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Lòi nói đầu
“Giáo trình cấu trúc máy tính " là cuốn sách được biên soạn với 

mục đích ạiitp cho nẹười đọc hiên được tong quan về máy tính, cấu 
trúc phần CÚMỊ và nguyên lý hoạt động cua máy vi tính. Ngoài ra, 
cuốn sách này còn giúp cho nạười đọc cỏ thê biết cách lắp ráp và bào 
trì máy tính, có thế chuẩn đoán được một so sự  cố và cách khắc phục 
chúnẹ.

Sách %ỗm có 3 phần chinh, phần 1 nói về tông quan về máy vi 
tính, cáu trúc phần cúng và nguyên lý hoạt động. Phần 2 trình bày các 
bước đẻ người đọc có thê lap ráp được một chiêc máy vi tính hoàn 
chinh. Phân 3 nói về một sô vãn đê vế báo trì, một số loi và cách khắc 
phục chủng.

Cuôn sách này đã được sư  dụng đê giàng dạy cho sinh viên 
ngành Điện tử viên thônẹ và các ngành liên quan tại Khoa Công nghệ 
Thủng tin Đại học Thải XiỊuyén. Bạn đọc và những sinh viên khác 
quan túm có thê sử dụng tài liệu này như một tài liệu tham kháo có 
ích.

Dù đã cô găng rát nhiêu khi biên soạn, nhưng chăc chan không 
tránh khói nhửng thiếu sót và khó có thê đê cập được hết các thông tin 
đang còn hết sức mới mè. Chúng tôi mong nhận được ý  kiến đóng góp 
của các bạn đọc.

Thái Nguyên, thúng 2 năm 2010 
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Chương 1

TÓNG QUAN VÈ MÁY VI TÍNH

1.1. LỊCH SỦPHÁT TRIÉN CỦA MÁY VI TÍNH

Lịch sử phát triển của máy tính được phân theo các giai đoạn

sau:

1.1.1. Giai đoạn 1642 - 1945

Đây là giai đoạn của thế hệ máy tính cơ khí

Năm 1642, Pascal đã tạo ra một máy tính hoàn toàn bàng cơ khí, 
điều khiển bằng tay và thực hiện được phép cộng và phép trừ. 30 năm 
sau. Baron Gottfried von Leibniz (1646-1716) thêm vào phép nhân và 
phép chia, đó chính là tiền thân của máy tính bò túi (calculator) ngày 
nay của chúng ta.

Mãi đến 150 năm sau đó Charles Babbage, giáo sư toán tại Đại 
học Cambridge, đã thiết kế và xây dựng được máy sai phân 
(differrence engine). Máy chỉ tính toán với một thuật toán đơn, 
phương pháp sai phân hữu hạn sử dụng các đa thức. Máy này hoạt 
động tốt, tuy vậy Babagge mong thực hiện được với nhiều thuật toán 
khác hơn và ông đã đế nhiều thời gian nghiên cứu tạo ra 1 máy tính 
mới, máy phân tích (analytical engine). Máy này gồm bốn bộ phận: 
Quầy bán hàng (bộ nhớ); cối xây (Bộ tính toán), ngõ vào (Bộ đọc bìa 
đục lỗ) và ngõ ra (bộ xuyên bìa hay máy in), c ố i xây nhận các toán 
hạng từ quầy bán hàng sau đó thực hiện cộng, trừ, nhân, chia và 
chuyển kết quà về quầy bán hàng. Tất cả đều thực hiện bằng cơ khí. 
Cái mới trong máy này là nó đọc các lệnh từ bìa đục lỗ và xử lý 
chúng. Máy này được lập trình nhờ 1 ngôn ngữ đơn giản gọi là hợp
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ngừ. Ada Augusta Lovelace, con gái của một nhà thơ Anh tên Lord 
Bvron và cũng là người trợ lý của Babagge là người đầu tiên viết 
chươníĩ trình cho máy tính. Vì vậy sau này Bộ Quôc phòng Hoa Kỳ đã 
lấy tên Ada để đặt cho một ngôn ncữ lập trình do nhóm Bull tạo ra.

Tuy nhiên Babacge khônc thể tạo ra cái máy hoàn toàn như ý vì 
côns nghệ thế kỷ thứ XIX đã khônc đáp ứng được. Tuy vậy, những ý 
tưởns của Babagge đã đặt nền móng cho máy tính điện từ ngày nay, 
cũns chính vì vậy nên có thè xen^Babaegè là Ong tô của ngành máy 
tính ngày nay.

Trong những năm 1930 một kv sư Đức tên Konrad Zuse đã tạo 
ra một số máy tính làm bànc rơle điện từ dù chưa biết đến công trình 
của Babacge. Rất tiếc là tất cả các máv này đều đã bị phá hủy trong 
một đợt ném bom xuống Berlin năm 1944. Song vẫn có thể xem ông 
là một trong những neười tiên phono chế tạo ra máy tính.

Tại Hoa Kỳ, John Atanassoft thuộc Iowa State College và 
Georae Stibbitz thuộc Bell Labs đã chế tạo ra các máy tính. Nếu như 
máy tính của Atanassoft khône chạy được như mong muốn thì máy 
của Stibbitz với yêu cầu thấp hơn đã hoạt động tốt và được giới thiệu 
năm 1940 tại Dartmouth college. Một trong những phụ tá của Stibbitz, 
John Mauchley là giáo sư vật lý tại Đại học Pennsylvania mà chúng ta 
sẽ đề cập sau. Cùng lúc ây Howard Aiken để thực hiện luận án tại 
Havard đã phải làm một khối lượng lớn các bài toán bằng tay. Chính 
vi vậy ông mong muốn thực hiện các bài toán một cách tự động, sau 
đó nhờ các công trình của Babagge mà ông tìm thấy trong thư viện, 
ông quyết định tạo một máy bàng rơle mà trước đó Babagge đã không 
thê thực hiện được bàng cách tạo xe răng cưa.

Máy tính đầu tiên của Aiken là máy Mark I, được hoàn tất năm 
1944 ở Havard gồm 72 từ, mỗi từ 23 số thập phân và có chu kỳ lệnh là 
6 see. Việc xuất nhập dùng các băng giấy đục lỗ. Sau đó Aiken hoàn 
tất máy Mark 2 và các máy tính rơle trở nên lỗi thời. Kỷ nguyên điện 
tử đã bắt đầu.
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1.1.2. Giai đoạn 1945 -  1955

Đây là giai đoạn của thế hệ máy tính đèn điện tử

Các máy tính điện từ được phát triển nhanh trong Chiến tranh thế 
ciới lần thứ hai nhàm phục vụ các mục đích quân sự. Tuy vậy các 
cône trình này đều nằm trong các dự án bí mật quân sự. Chì biết rằng 
tại Đức có những máy tính cùa Zuse, tại Anh có COLOSSUS mà một 
tronc nhĩmc ncười tham gia thiết kế là nhà toán học nổi tiếng người 
Anh tên Alan Turing.

Tại Hoa Kỳ, John Mauchley đề nghị quân đội tài trợ cho việc 
xây dime máy tính điện tử. Đe nghị được chấp thuận vào năm 1943, 
Mauchley và sinh viên J.Presper Eckert, tiến hành xây dựng một máy 
tính điện từ gọi là ENIAC (Electronic Nummerical Integrator And 
Computer). Máy này gồm 18.000 đèn điện từ và 1500 rơle, nặng 30 
tấn và tiêu thụ 140kW. Sau này người ta thường xem ENIAC là máy 
tính điện tử đau tiên của nhân loại. Sau chiến tranh. Mauchley và 
Eckert tô chức một khóa học hè đè mô tả các công việc của họ cho các 
bạn đồng nghiệp. Khóa học là sự khời đầu cho sự phát triển ồ ạt trons 
việc thiết kế các máy tính lớn. Maurice Wilkes thiết kế EDSAC tại 
Đại học Cambridge. Các máy như JOHNIAC ờ Rand Corporation, 
ILLIAC tại Đại học Illinois, MANIAC ờ Los Alamos Laboratory. 
WEIZAC ờ viện Weizmann nước Israel ...v.v

Eckert và Mauchley làm ra máy kế tiếp EDVAC (Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer), dự án này bị tổn hại sau khi 
họ rời khỏi penn đê thành lập công ty máy tính ờ Philadelphia, sau này 
là cône ty Unisys.

Trong lúc ấy, một trong những ncười tham gia trong dự án 
ENIAC trước đây là nhà toán học nổi tiếng John von Neumann đến 
Princeton và thiết kế ra máy IAS. Ông đã đưa ra thiết kế cơ bản gọi là 
máy Von Neumann. Máy tính có khả năng lưu trừ chương trinh đầu 
tiên và đên nay vẫn là cơ sờ cho hầu hết các máy tính số.
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Hìnlt 1. Eckert và Mauchh đang trao đổi về máy ENIAC 
tháng 2 năm 1946

Vào cùng thời gian Von Neumann xây dựng máy tính IAS, các 
nhà nchiên cứu ờ M.I.T cũnc xây dựng một máy tính Whirlwind 1. 
Dự án này dẫn đến phát minh ra bộ nhớ lõi của Jay Forrestor và dẫn 
đến tạo ra các máy tính mini thươne mại đầu tiên.

Với công việc ban đầu lá sản xuất ra các máy đục lồ cho các bìa 
và các máy xếp bìa bàng cơ khí. năm 1953 IBM sản xuất máy tính 
701. sau đó là máy 704 ra đời và năm 1958 IBM sản xuất ra máy 709 
và trờ thành một trong nhữne cônc ty máy tính hàng đầu thế giới.

1.1.3. Giai đoạn 1955 - 1965

Đây là giai đoạn của thế hệ mảy tính transistor

Transistor được phát minh ờ Bell labs năm 1948 bởi John 
Bardeen, Walter Braintain và William Shockley (giải thường Nobel 
vật lý năm 1956). Trong 10 năm, transistor đã cách mạng hóa máy 
tính và vào cuối thập niên 50 các máy tính đèn diện từ bị loại bỏ. Máy 
tính Transistor đầu tiên được xây dựng ở Lincoln Laborary của M.I.T 
gọi là TX -  0 (Transistorized experimental computer 0). Một trong 
các kỹ sư làm tại đây, Kenneth Olsen, thành lập công ty DEC năm 
1957 để sản xuất máy tính thương mại.
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Năm 1964, một công ty khởi đầu mới CDC giới thiệu máy 6600, 

một máy có tốc độ nhanh hơn máy 7094 của IBM vì bên trong CPU 

có một cơ chế song song thực sự

1.1.4. Giai đoạn 1965 đến nay

Năm 1977, các hãng Apple, Radio Shack và Commodor đưa ra 

các máy tính cá nhân để bàn đầu tiên dùng vi xừ lý 8 bit, với 65 KB 

hộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài dùng đĩa từ mềm. Và đến năm 1983, 

các đĩa cứng mới bat đầu được sử dụng.

Năm 1981, công ty IBM giới thiệu máy PC/XT dựa trên vi xử lý 

8086 có tốc độ không cao hơn tốc độ các vi xừ lý trên nhưng dung 

lượng bộ nhớ lớn gấp 10 lần. Máy IBM -  PC/XT sử dụng hệ điều 

hành MS -  DOS của hãng Microsoft.

Máy tính dBASE II được giới thiệu vào năm 1981 đã đem theo 

các thao tác cơ sở dữ liệu giống của máy mainframe vào máy tính cá 

nhân. Trong năm 1982 bổ sung các phần mềm hỗ trợ giao diện đẹp và 

đồ họa giúp cho các chuẩn PC mới.

Năm 1983, hãng Apple giới thiệu máy Lisa. Lần đầu tiên, công 

nghệ đồ họa đưa vào khái niệm desktop người dùng và folder. Sau đó 

Lisa được thay thế bàng máy Macintosh (Mac) vào năm 1984.

Năm 1984, hãng IBM giới thiệu máy tính AT dựa trên vi xử lý 
80286.

Năm 1986, hãng Compaq đưa vào sử dụng vi xử lý 80386 của
Intel.

Năm 1987, hãng IBM giới thiệu máy tính PS/2 có tính năng hoạt 
động đa nhiệm.

Năm 1989 là năm vi xử lý 80486 được sử dụng.
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Năm 1990, hệ điều hành Microsoft Windows 3.0 tạo được thắng 
lợi lớn tronc người dùng, các ấn phẩm phần mềm phát triển trong 
Windowns ờ khắp nơi.

Năm 1991, IBM đưa ra hệ điều hành OS/2 và hệ điều hành 
Windown NT ra đời.

Năm 1993, Intel bát đầu giới thiệu sàn phẩm vi xừ lý mới 
Pentium thay thế cho họ 80x86. Với cônc nghệ siêu vô hướng và xừ lý 
hai đườns ống cùnsz bộ tính dấu phẩy động hiện đại, các vi xử lý 
Pentium có cône suất tính toán nhanh hơn hàng chục lần các vi xử lý 
trước đấy. Cũng từ năm này. nhiều vi mạch bồ trợ được tích hợp trên 
cùng một vi mạch duy nhất gọi là chipset.

Từ năm 1995 đến nay. mờ đau banc Pentium MMX, liên tiếp các 
thế hệ Pentium đã được ra đời với tốc độ lên tới trên 3GHz với các bộ 
vi xử lý hai nhân (lõi), siêu luồnc được áp dụng tốt cho các mục đích 
truvền thônc đa phươnc tiện (multimedia) và Internet. Đen năm 2000, 
các chip vi xử lý 64 bit băt đâu được xuất hiện. Cùng với công nghệ 
phần cứng, các hệ điêu hành Windown có khả năng đáp ứng nhu câu 
nơười dùng rất cao, liên tiếp ra đời như WindowTi 95, 98, 2000 và 
Windown -  XP.

1.2. MỘT SÓ KHÁI NIỆM c ơ  BẢiN

1.2.1. Máy tính là gì

Máy tính là một thiết bị có khả năng làm các phép tính hay điều 
khiên các hoạt động logic. Máy tính có thê làm việc nhờ vào các cơ 
cấu chuyên động cơ khí. các linh kiện điện từ với các hiệu ứng vật lý 
khác. Trài qua quá trình phát triên của loài người, máy tính đã trải qua 
rất nhiều giai đoạn khác nhau như đã nêu trên, máy tính đã được phát 
triên theo nhiêu loại công nghệ khác nhau, nhưng hiện nay gần như 
hầu hết các máy tính đều là máy tính điện từ. Do đó khi nói đến thuật 
ngữ “máy tính”, mọi người thường hiểu ngay đó là máy tính điện tử.
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Hình 2. Hệ thống máy tính điển hình

Máy tính tưong tự (analog computer): là loại máy tính sử dụng 
các đại lượng vật lý biến thiên liên tục đê biêu diễn các đại lượng cân 
tính toán. Đại lượng vật lý đó thườnc là điện áp hoặc dòng điện. 
Nhược điểm của máy tính tương tự là có độ chính xác không cao lắm, 
sự hoạt động của nó không mềm dẻo bàng máy tính số. khả năng giải 
bài toán phụ thuộc mạnh vào phần cứng máy tính.

M áy tính số (digital computer): là loại máy tính sừ dụng các đại 
lượng vật lý biến thiên rời rac (dạng sổ) để biểu diễn các đại lượng 
cần tính toán. Những thông số cơ bản cùa máy tính sổ là: tốc độ hoạt 
động, hệ thống lệnh và số địa chi cùa các lệnh, các thiết bị nhớ và 
dune lượng tin của chúng, tô họp các thiết bị vào/ra số liệu. ...

Máy tính lai (Hybrid Computer): là loại máy tính kết hợp cả hai 
neuyên lý sô và tương tự. trong hệ thống này có một nữa số và một 
nứa là tương tự. Nưa số về thực chất là một máy tính số hoặc là một 
tập hợp các phàn tư tính toán tương tự. Trong quá trình tính toán, hai 
nứa này truyên dữ liệu cho nhau thông qua các bộ chuvên đổi 
(converter). Việc đồng bộ hoạt động của hai nừa có thể do một đơn vị 
điều khiển riêng hoặc do một đcrn vị điều khiển của máy tính số 
đam nhiệm.
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1.2.2. Phần cứng

Phần cứne (hardware) hao cồm các đối tượng hữu hình như các 

vi mạch (IC). các bàne mạch in. cáp nối. nguồn điện, bộ nhớ, máy đọc 

bìa...

1.2.3. Phần mềm

Phan mem (software) bao cồm các thuật toán và các biểu diễn 

cho máy tính của chúng, đó chính là các chương trình (program). Cái 

cơ bàn nhât của phần mềm là tập các chi thị tạo nên chương trình chứ 

khôns phài là môi trườnc vật lý được sừ dụng đê ghi chương trình.

Ví dụ hệ điều hành DOS. Window. Unix ...

1.2.4. Phần sụn

Phần sụn là trung gian eiừa phần cứng và phần mềm, hay nói 

cách khác, phần sụn chính là phân mềm được nhúng vào các phần 

cứng trong quá trình chế tạo các phần cứng này. Phần sụn được sử 
dụng đối với các chuơne trình hiếm khi hoặc không bao giờ cần thay 

đôi hay trong trường hợp các chươne trình không được phép bị mất 
khi tẩt điện.

1.2.5. Bộ nhớ, ô nhớ

Bộ nhớ dùng để lưu trữ các lệnh và dữ liệu cho bộ xử lí. Nó bao 

gôm hai loại: bộ nhớ trong (được tạo bởi các vi mạch nhớ bán dẫn) và 

bộ nhớ ngoài (được tạo bời các môi trường nhớ khác như đĩa từ, đĩa 

quang).

Bộ nhớ thường được chia thành từng ô nhớ nhỏ gồm một nhóm 

bit như từ hay byte (1 byte=8 bit, 1 từ=2 byte). Mỗi ô nhớ đó cũng 

như một thiết bị vào/ra được gán cho một địa chi (address) để CPU có 
thể định vị khi cần đọc hay viết dữ liệu lên nó.
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1.2.6. Thiết bị ngoại vi

Thiết bị ngoại vi, hay còn gọi là thiết bị vào/ ra I/O (inpuưoutput 
devices), gồm các thiết bị bên ngoài để giao tiếp với máy tính. Các 
thiết bị vào như bàn phím, chuột, máy quét... dùng để nhập dữ liệu 
vào máy tính. Các thiết bị ra như màn hình, máy in ... là nơi máy tính 
xuất dữ liệu ra. Các ổ đĩa ở bộ nhớ ngoài vừa được coi là thiêt bị vào 
(khi máy tính đọc dữ liệu từ đó) vừa được coi là thiết bị ra (khi máy 
tính ghi dữ liệu lên đó).

1.3. PHÂN LOẠI MÁY TÍNH

Trong lịch sử phát triển của máy tính, máy tính điện từ có nhiêu 
cách phân loại khác nhau, người ta có thể phân loại theo tính năng, 
theo bộ xừ lý hoặc theo kích thước.

1.3.1. Phân loại theo tính năng

Các máy tính cũng có thể được phân loại theo tính năng. Theo 
phương pháp này máy tính được chia thành các nhóm như sau:

-  Siêu máy tính (Super Computer): là loại máy tính có giá thành 
rất cao được thiết kế để thực hiện các phép tính phức tạp và với tốc độ 
tính toán rất nhanh mà công nghệ hiện tại cho phép. Siêu máy tính 
được dùng trong các công trình nghiên cứu khoa học lớn, các hệ thống 
động học phức tạp như để nghiên cứu nền kinh tế cùa một quốc gia, 
chuyển động của một thiên hà hay nghiên cứu về thời tiết của thế 
giới...

-  Máy tính lón (Computer mainframe): loại máy tính nhiều 
người dùng, đuợc thiêt kế đê đáp ứng nhu cầu của một tồ chức lớn. về 
nguồn gốc thuật ngừ Mainframe (khung máy tính) trước đây dùng để 
chỉ vỏ hộp kim loại chứa đan- vị xử lý trung tâm (CPU) của các máy 
tính loại xưa. Thuật ngừ này đã dần thay đổi ý nghĩa và nói chung 
được dùng để chỉ những máy tính trung tâm loại lớn được chế tạo
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trons nhữne năm 1950 -  1960. Máy tính loại này cỡ lớn nhất có thể 
quản lý được hàng ngàn thiết bị đầu cuối.

-  Máy tính mini (Minicomputer): Một loại máy tính nhiều 
người sừ dụng, được thiết kế nhàm đáp ứng các nhu cầu cho một công 
ty nhỏ. Máy tính mini mạnh hơn máy tính cá nhân, nhưng không 
mạnh bằng máy tính lớn. Nói chunc có khoảng từ 4 đến 100 người có 
thè sử dụng máv tính mini đồrm thời.

-  Trạm công tác hay trạm làm việc (Workstation): Trong 
m ạns cục bộ. đây là một máy tính loại để bàn chạy các chương trình 
ứna dụnc và đóng vai trò là một điểm để xâm nhập vào mạng.

-  Máy tính cá nhân hay còn được gọi là máy PC (Personal 
Computer): là một loại máy tính được riêng một neười sừ dụng. Đây 
là máv tính độc lập được tranc bị đầy đủ các phần mềm hệ thống, tiện 
ích. ứns dụne cũnu như các thiết bị vào ra và các ngoại vi khác mà 
một cá thê cần để thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ.

-  M áy vi tính  (Micro Computer): để chi những máy tính có đơn 
vị xừ lý trung tâm CPU (Central Processing Unit) là bộ vi xử lý 
(Micro Processor). Máy vi tính xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những 
năm 1970. Ngày nay máy vi tính thực chất rất mạnh, không kém gì 
các máy tính lớn trước đây.

Hiện nay, sự phân biệt eiữa các máy tính mini (với nghĩa nhiều 
nsười dùng) dần trờ nên không rõ ràng. Bạn có thể chuyển một số 
máy vi tính mạnh hiện nay thành các máy tính mini bàng các trang bị 
thêm cho chúng các thiết bị cuối từ xa.

1.3.2. Phân loại theo kích thước

Tùy thuộc vào kích thước, các máy tính hiện nay có thể phân loại
như sau:

-  Máy tính lớn (Mainframe).

-  Máy tính đê bàn (Desktop).
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-  Máy tính xách tay (Laptop).

-  Máy tính kiểu sổ tay (Notebook).

1.3.3. Phân loại theo bộ xử lý

Hiện nay, trên thế giới có nhiều hãng sản xuất các họ vi xử lý 
khác nhau. Máy tính vì thế có thể được phân loại trên cơ sở các bộ vi 
xừ lý sừ dụng để xây dựng máy tính. Dưới đây giới thiệu sơ lược vê 
một số dòng máy vi tính.

-  Máy tính sử dụng bộ vi xử lý của hãng Intel như: 8088, 
80286, 80386, 80486, Pentium ..., Pentium 4. Đây là các máy tính XT 
và AT.

Các máy tính sử dụng bộ vi xử lý Intel là Olivetti, IBM, Dell,

-  Máy tính xây dựng dựa trên bộ vi xử lý của hãng Motorola 
M6800, M68000, M68052 (68X).

-  Các máy sử dụng bộ vi xử lý Motorola là: Machintosh, 
Apple, Admiga.

-  Máy tính xây dựng dựa trên bộ vi xử lý của hãng Zilog như: 
Z40, Z80. Các máy tính sử dụng là Bondwell, NEC, Sony...

1.4. BIẺU DIÊN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

1.4.1. Hệ nhị phân (Binary)

1.4.1.1. Khái niệm

Hệ nhị phân hay hệ đếm cơ số 2 chỉ có hai con số 0 và 1. Đó là 
hệ đếm dựa theo vị trí. Giá trị của một số bất kỳ nào đó tuỳ thuộc vào 
vị trí của nó. Các vị trí có trọng số bàng bậc luỹ thừa của cơ số 2. 
Chấm cơ số được gọi là chấm nhị phân trong hệ đếm cơ sổ 2. Mồi một 
con số nhị phân được gọi là một bit (Binary digiT). Bit ngoài cùng bên 
trái là bit có trọng số lớn nhất (MSB, Most Significant Bit) và bit
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ngoài cùng bên phài là bit có trọng sô nhỏ nhât (LSB, Least 
Significant Bit) như dưới đây:

23 22 2 1 2° 2 '1 2'2

MSB 1 0  1 0 . 1  1 LSB

Chấm nhị phân

Số nhị phân (1010.11)2 có thể biểu diễn thành:

(1010.11)2= l*23 + 0*22 + 1*2' + 0 * 2 °+  1*2-' + 1*2'2 = (10.75), 0-

Chú ỷ: dùng dấu ngoặc đơn và chi số dưới để ký hiệu cơ số của 
hệ đếm.

1.4.1.2. Biến đỗi từ  nhị phân sang thập phân

Ví dụ : Biến đổi sổ nhị phân (1 1001)2  thành số thập phân:

Trọng số vị trí: 24 23 22 2 1 2°

Giá trị vị trí: 16 8 4 2 1

Số nhị phân: 1 1 0  0 1

Số thập phân: 1 *24 + 1 *23 + 0*22 + 0 *2 ' + 1*2° = (25)io

1.4.1.3. Biến đỗi thập phân thành nhị phân

Để thực hiện việc đổi từ thập phân sang nhị phân, ta áp dụng
phương pháp chia lặp như sau: lấy số thập phân chia cho cơ số để thu
được một thương số và số dư. số  dư được ghi lại để làm một thành tố 
cùa số nhị phân. Sau đó, số thương lại được chia cho cơ số một lần 
nữa để có thương số thứ 2 và số dư thứ 2. số  dư thứ hai là con số nhị 
phân thứ hai. Quá trình tiếp diễn cho đen khi số thương bàng 0.

Ví dụ 1: Biến đổi số thập phân (29)io thành nhị phân:

29/2 = 1 4 +  l(LSB)

14/2 = 7 + 0 

7/2 = 3  + 1
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3/2 = 1  + 1 

1/2 = 0 +  l(MSB)

Vậy (29),0 = (1101)2.

Đối với phần lè cùa các số thập phân, số lẻ được nhân với cơ sô 
và số nhớ được ghi lại làm một số nhị phân. Trong quá trình biến đổi, 
số nhớ đầu chính là bit MSB và số nhớ cuối là bit LSB.

Ví dụ 2: Biến đổi số thập phân (0.625)io thành nhị phân:

0.625*2 = 1.250. số  nhớ là 1. là bit MSB. 

0.250*2 = 0.500. Sổ nhớ là 0

0.500*2 = 1.000. Số nhớ là 1, là bit LSB.

Vậy : (0.625) , 0 = (0.101)2.

1.4.2. Hệ thập lục phân (Hexadecima)

1.4.2.1. Khải niệm

Các hệ máy tính hiện đại thường dùng một hệ đếm khác là hệ 
thập lục phân.

Hệ thập lục phân là hệ đếm dựa vào vị trí với cơ số là 16. Hệ này 
dùne các con số từ 0 đến 9 và các ký tự từ A đến F như trong bảng
sau:

lìa nu 1.1. Hệ thập lục phàn

Thập lục phân Thập phân Nhị phân

0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010

3 3 0011
4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
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7 7 0111
8 8 1000
9 9 1001
A 10 1010
B 11 1011
c 12 1100
D 13 1101
E 14 1110
F 15 1111

1.4.2.2. Biến đổi thập lục phân thành thập phân

Các số thập lục phàn có thè được biến đổi thành thập phân bằng 
cách tính tôno cùa các con số nhân với giá trị vị trí của nó.

Ví dụ : Biến đổi các sổ a.(5B)i6. b. (2AF)i6 thành thập phân.

a. Số thập lục phân: 5 B

Trọng số vị trí: 161 16°

Giá trị vị trí : 16 1

Số thập phân: 5* 16 + B* 1 = (91 )io

b. Số thập lục phân: 2 A F

Trọng số vị trí: 162 161 16°

Giá trị vị trí : 256 16 1

Số thập phân: 2*256 + A* 16 + F* 1 = (687)io.

1.4.2.3. Biến đỗi thập phân thành thập lục phân

Đê biên đôi các sô thập phân thành thập lục phân, ta sử dụng 
phương pháp chia lặp, với cơ số 16.

Ví dụ : Biến đổi (1776)io thành thập lục phân.

1776/16= 111 + 0 (LSB).

111/16 = 6 + 1 5  hoặc F.
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6/16 = 0  + 6 (MSB).

Số thập lục phân: (6F0)i6-

1.4.2.4. Biến đổi thập lục phân thành nhị phân

Các số thập lục phân rất dễ đổi thành nhị phân. Thực ra các số 
thập lục phân cũng chỉ là một cách biểu diễn các số nhị phân thuận lợi 
hơn mà thôi (bảng 2.1). Để đổi các số thập lục phân thành nhị phân, 
chi cần thay thế một cách đơn giản từng con số thập lục phân bàng 4 
bit nhị phân tương đương của nó.

Ví dụ: Đổi số thập lục (DF6)i6 thành nhị phân:

D F 6 

ị ị  ị 
1101 1111 01 1 0  

(DF6),6 = (110111110110)2.

1.4.2.5. Biến đổi nhị phàn tliànlí thập lục phân

Để biến đổi một số nhị phân thành số thập lục phân tương đương 
thì chỉ cần gộp lại thành từng nhóm gồm 4 hit nhị phân, bắt đầu từ 
dấu chấm nhị phân.

Ví dụ: Biến đổi số nhị phân (1111101000010000)2 thành thập 
lục phân.

1111 1010 0001 0000

ị  1 i ị
F A 1 0 Số thập lục phân: (FA10)i6-

1.4.3. Hệ BCD (Binary Code decimal)

Giữa hệ thập phân và hệ nhị phân còn tồn tại một hệ lai: hệ 
BCD cho các số hệ thập phân mã hoá bằng hệ nhị phân, rất thích hợp 
cho các thiết bị đo có thêm phần hiển thị số ở đầu ra dùng các loại đèn
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hiện số khác nhau. Ở đây dùng 4 số hệ nhị phân (4 bit) để mã hoá một 
số hệ thập phân có giá trị nằm trong khoảng từ 0..9. Như vậy ở đây ta 
khône dùng hết các tổ hợp có thể có cùa 4 bit; vì tầm quan trọng của 
các số BCD nên các bộ vi xử lý thường có các lệnh thao tác với 
chúng.

Ví dụ: (35),0 = (00110101)2.

1.4.4. Bảng mã ASCII. (American Standard Code for Information 
Interchan-ge)

Nsười ta đã xây dựng bộ mã đê biểu diễn cho các ký tự cũng 
như các con số và các ký hiệu đặc biệt khác. Các mã đó gọi là bộ mã 
ký tự  và số. Bàng mã ASCII là mã 7 bit được dùng phổ biến trong các 
hệ máy tính hiện nay. Với mã 7 bit nên có 27 = 128 tổ hợp mã. Mỗi 
ký tự (chữ hoa và chữ thườnc) cũng như các con số thập phân từ 0..9 
và các ký hiệu đặc biệt khác đều được biểu diễn bàng một mã số như 
bảng 2.2.

Việc biến đồi thành ASCII và các mã ký tự số khác, tốt nhất là 
sử dụng mã tương đương trong bảne.

Ví dụ: Đổi các ký tự BILL thành mã ASCII:

Ký tự B I L L

ASCII 1000010 1001001 1001100 1001100

HEXA 42 49 4C 4C

Control characters:

NUL = Null; DLE = Data link escape; SOH = Start Of Heading;

DC1 = Device control 1; DC2 = Device control 2; DC3 = Device 
control 3.

DC4 = Device control 4; STX = Start o f text; ETX = End o f text;

EOT = End o f transmission; ENQ = Enquiry; NAK = Negative 
acknowlege.
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ACK = Acknowlege; SYN = Synidle; BEL = Bell.

ETB = End od transmission block; BS = Backspace; CAN = 
Cancel.

HT = Horizontal tab; EM = End o f medium; LF = Line feed: 
SUB = Substitute.

VT = Vertical tab; ESC = Escape; FF = From feed; FS = File 
separator.

SO = Shift out; RS = Record separator; SI = Shift in; u s  = Unit 
separator.

Bail” 1.2. Mã ASCII

Column bits(B7B6B5)
Bits(row) 000 001 010 o il 100 101 110 111

R
0
w

b4 b3 B: B, 0 1 2 3 4 5 6 7

i 1 1 1 1 1 1 ị
0 0 0 0 0 - NUL DLE SP 0 @ p \ p
1 0 0 0 1 - SOH DC 1 Ị 1 A Q a q

0 0 1 0 - STX DC2 a 2 B R b r
3 0 0 1 1 - ETX DC3 # ->J c s c s
4 0 1 0 0 - EOT DC4 $ 4 D T d t
5 0 1 0 It* ENQ NAK % 5 E u e u
6 0 1 1 0 - ACK SYN & 6 F V f V
7 0 1 1 1 - BEL ETB 7 G w g w
8 1 0 0 0 - BS CAN ( 8 H X h X

i 9 1 0 0 1 - HT EM ) 9 I Y i y
A 1 0 1 0 - LF SUB * J z j z
B 1 0 1 1 - VT ESC + * K [ k {
c 1 1 0 0 - FF FS - < L \ 1 1
D 1 1 0 1 - CR GS , = M ] m }
E 1 1 1 0 - SO RS > N A n ~

F 1 1 1 1 - SI US / 7 0 _ 0 DEL
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1.4.5. Biểu diễn giá trị số trong máy tính

1.4.5.1. Biếu diễn số nguyên

a) Biêu diễn số nguyên không dấu

Tất cả các sổ cũng như các mã... trong máy vi tính đều được biểu 
diễn bans các chữ số nhị phân. Đè biểu diễn các số nguyên không dấu, 
ncười ta dùns n bit. Tươne ứns với độ dài của so bit được sử dụng, ta 
có các khoảng giá trị xác định như sau:

So bit Khoảng giá trị

n bit: 0 . . 2n - l

8 bit 0.. 255 Byte

16 bit 0.. 65535 Word

b) Biêu diễn so nguyên có dâu

Người ta sừ dụng bit cao nhất biểu diễn dấu; bit dấu có giá trị 0 
tương úng với số nguyên dương, bit dấu có giá trị 1 biểu diễn số âm. 
Như vậy khoảng giá trị số được biêu diễn sẽ được tính như sau:

Số bit Khoảng giá trị

n bit 2n-'-l

8 bit -128.. 127 Short integer

16 bit -32768.. 32767 Integer

32 bit -231.. 231-1 (-2147483648.. 2147483647) Long integer

1.4.5.2. Biểu diễn số  thực (số có dấu chẩm (pltẩy) động)

Có hai cách biểu diễn số thực trong một hệ nhị phân: số có dấu 
chấm cố định (fled point number) và số có dấu chấm động (floating 
peint number). Cách thứ nhất được dùng trong những bộ VXL (micro 
processor) hay những bộ vi điều khiển (micro controller) cũ. Cách thứ 
2 hay được dùng hiện nay có độ chính xác cao. Đối với cách biểu diễn
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sô thực dấu chấm động có khả năng hiệu chỉnh theo giá trị của số 
thực. Cách biểu diễn chung cho mọi hệ đếm như sau:

R = m.Be.

Trong đó, m là phần định trị, trong hệ thập phân giá trị tuyệt đối
của nó phải luôn nhỏ hơn 1. số  e là phần mũ và B là cơ số của hệ
đèm.

Có hai chuân định dạng dâu châm động quan trọng là: chuân 
MSBIN của Microsoft và chuẩn IEEE. Cả hai chuẩn này đều dùng hệ 
đem nhị phân.

Thường dùng là theo tiêu chuẩn biểu diễn số thực của IEEE 754- 
1985 (Institute o f Electric & Electronic Engineers), là chuẩn được mọi 
hãng chấp nhận và được dùng trong bộ xử lý toán học của Intel. Bit 
dấu nằm tại vị trí cao nhất; kích thước phần mũ và khuôn dạng phần 
định trị thay đổi theo từng loại số thực.

Giá trị số thực IEEE được tính như sau:

R = ( - l) s* (l+ M ,*2 '1 + ... +Mn*2‘n)*2E7 E0"127.

Chú ý: giá trị đầu tiên Mo luôn mặc định là 1.

-  Dùng 32 bit để biểu diễn số thực, được số thực ngắn: -3,4.1 o38 
< R < 3,4.1038

31 30 23 22 0
s E7 - E0 Định trị (Ml - M23)

-  Dùng 64 bit để biểu diễn số thực, được số thực dài: -l,7 .103O8< 
R <  1,7.10308

63 62 52 51 0

s E10-E0 Định trị (M 1 - M52)

Ví dụ tính số thực:

100 0010 1000 1100 1110 1001 1111 1100
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Phần định trị: 2",+2'5+2-8+2'9+ 2 '10+ 2 '12+ 2 '15+

+ 2 -16+ 2 -17+ 2 -18+ 2 -19+ 2 -20+ 2 -21 =  0 ,1 0 0 8 9 0 6 .

Giá trị ngầm định là: 1.1008906.

Phần IĨ1Ũ: 28+22+2°=133

Giá trị thực (bit cao nhất là bit dấu): 133-128=6.

Dấu: 0 = số dương

Giá trị số thực là: R = 1.1008906.26 = 70,457.

Phưong pháp đổi số thực sang số dấu phẩy động 32 bit:

-  Đôi số thập phân thành so nhị phân.

-  Biêu diễn số nhị phân dưới dạng ±1, xxxBy (B: cơ số 2).

-  Bit cao nhất 31: lấy ciá trị 0 với số dương, 1 với số âm.

-  Phần mũ y đổi sana mã excess -127 của y, được xác định bằng 
cách: V + (7F)i6-

-  Phan X X X  là phần định trị. được đưa vào từ bit 22..0.

Ví dụ: Biểu diễn số thực (9.75)io dưới dạng dấu phẩy động.

Ta đổi sang dạng nhị phân: (9,75)io = (1001.11)2 = 1,00111B3. 

Bit dấu: bit 31 = 0.

Mã excess - 127 cùa 3 là: 7F + 3 = (82),6 = 82H = ( 1 0 0 0 0 0 1 0 )2. 
Được đưa vào các bit tiếp theo: từ bit 30 đến bit 23.

Bit 22 luôn mặc định là 0.

Cuối cùng số thực (9,75)io được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy 
động 32 bit như sau:

0100 0001 0001 1100 0000 0000 0000 0000 

bit I 31130 23|22 0|
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1.5. CÁU TRÚC CHUNG CỦA MÁY TÍNH

1.5.1. Sơ đồ khối và chức năng

B ộ NHỚ TRONG

RAM ROM

A
V

i z

3E
Bus hé thống

GHÉP NỐI VÀO

— 7 F

GHÉP. NỐLRẠ

\ 7
THIET BI VAO THIẾT BI RA

Bàn phím Màn hình,
chuôt may in,

máy quét may ve
õ đĩa ô đĩa

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI

Hình 3. Sơ đồ khối chức năng của hệ thống máy vi tính

Chức năng của các khối:

Khối xừ lí trung tâm CPU (Central Processing Unit): dùng để thu 
thập và cho chạy các lệnh. Bên trong CPU gồm các mạch điều khiển 
logic, mạch tính số học và logic,... Neu CPU được xây dụng trên một 
hoặc vài vi mạch, thường được đóng trong một chip, thì nó được gọi 
là bộ vi xử lí |iP (microprocessor). Một máy tính dùne |iP làm bộ xử lí 
thì được gọi là máy vi tinh (microcomputer) hay máy tính cá nhân PC 
(personal Computer).

Bộ nhớ: dùng đê lưu trừ các lệnh và dừ liệu cho bộ xử lí. Nó bao 
gồm hai loại: bộ nhớ trong (được tạo bời các vi mạch nhớ hán dẫn) và 
bộ nhớ ngoài (được tạo bời các môi trường nhớ khác như đĩa từ, đĩa 
quang). Bộ nhớ thường được chia thành từng ô nhớ nhò như từ hay 
bvte (1 byte = 8 bit, 1 từ = 2 bvte). Mỗi ô nhớ đó cũne như một thiết
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bị vào/ra được gán cho một địa chi (address) để CPU có thể định vị 
khi cần đọc hay viết dữ liệu lên nó.

Các thiết bị ngoại vi: gồm các thiết bị vào/ra (I/O: input/output) 
dùng đề nhập hoặc xuất các dừ liệu. Bàn phím, chuột, máy quét,... 
thuộc loại thiết bị và&^Màn hình. máyiiLr. r^riw ocjoai thiết bị ra. Các 
ô đĩa ở bộ nhớ ncoài có thể đươc coi vừa là thiết bi vàcTvừa~4à_thiet bị 
ra. Các-thteHrr ỉĩeoạpvĩ này liên hệ VỠTCPU qua các mạch ghép nối 
vào/ra (I/O interface). Mạch này cho phép nổi hai bộ phận độc lập. 
nhăm làm cho chúns có thê tươne họp và thông tin được với nhau.

Bus hệ thống: là một tập hợp các đườnc dây mà qua đó CPU có 
thê liên kết với các bộ phận khác.

Máy tính phải có một mạch tạo xung điện gọi là đồng hồ hệ 
thôna (system clock) đê duy trì hoạt động và đồna bộ hóa CPU cùng 
các bộ phận liên quan với nhau. Tần số đồna hồ này quyết định tốc độ 
hoạt động của CPU. Tât nhiên, đê cho các khôi trên hoạt động được 
phải có một nguồn nuôi, thườns là nguồn năne lượns từ mạng điện 
thành phố hoặc ắc quy.

Đê ncười dùng có thẻ làm việc được trên PC (thí dụ để viết và 
cho chạy các chươne trinh ứng dụne) thì chi với các bộ phận phần 
cứng trên là chưa đủ. một phần mềm 2ỌÍ là hệ điều hành (operating 
system) phải được cài đặt sẵn Ưong PC. Đó là một tập các chương 
trinh sử dụng đê hệ điều hành thực hiện các chức năng cơ bản của các 
bộ phận phần cứng hay phần mềm trên hệ thống PC.

Ouả trình xừ  lí số liệu trong PC có thê được hiếu một cách khái 
quát như sau:

Trước hết các chươne trinh gồm một chuồi lệnh và số liệu ban 
đáu được nhớ vào bộ nhớ trong. Các lệnh được mã hóa thành chuỗi 
các sổ nhị phân tương úng với một tập bao gồm hai trạng thái đóng và 
mờ cùa các linh kiện điện tử. Khi thao tác (chạy chương trình), dưới
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sự điêu khiên của CPU các lệnh và số liệu đó được lân lượt đưa ra sử 
dụng theo một trật tự nhất định.

1.5.2. Hoạt động của máy vi tính

v ề  hoạt động cùa máy vi tính chính là ta xét tới nguyên tắc trao 
đôi thông tin tín hiệu giữa CPU và các đơn vị trong máy tính.

về  nguyên tắc, không thể nối trực tiếp CPU với các thiết bị cũng 
như các thiết bị với nhau bàng các đôi dây như thông thường được. 
Cách nối trons máy tính là theo kiểu bus, trong đó tất cả các đầu vào 
ra cùa một bit thông tin của tât cả các thiết bị, kê cả của CPU đêu 
được nối chung vào một đườns dây. Tập hợp các đường dây như vậy 
với các bit thông tin có cùng một mục đích, gọi là bus. Thí dụ một 
máy tính có bus số liệu 16 bit có nghĩa là có một tập hợp 16 đường 
dây truyền tải, mồi đườne kết nối một bit thông tin số liệu giữa CPU 
tới tất cả các thiết bị ngoại vi hoặc tới tất cả các ô nhớ trong máy tính. 
Có nehĩa là trong máy tính sẽ có rất nhiều thiết bị cùng dùng chung 
một hệ thống dây dẫn để trao đồi thông tin với nhau. Đê tránh hiện 
tượnc xung đột bus, CPU hay một đơn vị quàn lý bus phải xử lý sao 
cho trong một khoảng thời gian chi có một đơn vị được phát tín hiệu 
số liệu trên bus và có thể có một số hữu hạn các đơn vị được phép 
nhận tín hiệu này mà thôi. Hình sau trình bày một sơ đồ đon giản về 
việc kết nối giữa CPU và các thiết bị qua 3 bus thành phần và việc 
chọn thiết bị 2 làm đơn vị trao đôi thông tin với CPU.

ơ  đây. CPU phát tín hiệu địa chi cùa thiết bị 2 lèn bus địa chi. tín 
hiệu này được đặt vào bộ giải mã địa chỉ đê chọn thiết bị. Tín hiệu 
được giải mã sẽ được phát ra trên một đường dây nối đúng với đầu 
vào chọn chip c s  của thiết bị 2. Do vậy chì công tắc điện tử K bộ đệm 
số liệu cùa thiết bị này là được đóng, nổi mạch thiết bị 2 với các 
đường dây trên bus số liệu, trong khi hai công tăc điện từ của hai thiết 
bị 1 và 3 còn lại bị mờ và về mặt điện chủng bị tách ra khỏi bus số 
liệu. Tiếp đó tín hiệu thône tin trạng thái R/IV cũng được phát trên bus
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điều khiển. Tronc thí dụ này nếu tín hiệu điều khiển ờ mức cao thì 
CPU sẽ đọc số liệu từ thiết bị 2 ra còn nếu ở mức thấp, CPU sẽ viết số 
liệu vào bộ đệm thiết bị 2.

Hình 4. CPU sử dụng các bus đê thông tin vói thiết bị 2

Trona thực tế. các bộ giải mã địa chi có thể được đặt ngay bên 

trona time thiết bị và các đườns dây bus địa chi nổi trực tiếp với tất cả 

các thiết bị. Tương tự như với các thiết bị. tại một thời khoảng cũng 

chi có được một ô nhớ có địa chi xác định trên bus địa chì là được 

chọn đê CPU đọc số liệu từ đó ra mà thôi.

1.6. BẢN MẠCH CHÍNH

1.6.1. Sơ đồ khối của bản mạch chính

Bản mạch chính (Mainboard) bao gồm những thành phần chính 

cùa PC, tát cả các linh kiện cần thiết đều được lắp ráp trên đó. Hình 5 

là sơ đo của một bàn mạch chính điển hình sừ dụng CPU cùa hãng 
Intel.



RAM 
băng 1

RAM 
bảng 2

Điểu khiền 
cache

RAM
cache

80x87

80x86

ROM BIOS

DMAC

I E
TIMER

Ghép nối 
bàn  p h im

r - |=  = = = =  = = = ]
!= = = = =  =  = a

- 1 =  = = = = = = = ]
M =  = = = = = -  =1
Các khe cắm m ớ rộng SLOTS

Loa PC

Hình 5. So’ đồ khối của một bản mạch chính

1.6.2. Cấu trúc và hoạt động của CPU

CPU là viết tắt của chữ (Centrel Processing Unit) thường gọi là 
đơn vị xử lý trung tâm. CPU có thể được xem như bộ não, một trong 
những phần từ cốt lõi nhất của máy vi tính. Nhiệm vụ chính của CPU 
là xử lý các chương trình vi tính và dữ kiện. CPU có nhiều dạng khác 
nhau. Ở hình thức đơn giản nhất CPU là một con chip với vài chục 
chân. Phức tạp hơn CPU được ráp sẵn trong các bộ mạch với hàng 
trăm con chip khác. CPU là một mạch xử lý dữ liệu theo chương trình 
được thiết lập trước. Nó là một mạch tích họp phức tạp gồm hàng 
triệu transistor trên một bàng mạch nhỏ. Bộ xử lý trung tâm bao gồm 
bộ điều khiển và bộ làm tính

Bộ điều khiển c u  (Control Unit): Là các vi xử lí có nhiệm vụ 
thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lí, 
được điều tiết chính xác bời xung nhịp đồng hồ hệ thống. Mạch xung 
nhịp đồng hồ hệ thống dùng để đồng bộ các thao tác xử lý trong và 
ngoài CPU theo các khoảng thời gian không đổi. Khoảng thời gian
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chờ giữa hai xung gọi là chu kỳ xune nhịp. Tốc độ theo đó xung nhịp 
hệ thống tạo ra các xung tín hiệu chuẩn thời gian gọi là tốc độ xung 
nhịp -  tốc độ đồng hồ tính bàng triệu đơn vị mỗi giây MHz. Thanh ghi 
là phần từ nhớ tạm trone bộ vi xừ lý dùng lưu dữ liệu và địa chi nhớ 
trong máy khi đang thực hiện tác vụ mới.

Bộ số học logic ALU (Arithmetic Logic Unit): Có chức năng 
thực hiện các lệnh của đơn vị điều khiên và xừ lý tín hiệu. Đơn vị này 
được dùnc để thực hiện các phép tính số học (+, *, í) hay phép tính
losic (<, >, = ...).

Cấu trúc và nguyên lý hoạt độns cùa CPU được mô tả thông qua 
hình vẽ sau:

Hình 6. Cấu trúc của CPU

Bộ vi xử lý thực hiện tat cà các việc xừ lý số liệu như làm các 
phép toán số học (cộng, trừ. nhản, chia), các phép toán logic, vào/ra số 
liệu... Một đế cam có sẫn dành cho vi mạch đồng xử lý toán 
(comprocessor) dùng để tăng cường khà năng tính toán (thí dụ khi cần 
tính tang của hai số thực với độ chính xác rất cao và nhanh hơn hàng 
trăm lán bình thường).
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Nguyên lý hoạt động:

CPU hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào các mã lệnh, mã lệnh là 
các tín hiệu số dạng 0, 1 được dịch ra từ các câu lệnh lập trình, như 
vậy CPU sẽ không làm gì cả nếu không có các câu lệnh hướng dẫn.

Khi chúng ta chạy một chương trình thì các chi lệnh của chương 

trình đó được nạp lên bộ nhớ RAM, các chỉ lệnh này được dịch thành 

ngôn ngừ máy và thường trú trên các ngăn nhớ của RAM dưới dạng 

số 0, 1.

CPU sẽ đọc và làm theo các chi lệnh một cách lần lượt. Trong 

quá trình đọc và thực hiện các chi lệnh các bộ giải mã sẽ giải mã các 

chi lệnh này thành các tín hiệu điều khiển.

Phương thức sàn xuất CPU:

Các CPU được chế tạo theo các bước dưới đây:

1. Thiết kế: đây là bước được thực hiện bời các kỹ sư thiết kế 
chip.

2. Chế tạo sản xuất (wafer): đây là quá trình chính trong việc 

sản xuất chip.

3. Chuẩn bị kiến khuôn rập: Bước này cơ bản gồm các việc cắt 
các chip từ wafer.

4. Đóng gói: Trong bước này các thiết bị đầu cuối và phần 

chính được bổ sung vào chip.

5. Kiểm tra: CPU được kiểm tra theo các tiêu chuẩn đánh giá 
quốc tế trước khi đem ra bán.

Một số nhà sản xuất:

Có hai nhà sản xuất lớn hiện nay là Intel và AMD.

Một trong những CPU đầu tiên của hãng Intel là chip Intel 4004, 
nỏ được tung ra thị trường vào tháng 11 năm 1971, Intel 4004 có 2250
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transistor và 16 chân. Một CPU của Intel năm 2006 là chiếc Intel 

Northwood P4 có 55 triệu trans và 478 chân.

Nhà sản xuất AMD (Advanced Micro Devices) cũng được đánh 

giá cao cho một số sản phẩm CPU của họ.

1.6.3. Bộ nhớ

Bộ nhớ chính gồm các chip nhớ có thể ghi/đọc RAM (Random 

Access Memory) được chia thành một vài băng (bank). CPU dùng nó 

để lưu trữ dữ liệu, các kết quả tính toán trung gian, các chương trình... 

Các dữ liệu được lun trừ trone các đom vị nhớ (thí dụ từng byte một) 

và các đơn vị đó phải được sắp xếp trong bộ nhớ theo một trật tự nào 

đó để khi cần thiết có thể truy nhập được. Việc sắp xếp này gọi là địa 

chi hóa bộ nhớ. Khi muốn đọc dữ liệu tại một ô nhớ có địa chi nào đó, 

CPU phải đặt tín hiệu địa chì này tới bộ nhớ để chọn và sau đó dữ liệu 

trong ô nhớ đó sẽ được đọc ra. Thời gian kể từ khi CPU phát địa chỉ 
tới bộ nhớ đến khi dữ liệu có thể đọc được là khác 0 và nó được gọi là 

Jhời gian truy nhập  (access tiir>e). Với các chip nhớ thông thường 

trong bộ nhớ chính thòi gian này cỡ 60 đến 100 ns và là một trong 

nhúng yeu lO quan trọng quyết định đến tốc độ làm việc cùa PC.

Các máy vi tính hiện nay được trang bị thêm bộ nhớ Cache, đó 

là các bộ nhớ có dung lượng nhò nhưng thời gian truy nhập ngắn hơn 

bình thường, cỡ 15 đến 25 ns. Cache lưu trữ các dữ liệu thường được 

CPU sừ dụng, do đó trong các lần sử dụng này CPU không phải đợi 

lâu ờ bộ nhớ chính nữa và điều đó sẽ làm cho tốc độ thực tế của máy 
tính được tăng lên.

Trong bản mạch chính còn có các chip nhớ chi đọc ROM (Read 

Only Memory). Do đặc tính các thông tin trong ROM không bị mất đi 
khi tát máy, nên trong các chip này người ta nạp các chương trình và 

số liệu để CPU dùng cho việc khởi động PC. Ở đây cũng có sằn
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chương trình bổ trợ cho việc thâm nhập bàn phím, màn hình... được 

gọi là hệ vào/ra cơ sở  BIOS (Basic In Out System).

Trong việc truyền số liệu, có thể có các nhiệm vụ đơn giản 
nhung mất nhiều thời gian. Lúc đó, CPU có thể giao những việc đó 

cho các chip chuyên dụng làm và dành thời gian để xừ lý những việc 

phức tạp hơn. Các chip làm nhiêm vụ này gọi là chip truy nhập bộ nhớ 

trực tiếp DMAC (Direct Memory Access Controller)

Trong PC còn đồng hồ thời gian thực. Chức năng này được thực 

hiện bời chip định thời (Timer). Chip này cũng đồng thời tham gia vào 

việc điều khiển âm thanh phát ra loa của PC.

1.6.4. Các khe cắm mỏ’ rộng

Bus hệ thống được nối ra các khe cắm mờ rộng (expansion slots). 
Điều này đảm bảo rằng, khi có một bản mạch thích úng được cắm vào 

một khe cắm, nó sẽ nhận được thông tin về tất cả hoạt động đang xảy 

ra trong PC. Thí dụ, nếu có một bản mạch nhớ mờ rộng được cắm vào 

khe cắm thi CPU sẽ thâm nhập bộ nhớ trên bản mạch này đúng như 

cách nó thâm nhập bộ nhớ chính trên bản mạch chính. Các khe cắm 

mờ rộng làm tăng tính linh hoạt trong việc ứng dụng PC, vì ngoài các 

ban mạch chuẩn, người dùng có thể cắm xen vào đó các bản mạch 

dùng cho các mục đích của riêng họ như card âm thanh (sound card), 

card hình (video card)... Có 3 loại cổng mờ rộng chính là bus ISA 

(Industry Standard Architecture) bus CPI (Peripheral Component 

Interconnect), bus AGP  (Accelerated Graphics Port).

1.6.5. Hệ thong BUS

Bus là hệ giao thông huyết mạch cùa cả hệ thống máy tính, bus 
thường được giới công nghiệp đầu tư nâng cấp. mở rộng để bất kịp 

với nhu cầu ứng dụng thực tiễn.

36



Hệ thống máy tính ngày nay vẫn được cấu thành từ 3 bộ phận cơ 

bản là bộ xử lý, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, không thay đổi nhiều so 
với kiến trúc đầu tiên do IBM thiết kế. Để chuyển tải dữ liệu giữa các 

bộ phận, nhiều tuyến mạch kết nối đã được lập ra. Do có chức năng 

tương đồng với tuyến xe buýt (bus) trong cuộc sống mà tuyến mạch 

kết nối này cũng được đặt tên là bus.

Hệ thống máy tính hiện đại xây dựng và phát triển dựa trên hai 

hệ thống bus chủ đạo:

+ System Bus (bus hệ thống): nối kết từ bộ xử lý đến bộ nhớ 

chính, bộ đệm cấp 2 (cache level 2).

+ I/O bus (bus ngoại vi): nối kết thiết bị ngoại vi với bộ xử lý 

thông qua cầu chipset.

Trong hơn một thập kỷ qua, bus hệ thống được đặt cho khá nhiều 

tên mới như bus chính (main bus), bus bộ xừ lý (process bus) hoặc bus 

cục bộ (local bus).Tươne tự. bus neoại vi (I/O bus) cũng có thêm tên 

mới là bus mở rộng (expansion bus), bus ngoại vi (external bus) và 

bus chủ (host bus).

Trong kiến trúc Dual Independent Bus (DIB -  hai tuyến bus độc 

lập), bus hệ thống dùng chung được tách thành Frontside Bus (FSB -  

tuyến bus trước) và Backside Bus (BSB -bus tuyến sau). FSB là nhịp 

cẩu quan trọng nối bộ xừ lý với bộ nhớ chính và tuyến bus ngoại vi. 

Trong khi BSB chi tập trung chuyển tải dữ liệu giữa bộ xử lý với bộ 

đệm thứ cấp. Tách bus hệ thống thành 2 kênh độc lập góp phần tăng 

hiệu năng xừ lý nhờ cho phép bộ xừ lý truy xuất đồng thời trên cả hai 

kênh giao tiếp quan trọng. Đôi lúc, thuật ngữ FSB và system bus được 
xem là một.

Hình vẽ dưới đây mô tả các thành phần trên một Mainboard thực
tế:
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1 2

1 =  CPU S ocke t, m o s t tim es cove red  by FAN
2 =  RAM s lo ts
3 = AGP /  V id e o  s lo t, h ig h e s t s lo t
4  = M a in b o a rd  socke ts , on backs ide  case
5 = PCI S lo ts , fo r soundca rds , n e tw o rk c a rd s  etc.
6 = M a in b o a rd  con n e c tio n  to  Power S upp ly  U n it
7 = F loppy d rive  co n n e c to r
8 = IDE C onnec to rs  fo r H a rd D iskD rive s  and C D/DVD

Hình 7. Một Maỉnboard trong thực tế

1.7. CÁC THIÉT BỊ NGOẠI VI

1.7.1. Sơ đồ ghép nối với thiết bị ngoại vi

CPU và bộ nhớ trong là các thành phần chính của bản mạch 

chính (main board) nằm bên trong hộp máy PC. Bàn phím được nối 

với bộ xử lí để người sử dụng có thể nhập các lệnh và dữ liệu vào PC. 
Để hiển thị các dữ liệu, CPU được nối với một bản mạch ghép nối đồ 

họa (graphic adapter). Bản mạch này nhận các dữ liệu, tự xử lí chúng
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sao cho cỏ thể hiện các dữ liệu đó lên màn hình. Để đọc hoặc lưu trữ 

các tệp dữ liệu trong thời gian dài kể cà khi đã tẳt máy, các bộ nhớ 
ngoài là cần thiết như ổ đĩa mềm FDD (floppy disk drive), ổ đĩa cứng 

HDD (hard disk drive) và ổ đĩa quang (CD drive). CPU sẽ đọc hoặc 

viết dừ liệu từ chúng qua các mạch điều khiển. Hầu như tất cả các máy 

PC đều có ít nhất một mạch ghép nối song song (paralled interface) 

mà máy in (printer) có thể nối với PC qua đó; và có ít nhất một mạch 

ghép nối nối tiếp (seria interface) mà một thiết bị thông tin sừ dụng 

các kênh thông tin điện thoại như MODEM có thể được nối tới. Nhiều 

máy tính cũng có thể được nối với nhau qua các bàn mạch ghép nối 

mạng (computer network adapter), thí dụ như để tạo thành một mạng 

máy tính cục bộ LAN (local Area Network).

Hình 8. Sơ đồ khối ghép noi giữa một PC với các thiết bị ngoại vi
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1.7.2. Màn hình và mạch điều chỉnh màn hình

Đầu nôi 
RGB

Đầu nối 
■̂analog

Hình 9. Sơ đồ bản mạch ghép nối màn hình

Nguyên tắc hoạt động:

Hình ảnh trên màn hình được tạo bời sự quét tia điện tử giống 
như trong máy thu hình (TV). Trong bản mạch, chip điều khiển đồ 
họa có trách nhiệm điều khiển màn hình, cung cấp xung điện dùng cho 
việc lái tia điện tử quét theo chiều ngang và dọc, hiện con trỏ (cursor), 
điều khiển các dòng và cột cho hiển thị các ký tự và đồ th ị... Bản 
mạch này có thể làm việc ở một trong hai chế độ: văn bản (text 
mode) và đồ họa (graphic mode). Một ký tự có thể được hiển thị như 
một hình mẫu các điểm ảnh cố định trong khi ảnh đồ họa là một mẫu 
tự do.

Nếu một ký tự cần được hiển thị trong chế độ văn bản, CPU chi 
việc đưa mã của ký tự này tới chip điều khiển đồ họa. RAM video lưu 
trữ các mã xác định ký tự cần hiện lèn màn hình. Máy phát ký tự có
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nhiệm vụ biến đổi mã này thành hình mẫu các điểm ảnh tương ứng để 
nhàm cho ký tự đó có thể được thể hiện ưên màn hình bằng sự điều 
khiển của chip điều khiển đồ họa. Khi hoạt động trong chế độ đồ họa, 
RAM video sẽ được đọc ra một cách trực tiếp và máy phát ký tự lúc 
này không làm việc. Do đó, có thể nhận được trong chế độ này các 
hình mẫu linh hoạt hơn. Qua mạch ghép nổi bus, chip điều khiển đồ 
họa có thể chương trình hóa lại cách hiển thị các ký tự trên màn hình. 
Thí dụ: thay vì hiển thị theo cách thông thường 25 dòng và 80 cột 
trong chế độ văn bản, có thể tạo cách hiện 60 dòng và 132 cột... 
Trone bản mạch EGA, VGA có một hệ vào/ra cơ sở BIOS của riêng 
nó. Phần mềm này được nạp vào trong một chip ROM trên bản mạch 
và bô ượ cho ROM BIOS trên bản mạch chính. Nó bao gồm các 
chương trình con dùng để bậu tắt các chế độ hiển thị khác nhau hoặc 
dùne các trang trong bộ nhớ video. Ở phía sau của bản mạch thường 
có một hoặc vài đầu nối ra (connector); đầu nối hai hàng chân dùng 
cho loại màn hình đom sẩc và RGB, đầu nối ba hàng chân dùng loại 
màn hình analog như VGA.

1.73. Bản mạch điều khiển các ổ đĩa

Hình 10. Sơ đồ khổi bản mạch ghép nối và điều khiển ổ đĩa 

Nguyên tắc hoạt động:

Bộ nhớ chính dùng các linh kiện nhớ bán dẫn có nhược điểm là 
dung lượng nhỏ và là loại bay hơi (volatile), nghĩa là số liệu nhớ sẽ bị 
mất nếu PC bị cắt điện. Vì vậy, các môi trường trữ tin bàng vật liệu từ



như đĩa mềm (floppy disk), đĩa cứng (hard disk) và đĩa quang 
(compact disk) có dung lượng lớn và không bay hơi là cần thiết. 
Chúng được xếp vào loại bộ nhớ khối. Các thông tin trên đó được đọc 
hoặc viết bàng các ổ đĩa (drive). Vì các ổ đĩa được dùng trong mọi hệ 
PC khác nhau (IBM, Apple, Macitosh, Commodore, N EC ...) Nên 
việc chế tạo chúng độc lập với công nghệ sản xuất trên PC. Bộ vi xừ 
lý đọc và viết số liệu trên đĩa qua bản mạch điều khiển 0 đĩa, sơ đô 
khối của nó như hình 10. Bản mạch này có thể cắm trên khe cắm mở 
rộng dùng để điều khiển các ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm cũng như điều 
khiển việc truyền số liệu giữa chúng với bộ nhớ chính. Ở đây có hai 
mạch ghép nối; mạch ghép nối bus (bus interface) dùng cho việc trao 
đổi số liệu với CPU và mạch ghép nối ổ đĩa (drive interface) dùng cho 
ổ đĩa.

Tổ họp điều khiển này có riêng một vi xử lý với chương trình 
được nạp sẵn trên một chip ROM để điều khiển các linh kiện điện tử 
trên bản mạch. CPU điều khiển việc truyền số liệu qua hai bus bằng 
việc ra lệnh cho bộ điều khiển nhớ có thể chương trình hóa PSC 
(Programmable Storage Controller) và bộ đồng bộ số liệu DS (Data 
Synchronizer). Trong các đĩa, số liệu được ghi và lưu trữ theo một 
định dạng (format) đặc biệt với môi trường ghi từ. Khi đọc, định dạng 
này được bộ DS biến đổi lại cho phù hợp với định dạng thông thường 
của các sổ liệu trong PC. Mạch PSC điều khiển các hoạt động đọc/viết 
số liệu trên đĩa và kiểm tra số liệu đã được đọc có chính xác hay 
không.

1.7.4. Bàn phím và mạch điều khiển bàn phím

Bàn phím có tác dụng quan trọng cho việc nhập các số liệu và 
chương trình vào máy vi tính. Nó có một vi xử lý riêng như chip 8042 
cho máy PC/XT và 8048 cho máy AT. Một ma trận quét (bao gồm các 
đường dây dẫn dọc và ngang) được dẫn tới chip này. Ở các điểm vắt 
chéo được đặt các công tắc mà trên đó là các phím nhấn như hình 

dưới đây.



Nguyên tắc hoạt động:

Neu một phím được nhấn, cònc tắc sẽ đóng mạch tiếp xúc điện 
giữa các đường dây hàng và cột vat chéo nhau tương ứng và mạch xử 
lí cua bàn phím sẽ xác định phím nào được nhấn. Thông tin tọa độ cùa 
phim đó sẽ được truyền qua bộ đệm tới mạch ghép nối bàn phím trên 
ban mạch chính về vi xử lí.

Mồi khi một phím được nhấn hay thà. một mà 8 bit gọi là mã 
quét (scan code) được phát chuyên về vi xử lý. Khi phím được nhấn, 
mà nàv được gọi là make -  code nam trong dai từ 01 h -  EOh. Khi 
phim được tha. mã này được cộne thêm 80h (1281 o) và gọi là break -  
code. Thí dụ. khi nhan phím z  bàn phím sẽ phát ra mà quét là 2Ch, 
khi nha nó sẽ phát ra mã Ach (băng 2Ch + 80h). Trong các máy từ AT 
trơ ve sau. break -  code lại gom 2 byte, byte đầu tiên là mã F0h và 
byte sau là băng make -  code. Do đó break -  code cho phím z  ở đó sẽ 
la F0h và 2Ch. Các mã này được truyền tìmg byte một llieo thu tục 
truyên noi tiếp đồng bộ theo hai kênh truyền hai chiều. Kênh số liệu 
truyền các bit dữ liệu nối tiếp và kênh đồng bộ truyền các xung nhịp 
dánh dâu dâu các bit dừ liệu.
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Một khung truyền gồm 1 bit start, 8 bit dữ liệu với LSB trước 
MSB sau, 1 bit chẵn lẻ (thường là chẵn lẻ - lẻ) và 1 bit stop, cấu  trúc 
một khung truyền số liệu bàn phím như sau:

0 10

STRT DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 PAR STOP

STRT bit start (luôn bàng 0) -

DBO DB7 : bit số liệu từ 0 ^  7

PAR : bit chẵn lẻ (luôn lẻ)

STOP : bit stop (luôn bằng 1)

Bàn phím cũng là một thiết bị ngoại vi nên về nguyên tắc có thể
thâm nhập nó qua các cổng vào/ra. KÌ từ máy AT trở đi với bàn phím 
MF-II điều này có thể được thực hiện qua các cổng có địa chỉ 60h và 
64h. Sừ dụng hai địa chi này có thể thâm nhập các bộ đệm vào/ra, thanh 
ghi trạng thái và thanh ghi điều khiển của bàn phím như hình 12.

Thanh ghi trạng thái sẽ cho biết byte được truyền là lệnh (cổng 
64h) hay dữ liệu (cổng 60h).

Cổng Thanh ghi Đọc (R), viết (W)

60h Đệm lối ra R

60h Đệm lối vào w

64h Thanh ghi điều khiển R

64h Thanh ghi trạng thái w

Thanh ghi trạng thái xác định trạng thái hiện tại cùa bộ điều 
khiển bàn phím. Thanh ghi này là chi đọc (read only).
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Điều khiển bàn phím

Hình 12. Mạch điều khiển bàn phím 

1.7.5. Ghép nối các thiết bị chuột

Hình 13. Ghép nổi chuột vói máy tính qua dây

Tín hiệu đầu ra của chuột được truyền tới máy tính qua một cáp 
nôi, thường được cam vào cổng COM. Đen nay cũng có các loại chuột 
quang không dây trong đó việc truyền tín hiệu được thực hiện hoặc 
băng ánh sáng hồng ngoại hoặc bàng sóng vô tuyến.
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Đối với loại dùng sóng hồng ngoại cần có nguồn thu phát hông 
ngoại đặt trên một cổng ở máy tính, còn đối với loại dùng sóng vô 
tuyến cần có một bộ thu phát riêng cắm vào một cổng USB trên máy 
tính. Các nguồn thu phát sóng này dùng để thông tin với bộ phận với 
bộ phận thu phát trong chuột qua không gian gần máy. Vì vậy, các 
loại chuột này giảm được sự vướng víu dây nối từ chuột với máy tính.

Hình 14. Sơ đồ ghép nối chuột với PC 

Nguyên tắc hoạt động

Khi dịch chuyển hoặc nhấn một phím chuột, vi mạch điều khiển 
chuột sẽ phát ra gói dữ liệu tới mạch ghép nối và mạch này sẽ phát ra 
một ngắt với máy vi tính. Điều khiển ngắt này là một chương trình 
ghép nối quản lý chuột. Nó chặn ngẳt lại để đọc đữ liệu và cập nhật 
các giá trị bên trong liên quan đến trạng thái hiện tại của bàn phím 
cũng như vị trí của chuột. Hơn nữa trình quản lí cung cấp một ghép 
nối mềm qua ngắt 33h của BIOS để dịch các giá trị bên trong này. 
Chương trình ghép nối chuột thực hiện việc nối con chuột với các 
chương trình ứng dụng. Chúng thường được cài đặt như các trình quản 
lí thiết bị khi khởi động hệ thống hoặc như là một chương trình nội trú 

TSR.
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1.7.6. Các cổng vào ra, song song và nối tiếp 

Cổng ghép song song

Các máy tính PC được trang bị ít nhất là 1 cổng song song và 1 
cổng nối tiếp. Khác với ghép nối nối tiếp có nhiều ứng dụng, ghép nối 
song song thường chi phục vụ cho máy in. Sơ đồ ghép nối song song 
như hình sau:

Hình 15. Sơ đồ kết nối cổng song song

Có ba thang ghi có thể truyền số liệu và điều khiển máy in cũng 
như khối ghép nối. Địa chi cơ sở của các thanh ghi cho tất cà các cổng 
LPT (line printer) từ LPT1 đến LPT4 được lưu trữ trong vùng số liệu 
BIOS. Thanh ghi số liệu được định địa chi ở offset OOh, thanh ghi 
trạng thái ở Olh, và thanh ghi điều khiển ờ 02h. Thông thường, địa chi 
cơ sờ của LPT1 là 378h, LPT2 là 278h, do đó địa chỉ cùa thanh ghi 
trạng thái là 379h hoặc 279h và địa chi thanh ghi điều khiển là 37Ah 
hoặc 27Ah. Định dạng các thanh ghi như sau:
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Thanh ghi dữ liệu (hai chiều):

7 6 5 4 3 2 1 0
TÚI hiệu niáv ill D7 D6 D5 D4 D3 D 2 DI DO
Chân số 9 s 7 6 5 4 3 -ĩ

Thanh ghi trạng thái máy in (chì đọc)

6 5 4 3 2 1 0
Tin hiệu máy ill BSY /ACK PAP OFON ■TEH X X X
Sô chán căm 11 10 12 13 15 - - -

Thanh ghi điều khiển máy in

7 6 5 4 3 2 1 0
Tín hiệu máy ill X X X IRỌ /DSL /INI ■ALF STR
Sỏ cháu cãni - - - - 17 16 14 1

x: không sử dụng

IRQ: yêu cầu ngắt cứng; 1 = cho phép; 0 = không cho phép

Bản mạch ghép nối chi có bus dừ liệu 8 bít do dữ liệu luôn đi qua 
máy in thành từng khối 8 bít. Các chân tín hiệu của đầu cắm 25 chân 
của cồng song song LPT như sau:

Thường tốc độ xừ lý dữ liệu của các thiết bị ngoại vi như máy in 
chậm hơn PC nhiều, nên các đường ACK, BSY và STR được sử dụng 
cho kỹ thuật bắt tay. Khởi đầu, PC đặt dừ liệu lên bus sau đó kích hoạt 
đường STR xuống mức thấp để thông tin cho máy in biết ràng số liệu 
đã ổn định trên bus. Khi máy in xử lý xong dữ liệu, nó sẽ trả lại tín 
hiệu ACK xuống mức thấp để ghi nhận. PC đợi cho đến khi đường 
BSY từ máy in xuống mức thấp (máy in không bận thi sẽ đưa tiếp dừ 
liệu lên bus).

Dữ liệu có thê trao đôi trực tiếp giữa 2 PC qua cổng song song 
với nhau. Muốn vậy, các đường điều khiển bên này phải được kết nối 
với các đường trạng thái bên kia.



Chân Tỉu hiệu MÔ tã
1 STR Múc tin hiệu tháp, truyén dử liệu tới máy ÚI
2 DO Bit dữ liêu 0
3 DI Bit dừ liệu 1
4 D2 Bit dừ liệu 2
5 Đì Bit dừ liệu 3
6 D4 Bit dìr liêu 4
7 D5 Bit dữ lièu 5
s D6 Bir dữ liêu 6
9 D7 Bit dữ lièu 7
10 ACK Mửc tháp: máy m đà Ìiliận 1 ký tụ và có khá 

năiia lứiãíi nữa
11 BSY Mức cao: ký tự đà được nhận; bộ đệm máy in 

đay; khoi đóna máy in: máy ill ớ ưạne thái off­
line.

12 PAP Mức cao: hết eiảy
13 OFON Mức cao: may ill o trạng thái online
14 ALF Tự độna xtiòna dòns: mức tliâp: máy in xuõne 

dòua tii dòu2
15 FEH Mức tháp: bét 2Íây: máy ill ờ offline: lôi máy 

in
16 Múc thấp: khới độns máy iu
17 DSL Mức thãp: chọn may in
18-25 GROUND OY

:C
A T
V .

Hình 16. Trao đổi dữ liệu qua cổng song song giữa hai PC
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Máy in có thể được truy xuất bằng chương trình qua DOS, BIOS 
hay trực tiếp qua các cổng. Các lệnh như “copy tên _file«P R N ” trong 
DOS cho phép in 1 file ra máy in. Ngắt 17h với hàm Olh khởi động 
máy in, OOh in một ký tự ra máy in, 02h trả về trạng thái của máy 
in,... có sẵn trong BIOS.

Cổng ghép nối tiếp:

a) Truyền nối tiếp đồng bộ và bất đồng bộ

Ghép nối tiếp cho phép trao đổi giữa các thiết bị từng bít một. 
Dữ liệu thường được gửi theo các nhóm SDU (Serial Data Unit) mà 
mỗi nhóm tạo thành 1 byte hay 1 word. Các thiết bị ngoại vi như: 
modem, chuột có thể nối được với PC qua cổng nối tiếp COM. Sự 
khác nhau giữa truyền nối tiếp đồng bộ và bất đồng bộ là: trong kỹ 
thuật truyền đồng bộ, ngoài đường dây dữ liệu phải đưa thêm vào một 
hoặc vài đường tín hiệu đồng bộ để cho biết rằng khi nào bit tiếp theo 
ổn định trên đường truyền. Ngược lại trong truyền bất đỏng bộ, các 
bít dữ liệu tự nó chứa các thông tin đế đồng bộ', phần phát và phần thu 
phải hoạt động với cùng một tần số xung clock. Thông tin đồng bộ 
(trong truyền bất đồng bộ) gồm có các bit start (cho biết bắt đầu của 
khối dữ liệu được truyền) và một bit stop (cho biết kết thúc khối dữ 
liệu).

b) Kiếm tra chẵn lẻ và tốc độ truyền

Bít chẵn lẻ {partity bit) được đưa vào khung SDU dùng để phát 
hiện lồi trên đường truyền.Việc truyền bít chẵn lẻ chi kiểm soát được 
các lỗi trên đường truyền ngắn và các lỗi bit đơn nên trong một số ứng 
dụng đặc biệt người ta phải dùng mã CRC mặc dù phức tạp hơn. Tuy 
nhiên, gần như tất cả các chip hỗ trợ cho ghép nối nối tiếp ngày nay 
đều được thiết kể phần cứng kiểm tra chẵn lẻ. Một thông số khác liên 
quan tới truyền dữ liệu nối tiếp là tốc độ truyền dữ liệu được gọi là tốc 
độ baud. Trong việc truyền mã nhị phân, đó là số bit được truyền 
trong một giây (bps -  bit per second).
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Trước khi truyền chuỗi số liệu nổi tiếp, máy phát và máy thu 
phải được khởi tạo để hoạt động với cùng một định dạng dữ liệu, cùng 
một tốc độ truyền. Một SDƯ với 1 bit start, 1 bít số liệu, 1 bít chẵn lẻ 
và 1 bit stop mô tả như hình vẽ. Lưu ý ràng: bit start luôn bàng 0 
(space) và bit stop luôn bằng 1 (mark).

c) Nhóm dữ liệu nối tiếp SDU và nổi tiếp hóa

1 SDU - 417mili giay

“ 1

417uã
1 1 1 1

1 bit 
start

7 bits 30 lieu

X X 3
1 bit 1 bit 
chan-le stop

Hình 17. Nhóm sổ liệu nối tiếp SDU

Thu phát một SDU:

Clock

Hình 18. Sơ đồ phát SDU
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Clock

Hình 19. Sơ đồ thu SDU

• Bus interface: ghép nối bus;

• Serial data: dữ liệu nổi tiếp;

• Transmitter holder register: thanh ghi đệm giữ dữ liệu phát;

• Transmitter shift register: thanh ghi dịch dữ liệu phát;

• Receive buffer register: thanh ghi đệm dữ liệu thu;

• Receive shift register: thanh ghi dịch dữ liệu thu;

• SDU logic: mạch logic SDU;

• Interface control baud generator: máy phát điều khiên tốc độ 
truyền dữ liệu baud;

• Clock: xung clock;

d) Chuẩn ghép nối RS - 232

Các ghép nối cùa PC cho trao đổi nối tiếp đều theo tiêu chuẩn 
RS-232 của EIA (Electronis Industries Association) hoặc của CCITT 
ờ Châu Au. Chuân này quy định ghép nối về cơ khí, điện, và logic 
giữa một thiết bị đầu cuối số liệu DTE (Data Terminal Equipment) và 
thiết bị thông tin số liệu DCE (Data Communication Equipment). Thí 
dụ, DTE là PC và DCE là MODEM. Có 25 đường với đầu cắm 25 
chân D-25 giữa DTE và DCE. Hầu hết việc truyền số liệu là bất đồng 
bộ. Có 11 tín hiệu trong chuẩn RS-232C dùng cho PC, IBM còn quy
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định thêm đầu cắm 9 chân D-9. Các chân tín hiệu và mối quan hệ giữa 
các đầu cấm 25 chân và 9 chân:

D25 D9 Tín hiệu Hiróng truvền Mô tả
1 - - - Protected cround: nôi đât bao vệ
*> 3 TxD DTE-»DCE Transmitted data: dừ liệu phát
3 •> RxD DCE->DTE Received data: dừ liêu thu
4 7 RTS DTE-»DCE Request to send: DTE yêu câu truyẻn dừ liệu
5 8 CTS DCE-»DTE Clear to send: DCE săn sàng nhận dữ liệu
6 6 DSR DCE->DTE Data set ready: DCE săn sàng làm việc
7 s GND - Ground: nòi đât (0V)
8 1 DCD DCC-»DTE Data carier detect: DCE phát hiện sóne mane
20 4 DTR DTE-»DCE Data terminal ready: DTE săn sàng làm việc

9 Rl DCE->DTE Ring indicator: báo chuôns
23 - DSRD DCE->DTE Data sicnal rate deteclor: dò tòc đò truvên

Chuẩn RS-232C cho phép truyền tín hiệu với tốc độ đến 
20000bps nhưng nếu cáp truyền đủ nsấn có thể lên đến 115200bps. 
Chiều dài cáp cực đại là 17-20m.

Các phương thức nối eiữa DTE và DCE:

+ Đơn công (simplex connection): dữ liệu chi được truyền theo
1 hướng.

+ Bán song công (half -  duplex): dữ liệu truyền theo 2 hướng, 
nhưng mồi thời điểm chi được truyền theo một hướng.

+ Song công (full -  duplex): sổ liệu được truyền đồng thời theo 
hai hướng.

e) Truy xuất cổng nối tiếp dùng DOS  và BIOS

Lệnh ngoại trú MODE của DOS có thể đặt các thông số cho 
cổng nối tiếp RS-232.

Thí dụ: MODE COM2:2400, E, 8, 1 chọn cổng COM2, tốc độ 
2400 baud, parity chẵn, 8 bít dữ liệu và 1 bít stop.

Cũng có thể dùng ngắt 21 h của DOS để phát hoặc thu dữ liệu 
qua cong nối tiếp bàng 4 hàm sau:
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+ Hàm 03h: đọc 1 ký tự 

+ Hàm 04h: phát 1 ký tự 

+ Hàm 3Fh: đọc 1 file 

+ Hàm 40h: ghi 1 file

BIOS cho phép truy xuất khối ghép nối nối tiếp qua ngắt 14h.

+ Hàm OOh: khởi động khối ghép nối, định dạng dữ liệu, tốc độ 
truyền,..

+ Hàm Olh, 02h: phát và thu 1 ký tự

+ Hàm 03h: trạng thái của cổng nối tiếp

+ Hàm 04h, 05h: mở rộng các điều kiện khởi động khối ghép 
nối, cho phép truy xuất các thanh ghi điều khiển MODEM.

Byte trạng thái phát:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

D7: lỗi quá thời gian (time-out); 1 = có lỗi; 0 = không có lỗi;

D6: thanh ghi dịch phát; 1 = rỗng; 0 = không rỗng

D5: thanh ghi đệm phát; 1 = rỗng; 0 = không rỗng

D4: ngắt đường truyền; 1 = có; 0 = không có

D3: lỗi khung truyền SDU; 1 = có; 0 = không

D2: lỗi chẵn lẻ; 1 = có; 0 = không

D I: lỗi tràn; 1 = có; 0 = không

DO: số liệu thu; 1 = có; 0 = không

Byte trạng thái modem:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

D7: phát hiện sóng mạng; 1 = phát hiện, 0 = không 

D6: chi báo tín hiệu chuông; 1 = có; 0 = không
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D5: tín hiệu DTR; 1 = có; 0 = không

D4: tín hiệu CTS; 1 = có; 0 = không

D3: tín hiệu DDC: 1 = có; 0 = không

D2: tín hiệu delta RI; 1 = có; 0 = không

D I: tín hiệu delta DTR; 1 = cỏ; 0 = không

DO: tín hiệu delta CTS; 1 = có: 0 = không

Thanh ahi DX chứa giá trị tươne ứng với các cổng cần truy xuất 
(OOh cho COM1, Olh cho COM2. 1 Oh cho COM3, l lh  cho COM4). 
Các thône số định dạng khung truyền SDU được nạp vào thanh ghi 
AL theo nội dung sau:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

D7, D6, D5: tốc độ baud 

0 0 0 =  110 baud 

001 = 150 baud

010 = 300 baud

011 = 600 baud 
100=  1200 baud 

101 = 2400 baud
110 = 4800 baud

111 = 9600 baud 

D3, D4: bit parity

00 = không có

01 = lè

10 = không có

11 = chẵn 

D2: số bít stop
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0 = 1 bít

1 = 2 bít

DO, D l: số bít số liệu 

10 = 7 bít 

1 1 = 8  bít

1.7.7. C ard  âm  thanh

Do có nhiều ứng dụng và trò chơi đa phương tiện mới trên máy 
tính nên bản mạch ghép nối âm thanh trở nên khá phổ biến. Trung tâm 
của bản mạch là bộ xử lý tín hiệu điện âm thanh. Tín hiệu âm tần 
tương tự từ micro hay từ đường vào bản mạch (line-in) được số hóa và 
xử lý bởi bộ điều khiển trên bản mạch. Card âm thanh có nhiều chức 
năng như: ghi lại tín hiệu âm thanh sau khi được số hóa với tần số lấy 
mẫu đến 44 kHz, phát lại những dữ liệu số hóa đã được ghi trước dưới 
những dạng đã được nén hoặc chưa nén, trộn các nguồn tín hiệu âm 
thanh với nhau, phát một số hiệu ứng âm thanh đặc biệt và tổng hợp 
âm thanh. Hầu hết các card âm thanh đều hồ trợ thêm việc kết nối các 
thiết bị ngoại vi như bộ điều khiển trò chơi vi tính (game), các giao 
diện nổi tiếp như cổng MIDI dùng cho các dụng cụ nhạc điện tử v .v ...

Hiện nay, mạch ghép nối âm thanh cũng thường được tích hợp 
ngay trên bảng mạch chính và chi có các đầu nối micro, line-in, line- 
out, v .v ... được đặt trên hộp máy.

Ngoài các thiết bị vào ra và mạch ghép nối thông dụng trên còn 
nhiêu loại mạch và thiết bị nữa hiện đang được sử dụng trong máy vi 
tính.

1.7.8. Card mạng máy tính

Một nhóm các máy vi tính được nối với nhau, có thể trao đổi 
thông tin cho nhau gọi là mạng máy tính (computer network). Mạng 
được tổ chức như một chuỗi các nút được nối với nhau. Mỗi nút có 
một hay nhiều máy tính. Do vậy, một người ở trên một máy tính nào
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đó có thể truy xuất tài nguyên của bất kỳ máy nào trong mạng. Thí dụ, 
dùng chung các phần mềm trong một ổ đĩa cứng, dùng chung một máy 
in laser v .v ... Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) được dùng 
khá phổ biến. Mô hình Client-Server là một trong những cấu hình của 
nó. Trung tâm của LAN trong mô hình này là một máy tính chính gọi 
là máy chủ (Server), máy này quản lý tất cả các dữ liệu chung cho 
toàn các nút mạng. Qua các đầu nổi. máy chủ được nối tới các máy 
tính khác (được gọi là các trạm) hoặc các thiết bị ngoại vi như máy in, 
Modem... Một card mạng NIC (Network Interface Card) có một chip 
điều khiển vào/ra, trong đó có bộ nhớ đệm để lưu trữ tạm thời các 
thôns tin vào/ra được cẳm vào một khe cắm mở rộng của mỗi máy 
trên mạng. Hiện nay, mạch ghép nối mạng cũng được tích hợp ngay 
trên bảng mạch chính.
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HỌ VI x ử  LÍ 80x86

2.1. S ơ  LƯỢC VÈ HỌ VI XỬ LÍ CỦA INTEL

Ngày nay, sự phát triên của máy tính găn liền với sự phát triên 

của các bộ vi xử lí. Trên thế giới hiện có rất nhiều hãng lớn tham gia 

sàn xuất các bộ vi xử lí như Motorola, Zilog, AMD,... Tuy vậy hãng 

Intel vần là hãng hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực này và có vai trò 

ngày càng lớn trong việc định hình các chuẩn về CPU cũng như máy 

tính.

Các bộ vi xử lí thòi kỳ đầu của Intel

Intel là hãng đầu tiên sản xuất và đưa vào thị trường các bộ vi xử 

lí (VXL). Đó là bộ vi xử lí 4004 với 2300 transistor PMOS. 4004 là 

VXL 4 bít được dùng cho máy tính số học. Đe làm việc với các ký tự 

8 bít, Intel đã thiết kế ra bộ VXL 8008 vào năm 1972. 8008 có 8 bít 

dữ liệu và được địa chi hóa đến 16 Kbyte bộ nhớ. 8008 có 18 chân, 

chứa 3000 transistor PMOS và có 66 lệnh. Đẻ tăng năng lực xử lí và 

dung lượng bộ nhớ, vào năm 1974 Intel sản xuất 8080, một bộ VXL 

thông dụng 40 chân và dùng công nghệ NMOS. Bộ VXL này quản lí 

được 64 Kbyte bộ nhớ có tập lệnh lên đến 111 lệnh. 8080 có hai vi 

mạch hồ trợ tạo xung đồng hồ và điều khiển. Vào năm 1976, Intel 

nhập cả ba loại vi mạch đó vào một vi mạch đặt tên là 8085. Bảng 2.1 

giới thiệu quá trình phát triển các bộ VXL trong những năm 1970 cho 

đến khi ra đời 8088.

Cltương 2
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Bảng 2.1. S ự  phát triển của họ vi x ử  l i  Intel (từ 8008 đến 8088)

Sản phẩm 8008 8080 8085 8086 8088

Năm sản xuất 1972 1974 1976 1978 1979

Công nghệ PMOS NMOS NMOS NMOS NMOS

Tốc độ nhịp (MHz) 0,5-0,8 2-3 3-8 5-10 5-8

Sổ chân 18 40 40 40 40

Số transistor 3000 4500 6500 29000 29000

Sổ lệnh 66 111 113 133 133

Bộ nhớ vật lý 16K 16K 16K IM IM

Bộ nhớ ào không khône không không không

Bus dữ liệu trong 8 8 8 16 16

Bus dữ liệu ngoài 8 8 8 tó 8

Bus địa chi 8 16 16 20 20

Các loại dữ liệu 8 8 8 8,16 8,16

Họ vỉ xử lí của Intel từ 8086 đến Pentium 4:

Cuối những năm 1970, Intel là hãng dẫn đầu về công nghệ MOS 
trong sản xuất vi mạch, đặc biệt nổi tiếng với các chip nhớ. Tuy nhiên, 

.điều này đã thay đổi vào năm 1980, khi IBM sử dụng bộ VXL của 
Intel để xây dựng máy tính IBM PC đầu tiên. Năm 1978, Intel giới 
thiệu bộ vi xử lí 16 bít gọi là 8086. Đây là bộ VXL 16 bít cả bên trong 
và bên ngoài. Năm 1979, Intel sản xuất bộ vi xừ lí 8088 dùng với vi 
mạch ngoại vi 8 bít. 8088 bên trong tương tự như 8086, song chỉ có 
bus dữ liệu ngoài là 8 bít. 8086/8088 có 29000 transistor NMOS được 
đóng vi 40 chân và có 20 chân địa chi cho phép địa chi hóa tối đa 1 
Mbyte bộ nhớ.

Bộ vi xử lí 80286:

Vào những năm 1980 Intel là nguồn cung cấp hai loại linh kiện 
quan trọng nhất của máy tính PC: CPU và bộ nhớ. Intel là người tiên 
phong trong sản xuất RAM động. Những thành công cùa hệ máy tính



IBM PC 8088 đã kích thích Intel chuẩn bị một thế hệ các bộ vi xử lí 
mạnh hơn. Vào năm 1982, Intel sản xuấL&Ol&ívVới 130000 transistor 
NMOS 24 chân đia chỉ và 16 chân dữ liêu. Đây là lần đầu_ũên_cá- 
chuyển hóa vi mạch dạngfĩ5lP (hai hàng chân) sang dạng LCC (chân 
tiếp điểm). Hệ 80286 chạy được tất cả các lệnh của 8088/86 và có 
nhiều lệnh mới bổ sung.

Bộ vi xừ lí 80386: Những tiến bộ trong công nghệ IC đã cho 
phép xây dụng được các bộ vi xử lí mạnh. Năm 1985, Intel sản xuât vi 
xử lí 80386, đó là vi xử lí với các thanh gSĩ 32 jứ t, bus địa chỉ 32 bít 
cho phép địa chỉ hóa tới 4 Gbyte bộ nhớ. Bộ vi xừ lí này sử dụng tới 
275000 transistor CMOS và được đóng vỉ 132 chân PGA (pin grid 
array). 80386 có hai loại là 80386DX và 80386SX. Cả hai đều là bộ 
VXL 32 bít bên trong nhưng 80386SX có bus dữ liệu ngoài là 16 bít 
và bus địa chỉ 24 bít. Như vậy, về bên ngoài PC 80386SX giống PC 
286 AT và không làm tăng giá bảng mạch chính song lại có khả năng 
chạy được các phần mềm 32 bít viết cho 80386. Lúc này, Intel bán 
bản quyền sản xuất các bộ VXL 8088 và 80286 cho các hãng khác, 
song vẫn dữ độc quyền cung cấp 80386. Sự thay đổi chỉ bắt đầu vào 
những năm 1990, khi AMD và Cyrix bẳt đầu sản xuất 80386. Hãng 
IBM cũng được cấp phép sản xuất 80386, song các sản phẩm của IBM 
chi dùng nội bộ chứ không bán cho các nhà sản xuất máy nhái.

Bộ vi xừ lí 80486: Đâỵ là loại vi xừ lí đầu tiên có trêEưnôt triệu 
transistor. Bộ VXL này chứa 1,2 triệu transistor CMOS và được đóng 
gói 168 chân kiểu PGA. Cũng như 386, đây là loại vi x ừ lí3 2  bít với 
khả năng địa chỉ hóa 4 Gbyte bộ nhớ. Intel đã tích hợp bộ đồng xử lí 
toán 80387 và 8 Kbyte bộ nhớ cache (bộ nhớ cache là RAM tĩnh 
nhanh) vào luôn trong chip CPU. Đẻ tăng khả năng cạnh tranh, Intel 
còn đưa ra một giải pháp kinh tế của 80486 là 80486SX. Loại này 
giống hệt 80486 song lại không có bộ đồng xử lí toán. Bộ đồng xử lí 
toán cho 80486SX phải sử dụng vi mạch riêng là 80487SX.

60



Bộ vi xử lí Intel PentiurriTmiifo 1992^1ntel công bố bộ VXL họ 
x86 kiểu mới: Intel Pentium. Sờ dĩ phải dùng tênỊPentiurnỊđế thay cho 
Tên gQ586llà vì bắt đầu bàng sổ thì không hợp lệ để đăng ký bàn 
quvền. Nhờ sừ dụng công nehệ dưới 1 ụm, Pentium đã tích hợp trên 3 
triệu transistor. Pentium có tốc độ là 60 và 66 MHz, song do đặc điểm 
thiết kế nên khả năne xừ lí nhanh cấp đôi so với 80486/66 MHz và 
sấp hơn 300 lần so với 8088. Bộ VXL Pentium hoàn toàn tương thích 
với các bộ VXL x86 trước đó và được bổ sung thêm nhiều tính năng 
mới như: bộ nhớ cache 8K cho mã lệnh và dữ liệu, bus 64 bít và bộ xử 
lí dấu phẩy động cải tiến, côns nghệ siêu tỷ lệ ,... Bộ xừ lý Pentium 
được đóna vi 273 chân PGA. sử dụng công nghệ BICMOS (kết hợp 
ưu điểm về tốc độ của transistor lưỡng cực với tiêu thụ năng lượng 
thấp của công nehệ CMOS). Mặc dù Pentium có bus dữ liệu 64 bít, 
sons các thanh ghi chi có 32 bít và bus địa chi là 32 bít (có khả năng 
địa chi hóa 4 Gbyte bộ nhớ).

Bàng 2.2. S ự p liả t triển của họ vi x ử  l í  Intel (từ  8086 đến Pentium)

Sản phẩm 8086 80286 80386 80486 Pentium

Năm sản xuất 1978 1982 1985 1989 1992

cỏn a  nghệ NMOS NMOS CMOS CMOS BICMOS

Tần số nhịp 
(MHz)

3-10 10-16 16-33 25-33 60,66

Số lượng chân 40 68 132 168 273

Số lượng 
transistor

29000 130000 275000 1,2 triệu 3,1 triệu

Bộ nhớ vật lý IM 16M 4G 4G 4G

Bộ nhớ ảo không 1G 64 T 64T 64T

Bus dữ liệu trong 16 16 32 32 32

Bus dữ liệu ngoài 16 16 32 32 64

Bus địa chi 20 24 32 32 32

Kiểu dữ liệu (bít) 8,16 8,16 8,16,32 8,16,32 8,16,32
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2.2. VI x ử  LÝ 8086

2.2.1. Sơ đồ khối chức năng và các chân tín hiệu trong 8086

2.2.1.1. S ơ  đồ khối chức năng

Bộ vi xử lí hay còn gọi là đơn vị xử lí trung tâm CPU bao gôm 
hai phần chính là đơn vị giao diện bus Ế ĩụ  (bus interface unit) và đơn 
vị điều hànlẬEU'(execution unit). Việc chia CPU ra thành hai phần 
làm việc đồng thời có liên hệ với nhau qua đệm lệnh làm tăng đáng kê 
tốc độ xử lí của CPU. Các bus bên trong CPU có nhiệm vụ truyền tải 
các tín hiệu từ các khối với nhau.

Đơn vị giao diện bus BIU có nhiệm vụ đưa địa chỉ ra bus và trao 
đổi dừ liệu với bus. BIU bao gồm các thanh ghi đoạn (segment 
registers: cs, DS, s s  và ES), con trỏ lệnh IP (instruction pointer) và 
bộ điều khiển logic bus (bus control logic). Đorn vị giao diện BIU còn 
có bộ nhớ đệm cho mã lệnh. Bộ nhớ này có chiều dài 6 byte. J3Ộ,nhớ 
đệm mã lệnh được nối với khối điều khiển của đơn vị điều hành EU. 
Bộ nhớ này lưu trữ tạm thòi mã lệnh trong một dãy gọi là hàng đợi 
lệnh. Hàng đợi lệnh cho phép bộ vi xừ lí có khả năng xử lí xen kẽ liên 
tục dòng mã lệnh (pipelining). Hoạt động của CPU được chia làm ba 
giai đoạn: đọc mã lệnh, giải mã lệnh và thực hiện lệnh. Trong các bộ 
vi xử lí ở các thế hệ trước, tại một thời điểm nhất định, CPU của thế 
hệ này chỉ có thể thực hiện một trong ba công việc nói trên và vì vậy 
tùy theo từng giai đoạn sẽ có những bộ phận nhất định của CPU ở 
trạng thái nhàn rỗi. Điều này có nghĩa là hao phí thời gian xừ lí. 
Chăng hạn, khi CPU giải mã lệnh hoặc khi nó đang thực hiện những 
lệnh không liên quan đến bus (thao tác nội bộ) thì các bus không được 
dùng vào việc gì dẫn đến tình trạng lãng phí khả năng của chúng. Đon 
vị giao diện bus BIU đọc mã lệnh hoàn toàn độc lập với việc giải mã 
và thực hiện lệnh trong đơn vị điều hành EU. Vì thế có thể thực hiện 
xen kẽ cà ba giai đoạn kể trên. Mã lệnh được lấy vào và đặt vào bộ 
nhớ đệm theo nguyên tắc FIFO (first in first out).
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F1 Ị  DI E1 F2 D2 E2 F3 D3 E3

Không có pipelining

F1 D , Ị E1

F2 đ : T 2

F3 D i E3

Có pipelining

(F: đọc lệnh, D: giải mâ lệnh, E: thực hiện lệnh)

Hình 20. Dòng lệnh thường và dòng lệnh xen kẽ liên tục

Trong EU ta thấy có một khối điều khiển c u  (control unit). 
Chính tại bên trong khối điều khiên này có mạch giải mã lệnh. Mã 
lệnh đọc vào từ bộ nhớ được đưa đến mạch tạo xung điều khiển. Ket 
quà là ta thu được các dãy xung khác nhau (tùy theo m ã lệnh) để điều 
khiên hoạt động của các bộ phận bên trong và bên ngoài CPU. Trong 
khối EU còn có khối số học và logic ALU (Arithmetic and logic) dùng 
đê thực hiện các phép tính toán học và logic mã toán tử của nó nằm 
trong các thanh ghi đa năng. Kết quả thường đặt về thanh ghi AX. 
Ngoài ra EU còn gồm có thanh ghi cờ FR (flag register), các thanh ghi 
đa năng (AX, BX, c x  và DX). Tóm lại, khi CPU hoạt động EU sẽ 
cung cấp thông tin về địa chi cho BIU để khối này đọc lệnh và dữ liệu, 
còn bàn thân nó thì giải mã lệnh và thực hiện lệnh.

Trong bộ vi xừ lí 8086 có các thanh ghi 16 bít nằm trong cả 2 
khôi BIU và EU. Dựa vào chức năng và nhiệm vụ cùa các thanh ghi ta 
có thẻ phân chia chúng thành các nhóm:

Nhóm các thanh ghi đa năng: Các thanh ghi đa năng nằm trong 

khối EU. Có 4 thanh ghi có độ dài 16 bít: AX, BX, c x  và DX. Điều
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đặc biệt là khi cần chứa dữ liệu 8 bít thì mỗi thanh ghi này có thể tách 
thành 2 thanh ghi 8 bít cao và thấp để làm việc độc lập, đó là cặp các 
thanh ghi AH và AL, BH và BL, CH và CL, DH và DL (trong đó H là 
kí hiệu chi phần cao, L là kí hiệu chỉ phần thấp). Mỗi thanh ghi có thê 
dùng một cách đa năng để chứa các loại dữ liệu khác nhau, nhưng 
cũng có các công việc đặc biệt nhất định chi thao tác với vài thanh ghi 
nào đó và chính vì vậy các thanh ghi thường được gán cho những cái 
tên đặc biệt rất có  ý nghĩa. Cụ thể:

Thanh ghi AX chủ yếu được dùng cho các phép toán số học. Kêt 
quả cùa các phép toán số học thường được lưu trữ ở đây (kết quả các 
phép toán cộng, trừ, nhân và chia). Nếu kết quả là 8 bít thì thanh ghi 
AL sẽ chứa nội dung đó. Ngoài ra, cũng có thể dùng các thanh ghi 
khác để chứa kết quả này nhưng trong quá trình thực hiện phép toán 
sẽ có tốc độ chậm hơn so với việc dùng thanh ghi AX.

Thanh ghi BX là thanh ghi cơ sở, thường chứa địa chỉ cơ sở của 
một bảng dùng trong lệnh XLAT.

Thanh ghi đếm c x  thường dùng để chứa số đếm trong các vòng 
lặp LOOP, còn CL thường chứa số lần dịch hoặc quay trong các lệnh 
dịch hoặc quay thanh ghi.

Thanh ghi dữ liệu DX là thanh ghi mở rộng của AX trong các 
lệnh nhân và chia. DX còn được dùng để chứa địa chỉ của các cổng 
trong các lệnh vào/ra dữ liệu trực tiếp (IN/OUT).

Nhóm các thanh ghi đoạn-, khối BIU đưa ra trên bus địa chỉ 20 
bít địa chi, như vậy 8086 có khả năng phân biệt ra được 220 = IM  ô 
nhớ hay 1 Mbyte, vì các bộ nhớ nói chung tổ chức theo byte. Nói cách 
khác, không gian địa chi cùa 8086 là 1 Mbyte. Trong không gian 
1 Mbyte này bộ nhớ cần được chia thành các vùng nhớ khác nhau 
dành đê chứa mã chương trình, chứa dữ liệu và kết quả trung gian của 
chương trình, và tạo một vùng nhớ đặc biệt gọi là ngăn xếp (stack)
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dùng cho việc quản lý các thông số cùa bộ vi xử lí khi gọi chương 
trình con hoặc ưở về từ chương trình con.

Trong thực tế bộ vi xử lí 8086 có các thanh ghi 16 bít liên quan 
đến địa chi đầu của các vùng (các đoạn) kể trên và chúng được gọi là 
các thanh ghi đoạn (segment registers). Đó là thanh ghi đoạn mã cs  
(code segment), thanh ghi đoạn dừ liệu DS (data segment), thanh ghi 
đoạn neăn xếp s s  (stack segment) và thanh chi đoạn dừ liệu mờ rộng 
ES (Extra segment). Các thanh shi đoạn 16 bít này chi ra địa chì đầu 
của 4 đoạn tronc bộ nhớ. dung lượns lớn nhất cùa mồi đoạn nhớ này 
là 64kbyte và tại một thời điểm nhất định bộ vi xừ lí chi làm việc được 
với 4 đoạn nhớ 64kbyte này. Việc thay đồi giá trị của các thanh ghi 
đoạn làm cho các đoạn tương ứns có thê dịch chuyển linh hoạt trong 
phạm vi không gian 1 Mbvte. vì vậy các đoạn này có thê nam cách 
nhau khi thôns tin cần lưu trons chún" đòi hỏi dung lượng đủ 64kbyte 
và vì thế những đoạn khác nhau có thể bẳt đầu nối tiếp ngay sau đó. 
Điều này cũng cho phép ta truy nhập vào bất kỳ đoạn nhớ (64 Kbyte) 
nào nam trone toàn bộ khône gian 1 Mb>le.

Nội dung các thanh ghi đoạn sẽ xác định địa chi của ô nhớ nam ở 
đầu đoạn. Địa chi này còn gọi là địa chi cơ sờ. Địa chi của các ô nhớ 
khác nam trong đoạn tính được bàng cách cộng thêm vào địa chì cơ sở 
một giá trị gọi là địa chi lệch hay độ lệch (offset) gọi như thế vì nó 
ứne với khoảng lệch của tọa độ một ô nhớ cụ thể nào đó so với ô đầu 
đoạn. Độ lệch này được xác định bời các thanh ghi 16 bít khác đóng 
vai trò thanh ghi lệch (offset register) mà ta nói đến sau. Cụ thê, đê 
xác định địa chi vật lý 20 bít của một ô nhớ nào đó trong đoạn bất kỳ. 
CPU 8086 phải dùng đến 2 thanh ghi 16 bít (một thanh ghi để chứa 
địa chi cơ sờ, còn thanh ghi kia chứa độ lệch) và từ nội dung của cặp 
thanh ghi đó nó tạo ra địa chi vật lý theo công thức sau:

Địa chi vật lý = thanh ghi đoạn ■ 16 + thanh ghi lệch

V iệc dùng 2 thanh ghi để ghi nhớ thông tin về địa chi thực chất 

tạo ra một loại địa chi gọi là địa chi logic và được ký hiệu như sau:
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Địa chi kiểu Segment:offset là logic vì nó tồn tại dưới dạng giá 
trị của các thanh ghi cụ thể bên trong CPU và khi cần thiết truy nhập ô 
nhớ nào đó thì nó phải được đổi ra địa chỉ vật lý để rồi được đưa lên 
bus địa chi. Việc chuyển đổi này do một bộ tạo địa chỉ thực hiện.

Thí dụ: cho địa chỉ logic sau: lF36h:0A5Dh, tính địa chỉ vật lý

Ta có lF36h X 16 + 0A5Dh = 130 49310

Nhóm thanh ghi con trỏ và chi số'. Trong 8086 có 3 thanh ghi 
con trỏ và 2 thanh ghi chỉ số 16 bít. Các thanh ghi này (trừ IP) đều có 

thể được dùng như các thanh ghi đa năng, nhưng ứng dụng chính của 
mỗi thanh ghi này là chúng được ngầm định như là thanh ghi lệch cho 
các đoạn tương ứng. Cụ thể:

Thanh ghi con trò lệnh IP (instruction pointer): IP luôn trỏ vào 
lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện nằm trong đoạn mã cs. Địa chỉ đầy 
đủ cùa lệnh tiếp theo này ứng với CS:IP.

Thanh ghi con trỏ cơ sở BP (Base pointer): luôn trỏ vào đoạn dữ 
liệu nằm trong đoạn ngăn xếp ss. Địa chi đầy đủ của một phần tử 
trong đoạn ngăn xếp ứng với SS:BP. ‘

Thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP (Stack pointer): luôn trỏ vào đỉnh 
hiện thời của ngăn xếp nàm trong đoạn ngăn xếp ss. Địa chỉ đầy đủ 
cùa đoạn ngăn xếp ứng với SS:SP.

Thanh ghi chi số gốc hay nguồn SI (Source index): chỉ vào dữ 
liệu trong đoạn dữ liệu DS mà địa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:SI.

Thanh ghi chỉ số đích DI (Destination index): chỉ vào dữ liệu 
trong đoạn dữ liệu DS mà địa chi cụ thể đầy đủ ứng với DS:DI.

Riêng trong các lệnh thao tác với dữ liệu kiểu chuồi thì cặp 
ES:DI luôn ứng với địa chỉ của phần tử thuộc chuỗi đích còn cặp 
DS:SI ứng với địa chi của phần tử thuộc chuỗi gốc.

Thanh ghi đoạn: thanh ghi lệch hay Segment .offset
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Thanh ghi cờ FR (Flag register): Đây là thanh ghi khá đặc biệt 
trong CPU, mỗi bit cùa nó được dùng để phản ánh một trạng thái nhất 
định của kết quả phép toán do ALU thực hiện hoặc một trạng thái hoạt 
động của EƯ. Dựa vào các cờ này người lập trình có thể có các lệnh 
thích hợp tiếp theo cho bộ vi xử lí. Thanh ghi cờ gồm 16 bít nhưng 
người ta chi sử dụng hết 9 bít của nó để làm các bít cờ.

X X X X 0 D I T s z X A X p X c

Trong 9 bít cờ được sừ dụng được chia làm 2 loại: các bít cờ điều 
khiển và các bít cờ trạng thái. Các bít cờ trạng thái gồm:

+ Cờ nhớ (CF: carry flag): CF = 1 khi cờ nhớ hoặc mượn từ 
MSB.

+ Cờ chẵn lẻ (PF: parity flag): phản ánh tính chẵn lẻ của tổng sổ 
bít 1 có trong kết quà. Cờ PF=1 khi tổng số bít 1 trong số bít 1 
ưong kết quả là chằn.

+ Cờ nhớ phụ (AF: auxiliary' carry flag): có ý nghĩa khi ta làm 
việc với các BCD. AF=1 khi có nhớ hoặc mượn từ một số 
BCD thấp sang một số BCD cao.

+ Cờ rỗng (zero flag): ZF=1 khi kết quả bằng 0.

+ Cờ dấu (sign flag): SF=1 khi kết quả âm.

+ Cờ tràn (overflow flag): O F=l khi kết quà là một số bù hai 
vuợt ra ngoài giới hạn biểu diễn dành cho nó.

Ngoài ra, bộ vi xử lí 8086 còn có các cờ điều khiển sau đây:

+ Cờ bẫy (TF: trap flag): TF=1 thì CPU làm việc ở chế độ chạy 
từng lệnh.

+ Cờ cho phép ngẳt (IF: interrupt enable flag): IF=1 thi CPU cho 
phép các yêu cầu ngắt được tác động.

+ Cờ hướng (DF: direction flag): DF=1 khi CPU làm việc với 
chuồi ký tự theo thứ tự phải sang trái.
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2.2.1.2. Các chăn tín hiệu

Vi xử lý 8086 có 20 chân tín hiệu chọn địa chỉ nối ra bus địa chỉ. 
Ta nói bus địa chỉ của 8086 rộng 20 bít. Bus số liệu của 8086 rộng 16 
bít tức là nó có thể trao đổi mỗi lần 2 byte dữ liệu với bên ngoài, 8086 
có thể hoạt động ở một trong 2 chế độ: MIN hoặc MAX, vi xử lý tự 
phát ra tín hiệu điều khiển cho bus, tiếp đó chip này sẽ dịch các tín 
hiệu trạng thái và phát ra các tín hiệu điều khiển tới các bus. Cách này 
đảm bảo ít trục trặc hơn trong quá trình đọc viết số liệu.

Dưới đây là liệu kê các chân nối và tín hiệu tương ứng.

-  AD15 -  AD0: là 16 bít số liệu khi CPU đọc/viết số liệu hay 
16 bít địa chi thấp khi CPU định vị bộ nhớ hoặc vào/ra.

-  A I9 -  A I6/ SO -  S3: là 4 bít địa chi cao hoặc 4 tín hiệu trạng 
thái chi thị hoạt động hiện tại của CPU. Các trạng thái như 
sau:

S4 S3 chỉ thị thanh ghi được truy xuất

0 0 ES

0 1 ss

1 0 c s
1 1 DS

S5: chỉ thị trạng thái cờ interrupt (Interrupt Enable)

S6: luôn bằng 0.

-  BHE  /S7: khi kết họp với chân địa chỉ A0 sẽ cho các chỉ thị sau:

~BHẼ A0

0 0 một từ đã được truyền qua DI 5-D0

0 1 một byte trên DI5-D8 được truy xuất tới một

địa chi byte lẻ
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1 0 một byte trên D7-D0 được truy xuất tới địa chi

byte chẵn

1 1 chưa xác định

-  RD: nếu = 1 thì vi xử lý đang đọc dữ liệu từ bộ nhớ (hoặc
đọc vào ra).

-  Nếu = 0 thì vi xử lý đang viết dữ liệu tới bộ nhớ (hoặc đọc 
vào ra).

-  READY: Neu bộ nhớ (hoặc neoại vi) cần truy nhập jìọàn_tất
việc-chuyển sổ liệu đến (hoặc đi) chúng cần phát ra tín hiệu 
READY ờ mức tích cực 1 tới vi xử lý, chi khi ấy vi xử lý 
mới đọc số liệu vào hoặc tiếp tục xuất ra số liệu.

-  INTR: Vi xừ lý kiểm tra trang tháijchân này sau khi thực 
hiện xong mỗi lệnh để xem có đòi hỏi ngắt từ phần cứng 
không; nếu chân này ở mức 1, CPU sẽ nhảy vào dịch vụ 
ngắt. Kiểm tra này có thể được che (mark) bởi cờ ngắt.

-  T L S T : Loi vào này liên tục được kiểm tra bàng lệnh WAIT. 
Nếu TEST  = 0 vi xử lý tiếp tục chạy chương trình; nếu 
TEST  =1 vi xử lý chạy các chu trình giả cho tới khi 
TEST  = 0 .

-  NMI: Nếu có một sườn xung lên tác động tới sẽ gây nên 
ngắt số 2. Ngắt này không bị che bởi cờ ngắt. Ngắt sẽ được 

thực hiện ngay sau khi kết thúc lệnh hiện tại. Thí dụ sai số 
chẵn lẻ của bộ nhớ (memory parity eưor) sản sinh ra một 
ngất không che được NMI.

-  RESET: nếu thế logic chân này ở mức 1 trong ít nhất 4 nhịp 
đồng hồ thì vi xử lý sẽ bỏ nhiệm vụ đang chạy và nhảy vào 
trạng thái khởi động lại ngay sau khi thế chuyển xuống mức 0.

-  CLK: Lối vào xung nhịp đồng hồ.
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-  Vcc: nguồn nuôi +5 Volt cho vi xừ lý.

-  GND: Được nối đất (thường là OV).

-  MN/ M X : Khi được nối với Vcc, vi xử lý hoạt động ở  chê 
độ MIN.

Khi được nối với đất, vi xử lý hoạt động ở chế độ MAX.

-  ~s2 , ~S{ , s~0 : Ờ chế độ MAX, chip điều khiển bus 8288 sử 

dụng 3 tín hiệu điều khiển này để phát ra các tín hiệu điều 
khiển để truy xuất vào/ra và bộ nhớ. Tổ hợp các chân có ý 

nghĩa sau:

000 yêu cầu ngắt cứng qua chân INTR được chấp nhận 

(interrupt acknowledge)

001 đọc I/O

010 viết I/O

011 CPU bị treo (halt)

100 nạp mã chương trình vào hàng nhập lệnh

101 đọc bộ nhớ

110 viết bộ nhớ

111 trạng thái thụ động

-  R Q /G T0 , RQ/GTị -. Các tín hiệu này phục vụ cho việc

chuyển mạch bus cục bộ giữa các đơn vị làm chủ bus. Bus cục 
bộ là bus giữa các đon vị xừ lý (không phải là bus noi với bộ 
nhớ và ngoại vi). Đơn vị chủ bus có thể là vi xử lý, cũng có thể 
là một chip điều khiển nào đó hiện đang nắm quyền điều khiển 
bus cục bộ. R Q /G T0 có mức ưu tiên cao hơn RQ/GTi . Nếu 

một đơn vị xử lý khác muốn giành quyền điều khiển bus cục 
bộ, nó phải đưa ra một tín hiệu yêu cầu qua các chân này tới 
đơn vị chủ bus hiện hành. Nếu có thể chuyển nhượng quyền



được, thì sau khi thực hiện xong lệnh hiện tại đơn vị chủ bus 
hiện tại sẽ phát ra tín hiệu ghi nhận qua các chân này, lúc này 
đơn vị xử lý kia mới trở thành đơn vị chủ bus mới. Cách thức 
này là cần thiết khi có một vài vi xử lý và các chip vào/ra 
muốn sử dụng cùng một không gian địa chi lưu giữ và I/O.

-  L O C K : Nếu bàng 0, đơn vị chủ bus có thể không nhượng 
quyền sử dụng bus cục bộ.

-  Q S1. QSO: Chì thị trạng thái của hàng nhận lệnh trước PQ

00 không hoạt động

01 bvte 1 của mã toán ữong PQ được xừ lý

10 hàng lệnh được xóa

11 byte 2 của mã toán ưong PQ được xử lý.

Hình 21 là sơ đồ chân của bộ điều khiển bus 8288, nó là một 
chip bổ ữợ  cho 8086 và có trách nhiệm phát ra tất cả các tín hiệu cần 
thiết cho việc điều khiển bus

CLK I__ I

S Ĩ  y  
DTR n  
ALE \ z \  

ÃẼ □

MB
CLK

Vcc

sõ"

S2
MCE

MRDC □  
AMWC □  
MWTC □  

GND □

8288
Bus

Controller
□  CEN
n  den

10 ! □  10WC

Hình 21. Sơ đồ chân của bộ điều khiển bus 8288
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-  MB: dùng cho hệ thống đa bus.

-  CLK: lối vào xung đồng hồ.

-  S 2 , S ] , S 0 : lối vào cho tín hiệu từ các chân tương ứng từ 

8086.

-  DT/ R : nếu = 1: đang viết số liệu; nếu = 0: đang đọc số liệu.

-  ALE: nếu bàng 1 thì địa chi từ vi xử lý gửi tới bộ đệm địa 
chỉ được chốt.

-  MRDC  : đọc số liệu từ bộ nhớ vào vi xừ lý.

-  IORC  : đọc số liệu từ mạch vào/ ra vào vi xử lý.

MWTC  : viết số liệu từ vi xử lý vào bộ nhớ.

ỈOỈVC (chân số 11): viết số liệu từ vi xử lý tới mạch ghép
nối vào /ra.

-  INTA : phát tín hiệu chấp nhận yêu cầu ngắt.

-  DEN: nếu = 0, số liệu được viết vào bộ đệm số liệu và được 
chốt ở đó.

-  MCE: phục vụ cho xử lý ngắt cứng.

2.2.2. Truy nhập bộ nhớ và các thiết bị vào/ra

Thời gian một chu kỳ của xung đồng hồ hệ thống được gọi là 
một trạng thái. Một trạng thái được tính từ sườn âm của một xung 
đồng hồ đến sườn âm của xung tiếp theo. Các phiên bản khác nhau 
của 8086 có tần số đồng hồ tối đa từ 4,7 đến 10MHz, vì vậy thời gian 
nhỏ nhất của một trạng thái là từ cỡ 100 đến 200 ns.

Chu kỳ máy hay chu kỳ bus là một quá trình cơ bản của bộ vi xử 
lý hay đơn vị làm chủ bus thực hiện việc truyền tải dữ liệu trên bus. 
Một chu kỳ máy gồm hai giai đoạn: gửi địa chỉ lên bus và chuyển dữ 
liệu đến hay đi. Giai đoạn đầu, gọi là thời gian địa chì, trong đó địa

72



chi đích được vi xừ lý gửi đi cùng với tín hiệu xác định loại chu kỳ 
bus. Giai đoạn 2, gọi là thời gian số liệu, trong đó bộ xử lý kiểm tra 
xem đã có tin hiệu sẵn sàng từ đơn vị cần trao đổi thông tin chưa để 
cấp hoặc nhận dữ liệu.

Có 4 loại chu kỳ máy cơ bản: đọc bộ nhớ, viết bộ nhớ, đọc 
vào/ra. viết vào/ra.

Chu kỳ lệnh là thời gian mà vi xử lý cần để nhận lệnh và thi 
hành một lệnh. Một chu kỳ lệnh eồm một hay nhiều chu kỳ máy.

Tóm lại, các trạng thái tạo nên một chu kỳ máy và các chu kỳ 
máy tạo nên một chu kỳ lệnh.

Trạng thái đợi: Trong nhiều trường hợp, thí dụ như do tốc độ 
truy cập cùa bộ nhớ hay tốc độ xù  lý dữ liệu của thiết bị ngoại vi chậm 
hơn tốc độ của vi xử lý thì phải nhận biết và trì hoãn quá trình trao đổi 
dữ liệu. Cách giải quyết vấn đề này là một bên thông tin chi nhận hay 
phát tiếp thông tin nếu nhận được một tín hiệu sẵn sàng từ đối tác kia. 
Trong thí dụ trên thì vi xử lý phài nhận được một tín hiệu gọi là sằn 
sàng READY từ bộ nhớ hay ngoại vi rồi mới phát dữ liệu tiếp theo. 
Neu bộ nhớ hay ngoại vi chậm, nó sẽ trì hoãn việc phát tín hiệu 
READY và vi xử lý không nhận được ngay tín hiệu này mà trài qua 
một so nhịp đồng hồ (trạng thái) nữa đến khi có xung READY. Mỗi 
khoảng thời gian ứng với một chu kỳ đồng hồ đợi đó gọi là chu kỳ đợi 
hay trạng thái đợi. Rõ ràng hệ thống máy tính càng có nhiều trạng thái 
đợi thì hiệu xuất xử lý càng chậm. Trên máy tính, tham số trạng thái 
đợi wait State có thể thay đổi được trong phần SETTUP của ROM 
BIOS khi khởi động máy.

Xét các hoạt động của 8086 trong các chu kỳ máy.

2.2.2.1. Truy nhập bộ nhớ chính

Hình 22 cho ta sơ đồ kết nối các chip trong quá trình vi xử lý 
truy nhập bộ nhớ ờ chế độ MAX. Lúc này 8288 phát ra các tín hiệu
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điều khiển cho bus và một vài bộ đệm trong bộ nhớ tạm thòi. Bộ điêu 
khiển nhớ điều khiển bộ nhớ để đọc/viết số liệu tới địa chỉ mong 
muốn một cách chính xác.

CLK

Họp 
kỉnh 

dịa chi 
741$ 158

Bộ nhớ 
chính

Synchronuos READY

Hình 22. Các chip truy nhập bộ nhớ ở chế độ MAX

Hình 23 là giản đồ xung của các tín hiệu trên bus hệ thống trong 

một chu kỳ đọc viết bộ nhớ. Trên giàn đồ xung theo thời gian ta thấy 

có 4 tín hiệu liên quan đến chu kỳ bus: Xung nhịp, từ máy phát nhịp 

đồng ho CLK, Các tín hiệu địa chỉ /trạng thái, Các tín hiệu địa chỉ/số 

liệu, Tín hiệu sẵn sàng READY để chỉ thị đã hoàn thành việc đọc số 

liệu.
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Hình 23. Các tín hiệu trên bus hệ thổng trong một chu kỳ đọc 
hoặc viết bộ nhớ

* Chu kỳ đọc bộ nhớ

Nhìn trên hình (a) ta thấy chu kỳ đọc bộ nhớ bao gồm các quá 
trinh xảy ra như sau:

-  T I : Vi xử lý đưa ra tín hiệu điều khiên S 2 , 5, , S ữ tới bộ

điều khiển bus, kích bộ đệm sổ liệu và địa chi hoạt động. 

Tiếp đỏ địa chi trên các chân từ  A I9 đến AO được đưa vào bộ 

đệm địa chi. Tín hiệu B H E  chi thị byte hoặc từ đang được 

đọc. Tín hiệu READY nhảy xuống mức thấp, nó sẽ chỉ nhảy 

lén cao một khi bộ nhớ đã được cấp xong số liệu. Bộ điều 

khiển bộ nhớ khởi phát sự xừ lý đọc bên trong bộ nhớ chính 

và bộ dồn kênh địa chi định địa chi cùa số liệu truyền trong 
bộ nhớ. dĩ nhiên việc định địa chi và xừ lý đọc này phải mất 
một thời gian nào đó.
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-  T2: Chuyển hướng truyền số liệu trên bus. Đường BHE  và 
A19-A16 chuyển sang thông tin trạng thái. Các đường 
AI 5-AO chuyển từ mode địa chi sang mode số liệu.

-  T3: Chu trình truyền số liệu bắt đầu. Chừng nào số liệu chưa 
ổn định trên D15-D0 các tín hiệu trạng thái S7-S3 xuất hiện. 
Khi toàn bộ sô liệu được truyên xong vào bộ nhớ, bộ điêu 
khiển nhớ sẽ nâng mức điện thế ở dây READY lên cao. Việc 
này xảy ra không đồng bộ với xung nhịp, do đó tín hiệu 
READY phải được đồng bộ trước bằng cách cho nó qua máy 

phát nhịp 8284 để phát ra xung READY đồng bộ với xung 

nhịp đưa vào vi xử lý. Như vậy số liệu được truyền từ bộ đệm 
bộ nhớ tới bộ đệm số liệu. Vi xử lý lúc này khởi phát việc 

nhận số liệu từ bộ đệm.

-  T4: Vi xử lý kết thúc việc đọc số liệu vào sau 1/2 chu kỳ 
nhịp. Lúc này các bộ đệm bị cấm, nhưng vi xừ lý vẫn liên tục 
cho ra các tín hiệu trạng thái S7-S3. Sau khi kết thúc T4, bus 
hệ thống lại một lần nữa trở về trạng thái khởi phát.

* Chu kỳ viết bộ nhớ

Các tín hiệu trên hình (b) giống như ờ chu kỳ đọc, ngoại trừ tín 
hiệu địa chi/số liệu.

-  T I : Các xừ lý giống trên và chi có bộ điều khiển bus được tác 
động vì viết số liệu.

-  T2: Hướng của bus địa chi/số liệu không cần đổi vì cả địa chi 
và số liệu đều là hướng ra (từ vi xử lý). Do đó ngay sau khi 
cấp địa chi, vi xừ lý có thể phát ra ngay số liệu vào bộ đệm ở 
xung nhịp đồng hồ trong 12. Bộ đệm số liệu truyền nó tới bộ 
đệm nhớ. Đồng thời bộ điều khiển nhớ sẽ điều khiển bộ nhớ 
viết số liệu vào trong nó.
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-  T3: Sau khi hoàn thành việc viết sổ liệu bên trong bộ nhớ, bộ 
điều khiển nhớ sẽ nâng mức điện thế ừên dây READY lên cao 
để chi thị tới vi xử lý.

-  T4: Vi xừ lý kết thúc quá trình viết. Các bộ đệm bị cấm nhưng 
vi xử lý tiếp tục ra các tín hiệu trạng thái S7-S3.

2.2.2.2 Truy nltập bộ nhớ chính với các trạng tltái đợi

Thời aian truy nhập bộ nhớ (access time) là khoảng thời gian kể 
từ khi tín hiệu địa chi xác định tói khi số liệu được phát ra ổn định. 
Tần số xung đồng hồ và đáp ứns thời aian của các mạch điện từ đã 
được ẩn định bởi thiết kế máy tính, do đó chi có chip nhớ với thời gian 
truy nhập của nó là có thể được người sử dụng chọn lựa. Vì ràng tín 
hiệu lan truyền trong các mạch đệm rất nhanh, nên thấy ràng chi các 
chip nhớ với thời gian truy cập cỡ 1 nhịp đồng hồ là dùng được. Thí 
dụ ữong IBM PC 4,77 MHz dùnơ được các chip với thời gian truy 
nhập cỡ 200 ns, nếu tốc độ này chậm hơn sẽ xảy ra sai số đọc và viết. 
Như trên đã nói, nếu tốc độ truy nhập của chip nhớ quá chậm (hay tốc 
độ xung đồng hồ quá cao) thì tín hiệu READY cho phép đáp ứng truy 
xuất mềm dẻo bàng cách xen vào các trạng thái đợi như hình 24.

« [  _ r
KirL-/

L Tcyck
TI T2 T3 Tw*it

\ / ì\ / ì\ / \ /\_/ 1 \_/ 1 \_/ |\_/1 1 1 1 1 1

Twait T4
\ / \ / \\_Ị |\ / \_111

'■
ỉ\ 1---

---
-1

x ~ r x i  »4 ! XI I  1 1 1 1 1 11
tĩita \ -~XD'±fc )— i---- < <•>
Tto I I  1 1 I I  1 1 1 • i ready 1 111

lị

1 
1 -1 1 \l 1 1i \ 1 i i |\-----1------ 1----

L--Ị_________1 I i 1 1
/ !  1
— i

1111111OKdá/ •ỐUiD 1 Xais-ao — '( X <*•>1 1 1
Hình 24. Các tín hiệu trên bus hệ thống trong chu kỳ truy nhập bộ nhớ

vói 2 trạng thái đợi
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Bộ điều khiển nhớ điều khiển các trạng thái đợi bằng việc phát ra 
tín hiệu READY chậm hơn một hoặc vài nhịp đồng hồ, cho tới khi số 
liệu có sằn trên bus số liệu (chu kỳ đọc) hoặc số liệu đã được viết vào 
bộ nhớ (chu kỳ viết). Với một bộ nhớ chính thông thường, số trạng 
thái đợi được cố định hoặc có thể tùy chọn với các JUMPER, số  trạng 
thái đợi có the khác nhau khi đọc hay viết và phụ thuộc vào vùng nhớ. 
Thường chip nhớ có thể đọc số liệu nhanh hơn viết. Quá trình truy 
nhập bộ nhớ chính trên bản mạch chính thường chạy với số chu kỳ đợi 
ít hơn trên RAM video.

Hình (a) là trường họp chu kỳ đọc bộ nhớ: bộ xử lý cung cấp tín 
hiệu địa chi và đợi số liệu từ bộ nhớ chính; bộ nhớ chính có thời gian 
truy nhập dài nên không thể phát ra số liệu kịp thời và do vậy phải trì 
hoãn việc kích hoạt dây READY cho đến khi số liệu ổn định trên bus 
sô liệu.

Hình (b) là trường họp chu kỳ đọc bộ nhớ: bộ xừ lý ra tín hiệu 
địa chỉ và ngay sau đó viết số liệu; bộ nhớ chính làm việc không đủ 
nhanh khi lấy số liệu, do vậy nó cũng phải trì hoãn việc kích hoạt dây 
READY đến khi số liệu được viết xong vào ô nhớ.

Cả hai chu trình bao gồm 6 nhịp đồng hồ, tức là đã có 2 trạng 
thái đợi T WM được xen vào.

2.2.2.3. Truy nhập bộ nhớ với từ  và byte

Các byte nhớ vật lý được đánh số liên tục từ 0 ừở đi. Các lệnh 
và dữ liệu có thể được thực thi theo từng byte hoặc từng từ (bàng 2 
bvte) một lần trong chương trình. Nhưng do 8086 là vi xử lý 16 bit 
(bus sô liệu rộng 16 bit) nên theo như hình 25 nó luôn phải truy nhập 
vật lý bộ nhớ ờ các địa chi chằn như 0. 2, 4 ,... Vì địa chi logic của 
một từ (word) trong lập trình có thể là chằn hoặc lẻ nên vi xử lý phải 
tự chia việc truy nhập từ này thành 2 lần truy nhập hai byte tách biệt 
mà không cần sự can thiệp của phần mềm. Để thực hiện được quá 
trinh này, ngoài các đường A I-A I9, vi xừ lý dùng 2 đường BHE  và
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AO để truyền một byte ưong quá trình truy nhập một từ số liệu. Nếu 
BHE  = 1, AO = 0 thì truy nhập byte chẵn, nếu BHE  = 0, AO = 1 thì 
truy nhập byte lẻ.

7 byte

6 byte —1

5 byte

4 byte - |

3 byte
fr

2 byte —

1 byte
ị

ỉ-----  Từ ở địa chi 2

É------  Từ ở địa chi 1

í------ Từ ở địa chi 0

> Byte 5 Byte 4

} Byte 5 Byte 4

Ì Byte 5 Byte 4

Hình 25. Địa chì hóa theo bỵte và theo từ của 8086

Thí dụ, muốn truy nhập một từ với địa chi lẻ 2F05h, CPU tiến 
hành 2 lần đọc các byte như sau:

-  Trước tiên, đọc byte ở 2F05h khi vi xử lý ra địa chi 2F04h
đông thời đặt B H E =0 và A0=1 (vì bộ điêu khiên nhớ chi
dùng các bít A19+A1, phù hợp với địa chi 2F04h và bít ít ý 
nghĩa nhất (LSB) là A0=1 nên địa chi thực sự là lẻ 2F05h).

-  Ngay sau đó vi xừ lý ra địa chi 2F06h và đồng then đặt
B H E = 1, A0=0 để đọc byte số liệu ở địa chi 2F06h.

-  Vi xử lý sẽ kết hợp 2 byte thành 1 từ ờ địa chi 2F05h.

Vậy việc truy nhập 1 từ ở m ột địa chì lẻ cần 2 chu kỳ bus, 
trong khi ờ m ột địa chỉ chẵn chi cần 1 chu kỳ bus. Do đó nếu cần
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chủ ý đến thời gian khi truy nhập các từ  số liệu thì nên đặt chúng ở 
các địa chi chẵn.

2.2.2.4. Truy nhập các cồng vào ra (I/O)

Ngoài không gian địa chỉ nhớ, vi xử lý còn quản lý một không 
gian địa chi dành cho các thiết bị ngoại vi gọi là không gian vào/ ra 
(I/O) gồm các địa chỉ gọi là cổng (port). Các lệnh hợp ngữ đê truy 
nhập bộ nhớ là MOV. Trong khi đó để truy nhập các cổng vào ra phải 
dùng các lệnh IN và OUT. Truy nhập có thể với từng byte một hoặc 
từng từ một. về nguyên tắc có 64k=65.536 địa chỉ cổng 8 bít và nếu 
truy xuất các địa chi 16 bít thì có 32k cổng. Do vậy các thanh ghi đoạn 
không có ý nghĩa gì với truy nhập vào/ ra. Đến nay, các máy tính mới 
chi dùng trong phạm vi lk  cổng.

Khi cần truy nhập các cổng vào ra, bộ điều khiển bus sẽ làm tích 
cực lối ra IORC  (đọc số liệu) hoặc ỈOIVC (viết số liệu). Cách tiến 
hành truy nhập cũng giống như truy nhập bộ nhớ. Hình 26 mô tả các 
khối giữa vi xử lý và cổng trong truy nhập vào ra.

Hình 26. Sơ đồ truy nhập cổng vào ra I/O
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Vi xử lý phát ra một tín hiệu địa chỉ tới bộ đệm địa chi và gửi tín 

hiệu trạns thái tới bộ điều khiển bus. Nếu số liệu được truyền tới cổng 
(OUT), vi xử lý sẽ gửi ra số liệu tới bộ đệm số liệu trong thời gian T2. 
Với các tín hiệu điều khiên lO RC  và IO W C , mạch logic trên bản 

mạch chính nhận ra đây là truy nhập vào/ra chứ không phải truy nhập 

bộ nhớ. Do đó. thay vì cho bộ điều khiên nhớ lúc này là bộ điểu khiển 

xào/ ra sẽ hoạt động. Nó giải mã tín hiệu địa chi từ bộ đệm địa chỉ và 

thâm nhập vào cổng xác định. Thườníi cổng này được quy cho một 

thanh ehi trong thiết bị ngoại vi như bàn phím, bộ điều khiển đĩa cứng 

chãns hạn. hay trong các chip cứne điện từ như thanh ghi điều khiển 

chế độ ưong chip DMA. Như vậy. số liệu có thể được trao đồi giữa vi 

xử lý và thanh ghi trong không eian địa chi vào ra của máy tính. Do 

8086 chi truy nhập nhiều nhất tới 64k cổng nên 4 dây A19-A16 sẽ ở 

mức 0 ưone quá trình truy nhập vào ra, hơn nữa các dây A15-A10 

cũns bàng 0 vì đến nay máy vi tính mới chi dùng 1024 cổng.

Chu kỳ máy và các tín hiệu tươna ứne như truy nhập bộ nhớ, đặc 
biệt việc xen vào các chu kỳ đợi là cần thiết vì tốc độ thâm nhập các 

thanh ghi trong các thiết bị ngoại vi thấp hơn nhiều trong bộ nhớ chính.

2.2.2.S. Khởi động lại và ngắt trong 8086

* K hỏi động lại (reset): khi chân RESET được đặt ở mức cao ít 

nhất 4 nhịp đồng hồ thì vi xử lý được khởi động ngay khi chân này trở 

vê mức thấp. Lúc đó các thanh ghi được đặt lại như sau:

FLAGS 0002h DS OOOOh

IP FFFOh ES OOOOh

c s  FOOOh ss OOOOh

Sau khi khởi động lại, cặp c s  : IP chi tói địa chi F000 : FFF0, 

tại đây chứa điểm khởi phát chương trình BIOS. Vi chỉ còn 16 byte 

cho tói giới hạn trên cùa bộ nhớ 1 Mbyte (FFFFFh) nên một trong



những lệnh đầu tiên thường là lệnh nhảy không điều kiện (JUM ) tới 

một địa chi đích thực sự. Tiếp đó BIOS bắt đầu quá trình BOOT (khởi 

động) máy tính, c ầ n  phân biệt 2 trường hợp:

-  Khời động lạnh (cold boot): bật công tắc cấp nguồn điện

hoặc ấn phím RESET ở mặt trước máy PC.

-  Khởi động nóng (warm boot): ấn đồng thời 3 phím Ctrl-Alt-

Del. Trường hợp này không phải là reset, thực ra chỉ là việc 

phát ra ngắt 19 để nạp lại hệ điều hành mà không kiểm tra 

các linh kiện phần cứng như bộ nhớ, bộ điều khiển ngắt .... 

Giá trị 1234h ờ địa chi 0040:0072 chi thị warm-boot được 

thực hiện.

* Ngắt

Ngắt (interrupt) là khả năng dừng chương trình chính đang chạy, 

để thực hiện một chương trình khác rồi sau đó quay lại thực hiện tiếp 

chương trình chính.

Một trong những tình huống xảy ra ngắt như sau: trong khi vi xử 

lý đang thực hiện chuỗi lệnh của chương trình chính, nếu một thiết bị 

ngoại vi nào đó cần trao đồi thông tin với vi xừ lý, nó sẽ gửi một tín 

hiệu yêu cầu gọi \ằyêu cầu ngắt (thí dụ INTR) tới vi xừ lý. Vi xử lý sẽ 

thực hiện nốt lệnh hiện tại và trả lại bàng tín hiệu chấp nhận ngắt (thí 

dụ INTA). Chương trình chính lúc này bị dừng lại (ngắt) và vi xử lý 

cất giữ nội dung các thanh ghi đang dùng bằng lệnh PUSH vào một 

vùng nhớ đặc biệt (gọi là ngăn xếp) rồi chuyển sang chương trình con 

phục vụ ngắt tức là chương trình trao đổi thông tin mà đơn vị yêu cầu.

Sau khi xong việc, nhờ lệnh RET và các lệnh POP hồi phục ngăn 

xếp, vi xử lý sẽ quay về đúng chồ bị ngắt và tiếp tục thực hiện chương 

trình chính nhu hình 27.
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Chương trình chính

Kết thúc lệnh 
hiện tại và cất 
nội dung các 

thanh ghi

Tiếp tục chư 
trình chín]

Quay vể 
(return) từ ngắt

Chương trình 
con phục vụ 

ngắt

Hình 27. Chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá trình ngắt

Các ngắt không chi có ý nghĩa quan trọng đối với phần mềm mà 
cả với phần cứng. Các ngẳt ưong họ vi xử lý 80x86 có thể được phát 
ra từ một trong 3 nguồn sau:

-  N gắt cứng: do tín hiệu được sinh ra bởi các chip điện từ hoặc 
thiết bị ngoại vi bên ngoài vi xử lý gây nên. Đó là một cơ cấu đom giản 
và hiệu quả cho phép vi xừ lý phản ánh một cách kịp thời với các yêu 
cẩu ngẳt. Thí dụ, ấn hay nhả bàn phún sẽ gây nên ngắt cứng số 9 (ngắt 
bàn phún), chương trình xừ lý ngắt sẽ phản ứng bàng cách đưa ký tự 

được ấn vào vùng đệm của bàn phím, vào vị trí ngay sau khi ký tự 
được ấn lần trước, nếu vùng đệm đầy, sẽ sinh ra tiếng bíp. Ngắt cứng 

được chia làm 2 loại:

•  Ngắt có thể bị che (maskable,) do tín hiệu yêu cầu ngắt được 
đưa tới chân INTR của vi xừ lý. Ngắt này sẽ bị vô hiệu hóa 
(bị che) bàng lệnh hợp ngữ CLI (xóa cờ ngắt). Nếu bị che thì 
mặc dù được gọi chương trình xử lý ngắt tương ứng cũng 
không được thực hiện, lệnh STI (đặt cờ ngắt) cho phép các 
ngẳt bị che trở lại hoạt động.
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• Ngắt không thế bị che (non-maskable) do tín hiệu yêu câu 
ngắt được đưa tới chân NMI của vi xử lý. Ngắt luôn được 
thực hiện kể cả khi được gọi ngay sau lệnh CLI. Ngăt này 
liên quan tới các hỏng hóc phần cứng nghiêm trọng (thí dụ, 
hòng RAM).

-  Ngắt mềm: với nguôn dây ngắt là các câu lệnh gọi ngăt INT 
được sử dụng cùng số thứ tự ngắt. Thí dụ, lệnh gọi ngẳt số 5 (in trang 
màn hình) được viết là INT 5. Các ngắt mềm cho phép gọi các chương 
trình phụ của hệ điều hành. Ngắt mềm còn có thể được gọi từ ngôn 
ngừ bậc cao, lúc đó nó sẽ được dịch ra thành lệnh hợp ngữ INT.

-  Ngoại lệ: là nguồn ngắt thứ 3 do các lồi phát sinh trong quá 
trình thực hiện câu lệnh (ví dụ ngắt chia một số cho 0), vi xử lý sẽ tự 
động ngắt chương trình đang chạy bằng ngat số 0.

Vào cuối mỗi chu trình lệnh, 8086 sẽ kiểm tra xem có ngắt nào 
được yêu cầu không. Nếu có yêu cầu ngắt, 8086 sẽ phản ứng theo các 
bước sau:

1. Giảm con trỏ ngăn xếp đi 2 và cất thanh ghi cờ vào ngăn xếp.

2. Không cho phép ngắt cứng từ chân INTR bàng cách xóa cờ 
ngắt IF trong thanh ghi cờ.

3. Xóa cờ bước TF trong thanh ghi cờ.

4. Giảm con trỏ ngăn xếp đi 2 và cất nội dung thanh ghi trong 
đoạn mã vào ngăn xếp.

5. Giảm con trỏ ngăn xếp đi 2 một lần nữa và cất nội dung thanh 
ghi con trỏ lệnh hiện thời vào ngăn xếp.

6. Thực hiện một lệnh nhảy gián tiếp far jum p  tới phần đầu cùa 
chương trình con phục vụ ngắt do người dùng viết.

Vi xử lý 8086 có thể phục vụ được tới 256 ngắt khác nhau, được 
đánh số từ 0 đến 255. Mỗi ngắt ứng với một chương trình con phục vụ 
ngăt và sẽ được thực hiện khi được gọi. Địa chi logic ô nhớ bắt đầu
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của mỗi chương trình này gọi là một vector ngất dài 4 byte gồm địa 
chỉ đoạn và địa chỉ offset 16 bit, địa chi offset được đặt trước địa chi 
đoạn. 256 địa chi này được lưu lần lượt ữong vùng nhớ thấp nhất của 
bộ nhớ gọi là bảng các vector ngẳt có độ dài là 4x256=1024 byte từ 
địa chi 0000:0000 đến 0000:03FF. Như vậy địa chi của chương trình 
xử lý ngất số 0 nằm ờ 4 ô nhớ từ 0000:0000 đến 0000:0003, địa chi 
bắt đầu của chương trình con phục vụ neat ta chi việc nhân số ngắt 
với 4.

2.2.2.6. Lập trình ở  m ức ntáv và ngôn ngữ  bậc cao

Lệnh máy

Vi xử lý có thể làm việc theo chươne trình được viết trên ngôn 
ngữ máy. Chương trình đó bao gồm tập hợp các câu lệnh máy được 
mã hóa theo các số nhị phân 0 và 1. Cả lệnh và dữ liệu đều là số nhị 
phân mà máy tính có thể lưu trons bộ nhớ và nhập vào vi xử lý qua 
bus sổ liệu. Lệnh được nhập vào thanh ahi lệnh IR và bộ giải mã lệnh, 
còn dữ liệu được đưa đến thanh ehi số liệu. Một lệnh máy bao gồm 
các phần như sau:

Tiền tố Mã toán Các toán hạng Địa chi lệnh kế tiếp

Phần trung tâm là m ã thao tác hay mã toán bao gồm 1 hoặc 2 
byte. Hai bít bậc thấp của mã toán thường xác định hướng truyền số 
liệu (từ thanh ghi tới bộ nhớ hoặc từ bộ nhớ tới thanh ghi v .v ...) cũng 
như sử dụng các toán hạng 8 hay 16 bít (thí dụ AL hay AX). Toán 
hạng dùng để xác định những đối tượng mà ờ đó phép toán được thực 
hiện, chúng có thể là nội dung các thanh ghi, các giá trị tức thời hay 
các địa chi của các giá trị. Toán hạng có thể có, có thể không, thí dụ 
lệnh cộng hay nhân 2 số hạng với nhau yêu cầu 2 toán hạng: lệnh dịch 
chi cần 1, trong khi đó lệnh xóa cờ lại không cần toán hạng nào cả. Vi 
xừ lý sẽ tìm lệnh kế tiếp tại địa chì lệnh kế tiếp. Phần này cũng có thể 
có, có thể không, thì dụ khi dùng phương pháp địa chi hiểu ngầm qua
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thanh ghi IP thì không cằn địa chỉ lệnh kế tiếp, nhưng trong các lệnh 
rẽ nhánh sẽ phải chỉ ra rõ ràng địa chi lệnh kế tiếp, v.v...

Trong một số trường hợp đặc biệt có thể có thêm phần tiền tố 
nữa, thí dụ tiền tố 3Eh báo vô hiệu đoạn DS chẳng hạn. Những lệnh 
phức tạp với tiền tố và một vài toán hạng, địa chỉ lệnh kế tiếp, sô liệu 
có thể chứa tới 15 byte trong các vi xử lý của họ 80x86.

Họp ngữ

Họp ngữ dùng các ký tự gợi nhớ để giúp cho người lập trình làm 
việc thuận tiện và dễ dàng hơn so với việc viết trực tiếp các lệnh máy. 
Các chương trình dịch hợp ngữ có nhiệm vụ biến đổi các từ gợi nhớ 
thành các lệnh máy. Họp ngữ gần gũi nhất với ngôn ngữ máy nên còn 
gọi là ngôn ngữ bậc thấp. Các ngôn ngừ bậc cao như Pascal, c, v.v... 
gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán, do vậy chúng được 
sử dụng dễ dàng hơn. Tuy nhiên khác với ngôn ngữ, chúng không 
phàn ánh những tiện ích của phần cứng máy vi tính. Chương trình 
ngôn ngữ bậc cao cũng cần được biên dịch hay thông dịch thành các 
mã máy để có thể chạy được trên máy tính. Tức là các câu lệnh dạng 
text này cũng cần phải được biến đổi thành chuỗi các byte để vi xử lý 
có thể nhận biết được.

Dưới đây là vài ví dụ về các lệnh hợp ngữ.

OUT 70h, AL ; Xuất ra cổng 70h giá trị của thanh ghi AL

MUL BX ; Nhận BX với AX, tích số được lưu trữ trong

DX: AX (từ cao trong DX, thấp trong AX).

OUT AX ,[BX] ; Nạp AX giá trị ở địa chi cơ sở BX

Đưa sổ trong AL ra cổng 70h trong 16 lần.

MOV c x ,  1 Oh ; nạp số 16 vào c x

Start

OUT 70h, AL ; đưa số trong AL ra cổng 70h
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LOOP start ; lặp lại 16 lần cho đến khi C X -0

Thí dụ sau là so sánh giữa lệnh xuất sổ 89h ra cổng vào/ra có địa 
chi 303h trong 3 ngôn ngữ:

Ngôn ngừ máy:

10111010 00000011 00000011 10110000 10001001 

BAh 03h 03 h BOh 89h

Họp ngữ: MOV DX, 0303h; nạp thanh ghi DX giữ địa chi I/O 303h 

MOV AL, 89; ra sổ 89h 

Pascal: PORT [$303] :=$89;

Khi truy xuất bộ nhớ, thanh ghi đoạn số liệu DS chứa giá trị đoạn 
nhớ. Thường thi giá trị offset được eiữ ở thanh ghi chung. Vậy một 
cặp DS:offset dùng để tính địa chi vật lý của ô nhớ cần truy xuất.

2-3. VI XỬ LÝ 80286

23 .1  Giới thiệu chung về vi xử lí 80286

Vi mạch 80286 là một vi xử lý 16 bít, cấu trúc bên trong về căn 
bản giống như 8086 đã miêu tà rõ ờ trên. Điểm khác biệt duy nhất là 
khả năng làm việc trong chế độ bào vệ trái vói chế độ thực của 8086. 
Chế độ bảo vệ cho phép bộ vi xử lý làm việc trong cơ chế đa nhiệm, 
điều này được thực hiện qua việc chia mức ưu tiên cho các đoạn bộ 
nhớ và việc quản lý đoạn theo bộ chọn đoạn và bộ mô tà đoạn.

2 3 .2 . Sơ đồ cấu trúc đơn giản của 80286

Bộ vi xử lý kế thừa 8088 là 80286. 80286 có 3 lợi điểm chính 
vuợt trội hơn 8088. Thứ nhất là 80286 hoạt động ở cả chế độ thực và 
chế độ bào vệ (protected user mode) rất thích hợp để chạy nhiều 
chương trinh đồng thời. Thứ hai, 80286 có bus dữ liệu là 16 bít, tăng 
băng thông bộ nhớ lên gấp 2 lần. Thứ ba, bản thân nội tại 80286 có 
tốc độ nhanh hơn và có thể chạy với các xung clock có tần số cao hơn.
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Với những tính chất như vậy, hệ thống dùng 80286 có tốc độ nhanh 
hơn từ 5 đến 10 lần hệ thống 8088.

80286 đạt được hiệu suất cao đáng kể do sự có mặt cùa 4 đơn vị 
chức năng độc lập bên trong, như trình bày ở hình 28.

Đoa vị địa chi Đonvịbus

Hình 28. Bộ vi xử lý 80286

Đơn vị bus thực hiện tất cả các thao tác về bus cho CPU, tìm nạp 
và lưu giữ các chỉ thị và dữ liệu khi cần thiết. Khi không phải thực 
hiện công việc nào, đom vị bus tìm nạp trước 6 byte của các chỉ thị và 
đưa chúng đến đơn vị chỉ thị.

Đơn vị chỉ thị lấy các byte chưa xừ lý đã được tìm nạp bởi đơn vị 
bus, giải mã chúng thành các chi thị cho việc thực thi tuần tự. Đơn vị 
chi thị có thể lưu giữ 3 chỉ thị đã giải mã cùng một lúc. Nhờ đơn vị chỉ
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thị, luôn luôn cỏ các chi thị đã được giải mã, rất ít khi CPU phải đợi 
lấy chi thị kế tiếp, vì thế tốc độ thực thi chi thị được gia tăng.

Đơn vị thi hành thực thi các chi thị đã giải mã từ  đom vị chi thị 
đưa tới. Một số chi thị có chứa địa chi bộ nhớ. Các địa chi này được 
đưa tới đơn vị địa chi để được xử lý thêm.

Đơn vị địa chi thực hiện tất cả công việc tính toán địa chi và 
quản lý bộ nhớ ảo.

2.33 .  Các chân và tín hiệu

Vi xử lý 80286 được dùng đầu tiên trong các máy IBM PC/AT 
và ở một sổ loại IBM PS/2 và máy nhái. 80286 cũng là loại vi xử lý 
16 bit như 8086 nghĩa là có thể nhập xuất 2 byte dừ liệu một lần trên 
bus số liệu rộng 16 bit. Nhưng 80286 lại có bus địa chi rộng lên tới 24 
bit nên có thể quản lý được 16Mbyte nhớ vật lý. c ấ u  trúc bên trong cơ 
bản eiổng như 8086 nhưng với 134.000 transistor ưên chip và hoạt 
độne ờ  tần số xung đồng hồ hệ thống cao hom là 8MHz đến 25MHz, vi 
xừ lý 80286 cho tốc độ truyền dữ liệu lên tới 2 triệu kênh trên một 
giây (2 MIPS -  2 milion instructions per second).

80286 tương thích hoàn toàn với 8086, điều đó có nghĩa ràng bất 
kỳ một chương trình nào được viết ữong 8086 sẽ chạy tốt trong
80286. Thêm nữa, 80286 chạy chương trình nhanh hơn và linh hoạt 
hom 8086. Sự cải tiến quan trọng nhất đối với 80286 là nó hỗ trợ cho 
hoạt động đa nhiệm và có hai chế độ hoạt động: chế độ thực (real 
mode) và chế độ bảo vệ (protected mode). Trong chế độ thực, 80286 
được lập trình giống như 8086 và có thể thâm nhập một dải địa chi lên 
tới 1 Mbyte giống 8086. Trong chế độ bảo vệ, 80286 có thể địa chi 
hóa tới 16 Mbyte nhớ và có thể dự trữ một lượng bộ nhớ định trước 
cho mỗi chương trình khả thi, nhàm đề phòng vùng nhớ này có thể 
được dùng bởi bất kỳ một chương trình nào khác. Chế độ bảo vệ hồ 
trợ cho hoạt động đa nhiệm. Điều này có nghĩa rằng một vài chương 
trình có thể chạy đồng thời mà không xảy ra sự rủi ro về một chương
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trình tình cờ thay đổi nội dung của các vùng nhớ của các chương trình 
khác. Một hệ điều hành khi sử dụng chế độ bảo vệ 80286 có thể định 
vị bộ nhớ trong số một vài nhiệm vụ thì hiệu quả hơn hệ điều hành 
dùng 8086.

Vi xử lý 80286 có 68 chân và có thể chia thành các nhóm chân 
tín hiệu như hình 29.

C A P

N guồn  nuôi
/  V cc

G N D

/  ÍNTR
N gất NM I

Kiiời động nhịp 
đồng hồ

\
^  R E SE T

I  C L K 2
\

/  ER R O R
C ác tín hicu B U SY
điêu khiên PE A C K

\  PEFEG

REA D Y \

C O D /1N TA 
BH E X

C ác tín  h iệu  trạng 
thái và  xác đ ịnh chu 

kỳ bus

C ác tín hiệu 
trọng tài bus

A 0-A 23 B us đ ịa  chi 

D 0-D 15 B us số liệu

Hình 29. Sơ đồ các nhóm chân tín hiệu của 80286

-  DO -  D I5 : bus số liệu 16 bit.

-  AO -  A23 : Bus địa chi 24 bit.

-  BHE  : có chức năng như trong 8086.

-  M /10  : nếu = 1, truy xuất bộ nhớ; nếu = 0, truy xuất vào/ra.

-  COD/ INTA : mã lệnh trả lời ngắt.

-  HOLD, HLDA: yêu cầu và trả lời treo bus. HOLA là tín hiệu 
vào, do ngoại vi muốn làm chủ bus sinh ra. Neu chấp nhận 
thì vi xử lý đưa tín hiệu HLDA về mức tích cực 1.

-  PEREQ/ PEACK : yêu cầu và trả lời bộ đồng xử lý.
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-  B U S Y , E R R O R : BU SY  báo cho vi xử lý biết coprocessor 
phát hiện ngoại lệ không che được. N ếu vi xử lý thực hiện 
một lệnh ESC là WAIT thì ngoại lệ 7 sẽ xảy ra.

-  RESET: đưa mạch logic bên trong vi xừ lý về trạng thái ban 
đầu, tín hiệu cỏ các tác dụng khi chuyển từ mức 0 lên 1 và 
giữ ờ đó ít nhất 16 nhịp đồng hồ.

-  CLK2: tần số nhịp vào chân này sẽ được chia đôi trong vi xử 
lý thành tín hiệu PCLK. như vậy 1 chu kỳ PCLK đuợc tạo 
bởi 2 chu kỳ CLK2, gọi là pha 1 và pha 2.

v ề  điều khiển thì 80286 hoạt độne tương tự  như 8086 trong chế 

độ MAX. Các tín hiệu trạng thái S0 . 5 ,  và M/ 10  được giải mã bời 

chip điều khiển bus 82288 để tạo ra các tín hiệu điều khiển bus, viết 
và ghi nhận ngắt. Các chân HOLA. HLDA, INTR, ĨN T A , NMI, 
—-----—  --- —---- --------- - > ,
READ Y  và LOCK  cũng như RESET  vê cơ bản có chức năng hoạt 
động giổng như trong 8086. Chip 82284 được dùng để phát ra các 
xung đồng hồ cho 80286 và đồna bộ các tín hiệu RESET và R E A D Y . 
Bổn tín hiệu PEREQ, P E A C K . BU SY  và TEST\ được dùng để ghép 
nối 80286 vói các phần mở rộng của vi xử lý như bộ đồng xử lý toán
80287. Dạng song trong chu kỳ máy của 80286 cũng giống như trong 
8086.

2 3 .4 . Truy suất bộ nhớ vào ra trong 80286

a) Chu kỳ bus cùa 80286

Tần số xung nhịp từ máy phát 82284 trên bản mạch chính trong 
máy tính sử dụng vi xử lý 80286 được chia đôi thành xung nhịp của vi 
xử lý PCLK. Giống như 8086. ờ đầy cũng cần ít nhất 4 chu kỳ hệ 
thống CLK2 cho một chu kỳ bus, nhưng chi gồm 2 chu kỳ nhịp cùa bộ 
xử lý PCLK. Mỗi chu kỳ bus được tách thành 2 phần: chu kỳ trạng 
thái Ts và chu kỳ lệnh Tc. Mồi chu trình này bao gồm một chu kỳ 
PCLK hoặc gồm hai chu kỳ CLK2 là pha 1 và pha 2. Các tín hiệu điều
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khiển và địa chỉ được đưa ra trong thời gian Ts. Bộ nhớ và ngoại vi 
thực hiện yêu cầu đọc hoặc viết trong thời gian Tc, nếu chúng không 
thực hiện kịp yêu cầu trong khoảng thòi gian này thì chúng giữ tín 
hiệu READY ở mức cao cho đến khi thực hiện xong; như vậy giông 
như trường hợp 8086, ta nói ràng vi xừ lý 286 xen vào các chu kỳ đợi 
để cho phép bộ nhớ hoặc ngoại vi có thêm thời gian hoàn thành nhiệm 
vụ. CPU khi đó thực hiện thêm các chu trình lệnh Tc nữa cho một chu 
kỳ bus.

b) Chu kỳ’ bus với định địa chỉ theo đường ống

Thường khi thi hành một lệnh, vi xử lý sẽ thực hiện lần lượt 
từng giai đoạn: tìm nạp lệnh, giải mã rồi thực hiện lệnh. Trong một 
chu kỳ bus, vi xừ lý phải cung cấp địa chỉ vùng nhớ hoặc công vào ra 
cần thâm nhập chi trong chu trình trạng thái. Tín hiệu địa chi này được 
lấy vào bộ đệm địa chi và được giải mã. Bộ giải mã phải thực hiện 
xone nhiệm vụ của nó trước khi bộ nhớ hoặc ngoại vi nhận so liệu 
(khi viết) hoặc cấp số liệu tói vi xử lý (khi đọc) hình 30 cho thấy đơn 
vị địa chi có thể giải mã địa chi tiếp trong khi số liệu chu kỳ bus trước 
vẫn đang được truyền trong đường ống.

Hình 30. Định địa chỉ theo đưòng ống trong 80286

Phương pháp định địa chi theo đường ống (pipelined 
addressing) cho phép các đơn vị khác nhau thực hiện các nhiệm vụ
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này trong các chu kỳ bus kề cận (n và n+1) hoàn toàn độc lập với 
nhau, mỗi nhiệm vụ được “chảy” (thực hiện) theo một “đường ống” 
riêng biệt. Điều này có thể thực hiện được vì vi xử lý cấp địa chỉ của 
vùng nhớ hoặc cổng vào ra chi trong chu trình trạng thái Ts và 80286 
có bus địa chi và bus số liệu tách biệt. Bộ giải mã địa chi có thể chấp 
nhận địa chì tiếp theo trong khi đơn vị truyền số liệu vẫn đang được 
chiếm bởi việc đọc hoặc viết số liệu. Như vậy, các quá trình xâm nhập 
liên tiếp đó được đan xen nhau theo cách: trong thời gian một chu kỳ 
PCLK trước khi kết thúc chu kỳ bus hiện tại, đơn vị địa chỉ đã nhận 
địa chi của chu kỳ PCLK, thời gian hiệu dụng  mà nó chiếm giảm 
xuống còn 2 chu kỳ PCLK. Vậy cho phép truy xuất bộ nhớ và vào ra 
nhanh hơn.

2.3.5. Chế độ hoạt động bảo vệ

Sau khi 80286 được khởi động nó sẽ khởi phát chạy trong chế độ 
thực giống ờ 8086. Trong chế độ này 80286 có thể định địa chỉ tới
1 Mbyte nhớ vật lý. Tuy nhiên, do được tăng cường cải tiến về các 
kiểu định địa chi đường ống và các phần cứng khác nên nó sẽ chạy 
nhanh hơn 8086 ở cùng một tốc độ xuns nhịp. Muốn chuyển sang chế 
độ bảo vệ phải đặt bít cho phép bào vệ trong một thanh ghi mới có ở 
80286 là thanh ghi từ  trạng thái máy MSW (machine status word) lên 
mức logic cao. Khác với chế độ thực, trong chế độ bảo vệ việc quản lý 
bộ nhớ có phức tạp và chặt chẽ hom. Sang đến các vi xử lý thế hệ sau 
từ Intel 80386 trở đi chế độ bảo vệ càng được phát huy rõ nét trong 
các vi xừ lý 32 bít. Vì vậy mục này sẽ chi trình bày vắn tắt về chế độ 
bào vệ và các vấn đề liên quan trong 80286.

2.3.5.1. Các thanh gh i m ới trong 80286

Ngoài các thanh ghi giống như 8086, để hoạt động trong chế độ bảo 
vệ vi xừ lý 80286 được bổ sung một số thanh ghi mới có tên như sau:

-  Thanh ghi nhiệm vụ TR (Task Register).
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Thanh ghi bảng bộ mô tả cục bộ LDT (Local Descriptor 
Table) và

Thanh ghi bộ mô tả toàn cục GDT (Global Descriptor 
Table)

Thanh ghi từ trạng thái máy MSW (machine status word).

15 Bộ chọn 0 23 Đ ịa  chi cơ  sở  đoạn

K ích thước đoạn 

0 15 0

T R

L D T R

ID T R

G D TR

15 4 3 2 1 0

TS EM M P PE M SW

TS (task set): chuyển nhiệm  vụ = xảy ra 0=  không  xảy ra
EM  (E m ulate  p rocesso r ex ten tion): cho phép m ô phóng  bộ đồng x ứ  lý. 
M P (M onito r coprocesso r extention): cho b iết có bộ đồng  xử  lý toán. 
PE (P ro tected  m ode enable): cho phép chế độ báo vệ

2.3.5.2. Quản lý bộ n h ớ  trong chế độ bảo vệ

Quản lý bộ nhớ cho phép chuyển các địa chi logic thành những 
địa chi vật lý của bộ nhớ thực. Nó liên quan đến các khái niệm sau:

a) Đoạn nhớ, không gian nhớ và nhiệm vụ

Trong chế độ bảo vệ, 80286 quản lý bộ nhớ bằng cách định địa 
chi ào là phép tạo đoạn nhớ:

-  Đoạn nhớ: là một tập họp ô nhớ liên tục không quá 64 kB và 
được xác định bởi 3 thông số: địa chi cơ sờ, độ dài và quyền 
thâm nhập đoạn.

-  Nhiệm vụ: là việc thực hiện một tập hợp các quy trình gắn với 
một trạng thái xác định cùa vi xử lý.
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-  Không gian nhớ: được định nghĩa gắn với nhiệm vụ, gồm hai 
loại: không gian nhớ cục bộ là không gian nhớ được dành 
riêng cho một nhiệm vụ. Không gian nhớ toàn cục là không 
gian nhớ mà tất cả các nhiệm vụ đều có thể thâm nhập tới.

Có thể hình dung việc cách ly giữa các nhiệm vụ như hình sau:

Hình 31. Các không gian nhớ

b) Các mức đặc quyển và các bộ mô tả đoạn nhớ

Trong môi trường hoạt động đa nhiệm, bảo vệ bộ nhớ được tiến 
hành trên cơ sở của 3 việc: cách ly chương trình hệ thống và chương 
trinh ứng dụng, cách ly giữa các nhiệm vụ, giám sát được thời điểm 
thâm nhập vào đối tượng.
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Chương trình được cấu tạo từ các đoạn lệnh và đoạn số liệu. 
80286 gán cho mồi đoạn một 4 m ức đặc quyển  đánh số từ 0 đên 3 với 
mức đặc quyền giảm dần. Mức đặc quyền gán cho một chương trình 
cho biết chương trình có thẩm quyền làm những gì khi nó được thực 
hiện bời một nhiệm vụ. chương trình trong một đoạn có thể nhảy vào 
một đoạn khác có mức đặc quyền thấp hơn nhưng muốn nhảy vào một 
nhiệm vụ có mức đặc quyền cao hơn phải qua một cấu trúc đặc biệt là 
bộ m ô tả cửa  (call gate) nếu không sẽ xảy ra ngoại lệ.

Thông tin về mỗi đoạn nhớ được lưu trữ trong một vùng nhớ 8 bvte 
gọi là bộ mô tả đoạn, trong đó ÕD thễTìm thấy địa chi cơ sở của đoạn, 
kích thước đoạn và các thông sô liên quan đến quyền thâm nhập đoạn.

Có 4 loại bộ mô tả đoạn là: bộ mô tả đoạn số liệu, bộ mô tả đoạn 
lệnh, bộ mô tả đoạn hệ thống và bộ mô tả cjjra gọi. Các bộ mô tả này 
nằm trong 2 đoạn nhớ đặc biệt gọi là bàng các bộ mô tà toàn cục GDT 
và bàng các bộ mô tá cục bộ LDT. Nội dung' của một bộ mô tả đoạn 
gồm 3 thành phần:

-  24 bít địa chì cơ sở, chi ra địa chi khởi phát cùa đoạn trong 
bộ nhớ, nó phù hợp với 24 đường dây bus địa chì của 80286.

-  16 bit độ dài đoạn, cho phép chọn một độ dài bất kỳ trong 
khoảng 2 16 = 64 kbyte nhớ. Điều này khác với chế độ thực là 
mồi đoạn nhớ trong đó cố định 64 kbyte.

-  8 bit mô tả quyền thâm nhập đoạn.

Bộ mô tả đoạn số liệu: quy chiếu tới đoạn số liệu và đoạn ngăn 
xếp. Các bít trong byte quyền thâm nhập có đặc điểm như sau:

15 12 8 4 0

Dự trữ

p
1

D P L 1 0 E D w A
I I  1 1 I 1 1

Đ ịa  ch i c ơ  sờ  (2 3 -1 6 )

Địa chi cơ sở (15-0)

Địa chi đoạn (15-0)
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-  p = 1: đoạn số liệu mà bộ mô tả quy chiếu tới đã được nạp 

trong bộ nhớ. p = 0: ngược lại. Khi chương trình thâm nhập 

vào một đoạn số liệu nào đó mà chưa được nạp vào bộ nhớ 

thì sẽ gây ra một ngoại lệ 11 hay 12.

-  DPL: mức đặc quyền của đoạn số liệu.

ED chi chiều tiến triển của đoạn sổ liệu. ED = 1: thuộc đoạn 

ngăn xếp, địa chi bất đầu của đoạn sẽ là tổng của địa chỉ cơ 

sờ và độ dài của đoạn. Địa chi sẽ giảm dần về phía giới hạn 

của đoạn. DE = 0: chiều phát triển của đoạn sẽ đi từ địa chỉ 

cơ sở tăng dần tới giới hạn.

-  w  = 1 đoạn số liệu có thể đọc và ghi được. w = 0 cấm ghi.

-  A = 1: đoạn nhớ đã được sừ dụng. Bít này giúp cho việc 

thống kê tần suất thâm nhập vào đoạn số liệu của một 

chương trình.

Bộ mô tả  đoạn lệnh: quy chiếu tới đoạn chứa chương trình 

(lệnh). Các thông số địa chi cơ sở, độ dài đoạn như bộ mô tả đoạn số 

liệu. Chi có byte quyền thâm nhập có đặc điểm riêng như sau:

2.4. VI XỬ LÝ 80386

2.4.1. Các đặc tính kỹ thuật chủ yếu và chế độ hoạt động của 
80386

Các đặc tinh kỹ thuật chủ yếu  cùa 80386:

Vi xử lý 80386 có 32 thanh ghi, trong đó các thanh ghi đa năng, 

các thanh ghi con trỏ và chi số, các thanh ghi cờ, thanh ghi con trỏ 

lệnh đều là thanh ghi 32 bít nhưng có thể sừ dụng từng nửa 16 bít như 

những thanh ghi độc lập. Riêng nừa thấp cùa các thanh ghi đa năng có 
thê sừ dụng từng nừa 8 bít như những thanh ghi độc lập để đảm bảo 

tính tương thích với các bộ vi xừ lý thế hệ trước. Thanh ghi cờ 32 bít
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đã sử dụng tới 18 cờ. Nhóm thanh ghi đoạn có tới 6 thanh ghi 16 bít. 

Các phép tính nhân, chia thực hiện bằng phần cứng. Ngoài ra, 80386 

có bus địa chỉ là 32 bít và 32 bít số liệu, do đó nó có thể làm việc được 

với các loại dữ liệu 8, 16 và 32 bít.

Chế độ hoạt động của 80386: có 2 chế độ hoạt động. Đó là chế 

độ thực và chế độ bảo vệ.

+ Trong chế độ thực 80386 tương thích với các bộ vi xừ lí 8086 

nhưng có thể truy cập các thanh ghi 32 bít.

+ Chế độ bảo vệ hay còn gọi là chế độ ảo, có khả năng đánh địa 

chi được 4 GB bộ nhớ vật lý và 64 TB bộ nhớ ảo.

2.4.2. Sơ đồ khổỉ và các thanh ghi

Khởi đầu từ 80386 các vi xử lý của Intel chuyển sang thế giới 32 

bít. Tức là chúng có cả 32 bus số liệu và bus địa chỉ đều có độ rộng 32 

bít. Các vi xử lý này hỗ trợ rất mạnh cho các hệ điều hành đa nhiệm. 

80386 được dùng trong các máy tính IBM PS/2 80 đầu tiên và nhiều 

máy nhái khác. Có thể liệt kê vài đặc điểm chính của 80386 như sau:

Bus dữ liệu rộng 32 bít nêọ có thể truy xuất 4 byte số liệu một lúc.

Bus địa chỉ rộng 32 bít nên có thể quản lý được đến 232 = 4 
Gbyte nhớ vật lý.

Với trên 275.000 transitor và tốc độ xung đồng hồ 33 MHz, 

80386 có tốc độ 11 MIPS, tức ỉà 11 triệu lệnh trong 1 giây, cho phép 

hỗ trợ các chức năng cơ bản như 80286 bao gồm quản lý bộ nhớ và 

bảo vệ bộ nhớ nên dùng tốt cho các hệ điều hành đa nhiệm. Vì có 

mạch tính số học và logic ALU 32 bít nên nó có thể làm việc trực tiếp 

với từ dữ liệu dài 32 bít. Bộ nhớ của 80386 có thể lên tới 4 Gbyte và 

một chương trình có thể có tới 16.384 X 4 Gbyte = 64 Tbyte nhớ. Sơ 
đồ khối của 80386 cho như hình sau:

98



Eton vị quán lý bộ Đơn vi quản lý bộ
Đơn vi thục hiện lệnh nhở theo đoạn nhớ theo trang

Đơn vị giái m ỉ lệnh Đơn vị nhận lệnh

Hình 32. Sơ đồ khối của 80386

80386 cũng có hai chế độ hoạt động, chế độ thực và chế độ bảo 

vệ. Ngoài ra còn có một chế độ hoạt động kiểu 8086 ảo cho phép dễ 

dàng chuyển qua lại giữa các nhiệm vụ trong chế độ bảo vệ và chế độ 

thực. Các thanh ghi trong 80386 vì dài 32 bít nên được ký hiệu thêm 

chữ E ở đầu, thí dụ EAX, EBX, v.v... Một đặc điểm mới là 80386 có 

các thanh ghi gỡ rối. M ột bộ gỡ rối mềm có thể nạp các địa chỉ điểm 

dừng ưong chúng để hỗ trợ cho việc gỡ rối. 80386 có thể được ra lệnh 

“dừng” khi đom vị địa chi trong bộ xử lý tính toán một địa chỉ tuyến 

tính trùng hợp với một trong các địa chi ở  các thanh ghi gỡ rối. Dưới 

đây liệt kê các thanh ghi của 80386.

Các thanh ghi đa năng, thanh ghi con trỏ và thanh ghi cờ.

Các thanh ghi đa năng rộng 32 bít. Phần 16 bít thấp cùng các 

byte cao và thấp trong các thanh ghi mờ rộng vẫn như cũ là AH và 
AL. Số bít cờ trong thanh ghi cờ  cũng nhiều hom.
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E A X

E B X

E C X

E D X

E SI

SD I

E B P

E S P

E IP

E F L A G S

Trong đó thanh ghi có định dạng như sau:

A H A L

B H B L

C H C L
D H D L

SI

D I

B P

S P

IP

F L A G

D ụ  trừ V M RF 0 N T IOPL OF DF IF IT SF ZF 0 AF 0 PF 1 CF

Với: VM: chế độ ảo TF: cờ bẫy

RF: Cờ hồi phục SF: cờ dấu

NT: cờ lồng nhiệm vụ ZF: cờ zero

I/O PL: mức đặc quyền AF: cờ nhớ phụ

O F :cờchàn  PF: cờ chẵn lè

DF: cờ hướng CF: cờ nhớ

IF: cờ ngắt 

Các thanh ghi điều khiển:

CRO r T S  E M  M P  PE

CR1 D ự  trữ

C R 2 ________________________Đ ịa c hi tu y ến  tinh  tran g  n h ớ  có  lỗi

C R 3  20 b ít đ ịa  chi cơ  sở  th ư c  m ục tran g  n h ớ  11 b ít d ự  trữ
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15
Bộ chọn Đ ịa chi cơ  sò

0 31

Các thanh ghi hệ thống:

0 15
K ich thước đoạn

TR
LDTR
ID T R

G D T R

Các thanh ghi đoạn

Phằn hở 16 bít 
(được nạp bời chương trình)

Bộ chọn Q uyền truy nhập

16 bit 12 bít

cs

DS

ss

ES

FS

GS

Phần kín 
(được vi xù  lý nạp tự  động)

Địa chi cơ sở 
32 bít

Độ dài dài đoạn 
20 bít

Các thanh ghi kiểm tra và gỡ rối: 

31

DRO Địa chi tuyên tính của điẽm dừng 0
DR1 Địa chi tuyên tính cùa diem dừng 1 Các thanh ghi
DR2 Địa chi tuyên tính cùa điẽm dừng 2 gỡrôi
DR3 Địa chi tuyên tính của điẽm dừng 3
DR4 Dự trữ
DR5 Dự trữ

31 0
TR6 Từ điêu khiên kiêm tra Các thanh ghi 

kiểm traTR7 Từ trạng thái kiểm tra

16 bít thấp của thanh ghi điều khiển CRO là tò  trạng thái máy 
MSW. Vi xử lý 80386 chuyển sang chế độ bảo vệ bằng việc đặt bít
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LSB của thanh ghi này tới 1. Thanh ghi CR1 được dự trữ và thanh ghi 
CR2 và CR3 được dùng cho chế độ bảo vệ trang sẽ được thảo luận về 
sau.

2.4.3. Tổ chức bộ nhớ  trong  80386

Bộ nhớ trong 80386 được tổ chức theo byte (8 bít), theo từ 
(16 bit) hay từ kép (32 bít). Ngoài chế độ thực, 80386 có những chế 
độ bảo vệ như sau:

Tổ chức phần đoạn, chia bộ nhớ thành từng đoạn riêng biệt dành 
cho mã lệnh, số liệu và ngăn xếp. Điều này cho phép nhiều chương 
trình có thể chạy cùng một lúc mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Tổ 
chức theo đoạn rất tiện lợi cho việc lập trình theo mô-đun, là công cụ 
tổt cho những người lập trình ứng dụng.

Tổ chức phân trang, sử dụng bộ nhớ ảo gồm nhiều trang có kích 
thước nhỏ và cố định. Do đó chỉ một phần chương trình đang chạy 
được đặt vào bộ nhớ khi cần thiết. Điều này cho phép tách biệt được 
các nhiệm vụ đang chạy cùng một lúc. Tổ chức theo trang thì thuận lợi 
với người lập trình hệ thống khi cần quản lý bộ nhớ vật lý.

Quản lý bộ nhớ trong 80386 còn cho phép tạo một chế độ 8086 
ào, là một nhiệm vụ đặc biệt chạy trong chế độ bảo vệ. Lúc này bộ vi 
xử lý mô phỏng hoàn toàn vi xử lý 8086 và như vậy cho phép nhiều 
chương trình 8086 ảo có thể chạy song song đồng thời.

Do các thế hệ vi xử lý 80486 và Pentium tiếp theo cũng làm việc 
trên nguyên tắc này nên ta sẽ thảo luận kỳ về các chế độ bảo vệ và 
quản lý bộ nhớ một cách chi tiết

2.4.3.1. Không gian nhớ

Vi xử lý 80386 có 3 loại địa chi: địa chỉ logic, địa chỉ tuyến tính 
và địa chỉ vật lý. Địa chi logic có 2 phần là bộ chọn và độ lệch offset. 
Bộ chọn là nội dung các thanh ghi đoạn. Offset được tạo nên từ tồng 
cùa 3 thành phần: địa chỉ cơ sở, chi số và độ dịch chuyển. Mồi nhiệm
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vụ có nhiều nhất 2 12 = 16k bộ chọn. Offset là một số 32 bít có thể lớn 
hơn đến 232 = 4Gbyte. N hư vậy, một nhiệm vụ có cực đại 2 14 X 232 = 
246 = 64 Tbyte. Trong khi không gian địa chi vật lý cùa 80386 là 4Gb 
thì không gian địa chi logic là 64 Tbyte.

Đơn vị quản lý đoạn chuyển địa chi logic thành 32 bít địa chỉ 
tuyến tính. Nếu đơn vị quản lý trang không được cho phép thì 32 bít 
địa chi tuyển tính này tương ứng với các địa chi vật lý xuất hiện ở các 
chân địa chi của 80386. Nếu đom vị quản lý trang được phép thì nó sẽ 
chuyển 32 bít địa chỉ tuyến tính thành các địa chi trang.

2.4.3.2. Chế độ thực của 80386

Sau khi khởi động máy tính. 80386 cũng nhảy ngay vào chế độ 
thực. Tại đây nó có cấu trúc như 8086 nhưng có thể thâm nhập vào hệ 
thống các thanh ghi 32 bít. Cơ chế định địa chi cũng như kích thước 
bộ nhớ giống như chế độ thực trong 80286. Kích thước cực đại của bộ 
nhớ là 1 Mbyte, vì vậy chỉ có các dây địa chi từ A2 đến A I9 và BEO 
đến BE3 là tích cực. Địa chi vật lý được tính bằng cách dịch trái nội 
dung thanh ghi chọn đoạn 4 bít rồi cộng với địa chi hiệu dụng. Như 
vậy ở  chế độ thực, bộ nhớ có địa chi từ 0000 OOOOh đến 0010 FFFFh. 
Việc dịch trái thanh ghi đoạn 4 bít ngầm định rằng các đoạn nhớ bắt 
đầu ở  các địa chi cách nhau 16 byte. Độ dài của một đoạn ở  chế độ 
thực là 64 kbyte. Các đoạn có thể gối lên nhau cho phép người lập 
trình tối thiểu hóa dung lượng bộ nhớ cần cho chương trình.

2.4.3.3. C hế độ bảo vệ

Khi muốn chuyển sang chế độ bảo vệ phải đặt bít thấp nhất PE 
trong thanh ghi điều khiển CR0 lên 1. Chế độ bảo vệ trong 80386 có 
hai loại: bào vệ phân đoạn và phân trang. Sự khác nhau giữa chế độ 
thực và chế độ bảo vệ là cách tính địa chi cơ sở. Ở chế độ bảo vệ, vi 
xừ lí dùng bộ chọn để xác định chi số nhàm tìm tới bộ mô tả đoạn. 
Trong bộ mô tả đoạn chứa 32 bít địa chi cơ sở. Sau đó địa chi tuyến
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tính, chính là địa chi vật lý, cũng được tính bằng tổng của địa chỉ cơ 
sờ và offset. Phân chia thành trang là một cơ chế chỉ cho phép trong chế 
độ bảo vệ. Đơn vị quản lý theo trang sẽ biến đổi 32 bít địa chỉ tuyến 
tính đã tìm được nhờ bộ mô tà đoạn thành các địa chỉ trang vật lý.

2.4.4. Chế độ bảo vệ phân đoạn trong 80386

2.4.4.1. Các khái niệm  cơ  bản

Đoạn nhớ và các mức đặc quyền: chế độ bảo vệ phân đoạn trong 
80386 cũng giống như trong 80286. Một trong những xuất phát điểm 
của việc phân đoạn bộ nhớ lúc này là định nghĩa nhiều không gian địa 
chi hoàn toàn độc lập gọi là các đoạn nhớ cho mỗi nhiệm vụ. Mỗi 
đoạn gồm các địa chỉ tuyến tính kế tiếp nhau từ 0 đến một giá trị tối 
đa. Như vậy mỗi đoạn có một độ dài xác định, chiều dài này có thể 
thay đổi trong thời gian thực thi chương trình.

Giống như trong 80286, mỗi đoạn nhớ cũng được gán cho một 
trong 4 mức đặc quyền giảm dần như chỉ ra ở hình dưới đây. Mức đặc 
quyền gán cho một chương trình cho biết chương trình có thẩm quyền 
làm những gì khi nó được thực hiện bời một nhiệm vụ.

Mức 0 là mức đặc quyền cao nhất gồm các chương trình lõi quản 
lý tài nguyên hệ thống và bộ nhớ. Lõi phải gọn, có khả năng vận hành
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tốt, không bị hỏng do phần mềm khác. Các chương trình con trong 
BIOS thuộc loại này.

Mức 1 gồm các phần mềm liên quan đến các phần mềm hệ thống 
quản lý thiết bị và các cổng vào ra, thiết lập mức ưu tiên giữa các 
nhiệm vụ, nạp thuật toán ừao đổi và các trình điều khiển thiết bị.

Mức 2 bao gồm các chương trình quản lý tệp tin, các thư viện. 
Các chương trình hệ điều hành thuộc mức này.

Mức 3 dành cho các chương trình ứng dụng là mức thấp nhất.

Hệ phân cấp này quy định chương trình có thể thâm nhập vào bất 
cứ nhiệm vụ nào có mức đặc quyền thấp hơn, nhưng để nhảy vào một 
nhiệm vụ có mức đặc quyền cao horn thì chương trình phải qua bộ mô 
tà cừa nếu không sẽ xảy ra ngoại lệ.

Hệ thống phân biệt trạng thái các mức đặc quyền như sau:

Mức đặc quyền yêu cầu RPL (Requested privilege level) là giá 
trị các bít RPL được lưu trừ tại thanh ghi đoạn (bộ chọn).

Mức đặc quyền hiện tại CPL (Current privilege level) của một 
nhiệm vụ đang thực hiện, có giá trị bằng mức đặc quyền của đoạn lệnh 
đang chạy. Nó chính là các bít RPL của bộ chọn đoạn đang chạy. Bộ 
xừ lý có thể thay đổi CPL nếu điều khiển chương trình được chuyển 
cho một đoạn mã lệnh có mức đặc quyền khác.

Mức đặc quyền bộ mô tả DPL (descriptor privilege level) là mức 
đặc quyền thấp nhất, cần có để nhiệm vụ có thể thâm nhập vào bộ mô 
tả. Là giá trị lưu trữ tại trường DPL ưong bộ mô tả đoạn. Đó là mức 
đặc quyền của đoạn nhớ cần truy nhập.

Mức đặc quyền hiệu dụng EPL (effective privilege level) là mức 
đặc quyền thấp nhất trong 2 thông số RPL và DPL.

Bàng các bộ mô tả đoạn : giống như trong 80286, bảng các bộ 
mô tả chứa tất cả thông tin về các đoạn nhớ bàng các bộ mô tả đoạn. 
Có 3 loại bảng: bảng các bộ mô tả toàn cục GDT, bảng các bộ mô tả
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cục bộ LDT và bảng các bộ mô tả ngắt IDT. Tất cả các bảng có độ dài 
từ 8 byte đến 64 byte.

Bảng GDT dài 64 kbyte có thể quản lý được 2 13 đoạn nhớ trong 
không gian nhớ toàn cục. Không gian này lưu trữ các mã lệnh hệ điều 
hành và dữ liệu hệ điều hành,... Trừ bộ mô tả ngắt, bảng này chứa các 
bộ mô tả mà tất cả nhiệm vụ của hệ thống đều thâm nhập được, GDT 
là một bảng duy nhất, địa chỉ cơ sở và độ dài GDT được chứa trong 
thanh ghi hệ thống GDTR (thanh ghi bảng các bộ mô tả toàn cục).

Bàng LDT được dành riêng cho các mã lệnh, dữ liệu, ngăn 
xếp,... của từng nhiệm vụ, chương trình ứng dụng. Mỗi nhiệm vụ có 
một bảng bộ mô tả LDT riêng của nó và do đó chúng không thể truy 
nhập được vùng nhớ của nhau. Như vậy có nhiều bảng LDT và mỗi 
bảng LDT được xác định bàng một bộ mô tả đoạn LDT trong bảng 
GDT. Bộ mô tả LDT chứa địa chi cơ sở và độ dài đoạn LDT. Thông 
tin này của nhiệm vụ đang thực hiện cũng được chứa trong thanh ghi 
hệ thống LDTR (thanh ghi bảng các bộ mô tả toàn cục). Mỗi LDT có 
thể chứa các bộ mô tả đoạn lệnh, đoạn số liệu, đoạn ngăn xếp và các 
cửa giao dịch kiểu CALL.

Một nhiệm vụ chi có thể thâm nhập vào đoạn mà bộ mô tả của 
nó được chứa trong bảng LDT đang dùng hay GDT. Như vậy, các 
bảng GDT và LDT cho phép cách ly giữa các đoạn nhớ thuộc từng 
nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng có thể phân chia dữ liệu chung cho 
tùng nhiệm vụ.

Bảng IDT được dùng để mô tả địa chi của 256 ngắt trong chế độ 
bào vệ của bộ xử lý thay cho bảng vector ngắt trong chế độ thực thông 
thường. Địa chi cơ sở và độ dài đoạn được chứa trong thanh ghi hệ 
thống IDTR (thanh ghi bảng mô tả ngắt).

2.4.4.2. Các bộ mô tả đoạn và bộ chọn đoạn nhớ

Các bộ mô tả đoạn: mỗi đoạn nhớ có các thông số đặc trưng cho 
nó được lưu trữ trong một vùng nhớ 8 byte gọi là bộ mô tả đoạn có
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dạng tổng quát gồm các trường 32 bít địa chi cơ sở, 20 bít độ dài đoạn 
và trường thuộc tính của đoạn như sau:

Độ dài đoạn: gồm 20 bít biểu thị cho độ dài theo 2 cách tùy 
thuộc vào giá trị của bít G.

Neu G = 0, độ dài đoạn nằm giữa 1 byte và 2 20 = 4 Gbyte tính 
theo đơn vị 4 kbyte = 1 trang. Nếu chương trình có ý định thâm nhập 
vùng nhớ ngoài giới hạn độ dài này thì sẽ xảy ra ngoại lệ.

Địa chi cơ sở đoạn: gồm 32 bít xác định địa chỉ thấp nhất của 
byte nhớ trong đoạn nằm trong không gian địa chì tuyến tính 4 Gbyte.

Các mức đặc quyền DPL: được dùng để kiểm tra quyền thâm 
nhập vào đoạn. Mỗi đoạn nhớ chứa mà lệnh và dữ liệu của một nhiệm 
vụ được gán cho một quyền thâm nhập tương ứng với mức đặc quyền 
của nhiệm vụ ấy. N hư vậy trường 2 bít này có 4 giá trị từ 00 2 đến 
112 .

TYPE: xác định dạng cùa đoạn hoặc cửa giao dịch, xác định kiểu 
truy nhập và hướng dãn nở của đoạn.

D: xác định chiều dài của toán hạng. Nếu DB = 1, địa chi toán 
hạng sẽ dài 32 bít. Nếu DB = 0, địa chi toán hạng dài 16 bít.

P: cho phép xác định đoạn có tồn tại trong bộ nhớ thực hay 
không. Neu p = 1, đoạn có trong bộ nhớ vật lý. Nếu p = 0, 
đoạn không tồn tại và một ngoại lệ sẽ xảy ra.

S: xác định loại bộ mô tả. Nếu DT = 1, đó là loại bộ mô tả đoạn 
dữ liệu, nếu DT = 0 là bộ mô tà đoạn hệ thống.

Các bít còn lại r, v f  là dự trữ cho người dùng hoặc cho hệ điều
hành.

Giống 80286, vi xử lý 80386 cũng có 4 loại bộ mô tả đoạn:

Bộ mô tả đoạn số liệu: tương tự như dạng tổng quát, chì có byte 
chuyển quyền thâm nhập có giá trị riêng như sau:

Bít s = 1: để phân biệt với đoạn hệ thống.
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Bít E = 1 để phân biệt với đoạn lệnh.

Bít ED để chỉ chiều phát triển của số liệu. Nếu ED = 1, thường 
chi đoạn ngăn xếp. Nếu ED = 0, chỉ đoạn số liệu thông thường.

w  = 0, đoạn số liệu chi đọc được. w  = 1, có thể cả đọc và viết.

Bộ mô tả đoạn lệnh: so với dạng tổng quát có thể có một số điểm 
khác sau: s = 1, E = 1, c  = 1, chỉ bằng chương trình có mức đặc 
quyền (PL>=DPL) thì có thể gọi đoạn lệnh có bộ mô tả này.

R = 0, đoạn lệnh không được phép đọc; R = 1, đoạn lệnh có thể
đọc.

Bộ mô tả đoạn hệ thống: mô tả các thông tin về các bảng của hệ 
điều hành, về các nhiệm vụ và về các cửa giao dịch. Trường bít TYPE 
trong dạng tổng quát được xác định như sau:

STT Kiểu Định nghĩa STT Kiểu Định nghĩa

0 0000 Không dùng 8 1000 Không dùng

1 0001 Đoạn TSS của 286 sẵn 
sang

9 1001 Đoạn TSS 386 sẵn sàng

2 0010 LDT 10 1010 Dự trữ

3 0011 Đoạn TSS của 286 bận 11 1011 Đoạn TSS 386 bận

4 0100 Cửa giao dịch CALL 
của 286

12 1100 Cửa giao dịch kiểu 
CALL 386

5 0101 Cửa giao dịch nhiệm vụ 13 1101 Dự trữ

6 0110 Cửa giao dịch ngắt 286 14 1110 Cửa giao dịch ngất 386

7 0111 Cửa giao dịch bẫy 286 15 1111 Cửa giao dịch bẫy 386

Bộ mô tả bảng LDT (S = 0, TYPE = 2): chứa các thông tin về 
bàng các bộ mô tả cục bộ LDT. Mỗi nhiệm vụ có một bảng LDT. Vì 
lệnh nạp thanh ghi LDTR chi cho phép ở mức đặc quyền 0 nên các bít 
DPL của bộ mô tả của LDT không có tác dụng. Bộ mô tả của LDT chi 
được chứa trong bảng các bộ mô tả toàn cục GDT.
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Bộ mô tả TSS (S = 0, TYPE = 1, 3, 9, B): Đoạn trạng thái nhiệm 
vụ TSS chứa các ưạng thái của một nhiệm vụ. Bộ mô tả TSS cho 
thông tin về vị trí, độ dài và mức đặc quyền của TSS. Các bít TYPE 
cho biết TSS sẵn sàng hay bận và TSS thuộc 80286 hay 80386. Thanh 
ghi TR chứa bộ chọn trỏ tới TSS đang chạy.

Các cùa giao dịch (S = 0, TYPE = 4 đến 7, c, F): các cửa giao 
dịch dùng để điều khiển việc thâm nhập tới các điểm vào của một 
đoạn lệnh. Có 4 loại cửa giao dịch: Cửa giao dịch kiểu CALL, cửa 
giao dịch kiểu ngắt, cửa giao dịch kiểu bẫv và cửa giao dịch nhiệm vụ. 
Các cừa giao dịch cung cấp phương tiện cho việc chuyển giao điều 
khiển một cách gián tiếp giữa chương trình nguồn và chương trình 
đích. Sự chuyển giao này cho phép vi xử lý thực hiện kiểm tra việc 
bảo vệ một cách tự động. Nó cũng cho phép người thiết kế hệ thống 
kiểm soát các điểm vào của hệ điều hành. Dạng tổng quát của bộ mô 
tả cửa giao dịch như sau:

Cửa giao dịch kiểu CALL: thường dùng để chuyển điều khiển 
chucmg trình tới mức đặc quyền cao hom. Bộ mô tả cửa CALL có 3 
trường thâm nhập đoạn, bộ chọn trỏ tới bộ mô tả đoạn lệnh đích và 
offset để xác định vị trí trong đoạn lệnh đích đó. Trong bộ mô tả cũng 
chứa 5 bít bộ đếm từ cho biết số thông số cần sao từ ngăn xếp của 
chương trinh gọi là sang chuơng trình được gọi. Chi có bộ mô tả cừa 
CALL mới có bộ đếm từ.

Cửa giao dịch kiểu ngắt và kiểu bẫy: cung cấp bộ chọn trỏ tới bộ 
mô tả lệnh kiểu xử lý ngắt và offset để xác định vị trí bên trong đoạn 
lệnh đó. Sự khác nhau giữa cừa giao dịch kiểu ngắt và kiểu bẫy ở  chỗ: 
cửa kiểu ngắt cho phép xóa bít cho phép ngất IF trong thanh ghi cờ F, 
còn cừa kiểu bẫy thì không.

Cửa giao dịch nhiệm vụ: được sừ dụng khi có thay đổi nhiệm vụ. 
Vì cừa giao dịch nhiệm vụ chi quy chiếu đến bảng TSS nên chi có bộ 
chọn có tác dụng, còn offset không dùng. Bộ chọn trỏ tới bộ mô tả 
bảng TSS.
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Byte quyền thâm nhập của cả 4 loại cửa giao dịch là giống nhau.

Bộ chọn đoạn: là nội dung chứa trong phần hở 16 bít của thanh 
ghi đoạn được nạp bời chương trình. Phần kín 64 bít có nội dung được 
xử lý tự động sao chép từ bộ mô tả đoạn sang gồm 32 bít địa chỉ cơ 
sờ, 20 bít độ dài đoạn và 12 bít quyền thâm nhập.

Giống như trong 80286, 16 bit của mỗi bộ chọn được chia thành 

3 trường như sau:

Trường mức đặc quyền, gồm 2 bít RPL với 4 mức đặc quyền từ 

0 đến 3 của đoạn nhớ.

Trường chọn bàng các bộ mô tả T l, nếu TI = 0 bộ mô tả nằm 
trong bàng GDT, nếu TI = 1 bộ mô tả nằm ở bảng LDT.

Trường chỉ số (INDEX) gồm 13 bít trỏ tới một bộ mô tả đoạn 
trong GDT hoặc LDT.

Từ đây thấy ràng, trong chế độ bảo vệ tất cả có 2 13 X 2 1 = 2 14 bộ 
mô tả trong 2 bảng GDT và LDT. Tức là cũng có thể có tới chừng ấy 
các đoạn nhớ với các địa chì cơ sở đoạn 32 bit khác nhau. Địa chỉ một 
ô nhớ trong đoạn sẽ là tổng của địa chi cơ sở 32 bít này và địa chỉ lệch 
offset 32 bít do chương trình cung cấp. Do đó mặc dù không gian nhớ 
vật lý của 80386 chi có 2 32 = 4 Gbyte nhưng không gian nhớ ảo có thể 
lên  tớ i 2 14 X 2 32 =  2 46 =  64  te tra b y te . T ồ  h ợ p  c ủ a  c ác  đ ịa  c h i c ơ  sở  

đoạn và độ lệch bên trong các đoạn đó tạo nên thang địa chi tuyến tính 
trong đoạn, có nghĩa rằng ta có thể tìm thấy các địa chi lớn hơn trong 
các vùng cao hơn của bộ nhớ.

2.4.4.3. Bảo vệ bộ nhớ

Các quy tắc vế mức đặc quyển: Nếu chương trình đang chạy tìm 
cách truy nhập một đoạn hay cừa, bộ xừ lý sẽ so sánh DPL với CPL 
và RPL đê kiêm tra quyền truy nhập vào một đoạn. Thường giá trị của 
CPL bàng giá trị mức đặc quyền của đoạn mã lệnh lưu trữ chương 
trình đang chạy. Chương trình đang chạy có thể thâm nhập tự do vào
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các đoạn lệnh và đoạn dừ liệu có cùng mức đặc quyền với chương 
trình. Khi điều khiển vuợt ra khỏi mức đặc quyền của chương trình thì 
phải tuân theo các quy tắc về các mức đặc quyền như sau:

-  Số liệu lưu trừ trong đoạn nhớ với mức đặc quyền p nào đó 
chi có thể được thâm nhập bàng các lệnh thực hiện ờ mức 
đặc quyền, ít nhất cũng phải bằng p. Nếu CPL là mức đặc 
quyền của đoạn lệnh đang chạy còn DPL là mức đặc quyền 
của đoạn dữ liệu thì điều khiển thâm nhập là: CPL < DPL

-  Đoạn lệnh (chương trình con) có mức đặc quyền p chi bị gọi 
bởi nhiệm vụ đang thực hiện ở mức đặc quyền bàng hay thấp 
hơn P. Nểu CPL là mức đặc quvền của nhiệm vụ đang thực 

hiện và DPL là mức đặc quyền của đoạn lệnh thì: CPL > DPL.

Cần phân biệt 3 loại mức đặc quyền sau:

-  Mức đặc quyền của nhiệm vụ: Tại bất cứ thời điểm nào, một 
nhiệm vụ luôn thực hiện ở một trong bốn mức đặc quyền. 
Mức đặc quyền đó gọi là mức đặc quyền của nhiệm vụ 
CPL. Mức đặc quyền này chi có thể thay đổi bàng cách 
chuyển điều khiển thông qua các cửa giao dịch đến các đoạn 
lệnh có mức đặc quyền khác nhau. Thí dụ, chương trình ứng 
dụng ờ mức đặc quyền 3 gọi chương trình con của hệ điều 
hành ở mức đặc quyền 1 thông qua cửa giao dịch, thì mức 
đặc quyền của nhiệm vụ CPL sẽ được đưa về mức 1 ừong 
suốt quá trình thực hiện chương trình con này.

Mức đặc quyền cùa bộ chọn RPL: chi dùng để thiết lập mức 
đặc quyền thấp hem (kém tin cậy hơn) đối với CPL. Mức 
đặc quyền này gọi là mức đặc quyền hiệu dụng của nhiệm 
vụ EPL. Như vậy, EPL là mức đặc quyền thấp nhất trong 2 
mức đặc quyền RPL và CPL.

-  EPL= min(RPL,CPL)
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-  Mức đặc quyền vào/ra: Các bít IOPL trong th a n h  ghi c ờ  F 
xác định mức đặc quyền thấp nhất phải có để các lệnh vào 
ra có thể thực hiện. Các lệnh vào ra như IN, OUT,... chỉ có 
thể được thực hiện không điều kiện ở các mức đặc quyền 
mà IOPL > CPL. Nếu IOPL < CPL thì mỗi khi thực hiện 
lệnh vào ra sẽ gây ra ngoại lệ 13h. Mức đặc quyền vào ra 
cũng ảnh hưởng tới một sổ lệnh khác như CLI, STI và 
IOPL.

Phê chuẩn mức đặc quyền: Có một số lệnh kiểm tra bộ chọn trỏ 
tới đoạn nhớ như ARPL, V ERR,... nhằm đề phòng vấn đề, thí dụ như 
chương trình ứng dụng mức 3 gọi chương trình con ở mức 0 hệ điều 
hành, rồi chuyển cho chương trình con này con trỏ sai, làm hỏng cấu 
trúc dữ liệu của hệ điều hành. Neu chương trình con dùng lệnh ARPL 
(thích ứng mức đặc quyền) để đảm bảo cho RPL của bộ chọn không 
có mức đặc quyền cao hon mức đặc quyền của chương trình gọi, thì 
vấn đề trên có thể tránh được. Quá trình này gọi là phê chuẩn mức đặc 
quyền.

Điều kiện thâm nhập: Để xác định khả năng của một nhiệm vụ 
có thể thâm nhập vào đoạn nhớ hay không, vi xử lý phải xem xét các 
khía cạnh sau:

• Loại đoạn nhớ cần thâm nhập.

• Lệnh sẽ dùng.

•  Loại bộ mô tả đoạn.

• Giá trị các mức đặc quyền CPL, RPL và DPL.

Mỗi khi nạp nội dung các thanh ghi DS, ES, FS, GS vi xử lý phải 
kiểm tra việc bảo vệ. Các bộ chọn nạp vào các thanh ghi này phải quy 
chiếu tới đoạn số liệu hay đoạn lệnh được phép đọc. Quy tẩc về mức 
đặc quyền để thâm nhập vào đoạn số liệu như trên là: CPL < DPL. 
Cuối cùng phải kiểm tra việc phê chuẩn mức đặc quyền: so sánh CPL 
với EPL, nếu EPL < CPL sẽ sinh ra ngoại lệ 13h. Nếu đoạn không có
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trong bộ nhớ (bít p trong byte quyền thâm nhập = 0) sẽ sinh ra ngoại 
lệ l lh .

Với đoạn ngăn xếp có khác. Bộ chọn thanh ghi s s  phải quy 
chiếu tới đoạn số liệu cho phép ghi. Mức đặc quyền RPL và DPL phải 
bằng CPL. Tẩt cả các đoạn nhớ khác với quy chiểu trên đều sinh ra 
ngoại lệ 13h. Nếu quy chiếu tới đoạn ngăn xếp không có trong bộ nhớ 
(P = 0), sẽ gây ra ngoại lệ 12h.

2.4.4.4. Tim địa ch ỉ vật lý từ  địa ch i logic

Sau khi khởi động, thanh ghi GDTR chứa các địa chi cơ sờ và độ 
dài bàne GDT. Thanh ghi LDTR chứa bộ chọn 16 bít trỏ tới địa chi cơ 
sờ bảne LDT hiện tại. Nội dung của thanh ghi đó cho phép xác định 

địa chi cơ sở và độ dài các bảng GDT và LDT.

Khi một chương trình muốn thâm nhập vào một đoạn nhớ, bộ 
chọn cho đoạn đó được chương trình nạp vào phần hờ của thanh ghi 
đoạn. Thí dụ, để thâm nhập vào đoạn số liệu bộ chọn phải được nạp 
vào phần hở của thanh ghi DS, ES. FS hoặc GS. Vi xử lý sẽ lấy chi sổ 
trong bộ chọn nhân với 8 rồi cộng với địa chi cơ sở của bảng (thí dụ 
bàne LDT) để tìm ra địa chi cơ sở bộ mô tả đoạn cần truy cập trong 
đó. Nội dung của bộ mô tả đồng thời được sao chép sang phần kín 64 

bít của thanh ghi đoạn tương ứng.

Khi đã tìm được đoạn trong bộ nhớ vật lý, vi xử lý sẽ tính được 
địa chi vật lý của byte nhớ cần truy cập là bàng địa chi cơ sở đoạn 32 
bít cộng với địa chi độ lệch offset 32 bít chứa ữong thanh ghi IP. Đây 
là một địa chi tuyến tính 32 bít. Khi hoạt động chì trong chế độ đoạn, 
địa chi tuyến tính này chính là địa chi vật lý được xuất ra trên các 
đườne địa chi tới bộ nhớ.

Có thể hình dung việc đổi một cặp bộ chọn: offset thành một địa 
chi tuyến tính như hình sau:
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DS

Độ chọn 16 bit I Phần kín_64 bít I

IP

Offset 32 bit

Địa c h i  CƠ 

sở bộ LPT.

Đja chi cơ sờ độ 
dài bằng LDT

LDTR

Địa chi cơ sỡ độ 

G D T R  ------ d ả i  b à n g  G D T _

B ộ mô tà

GDT

Bộ m ô tà LDT

Bộ mô tá LDT

B ộ mô tà

Bộ mô tả

Bộ mô tà đoạn

Hình 33. Tìm địa chỉ tuyến tính từ cặp bộ chọn: độ lệch

2.4.4.5. Truyền điều khiển qua các cửa giao dịch

Trong các chế độ bảo vệ, các lệnh nhảy được chia thành 2 loại: 
loại nhảy gần (near call, near jump) và loại nhảy xa (far call, far jump 
hoặc interrupt). Trong loại nhảy gần, các câu lệnh chi di chuyển trong 
đoạn nhiệm vụ hiện hành nên địa chỉ mã lệnh chỉ cần nằm trong thanh 
ghi con trỏ lệnh IP là đủ. Ngược lại, trong nhảy xa có thể truy cập các 
đoạn mã lệnh khác nhau của nhiệm vụ. Có hai trường hợp nhảy xa, 
trường hợp thứ nhất là đoạn cần nhảy tới, đoạn đích, có mức đặc 
quyền nhỏ hom đoạn hiện tại, đoạn nguồn. Lúc này bộ xử lý chỉ việc 
nạp bộ chọn đoạn mới vào thanh ghi mã lệnh và chạy tiếp. Trường 
hợp thứ 2 là đoạn đích có mức đặc quyền cao hơn đoạn nguồn. Lúc
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này phép nhảy phải qua một cửa (gate) có bộ mô tả riêng cùa nó. 
Riêng với các ngắt thì cần cửa ngắt hoặc cừa bẫy để khởi phát chương 
trình phục vụ ngắt. Cách tiến hành nhảy xa được mô tả trên hình sau.

Bộ n h ớ  vật lý T hanh ghi G D TR  hoặc LDTR

Hình 34. Cách tiến hành nhảy xa

Bộ mô tả cửa gọi được đặt trong GDT hoặc trong LDT. Khi một 
chương trình gọi một thủ tục trong một đoạn khác, bộ chọn cho cửa 
gọi đoạn đó được nạp vào thanh ghi c s  và bộ mô tả cửa gọi được nạp 
vào phần kín của thanh ghi này. Bộ mô tả cửa chứa một bộ chọn, bộ 
chọn này trò tới bộ mô tà đoạn nhớ của thù tục. Bộ mô tả cửa cũng 
chứa địa chi độ lệch của thủ tục được gọi trong đoạn nhớ của nó. Nếu 
cửa được xác định là hợp lệ thì bộ chọn từ cửa và bộ mô tả đoạn tương 
ứng sẽ được nạp vào thanh ghi cs. Bộ xừ lý khi ẩy sẽ sử dụng địa chỉ 
cơ sờ từ bộ mô tà đoạn và giá trị độ lệch từ bộ mô tả cửa để tính địa 
chi vật lý của thủ tục cần gọi. Do vậy, cú gọi được thực hiện một cách 
gián tiếp qua bộ mô tả cửa gọi chứ không phải trực tiếp qua một bộ 
mô là đoạn.Việc thâm nhập gián tiếp như vậy có 2 ưu điểm. Thứ nhất, 
nó cho phép kiểm tra mức độ đặc quyền khác trước khi việc thâm
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nhập tới một thù tục trong đoạn nhớ có mức đặc quyền cao hom được 
phép. Mức đặc quyền của chương trình gọi được so sánh vói mức đặc 
quyền được định rõ trong cửa gọi. Nếu mức đặc quyền của chương 
trình gọi thấp hơn mức đặc quyền trong cửa gọi thì việc thâm nhập bị 
cam. Thí dụ. nếu mức đặc quyền trong bộ mô tả cửa gọi là 2 thì một 
chương trình mức 2 có thể sử dụng cửa gọi để gọi một thủ tục có mức 
đặc quyền là 1 nhưne một chương trình ở mức 3 thì không thể. Một ưu 
điểm khác là chương ưình sử dụng không thể tình cờ nhảy vào các 
đoạn có mức đặc quyền cao hơn. Điều này tương tự như kiểu bảo vệ 
bàne cách sừ dụng các ngắt mềm để gọi các dịch vụ của BIOS và 
DOS thay vì gọi chúng trực tiếp.

Cừa nhiệm vụ trỏ đến một bộ mô tà đoạn trạng thái nhiệm vụ 
TSS trong bảng mô tả toàn cục GDT và cho phép bộ xử lý chuyển 
nhiệm vụ như mô tả ờ trên.

Cửa ngắt thực hiện ngắt. Địa chi của chương trình phục vụ ngắt 
được tính từ giá trị trong bộ mô tả ngất và địa chi cơ sở trong bộ mô tả 
đoạn.

Cứa bẫy tương tự như cừa ngẳt, cửa này được dùng khi ngất xảy 
ra bên trong  một nhiệm vụ.

2.4.4.6. Chuyển nhiệm vụ

Quá trình chuyển nhiệm vụ xảy ra khi thực hiện các lệnh JMP 
hay CALL (giữa các đoạn) mà các lệnh này quy chiếu tới đoạn trạng 
thái nhiệm vụ TSS hay bộ mô tả cừa giao dịch nhiệm vụ trong GDT 
hay LDT. Lệnh INT. các ngoại lệ, bẫy hay ngắt từ bên ngoài cũng có 
thê gây ra thay đôi nhiệm vụ, nếu có bộ mô tả cửa giao dịch nhiệm vụ 
tương ứng ờ trong bảng IDT.

Bộ mô tà TSS trò tới đoạn nhớ chứa toàn bộ trạng thái của vi xừ 
lý còn bộ mô tả cừa giao dịch chứa bộ chọn của TSS. Đoạn TSS của 
80386 lớn hơn 64 kbyte và có thể chiếm tới 4 Gbyte có nội dung như 
hình sau:
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31 15 0

0000000000000000 0
ESPO 4

0000000000000000 sso 8
ESP1 c

0000000000000000 SS1 10
ESP2 14

0000000000000000 SS2 18
CR3 1C
EIP 20

EFLAGS 24
EAX 28
ECX 2C
EDX 30
EBX 34
ESP 38
EBP 3C
ESI 40
EDI 44

0000000000000000 ES 48
0000000000000000 cs 4C
0000000000000000 ss 50
0000000000000000 DS 54
0000000000000000 FS 58
0000000000000000 GS 5C
0000000000000000 LDT 60
Cho người sứ dụng T 64
Cho người sử dụng Os 00

\

Các ngăn 
xếp cho 

CPL 0, 1, 2

Trạng thái 
nhiệm vụ 
hiện tại

Hình 35. Định dạng đoạn trạng thái nhiệm vụ

Mỗi nhiệm vụ có một đoạn trạng thái TSS tương ứng. Thanh ghi 
TR chứa thông tin để nhận biết TSS của nhiệm vụ đang thực hiện. 
Thanh ghi TR chứa bộ chọn chi tói bộ mỏ tả và bộ mô tả này sẽ xác 
định TSS của nhiệm vụ đang thực hiện. Khi nạp TR xong thì địa chi 
cơ sở và độ dài của TSS được sao chép sang phần kín của thanh ghi 
tương ứng với TR. Việc quay trở về nhiệm vụ cũ được thực hiện bàng 
lệnh IRET. Khi lệnh IRET được thực hiện thì điều khiển chuyển về
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nhiệm vụ đã bị ngắt. Trạng thái của nhiệm vụ đang thực hiện được cất 
giữ vào TSS và trạng thái nhiệm vụ cũ được phục hồi từ TSS của nó.

Một sự chuyển nhiệm vụ có thể đuợc thực hiện theo bất kỳ một 
trong 4 cách sau:

1. Một lệnh nhảy xa hoặc lệnh gọi chứa một bộ chọn trỏ tới một 
bộ mô tả đoạn trạng thái nhiệm vụ. Lệnh gọi được dùng nếu 
muốn trà về nhiệm vụ trước. Lệnh nhảy được dùng nếu 
không cần điều đó. Đây là phương pháp đơn giản nhất và có 
thể được thực hiện dễ dàng bởi phần lối hệ điều hành ở cuối 
của khoảng thời gian dành cho các nhiệm vụ.

2. Bộ chọn trong lệnh nhảy xa hoặc lệnh gọi sẽ trỏ tới một cửa 
nhiệm vụ. Trong trường hợp này, bộ chọn cho đích TSS ở 
trong cửa nhiệm vụ. Cơ chế gián tiếp ở đây tương tự như 
được mô tả ờ trên với cửa gọi.

3. Một ngắt xảy ra và bộ chọn ngắt sẽ trỏ tới một cửa nhiệm vụ 
trong bảng bộ mô tả ngắt. Cửa nhiệm vụ chứa bộ chọn cho 
đoạn trạng thái nhiệm vụ mới. Nếu tất cả các kiểm tra mức 
đặc quyền là đạt thì bộ chọn và bộ mô tả cho nhiệm vụ ngắt 
sẽ được nạp vào thanh ghi nhiệm vụ. Bit nhiệm vụ lồng ghép 
(NT) trong thanh ghi cờ sẽ được đặt.

4. Lệnh IRET được thực hiện với bít NT trong thanh ghi cờ 
được đặt. Các thủ tục ngất phức tạp thường được viết và quản 
lý thành các nhiệm vụ tách biệt nhau. Lệnh IRET sử dụng bộ 
chọn liên kết ngược trong đoạn trạng thái nhiệm vụ để trả về 
nhiệm vụ bị ngất. Điều này giống như cách làm việc trong 
chế độ thực của lệnh IRET.

2.4.4.7. Quản lý các ngắt và ngoại lệ

Trong chế độ bảo vệ, các bộ mô tả cửa cho các thủ tục ngắt và 
ngoại lệ được giữ trong bảng bộ mô tả ngắt IDT. Bảng này có thể
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được nạp ở  bất kỳ vùng nhớ nào có sẵn trong bộ nhớ. Trong quá trình 
khởi phát địa chi cơ sờ và độ dài đoạn cho bảng bộ mô tả ngắt được 
nạp vào thanh chi bảng bộ mô tả ngất IDTR với lệnh nạp LIDT. Khi 
xảy ra một ngắt hoặc ngoại lệ, loại của nó được nhân với 8 và cộng 
với địa chi cơ sờ IDT trong thanh ghi IDT. Kết quả là một con trò tới 
bộ mô tả cửa tronc bảng bộ mô tả ngất. Cửa ờ đây có thể là một cửa 
ngắt, cửa bầy hoặc cừa nhiệm vụ. Thí dụ. cửa ngắt chứa một bộ chọn 
cho đoạn mà ờ đó thủ tục ngẩt được cất giữ chứ không phải địa chi cơ 
sở cùa đoạn. Lý do là ở chỗ. mửc đặc quyền có thể được kiểm tra 
trước khi thâm nhập tới thủ tục ngắt được đảm bảo. Neu CPL đủ cao 
thì bộ chọn từ cừa sẽ được nạp vào thanh ghi c s  và được dùng đê 
thâm nhập bộ mô tả cho đoạn chứa thủ tục ngất. Bộ mô tả đoạn có thê 
trong LDT hoặc GDT. 32 bít offset từ cửa sẽ được cộng với địa chi cơ 
sờ từ bộ mô tả để tạo ra địa chi tuyến tính cho thủ tục ngẳt thực sự. 
Điều này cũng giống như cơ chế với cừa eọi chi có thêm vào là ở cuối 
thủ tục thì một lệnh IRET được dùng thay cho lệnh RET.

2.4.4.8 Quản lý các mức đặc quyền vào ra

Có hai cơ chế để bảo vệ các cổng vào/ra ưong 80386. Cơ chế thứ 
nhất liên quan đến các bít mức đặc quyền vào/ra IOPL trong thanh ghi 
cờ của 80386. Chi có hệ điều hành hoặc thủ tục hoạt động ờ mức đặc 
quyền 0 mới có thể đặt các bít IOPL này. Đe chạy các lệnh IN, INS, 
OUT. OUTS, CLI và STI, mức đặc quyền CPL của thủ tục hoặc 
nhiệm vụ phải bàng hoặc thấp hơn IOPL được đại diện bởi các bít 
này. Neu không, một ngoại lệ mức đặc quyền sẽ xảy ra. Cơ chế thứ 
hai là một bàn đồ bít cho phép vào ra tùy chọn. Bản đồ bít này cho 
phép các cổng chi được liên quan tới những nhiệm vụ xác định. Neu 
đặc điêm này được sừ dụng, một bản đồ bít sẽ được khởi tạo cho một 
nhiệm vụ. Mỗi bít trong bản đồ đại diện cho một địa chi cổng 1 byte, 
như vậy các cổng 16 bít sẽ dùng 2 bít và cổng 32 bít dùng 4 bít trong 
bàn đồ bít. Số 0  trong bản đồ có nghĩa là cồng có sẵn cho nhiệm vụ. 
Khi một nhiệm vụ muốn thâm nhập một cổng, bộ xử lý sẽ so sánh
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mức đặc quyền của nhiệm vụ với IOPL. Nếu kiểm tra cho qua và bản 
đồ bít vào/ra có hiệu lực thì bộ xử lý sẽ kiểm tra các bít tương ứng với 
địa chi cổng. Nếu bản đồ có giá trị 0 trong các bít thì việc thâm nhập 
là được phép. Ngược lại thì một ngoại lệ sẽ xảy ra. Tình cờ nếu bộ xừ 
lý đang hoạt động trong chế độ thực thì không thể bảo vệ các cổng 
được.

2.4.5. Chế độ bảo vệ phân  tran g  bộ nhớ

2.4.5.1. Thư mục trang, bảng trang và trang

Trong phương pháp này, không gian địa chỉ ảo được tách ra 
thành nhiều trang có kích thước bằng nhau. Thường kích thước trang 
bàng lũy thừa của 2, thí dụ bằng 2 I2= 4 kbyte hay 2 22= 4 Mbyte. 
Không gian địa chi vật lý được tách thành nhiều mảng theo cách 
tương tự, mỗi mảng có kích thước bằng kích thước trang sao cho mỗi 
mảng của bộ nhớ chính có khả năng lưu trữ đúng một trang. Khi một 
nhiệm vụ yêu cầu truy cập một địa chi logic, bộ xử lý chuyển địa chỉ 
logic này thành địa chỉ tuyến tính và trong chế độ phân đoạn địa chi 
này cũng chính là địa chỉ vật lý. Nếu trang chứa địa chỉ tuyến tính 
không tồn tại trong bộ nhớ vật lý thì một ngoại lệ sẽ xảy ra. Nếu chế 
độ trang được cho phép, bộ xử lý sẽ chuyển địa chi tuyến tính sang địa 
chi vật lý tương ứng vói các trang. Thông tin mà bộ xử lý dùng để ánh 
xạ địa chi tuyến tính vào không gian địa chì vật lý được lưu trữ vào 
các vùng nhớ gọi là thư mục trang và bảng các trang.

Thư mục trang có 2 10 = 1024 điểm vào 32 bít. Mỗi điểm vào ứỏ 
tới một trong 1024 bảng trang. Như vậy thư mục trang dài 4 kbyte. Có 
một thanh ghi điều khiển đặc biệt 32 bít CR3 chứa địa chi cơ sở của 
thư mục trang. Chi có 20 bít cao của địa chi cơ sở được ghi trong CR3 
còn 12 bít thấp được mặc định bàng 0  vì địa chi thư mục trang phải 
được phân theo đơn vị nhò nhất của trang là 4 kbyte. Nội dung của 
mỗi điểm vào thư mục trang như sau:
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Ị _________________________________ : :  11 1C 9 8 -  6 5 4 3 :  1 c

2 0  b ít  đ ị a  c h i  c ơ  sờ  t r a n g  O S G  P S  0 A  PC D  P W T  u/s R /W  p

Bảnc các trang cũnc có 2 I0= 1024 điểm vào 32 bít. Mỗi điểm 
vào trò tới một trons 1024 trang. N hư vậy bảne các trang cũng dài 4 
kbyte. Nội dung của mồi điểm vào bànu trans như sau:

3: : : : :  !C 9 s r f i  i  ỉ : 1 c

20 bit địa chi cơ sờ ưang OS G 0 D A PCD PWT u/s RAV p

2 0  bít cao của các điểm vào xác định vị trí byte đầu tiên của 
trang ưone bộ nhớ vật lý. Với các tran2 . 20 bít này tương ứng với 20 
bít cao nhất của bộ nhớ vật lý và tự động định vị các trang theo 
khoảns cách 4 kbyte. Nếu dùng trang dài 4 Mbyte thì chi có các bít từ 
22 đến 31 có giá trị. Còn các bít từ 12 đến 21 là bàng 0.

p cho biết trang được trỏ tới có tồn tại trong bộ nhớ vật lý hay 
không. Neu p = l, trang cần truy cập có trong bộ nhớ. Neu p=0, trang 
không có trong bộ nhớ, một ngoại lệ lồi trang sẽ xảy ra.

RAV xác định mức ưu tiên đọc/viết cho một trang. Nếu R/W=0, 
trana chi được đọc. Neu RAV=1. trang có thể ghi/đọc được.

u/s xác định mức ưu tiên người sử dụng hay quản lý cho mỗi 
trang. Nếu Ư/S=0, là mức người quàn trị. Nếu u/s=l, là mức người sử 
dụng.

PWT kiểm tra hoạt động write-through hay write-back.

PCD kiêm tra hoạt động đệm cache của từng trang hay bảng các 
trang. Neu PCD=1, đệm trang tương ứng bị cấm.

A đánh dấu xem bảng trang hay trang có được truy cập hay 
không.

D đánh dấu một trang vừa được ghi lên.
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PS xác định kích thước trang. Nếu PS=0, kích thước trang là 4 
kbyte. Nếu PS=1, kích thước trang là 4 Mbyte hoặc 2 Mbyte.

G đánh dấu một trang toàn cục.

Các bít còn lại là dự trữ.

2.4.5.2. Tính địa chỉ vật lý trong chế độ trang

Nếu chế độ trang được phép thì 32 bít địa chỉ tuyến tính nhận 
được khi phân đoạn sẽ được dùng để xác định địa chi vật lý của các 
byte nhớ trong các trang.

Như trên đã nói, địa chỉ cơ sở của thư mục trang này được giữ 
trong thanh ghi điều khiển CR3. Thanh ghi này được gọi là thanh ghi 
cơ sở thư mục trang PDBR và cần được nạp khi khởi động máy tính. 
Nội dung của nó có thể được thay đổi tự động khi thay đổi nhiệm vụ 
hay bang lệnh MOV 32 bít địa chỉ tuyến tính lúc này được phân thành
3 phần.

Các thanh ghi đÍM khiển Thư mọc trang

10 bít cao nhất trong trường DIR là một trong 1024 điểm vào của 
thư mục trang, mỗi điểm vào này cho phép nó trò tới một trong 1024 
bảng trang.

10 bít tiếp theo trong trường TABLE là một trong 1024 điểm 
vào, mỗi điểm vào trỏ tới địa chỉ của một trong 1024 trang thuộc 
bảng.

122



12 bít còn lại trong trường OFFSET chứa địa chi lệch của ô nhớ 

cần truy cập trong số 4 kbyte của một trang. Các bít này được cộng 

với địa chi cơ sờ từ một điểm vào bảng trane để tạo ra địa chi vật lý 

cần truy suất ờ bộ nhớ.

N hư vậy dung lượng cực đại của bộ nhớ ưong cấu trúc này là:

1024 bảng trang X 1024 trang/một bans trang X 4 kbyte/trang = 4 

Gbyte.

2.4.5.3. Bộ đệm để chuyển hóa địa chi và cơ  chế bảo vệ trang

Một hệ thống có thể được khởi tạo với một thư mục trang nhưng 

thông thường hay trao cho mồi nhiệm VỊ1 một trang riêng và do vậy nó 

cùng có một tập các bảng trang riêng. Do thư mục và bảng trang đều 

định xứ ưong bộ nhớ, nên đê tránh phải đọc các điểm vào thư mục 

ưana và các điểm vào bàng trang từ các bàng nhớ khi thâm nhập bộ 

nhớ. bộ xừ lý duy tri một vùne nhớ cache đặc biệt gọi là bộ đệm 

chuyên hóa riêng TLB (translation lookaside buffer). Đó là một loại 

cache liên hợp 4 đường giữ các điểm vào bảne trang cho 32 vừa được 

dùng mới đây nhất. Khi bộ xử lý phát ra một địa chi tuyến tính, 20 bít 

trên được so sánh với các thẻ cho 32 điêm vào trong TLB. Nếu trùng 

nhau thì có nghĩa là điểm vào bảng trang cần truy xuất nam trong 

TLB. Địa chi cơ sờ từ  điểm vào này được dùng để tính địa chi vật lý. 

Neu không trùng nhau, bộ xử lý sẽ đọc điểm vào bảng trang từ bộ nhớ 

và tự nó vào TLB. N ếu bít p ưong điểm vào bảng trang là 1, chi thị 

ràng trang có tồn tại trong bộ nhớ vật lý, thì địa chi vật lý sẽ được tính 

toán và từ mong muốn trong trang sẽ được truy cập. Nếu bít p trong 

điêm vào bảng trang bàng 0 , chi thị ràng trang không hiện diện trong 

bộ nhớ vật lý, bộ xử lý sẽ phát ra một ngoại lệ lỗi trang. Sau khi 

c h ư ơ n g  tr in h  n g o ạ i lệ n à y  h o á n  c h u y ể n  tra n g  v ào  b ộ  n h ớ  v ậ t lý , đ ơ n  vị 

quàn lý trang sẽ tính và xuất ra địa chi vật lý cho từ mong muốn.
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Khi chế độ trang được cho phép, các bít u /s  và R/W  trong các 
điểm vào thư mục trang và bảng trang có thể được dùng như một cơ 
chế bào vệ đoạn. Bít u /s trong điểm vào thư mục hoặc bảng trang 
được dùng để phân biệt một trong hai mức đặc quyền là người dùng 
hoặc người giám quản. Neu u /s bằng 0 là mức đặc quyền người dùng 
tương đương với 3 mức trong chế độ đoạn. Ngược lại, khi u /s băng 1 
là mức đặc quyền giám quản tương ứng với các mức 0, 1 và 2. Bít 
R/W có thể được dùng để thiết lập các quyền thâm nhập đọc/viết cho 
các trang hoặc các bảng trang.

Bảng dưới đây chỉ ra các mức đặc quyền được tạo bởi sự biến 
đổi các tổ hợp u /s và R/W. Lưu ý rằng “ 11” biểu diễn đặc quyền nhất 
và “00” biểu diễn ít đặc quyền nhất. Nếu các quyền thâm nhập được 
cho trong điểm vào thư mục trang khác với các quyền thâm nhập được 
cho trong điểm vào bảng trang, mức đặc quyền ít nhất sẽ quyết định 
các quyền thâm nhập.

u /s RAV Mức được phép 3 Các mức thâm nhập được 
phép 0, 1 hoặc 2

0 0 K hông Đ ọc/viết

0 1 Không Đ ọc/viết

1 0 Chỉ đọc Đ ọc/viết

1 1 Đ ọc/viết Đ ọc/viết

2.4.5.4. Vai trò của hệ điều hành trong quản lý trang

Bộ xừ lý thực hiện quá trình chuyển hóa địa chi trang để giảm 
bớt gánh nặng cho hệ điều hành. Hệ điều hành có trách nhiệm nạp các 
giá trị khởi đầu vào bảng các trang và xừ lý lỗi của trang. Hệ điều 
hành cũng làm cho TLB mất hiệu lực, khi có bất cứ sự thay đổi này 
xảy ra ở bất cứ điểm vào nào của bảng các trang. Hệ điều hành phải 
nạp lại thanh ghi CR3 để làm cho TLB được sắp xếp lại.
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Thiết lập các địa chi trong trang được khởi đầu bàng việc nạp 
thanh ghi CR3 địa chi của thư mục trane và cấp phát không gian nhớ 
cho các thư mục và bảng các trane. Trách nhiệm chính của hệ điều 
hành là thực hiện các thuật toán hoán đổi giữa bộ nhớ, đĩa từ và xử lý 
các lỗi về trane.

Hệ điều hành đảm bảo để thône tin trong TLB trùng hợp với 
thông tin Ưonc bãns các trane. Bất cứ khi nào nếu hệ điều hành xóa 
bít ờ trone đièm nào của bảng các trans (P = 0) đều phải xếp lại TLB. 
Hệ điều hành cũns có thể lưu trữ ưone CR3 một phần của TSS để 
cung cấp cho một nhiệm vụ hay một nhóm nhiệm vụ một bảng các 
trang riêng. Cuối cùnc, có thể tóm tắt việc chuyển hóa địa chi đoạn và 
trane như hình sau và có thể so sánh 2  cách phần đoạn và trang như 
bảng sau.

Bảng so sánh sự phân trang và phân đoạn
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Vấn đề xem xét Phân đoạn Phân trang

Người lập trình có cần biết 
kỹ thuật này đang được sử 

dụng hay không

Có không

Có bao nhiêu không gian 
địa chi tuyến tính?

Nhiều 1

Không gian địa chi tổng 
cộng có thể vượt quá kích 

thước bộ nhớ vật lý?

Có có

Các thủ tục và dữ liệu có 
thể được phân biệt và được 

bảo vệ riêng rẽ

Có không

Tại sao kỷ thuật này được 
phát triền

Đe cho phép các dữ 
liệu được chia ra thành 
nhiều không gian địa 

chỉ logic độc lập và có 
thể bảo vệ được.

Đe có một không 
gian địa chi tuyến 
tính lớn mà không 

cần phải mua 
nhiều bô nhớ vât 

lý

2.4.6. Chế độ 8086 ảo

Vi xử lý 80386 chuyển tới chê độ 8086 ảo để chạy trong một 
khoảng thời gian dành cho chương trình loại 8086 và rồi dễ dàng quay 
về chế độ bảo vệ để chạy trong khoảng thời gian dành cho nhiệm vụ 
hoạt động trong chế độ bảo vệ. Điều này có nghĩa ràng một vài người 
dùng trong hệ thống đa người dùng có thể chạy các chương trình trong 
chế độ bảo vệ, trong khi những người dùng khác có thể đang chạy các 
chương trình DOS trong chế độ thực. Khi 80386 đang chạy trong chế 
độ bảo vệ thực hiện việc chuyển nhiệm vụ, nó kiểm tra bít VM trong 
thanh ghi cờ. Nếu bít được đặt lên 1, vi xử lý 80386 sẽ nhảy vào chế 
độ 8086 ảo để thực thi nhiệm vụ mới.

Trong chế độ 8086 ảo, vi xử lý sẽ tính địa chỉ vật lý bàng việc sừ 
dụng cơ chế segment:offset như trong 8086. Do đó dải địa chi là 1 
Mbyte nhớ. Với nhiệm vụ 8086 ảo, dải địa chỉ này nàm ở dải 1 Mbyte
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thấp nhất trong không gian địa chi của bộ vi xử lý. Nếu hệ thống cần 
chạy m ột vài nhiệm vụ 8086 ảo khác nhau thì 80386 hoạt động trong 
chế độ trang nhằm cho mồi nhiệm vụ 8086 được trao cho một bảng 
trang và một tập các trang khác nhau trong bộ nhớ vật lý. Lợi ích của 
phương pháp này là các bít u /s  và R/W cung cấp sự bảo vệ mà trong 
chế độ thực thôn2  thường không có được.

Để chạy các nhiệm vụ 8086 chế độ ảo. hệ điều hành phải có một 
vài phần mã có mửc đặc quyền cao nhất (mức 0 ) gọi là chương trình 
giám sát máy ảo (virtual machine monitor). Mục đích chính cùa nó là 
chặn các ngẩt, các ngoại lệ và các lệnh INT xảy ra khi đang chạy 
nhiệm vụ 8086. Biết rằng hầu hết các chương trình hệ thống 8086 sử 
dụng các ngẳt mềm INT để thâm nhập các thủ tục vào/ra BIOS và 
DOS. Trons chế độ 8086 ảo, lệnh INT chi được chạy ở mức đặc 
quyền 0 là mức cao nhất. Vì rằng nhiệm vụ của 8086 luôn hoạt động ở 
mức 3, mức thấp nhất, nên 80386 sẽ phát ra một ngoại lệ bất cứ khi 
nào chương trình 8086 định chạy lệnh INT. Chương trình điều khiển 
ngoại lệ này được đặt trong trình giám sát máy ảo để đảm bảo sự kiểm 
tra sẽ có hiệu quả. Trong quá trình chuyển nhiệm vụ tới trình giám sát, 
trạng thái của nhiệm vụ 8086 được cất trong thanh ghi TSS của nó. Bít 
VM trong thanh ghi cờ được xóa nhàm cho trình giám sát có thể hoạt 
động trong chế độ bảo vệ bình thường. Neu một lời gọi một dịch vụ 
chẳng hạn như lệnh “mở file” trong DOS, trình giám sát sẽ gọi thủ tục 
tương đương trong hệ điều hành 80386 ở chế độ bào vệ mờ file. Cơ 
chế này duy trì tất cả sự bảo vệ được xây dựng bên trong hệ điều hành 
chính của 80386. Khi file đã được mở, việc chạy chương trình được 
trà về hệ điều hành DOS. Lệnh IRET được dùng để trả về chương 
trình DOS 8086 ảo, khôi phục lại trạng thái nhiệm vụ của 8086. Bít 
VM trong thanh ghi cờ được khôi phục về 1 nhàm cho chương trình
8086 được khởi phát lại ừong chế độ 8086 ào. Đối với các lời gọi dịch 
vụ DOS không liên quan tới hoạt động vào/ra, trình giám sát có thể trả 
việc chạy chương trình cho DOS để thực hiện. Sau khi dịch vụ được
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thực hiện, DOS sẽ hoàn trả việc chạy chương trình cho chương trình 
8086.

Trong chế độ 8086 ảo, các ngắt cũng bị chặn bởi trình giám sát. 
Trong hầu hết trường hợp, trình giám sát sẽ chuyển việc chạy chương 
trình tới hệ điều hành 80386 hoạt động ở chế độ bảo vệ để phục vụ 
ngắt. Hệ điều hành 80386 sẽ dùng bảng mô tả ngắt và sơ đồ cửa nhằm 
duy trì sự bảo vệ. Neu không có yêu cầu bảo vệ, trình giám sát có thể 
trả việc chạy chương trình tới DOS hoặc tới chương trình ngắt 8086 
để phục vụ ngắt.

Khi một ngắt đồng hồ xảy ra báo kết thúc khoảng thòi gian, 
chương trình sẽ chuyển từ  nhiệm vụ 8086 tới nhiệm vụ trình giám sát. 
Thông qua cửa IDT, trình giám sát sẽ chuyển tới lịch biểu hệ điều 
hành 80386. Lịch biểu lúc đó sẽ chuyển tới nhiệm vụ người dùng tiếp 
theo. Bít VM trong ảnh thanh ghi cờ của TSS cho nhiệm vụ mới sẽ 
xác định liệu nhiệm vụ được chạy trong chế độ 8086 ảo hoặc chế độ 
bảo vệ 80386. Ỏ đây 80386 cung cấp một cơ chế tương đối đơn giản 
để thay đổi giữa các chương trình loại 8086 và các chương trình loại 
80386 chế độ bảo vệ.

Dưới đây tóm tắt tiến trình chuyển sang chế độ 8086 ảo trong các 
trường hợp:

+ Chuyển nhiệm vụ và đặt cờ VM = 1 của EFLAGS được lưu 
trữ trong TSS. Chuyển nhiệm vụ được thực hiện theo hai 
cách: dùng lệnh CALL hay JMP, dùng lệnh IRET khi cờ NT 
của EFLAGS lưu trữ trong TSS bằng 1.

+ Quay lại từ một chương trình xử lý ngắt hay ngoại lệ và đặt cờ 
V M =  1.

Các trường hợp sau làm bộ vi xử lý rời khỏi chế độ 8086 ảo:

+ Phục vụ một ngẳt cứng yêu cầu chấm dứt chế độ 8086 ảo. Khi 
nhận được yêu cầu ngắt, vi xử lý chuyển sang chế độ bảo vệ 
qua cửa nhiệm vụ trong IDT hay qua cửa bẫy hay cừa ngắt trỏ
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đến chương trình gây ra việc chuyển nhiệm vụ. Việc chuyên 
nhiệm vụ này nạp thanh ghi EFLAGS bằng giá trị từ TSS của 
nhiệm vụ mới. Giá trị cờ VM trong EFLAGS xác định xem 
nhiệm vụ mới có hoạt động trone chế độ 8086 ào hay không.

+ Vi xử lý phục vụ neất hay neoại lệ của nhiệm vụ 8086. Bộ xử 
lý này nhảy vào chế độ bảo vệ và phục vụ ngắt và ngoại lệ qua 
IDT và chương trình xử lv của chế độ bào vệ qua cừa ngất 
hoặc cửa bẫy.

+ Do chạy lệnh HLT trong chế độ 8086 ảo gây nên ngoại lệ.

+ Vi xử lý phục vụ một ngắt do nhiệm vụ 8086 gây ra (như ngắt 
mềm của DOS).

+ Do khởi động lại (reset) vi xử lý.

2.5. VI XỬ LÍ 80486 VÀ PENTIUM

2.5.1. G iới th iệu  về công nghệ CISC và R ISC

Bắt đầu từ  các bộ vi xử lí từ 80486 về sau, Intel đã sử dụng các 
côna nghệ mới. Với kết quả đạt được do việc tích hợp các linh kiện 
Ưong các bộ vi xử lí và các chip nhớ. Máy vi tính có được sức mạnh 
như nhữne năm gần đây còn dựa ữên việc sử dụng những kiến trúc 
mới như kỹ thuậ^đường ống, kỹ thuật kết hợp các công nghệ CISC và 
RISC.

2.5.1.1. Các đặc điểm của CISC và RISC

Vi xừ lí thực hiện một lệnh trong hai quá trình: tìm nạp lệnh và 
thực hiện lệnh. Trong vi xừ lí. đơn vị điều khiển c u  là phần phức tạp 
nhất và nó giám sát điều khiên toàn bộ quá trình trên. Trong lịch sử 
phát triẻn của máy vi tính có hai cách tiếp cận khác nhau để thiết kế 
một CU. Cách thứ nhất là tạo nên một c u  như một máy tính. Tức là 
nó sẽ biên đôi các lệnh máy thành một số hữu hạn các lệnh sơ khai 
hơn gọi là vi lệnh rồi mới thực hiện chuồi các vi lệnh này. Quá trình
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biến đổi này gọi là giải mã vi lệnh, khác với giải m ã lệnh máy thông 
thường. Cách tiếp cận thứ hai là tìm ra một chuỗi các phép toán logic 
cần thiết cho việc thực hiện một lệnh máy rồi thiết kế một mạch điện 
từ thích hợp để thực hiện ngay nó. Vói cách tiếp cận thứ nhất là tiền 
đề để xây dựng nên các đơn vị điều khiển được vi chương trình hófc 
còn cách tiếp cận thứ hai cho các đơn vị điều khiển kiểu logic ngẫu 
nhiên. Đơn vị điều khiển vi chương trình là hạt nhân của một vi xử lí 
gọi là loại có kiến trúc tập lệnh phức tạp CISC (Complex intruction 

set computer). Đó là các vi xử lí ra đời trước 80486 kèm theo một tập 
lệnh máy có số lượng lớn (hơn 300 lệnh) và có những phương pháp 
định địa chỉ phức tạp. Các lệnh này muốn thực thi được phải qua giải 

mã vi lệnh. Do vậy, trong bộ vi xử lí của CISC thời gian thi hành một 
lệnh máy bao gồm thời gian giải mã vi lệnh và khoảng thời gian thực 
hiện chương trình vi lệnh tương ứng. Trong khi đó nếu sử dụng đơn vị 
điều khiển logic ngẫu nhiên cho phép thực hiện ngay lệnh đặc biệt mà 
không qua thời gian giải mã vi lệnh. Tuy nhiên, việc thiết kế một đơn 
vị điều khiển logic ngẫu nhiên cho tất cả các lệnh trên là không khả 
thi. Theo các đặc điểm đó ta thấy các vi xử lí dùng vi chương trình có 
được lợi điểm là đa năng nhưng thời gian thực hiện lệnh chậm, trong 
khi dác vi xử lí dùng kiểu mạch logic ngẫu nhiên không mất thòi gian 
giải mã vi lệnh nhưng về nguyên tắc không thể thiết kế từng mạch 
điện tử riêng cho từng lệnh trong rất nhiều lệnh được.

Trong những thập kỷ trước, do tốc độ truy cập của bộ nhớ còn 
chậm nên vi xử lí có đù thời gian để giải mã vi lệnh. Vì vậy kiến trúc 

CISC được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, hiện nay các bộ nhớ chính có 
thời gian truy cập ngắn hom đã làm cho các ưu điểm kể trên của vi 
chương trình không những không biến mất mà còn gây cản trở cho hệ 
thống. Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác thì việc chế tạo một vi xử lí 
với tất cả các mạch điện tử riêng cho mồi lệnh là không khả thi.
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Để giải quyết vấn đề này các nhà thiết kế đã tìm  được một giải 
pháp trung gian. Trong hàng thập ki, điều tra thống kê đã chi ra những 
kết luận sau về tần suất sử dụng các loại lệnh máy ưong các chương 
trình: đến 80% thời gian chạy chương trình được thực hiện chỉ bời 
20% số lệnh trong tập lệnh. Trong tổng 8 nhóm lệnh thì 2 nhóm lệnh 
chuyển dữ liệu và thay đổi chương trình có tần suất sừ dụng chiếm 
đến 74% trong khi các nhóm lệnh vào/ra, lệnh xử lí bít chi dùng tới 
dưới 3%. Kết luận thứ hai cũng đặc biệt không kém: có nhiều trường 
hợp, để đạt được cùng một kết quả thì việc chạy một chuỗi lệnh đcm 
giản sẽ nhanh hom là chạy một lệnh phức tạp.

N hữne kết luận này là tiền đề đê một loại vi xử  lí mới ra đời. Nó 
hoạt động theo phương pháp sử dụns kiến trúc với tập lệnh rút gọn 
RISC (reduced instruction set computer) cho các lệnh chính yếu cần 
thiết trong số 2 0 % lệnh nói trên và phần cứng được thiết kế sao cho 
các phần tử RISC này hiểu ngay được lệnh máy do chương trình cung 
cấp mà không cần giải mã vi lệnh. Nhiều lệnh còn lại nhưng ít được 
sử dụne thì được thực hiện bời phần tử CISC qua giải m ã vi lệnh. Các 
vi xử lí RISC có tập lệnh gồm toàn các lệnh rất đơn giản và cho phép 
thực hiện một mã thao tác chi trong một chu kì máy.

2.5.1.2. Kỹ thuật x ử  l í  đường ổng

Một lệnh máy được thực hiện qua 5 công đoạn:

+ Nhận lệnh IF (Instruction fetch): đọc lệnh từ bộ nhớ và tăng 
giá trị bộ đếm chương trình.

+ Giải mã lệnh ID (Instruction decode): giải mã lệnh được đọc 
vào từ bộ nhớ trong giai đoạn trước. Bàn chất của giai đoạn này rất 
phụ thuộc vào tính phức tạp của việc lập mã lệnh. Một lệnh thông 
thường có thể được giải mã trong một vài nano giây trong khi một 
lệnh phức tạp có thể đòi hòi phải qua một bảng tra cứu nạp sẵn trong 
ROM để giải mã.
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+ Nhận toán hạng OF (operand fetch): toán hạng lệnh được đọc 
từ bộ nhớ hệ thống hoặc từ một thanh ghi trên chip rồi được nạp vào 
vi xử lí.

+ Thực hiện lệnh E (Execute): phép toán lệnh được thực hiện.

+ Lưu trừ toán hạng OS (operand store): kết quả của giai đoạn 
thực hiện lệnh được viết vào toán hạng đích có thể là một thanh ghi 
trên chip hoặc một vÙPg nhớ ngoài.

Instruction fetch Instruction decode Operand fetch Execute Operand Store
(IF) (ID) (OF) (E) (OS)

Mồi công đoạn kể trên được thực hiện trong một khoảng thời 
gian nhất định. Một vài lệnh có thể đòi hỏi ít hơn 5 công đoạn trên: thí 

dụ lệnh CMP R1,R2 so sánh RI và R2 bàng cách trừ RI cho R2 để đặt 
các mã điều khiển nên không cần công đoạn lưu trừ toán hạng. Cách 
sắp xếp kể trên rõ ràng không hiệu quả. Hãy xem xét giai đoạn thực 
hiện lệnh. Giai đoạn này được diễn ra trong đơn vị thực hiện lệnh, nó 
chi chiếm mấí một phần năm chu trình lệnh; nói cách khác đơn vị thực 
hiện lệnh trong CPU sẽ không làm gì cả trong 80% thời gian còn lại 
của chu trình lệnh. Vì lý do này mà một kỳ thuật gọi là kĩ thuật đường 
ống (pipelining) được áp dụng nhàm nâng cao tốc độ xử lí hiệu dụng 
lên bằng cách gối lên nhau về mặt thời gian các giai đoạn khác trong 
việc thực hiện lệnh. Theo cách nói đơn giản, một xử lí đường ống có 

thể cho phép thực hiện lệnh thứ n trong khi nhận lệnh thứ n+1  trong 
cùng một thời gian.

IF OF os

n + 1 IF OF os

Nó gối giai đoạn nhận lệnh từ bộ nhớ ngoài với 3 giai đoạn xảy 

ra bên trong chip: nhận toán hạng, thực hiện lệnh và lưu trữ toán hạng.
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Lưu ý ràng 3 eiai đoạn này chiếm mất một thời gian xấp xi như giai 

đoạn nhận lệnh vì các hoạt độne xảy ra ncav bên trong vi xử lí nên có 

tốc độ xừ lí rất nhanh. Hơn nữa, nếu quá trình được thực hiện trong vi 

xử lí RISC có một định dạne lệnh thôns thường rất đơn giản thì giai 

đoạn giải mà lệnh là không cần thiết.

Tuy nhiên, kĩ thuật đường ốns cặp phãi một trờ ngại mà các nhà 
thiết kế hệ thốrm phải tính đến. đó là các "bọt nước" xuất hiện trên 

đườne ống do các lệnh rẽ nhánh sinh ra và tính phụ thuộc của các dừ 

liệu. Khi bộ xử lí cặp một lệnh rẽ nhánh, nó buộc phải nạp lại nội 

dung thanh shi con trỏ lệnh tới một siá trị mới. Điều này có nghĩa là 

tất cả các côna việc hữu ích đã được thực hiện bởi đường ống đến đây 

sẽ bị hủy bỏ đi. vì lệnh tiếp ngay sau lệnh rẽ nhánh sẽ không được 

thực hiện. Khi dữ liệu trong đườns one bị đẩy ra ngoài hoặc đường 

one bị treo vào trạng thái chạy không, chúng ta nói rang một bọt nước 

đã xuất hiện ưong đường ống và làm chậm lại quá trình xử lí. Dĩ 

nhiên, nếu đường ống càng dài thì càne có nhiều lệnh phải bị đẩy ra 

khỏi nó khi xuất hiện lệnh rẽ nhánh. Anh hường do tính phụ thuộc dữ 

liệu ữone đường ống cũng là một neuyên nhân nữa gây nên bọt nước. 

Đó là do các chuỗi lệnh xác định chạy trong đường ống sẽ gặp rắc rối 

khi phép toán hiện tại đòi hòi một kết quả từ phép toán trước đó và 

phép toán trước này lại đang chưa rời khỏi đường ống.

2.5.2. Vi xử  lí 80486

2.5.2.1. Đặc điểm

Bộ vi xừ lí này phát triên cao hơn cùa 386DX, trong đó có sử 

dụng công nghệ RISC. Với cùng tẩn số đồng ho, chip 80486 chạy 

nhanh hcm gấp 2 lần chip 386DX. Bộ vi xừ lí 80486 có các đơn vị 

đồng xừ lí ngay bên trong. Các bộ vi xử lí 80486SX và 80486DX đều 
là các bộ vi xử lí 32 bít thực thụ. Không gian địa chi vật lý và không
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gian địa chỉ ào là 4 GB. Bộ vi xử lí 80486DX2 có bộ tăng tốc bên 

trong - tần số đồng hồ bên trong cao gấp đôi tần số đồng hồ bên ngoài, 

nên sẽ hoạt động nhanh gấp hai lần các bộ vi xử lí 80486DX thông 
thường.

2.5.2.2. S ơ  đồ khối và nhóm các chân tín hiệu của 80486

Vi xử lý 80486 của Intel có mật độ tích họrp rất cao bao gồm bên 

trong một vi xử lý 80386 đã cải tiến, một bộ tính dấu chấm động 

80386 (đồng xử lý toán), một bộ điều khiển cache và một bộ nhớ 

cache tốc độ cao có dung lượng 8 kbyte. Bus số liệu và địa chỉ ở đây 

đều rộng 32 bít, tốc độ truyền tải dữ liệu có thể lên tới 160 Mbyte/s. 

Đây là thiết kế dựa trên kết quà của việc tích hợp hai loại phần tử xử 

lý CISC và RISC trong cùng một chip. Trong 80486, các lệnh mã máy 

thường xuyên được sử dụng để cài đặt sẵn và có thể được thực hiện 

ngay, trong khi các lệnh phức tạp nhất và ít được sử dụng mới phải 

thông qua bộ giải mã vi lệnh. Theo phương thức này, hầu như tất cả 

các lệnh có thể được thực hiện gọn trong một chu kì xung nhịp đồng 

hồ. 80486 hoàn toàn tương thích với các vi xừ lý trước đó về tập lệnh 

và các loại số liệu. Nó cũng có thể chạy trong các chế độ thực và bảo 

vệ, nguyên tắc quản lý bộ nhớ cũng giống như 80386. Sơ đồ khối của 

nó được chi ra trên hình 36.

Một trong những đặc điểm quan trọng là kể từ 80486 trở đi là 

bộ tính dấu chẩm động được tích hợp ngay trong vi xử lý. về nguyên 

tắc nó cũng giống như chip 80387 cho vi xử lý 80386, nhưng vì được 

tích hợp ngay trên cùng một chip nên cho phép chạy các lệnh tính 

nhanh hơn trong một hệ gồm 80386 và 80387 tách rời bình thường 
chừng 3 lần.
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Hình 36. Sơ đồ khối cùa 80486

Mạch cache liên hợp 4 đường trong 80486 làm việc giống như 
cache naoại. nhung đường cache ờ đây là 16 byte chứ không phải 4 
byte. Sơ đồ còn cho thấy ở đây có đường ổng lệnh 5 tầng cho phép 
chạy các lệnh nhanh hơn ờ 80386 nhiều. Sơ đồ này thường dùng Ưong 
vi xử lý RISC cho phép một vài lệnh có thể chạy trong đường ống 
cùng một lúc. Vi xử lý 80486 sẽ nhận một vài lệnh trước và trong khi 
đane chạy một lệnh nó sẽ giải mã và khởi phát chạy lệnh tiếp theo 
sớm đến mức có thể được. Thực sự 80486 có thể thực thi các phần cùa 
một vài lệnh trong cùng một thòi gian. Thí dụ, giả sừ 80486 phải thực 
hiện chuồi lệnh có ý nghĩa như sau:

• MOV AX, nội dung vùng nhớ

•  ADD cx , BX

• SHR AX, 1

• MOV nội dung vùng nhớ, c x
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Một vài nhịp đồng hồ trước khi thực hiện lệnh thứ nhất, 80486 
đã lấy tất cả các lệnh đơn giàn và khởi phát giải mã chúng. Khi lệnh 
đầu tiên được thực hiện thì việc giải mã lệnh thứ hai đã hoàn thành. Vì 
lệnh ADD không dùng các bus hoặc số liệu đọc từ bộ nhớ bời lệnh 
MOV nên nó có thể được thực hiện trước khi lệnh MOV hoàn thành. 
Giống như vậy, sự giải mã lệnh SHR sẽ được hoàn thành trong khi 
lệnh ADD c x ,  BX đang chạy; và trong chu kỳ nhịp tiếp theo lệnh 
SHR sẽ được thực hiện. Trong chu kỳ nhịp mà lệnh SHR được thực 
hiện, sự giải mã lệnh cuối cùng được hoàn thành và địa chỉ của vùng 
nhớ sẽ được đưa ra bus địa chỉ. Trong chu kỳ đồng hồ tiếp theo, từ 
trong thanh ghi AX sẽ được đưa ra trên bus số liệu. Việc tăng cường 
sự xen phủ như vậy cho phép 80486 chạy nhiều lệnh trong một chu kỳ 
đồng hồ một cách hiệu dụng. Việc nhận lệnh, giải mã lệnh và thực 
hiện mồi lệnh thực tế xảy ra vài nhịp đồng hồ, nhưng vì các hoạt động 
này xen phủ lên nhau với các quá trình giải mã và thực hiện lệnh nên 
thòi gian thực cho mỗi lệnh chỉ mất có một nhịp đồng hồ. Thí dụ, một 
hoạt động viết bộ nhớ 16 bít mất chừng 2 2  nhịp đồng hồ trong vi xừ lý 
8088 và 4 nhịp trong 80386 thì chỉ diễn ra 1 nhịp trong 80486.

Các lệnh nhảy có điều kiện cũng gặp thuận lợi trong cơ chế 
đường ống của 80486. Khi 80486 giải mã một lệnh nhảy có điều kiện, 
nó tự động nhận một hoặc nhiều lệnh từ địa chỉ đích ngay trong 
trường hợp cú nhảy xảy ra. Nếu sự rẽ nhánh được thực hiện thì 80486 
không phải đợi qua một chu kỳ bus cho lệnh đầu tiên ờ địa chỉ rẽ 
nhánh. Một lệnh nhảy có điều kiện cần chừng 16/4 chu kỳ nhịp ở 8088 
và 8/3 chu kỳ nhịp ở 80386 thì chì mất chừng 3/1 chu kỳ nhịp trong 
80486.

Hầu hết những cải tiến trong 80486 liên quan đến các tín hiệu và 
ghép nối phần cứng, như hình 37 thể hiện các nhóm chân tín hiệu của 
80486. Một nhóm chân tín hiệu mới trong 80486 là nhóm chẵn lẻ PC0 
đến DP3 và PCHK#. Các tín hiệu này cho phép 80486 thực hiện việc 
phát và kiểm tra chằn lè cho việc đọc/viết bộ nhớ. Nhóm tín hiệu mới
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khác là tín hiệu sẵn sàng truyền khối BRDY#, và tín hiệu kết thúc 
khối BLAST#.

Các tín hiệu này được dùne để điều khiển chế độ đọc/viết một 
khối dữ liệu từ/đển bộ nhớ. Trong chế độ bình thường, 1 chu kỳ bus 
không có trạng thái đợi chiếm mất 2 chu kỳ đồng hồ giống như trong 
80386. Trono chế độ bus, thời eian cần thiết cho việc chuyển tải dừ 
liệu như vậy eiảm xuống còn 1 chu kỳ nhịp đồng hồ. Chế độ bus được 
bắt đầu bàng việc thâm nhập bình ứiườns bộ nhớ và kết thúc trong 2 

nhịp đồng hồ. Trong chu kỳ nhịp thử hai. 80486 nâng tín hiệu trong 
chân /BLAST lên mức cao đê chi thị ràne nó muốn chạy chế độ truyền 
dữ liệu kiểu bus. Nếu hệ thốne được định địa chi có khả năng thực 
hiện một chu kỳ bus thì nó hạ dây /BRDY xuống mức tích cực thấp.

Từ đó tẩt cả các chu kỳ bus chi mất một nhịp đồng hồ. Để kết 
thúc chu kỳ bus, 80486 hạ tín hiệu /BLAST xuống mức tích cực thấp 
đê báo rang giá trị cuối cùng của chu kỳ bus hiện tại đã được truyền 
với tín hiệu /BRDY hoặc /RDY tiếp theo. Chú ý ràng các số liệu được 
truyền trong một chu trình bus phài nàm trong một vùng 16 byte tức là 
địa chi của chúng phải nằm trone dài xxxxxxxOh tới xxxxxxxfh. Điều 
này phù hợp với một hàng cache trone bộ nhớ cache nội của vi xừ lý.

Với vi xử lý 80486 DX2 hoặc DX4, tần số nhịp được cấp cho 
CPU sẽ được nhân 2 hoặc 3 ở bên ưong chip cho phép có thể tăng tốc 
độ của vi xử lý mà không cẩn đòi hỏi bản mạch chính cũng phải có 
cùng tốc độ đó. Điều này làm giảm nhẹ việc thiết kế chế tạo các bản 
mạch chính phải chạy ở tần số cao, do đó giá thành sản phẩm cũng 
được giảm theo. Thí dụ, vi xử lý 80486 DX2/50 MHz chi cần chạy với 
bàn mạch chính 25 MHz, DX2/66 MHz hay DX4/100 MHz với bản 
mạch chính 33 MHz. Theo phương án này, nhìn chung máy vi tính 
phải chịu thiệt về hiệu suất, vì vi xừ lý tiến hành xử lý số liệu nhanh 
gấp hai hoặc ba lần so vói các bộ phận trên bản mạch chính, do đó có 
thể phải xen vào một vài chu kỳ đợi. Để giải quyết vấn đề này, một bộ 
nhớ cache ngoài đủ rộng để giữ lạm các lệnh và dữ liệu mà bộ vi xử lý
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phải đợi. Nếu được thiết kế 
hiệu suất 80% so với các hệ 
chính bằng tốc độ xung nhịp 

CLK

32 bít w D0-D3I 
liịu

Bus điều 4  
khicn

Cấc tin 

hiệu ngắt

Vò hiệu 
cache

Điều khiên cache 
tnuiỊỊ nhở

Điều khiên ỷ  
cache trang nhớ*'

Dáo lỗi 4
số học

Bít địa chi 
thứ 20

hợp lý, hệ thống như vậy có thể đạt tới 
thống có tốc độ xung nhịp trên bản mạch 
ở trong vi xử lý.

/
BE3# 1«
BEW ....7\
BI-I#
BEO# \

M/JO#
D O
W.'-R#
LOCK#
FLOCK#

HOLD
Hl.DA
BOFF# 7

BRF.Q

BRDY#
BLAST#

BSR#
BSI6#

DP3
( DP2

DP1"
DW \

PCHKtf
— >

■A31 Bus
địa
chi
32
bít

Cho
phép
byte

Đjnh 
nghĩa 
chu ký 

bus

Trọng 
tái bus

Điều khiên chẻ 
độ bunit

^Điều khiến bé 
rộng bus

Chằn 
li

Hình 37. Sơ đồ chân của 80486

2.5.3. Pentium

2.5.3.1. Đặc điêm chung

Pentium được đưa vào thị trường năm 1993. Năm 1995 xuất hiện 
thế hệ Pentium pro dùng kỳ thuật siêu tỉ lệ ba đường. Khái niệm “siêu 
ti lệ ba đường” có nghĩa là bộ vi xừ lí có khả năng giải mã, gửi đi và 
tiến hành song song ba lệnh trong một chu kì đồng hồ. Để làm được 
việc này, Pentium pro dùng một siêu đường ống với 12 giai đoạn. 
Hình 38 cho thấy sơ đồ khối của bộ vi xử lí với đường ổng được chia
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ra làm bốn đom vị: đơn vị lấy và giải mã, đom vị lùi về, và bộ góp lệnh. 
M ã lệnh và dữ liệu được đưa tới những đơn vị trên qua đơn vị giao 
diện bus. Để nạp liên tục mã lệnh và dữ liệu lên đcm vị thực hiện, bộ 
vi xử lí có hai bộ nhớ đệm:

Bộ nhớ đệm cache mức 1 gồm 1 ókbyte cho mã lệnh và 16 kbyte 
cho dữ liệu được nối trực tiếp với đường ống.

Bộ nhớ đệm cache mức 2 gồm 256 kbyte hay 562 kbyte SRAM 
được nối với bộ vi xừ lí qua bus 64 bít với vận tốc của bộ vi xử lí.

Hình 38. Sơ đồ khối của bộ vi xử lí Pentium pro và hệ thống giao diện

Đặc điểm nổi bật của bộ vi xừ lí Pentium pro là phương thức 
“thực hiện lệnh động ngoại lệ” . Thực hiện lệnh động dùng 3 phương 
pháp:

•  Phỏng đoán nhánh sâu.

• Phân tích dòng dữ liệu động

• Thực hiện tiên đoán.
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Phỏng đoán nhánh sâu: là một phương pháp thường thấy trong 
máy tính lớn và các bộ vi xử lí cao tốc. Phương pháp này cho phép bộ 
vi xử lí giải mã cả ở phía sau các nhánh rẽ khiến đường ống lệnh luôn 
luôn đầy. Trong bộ vi xừ lí Pentium pro, đơn vị lấy và giải m ã có 
thuật toán tối ưu hóa việc đoán nhánh để đoán trước hướng đi của 
dòng lệnh qua nhiều tầng lớp rẽ nhánh, gọi hàm và quay trở lại.

Phân tích dòng dữ liệu động: cho phép bộ vi xử lí phân tích 
dòng chuyển động dữ liệu trong thời gian thực để xác định thanh ghi 
tương ứng để thực hiện lệnh ngoại lệ. Đơn vị gửi và thực hiện có thể 
theo dõi nhiều lệnh cùng một lúc và thực hiện chúng theo một thứ tự 
để tối ưu hóa đơn vị thực hiện đa phần. Phương pháp thực hiện ngoại 
lệ khiến đơn vị thực hiện phải làm việc liên tục.

Thực hiện theo tiên đoán: là khả năng của bộ vi xừ lí có thể thực 
hiện lệnh trước cả con trỏ lệnh nhưng vẫn giữ được kết quả như theo 
thứ tự lệnh ban đầu. Để có thể tiến hành tiên đoán được, bộ vi xử lí 
Pentium pro tách riêng việc gửi và thực hiện lệnh khỏi kết quả. Đơn vị 
gừi và thực hiện lệnh phân tích dòng dữ liệu để thực hiện mọi lệnh có 
mặt trong bộ góp lệnh và lưu giữ kết quả trong các thanh ghi tạm. Sau 
đó đơn vị lùi về tìm trong bộ góp lệnh những lệnh đầy đủ mà không 
phụ thuộc vào dữ liệu hay nhánh chưa kết thúc. Nếu những lệnh đầy 
đủ được tìm thấy, đon vị lui về đưa kết quả của những lệnh này vào bộ 
nhớ hay thanh ghi theo thứ tự mà chúng phải có cất những lệnh này từ 
bộ góp lệnh.

Băng ba phương pháp: phỏng đoán nhánh sâu, phân tích dòng dữ 
liệu động và thực hiện tiên đoán, phương thức thực hiện động ngoại lệ 
đã xóa bỏ được dòng lệnh tuyến tính giữ giai đoạn lấy lệnh và giai 
đoạn thực hiện lệnh truyền thống. Phương thức thực hiện động ngoại 
lệ cho phép giải mã sâu đến từng nhánh chương trình để giữ đường 
ống lệnh luôn đầy. Phương thức này cho phép cả sáu đơn vị thực hiện 
đều hoạt động với công suất tối đa. Cuối cùng, nó đưa ra kết quả theo 
thứ tự ban đầu để đảm bảo sự thông suốt trong chương trình.

140



2.5.3.2. Cấu trúc và tinh năng

Cẩu trúc khối của bộ vi xử lí Pentium như sau:

Hình 39. Sa đồ khối cấu trúc vi xử lý Pentium

Từ hình vẽ ta thấy bộ xử lí gồm các khối sau:

+ Tiểu hệ bộ nhớ: bus hệ thống, bộ đệm cache L2, đơn vị giao 
diện bus, bộ đệm mã lệnh cache L l, bộ đệm dữ liệu cache L l, 
đơn vị giao diện bộ nhớ và bộ đệm tái đặt bộ nhớ.
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+ Đơn vị lấy và giải mã lệnh: đơn vị lấy lệnh, bộ đệm đích rẽ 
nhánh, f>ộ giải mã lệnh, bộ vi mã lệnh, và bảng thanh ghi giả.

+ Bộ góp lệnh: hay bộ đệm xếp thứ tự

+ Đơn vị gửi và thực hiện lệnh: trạm dự trữ, hai đơn vị số 
nguyên, hai đơn vị dấu chấm động, hai đơn vị tạo địa chi.

+ Đơn vị lùi về: đơn vị lui về và các thanh ghi lui về.

Tiểu hệ bộ nhớ: gồm có bộ nhớ chính, bộ nhớ đệm cache mức 1 
(cache L l)  và bộ nhớ đệm mức 2 (cache L2). Đơn vị giao diện bus 
truy nhập bộ nhớ chính qua hệ thống bus bên ngoài. Hệ thống bus 64 
bít này định hướng theo loại truyền, có nghĩa là truy nhập bus được xử 
lí theo hai chế độ riêng rẽ. Yêu cầu và trả lòi. Đơn vị giao diện bus 
truy nhập bộ nhớ đệm mức 2 qua bus cache 64 bit. Bus này cũng định 
hướng theo loại truyền và chạy với tốc độ của đồng hồ hệ thống bên 
trong. Truy nhập bộ nhớ đệm mức 1 cũng qua bus bên trong với tốc 
độ của đồng hồ hệ thống. Bộ nhớ đệm có thể nạp và lấy trong một chu 
kỳ. Sự kết hợp giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ đệm được đảm bảo qua 
biên bản MESI.

Yêu cầu truy nhập bộ nhớ của đon vị thực hiện được chuyển qua 
đơn vị giao diện bộ nhớ và bộ tái đặt bộ nhớ. Nhưng đon vị này được 
thiết kế để truy nhập bộ nhớ được trôi chảy qua các loại bộ nhớ. Nếu 
bộ nhớ bị tắc, bộ nhớ đệm dữ liệu mức một tự động báo lỗi đến bộ 
đệm mức 2. Và sau đó, nếu cần thiết, đơn vị giao diện bus báo lỗi cho 
bộ nhớ chính. Yêu cầu truy nhập bộ nhớ đến bộ nhớ đệm mức đi qua 
bộ đệm tái đặt bộ nhớ làm việc như một trạm sắp xếp và gừi dữ liệu. 
Đơn vị này theo dõi mọi yêu cầu của bộ nhớ và có khả năng tái đặt 
một yêu cầu bộ nhớ để tránh tắc nghẽn.

Đơn vị lấy và giải mã lệnh: đọc một loạt mã lệnh từ bộ nhớ đệm 
mã lệnh LI và giải mã chúng thành một dãy vi lệnh. Dãy vi lệnh được 
gửi đến bộ góp lệnh. Đơn vị lấy lệnh quét một dòng dài 32 byte trong 
một chip đồng hồ từ bộ đệm mã lệnh. Đơn vị này đánh dấu phần đầu
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và cuối của m ã lệnh và đưa 16 byte đã được chinh đốn đến bộ giải mã 
lệnh. Đom vị lẩy lệnh tính con trỏ của lệnh theo giá trị đưa đến từ bộ 
đệm đích của rẽ nhánh, theo giá trị trạng thái ngắưngoại lệ và theo chi 
số đoán rẽ nhánh sau từ đơn vị scTnguyên.

Bộ giải mã gồm ba bộ giải mã con làm việc song song: hai bộ 
giải mă lệnh đơn giản và một bộ giải mã phức tạp. Mỗi bộ giải mã 
chuyển một mã lệnh thành một hay nhiều vi lệnh ba thành phần. Vi 
lệnh là những lệnh sơ đẳng được 6  bộ thực hiện của bộ vi xử lí thực 
hiện song song.

Nhiều m ã lệnh được chuyển trực tiếp thành một vi lệnh duy nhất 
qua bộ giải m à lệnh đơn giản. Một số mã lệnh khác được chuyển 
thành một hay bốn vi lệnh. Bộ giải mã cũng giữ trách nhiệm giải mã 
phần đầu lệnh và lệnh quay vòne. Bộ giải mă lệnh có thể tạo ra đến 6  

vi lệnh ưong một chu kì đồng hồ. í

Những thanh ghi của cấu trúc vi xử lí của Intel có thể gây tắc 
nghẽn vì đặc tính phụ thuộc vào thanh ghi của nhiều lệnh. Đe giải 
quyết vấn đề này, bộ vi xử lí có 40 thanh ghi nội bộ đa chức năng. 
Nhữne thanh ghi này có thể xừ lí được cà số nguyên lẫn số thực dấu 
chấm động. Để xác định một thanh ghi nội bộ, vi lệnh được gừi từ đơn 
vị giải mã lệnh đến đom vị bảng thanh ghi giả. Bảng này quy chiếu 
thanh ghi loeic của bộ vi xừ lí sang những thanh ghi vật lí nội bộ. 
Trong giai đoạn cuối cùng của quá trình giải mã, bộ xếp đặt trong đơn 
vị bảng thanh ghi giả cộng thêm các bít trạng thái và cờ vào vi lệnh để 
chuân bị chúng cho tiến hành ngoại lệ. Sau đó, những vi lệnh này 
được đưa vào bộ góp lệnh.

Bộ góp lệnh: Trước khi đi vào bộ lệnh, vi lệnh đi theo thứ tự như 
thứ tự lệnh được truyền đến bộ giải mã. Bộ đệm xếp thứ tự là một ma 
trận bộ nhớ định vị được, sẩp xếp thành 40 thanh ghi vi lệnh. Bộ đệm 
nàv chứa vi lệnh đang đại để được thực hiện và cả vi lệnh đã được 
thực hiện nhưng vẫn chưa được nhận trạng thái máy. Đơn vị gừi*thực 
hiện có thể thực hiện lệnh từ bộ góp lệnh theo một thứ tự bất kỳ.
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Đơn vị gừi và thực hiện lệnh: đom vị gửi và thực hành lệnh là 
một đơn vị xừ lí lệnh ngoại lệ. Đom vị này có thể xếp đặt và xử lý vi 
lệnh tùy theo sự phụ thuộc vào dữ liệu và tài nguyên cho phép, sau đó 
nó lưu trữ kết quả tạm thời của các phép xừ lý suy đoán trên.

Trạm dự trữ xếp đặt và lấy vi lệnh từ bộ góp lệnh. Trạm này liên 
tục quét bộ góp lệnh để tìm vi lệnh đã sẵn sàng để xử lí và sau đó gửi 
chúng đến đơn vị thực hiện. Kết quả cùa vi lệnh được đưa về bộ góp 
lệnh và được lưu trữ cùng với vi lệnh đến khi nó được phép lui về. 
Quá trình xếp đặt và gửi lệnh này phù họp với phương pháp thực hiện 
ngoại lệ cổ điển: vi lệnh được gửi đến đom vị tiến hành tuân thủ 
nghiêm ngặt dòng dữ liệu và tài nguyên còn trống mà không tuân theo 
thứ tự của lệnh. Nấu hai hoặc nhiều vi lệnh của cùng một loại cùng 
đến trong một khoảnh khắc, chúng được thực hiện theo thứ tự vào 
trước ra trước FIFO.

Hai đon vị số nguyên, hai đơn vị dấu chấm động và một đon vị 
giao diện bộ nhớ xừ lí việc thực hiện lệnh. Năm đơn vị này cho phép 
xếp đặt 5 vi lệnh trong một nhịp đồng hồ duy nhất. Hai đơn vị số 
nguyên làm việc song song. Một đơn vị số nguyên được dành riêng để 
xừ lí vi lệnh rẽ nhánh. Đơn vị này có khả năng phát hiện việc suy đoán 
rẽ nhánh sai và phát tín hiệu đến bộ đệm đích rẽ nhánh để khởi động 
lại đường ống. Quá trình này được xừ lí như sau:

+ Bộ giải mã lệnh đánh dấu từng vi lệnh rẽ nhánh với cả hai địa 
chỉ rẽ nhánh đích.

+ Khi đơn vị số nguyên thực hiện vi lệnh rẽ nhánh, nó nhận biết 
được đích nào được sừ dụng. Neu đích suy đoán được sử dụng 
thì đích này dùng được và quá trình thực hiện được tiến hành 
theo đường suy đoán.

+ Neu đích suy đoán không được sừ dụng, một bộ xử lí nhảy 
trong đơn vị số nguyên thay đổi trạng thái các vi lệnh đi theo 
hướng rẽ nhánh để xóa chúng ra khỏi bộ góp lệnh. Bộ góp
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lệnh sau đó lại đưa lại đích rẽ nhánh đến bộ đệm đích rẽ 
nhánh. Bộ đệm đích rẽ nhánh khởi động lại đường ống từ địa 
chi đích mới.

Đơn vị giao diện bộ nhớ đảm nhiệm việc nạp và lun trữ vi lệnh. 
Truy nhập nạp chi cần xác định địa chi bộ nhớ, địa chi này có thể mã 
hóa vào 1 vi lệnh. Truy nhập lun trữ cần cả địa chi lẫn dữ liệu cần lưu, 
vì thẻ nó phải mã hóa vào 2 vi lệnh. Phần xừ lí lưu trữ của đơn vị giao 
diện bộ nhớ có hai cổng làm việc sons song: một cho địa chi, một cho 
dừ liệu. Đon vị giao diện bộ nhớ có thè xử lí nạp và lưu trừ cùng trong 
một nhịp đồns hồ.

Đom vị lui về: có trách nhiệm trao trạns thái máy cho kết quà của 
vi lệnh và xóa chúng khỏi bộ eóp lệnh. Tương tự như trạm lun trữ. 
đơn vị lui về liên tục kiểm tra trạns thái vi lệnh trong bộ góp lệnh để 
tìm ra các vi lệnh đã được thực hiện và không còn phụ thuộc vào các 
vi lệnh khác Ưong bộ góp lệnh. Neu tìm ra. nó cho toàn bộ các vi lệnh 
lui về theo thứ tự chương trình ban đầu.

Đcm vị ỉui về có thể xử lí 3 vi lệnh ưong một nhịp đồng hồ. Khi 
lui vi lệnh về. nó ghi kết quà lẻn tệp thanh ghi lui về hay ghi vào bộ 
nhớ. Tệp thanh ghi lui về chứa các thanh ghi cơ sở của họ vi xử lí 
Intel. Sau khi kết quả được nhận thành ưạng thái máy, vi lệnh được 
xóa khỏi bộ góp lệnh.

2.5.3.3. S ơ  đồ khối của Pentium

T r ư ớ c  khi \ é t  các  kh ía  c ạ n h  r i ẽnu  c ua  từ im  ph iê n  bail P e n t i u m  ta 

hã> \ e m  S i ĩ  J ò  khôi dcm uian  nhâ t  cua  Pen t iu m  thè  hệ  đ à u  n h ư  h ìn h  40. 

\ h m  \ ao Sir J õ  ta l h â \  P e n t i u m  <zôm các  d im  \ ị  c h in h  sau:

Hai bộ nhớ cache 8 kbyte riêne biệt, một dành cho lệnh và một 
dành cho dữ liệu.

Hai hàng nhận lệnh trước 32 byte và hai bộ tính số học và logic 
ALU được cung cấp lệnh và dữ liệu trên hai đường ống song song u 
và V cho phép thi hành hai lệnh máy trong một chu kì.
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Bộ xừ lí vẫn làm việc với các thanh ghi 32 bít và bus địa chi 32 
bít nhưng có thể nối với bus số liệu ngoài là 64 bít.

Bus nội bộ là 64 bít và 128 bít, bus từ bộ nhớ cache nội nối với 
các vùng nhớ đệm của các ALU rộng 256 bít cho phép tăng tốc độ 
trao đổi dừ liệu trong nội bộ vi xử lí lên rất cao.

Có một vùng nhớ gọi là vùng đệm đích rẽ nhánh của lệnh đối với 
256 lệnh rẽ nhánh mới đây nhất.

Có một bộ tính dấu chấm động có hiệu suất cao hơn nhiều các 
thế hệ trước nhờ các giải thuật nhanh hơn, cách sắp xếp bố trí lệnh 
cũng như có thể thực hiện đồng thời hai lệnh.

Hình 40. Sơ đồ khối của vi xử lí Pentium

Pentium có bus dữ liệu rộng 64 bít cho phép một lượng gấp đôi 
thông tin được lấy trong quá trình tìm nạp từ bộ nhớ. Tuy nhiên 
Pentium vẫn chỉ có các thanh ghi 32 bít nên nó không đáp ứng được 
cho các chương trình ứng dụng 64 bit.
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Cùng với các đặc điểm trên, Pentium còn được thiết kế thêm các 
chế độ định địa chi bổ sung các chi tiêu tính dấu chấm động được cải 
thiện và có các bộ nhớ cache nội lớn và mềm dẻo hơn. Việc có hai bộ 
nhớ cache nội cấp 1 cũng là nguyên nhân đê Pentium có hiệu suất cao 
hom hẳn các vi xử lí thế hệ trước đó mặc dù tốc độ nhịp đồng hồ của 
phiên bản đầu tiên là 6 6  MHz chi tươne đươne với tốc độ 80486. Do 
có tốc độ nhanh, lại được tích hợp ngay trong chip vi xử lí nên các 
lệnh và dừ liệu ở đây có thể được truy cập rất nhanh. Mỗi cache có 
dung lượng 8 kbyte gồm hai tuyến. 128 hàns cache, mỗi hàng dài 32 
byte. Cả hai cache này có thể được truy xuất đồng thòi từ hai đường 
ống u  và V nhờ vào cẩu trúc đan xen sấp tám.

Nhớ lại ràng tốc độ nhịp đồns hồ của máy tính XT sử dụng vi xừ 
lí 8086 chi là 4,77 MHz thì đến nay đã có hàng chục phiên bản 
Pentium ra đời với mật độ linh kiện lên tới trên 55 triệu transistor 
bang công nghệ 0.09|im  hoạt độna ờ tôc độ nhịp đồng hồ tăng tới 
hàng ngàn lần đến cỡ 3,8 GHz.

Một vài phương thức hoạt động của Pentium phân biệt được với 
các vi xử lí trước là kích thước trang của bộ nhớ trong chế độ bảo vệ 
và ảo không chi hạn chế ở 4kbyte mà có thê lên đến 2 Mbyte hay
4 Mbvte, khả năng tự tìm kiếm các lỗi phức tạp và gỡ rối bàng các 
mạch phần cứng lắp thêm, có thể tự đánh giá được hiệu suất thi hành 
chương trình.

2.5.3.4. Các petỉum  th ế hệ mới

Pentium P5: là phiên bản đẩu tiên với 3,1 transitor được chế tạo 
theo công nghệ 0,8|im , chạy với nguồn nuôi 5V. Vi xừ lí có m ã là P5 
và thực sự được coi như là thế hệ thử 5 của họ vi xử lí Intel 80x86 có 
tốc độ xung nhịp là 60 và 6 6  MHz. v ề  sau là phiên bản P54c với công 
nghệ 0.6|im , chạy với nguồn điện 3,3V, tốc độ xung nhịp là 90 và 
100 MHz. Pentium có cache cấp 2 từ 256kB tới 1 MB.

Pentium Pro: được Intel giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 
với mã hiệu P6 , được coi là thế hệ thứ 6  của họ 80x86 chạy với tốc độ
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nhịp đồng hồ bên trong là 150, 166, 180 hoặc đến 200MHz với tốc độ 
bus ngoài là 60 hoặc 6 6  MHz. Với mật độ 5,5 tói 6,2 triệu transistor 
được chế tạo theo công nghệ 0,35|im, nó hoạt động với cache cấp hai 
có dung lượng từ 512 kB đến 1MB. Chip P6  thuộc loại siêu vô hướng 
và siêu đường ống. Thay vì cho 5 công đoạn với 7 công đoạn mới 
trong đường ống và nó có khá năng xừ lý 3 chứ không phải là 2 lệnh 
đồng thời như P5. Khác với Pentium có thiết kế CISC, P6  được chế 
tạo theo công nghệ RISC Ìihưng sừ dụng các mạch thông dịch gắn trên 
bản mạch chính để chuyển đổi các lệnh của 486 thành các lệnh RISC. 
Pentium pro dùng phương pháp thực hiện theo suy đoán để tối ưu hóa 
quá trình xử lí, do đó là phương pháp lun trữ và phân tích trên 30 lệnh 
tnrớc khi chúng được thực hiện. Các lệnh này đều được dự đoán là 
chúng sắp đi qua bộ xử lí nên được hướng dẫn và sắp xếp thứ tự thích 
hợp để tối thiểu hóa thời gian xử lí. Đồng thời cũng nhờ phương pháp 
suy đoán này mà P6  ít gặp trường hợp phải “nhốt” lệnh trong đường 
ống khi có hai lệnh yêu cầu phải được hoàn thành trong cùng một lúc, 
như P5 đã mất nhiều thời gian vì nó. Nhờ suy đoán, P6  đã nâng cao 
hiệu quả lên 100% so với P5. Tuy nhiên, việc sử dụng thực hiện theo 
suy đoán làm tăng đáng kể khả năng mất dự đoán nhánh nên Pentium 
pro đã sừ dụng một giải thuật dự đoán rẽ nhánh tinh tế hơn phiên bản 
trước. Cùng một lý do đó, lệnh di chuyển có điều kiện có thể được 
dùng trong một số trường họp để tránh nhu cầu một lệnh rẽ nhánh 
hoàn toàn. Bộ xử lí P6  còn có một số tính năng tiên tiến khác: dùng 
phương pháp đặt tên lại thanh ghi cho phép tăng số lượng thanh ghi 
logic lên nhiều để tránh trường hợp tranh chấp thanh ghi và sử dụng 
một ghép nối trực tiếp tốc độ cao với cache cấp hai nên không bị chậm 
vì bus số liệu khi truy cập cache.

Pentium MMX: Bộ vi xử lí Pentium công nghệ MMX được đưa 
ra vào tháng 1/1997. MMX được viết tất của từ Multimedia extension, 
tức là bộ vi xử lí mở rộng cho các ứng dụng đa phương tiện. Theo 
đánh giá của hãng Intel, đây là một trong những công nghệ có ý nghĩa
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nhất trong kiến trúc vi xử lí của hãng Intel trong vòng vài năm trở lại 
đây, bời vì với công nghệ này đã đem lại một sắc thái mới và một khả 
năng mới trong các ứng dụng và xử lí dữ liệu phức tạp. Bộ vi xử lí 
Pentium với côns nghệ MMX có 3 nét đặc trưng chính sau đây:

-  Sử dụno kĩ thuật mới nhất có tên gọi là kĩ thuật lệnh đơn xử 
lí cho đa dữ liệu SIMD (Sinsle instruction multiple 
data technique). Kĩ thuật này làm cho tốc độ tính toán và xừ 
lí dữ liệu cho từng lệnh đơn lên rất nhiều. Bản chất của kĩ 
thuật SIMD là cho phép với cùne một lệnh nhưng thực hiện 
được đồnc thời cho nhiều kiêu dữ liệu dưới dạng xử lí song 
sons. Côns nshệ MMX hồ trợ các thuật toán xử lí song song 
dữ liệu dạng bvte, từ. từ kép và từ bốn. Cùng với kiến trúc 
siêu tỳ lệ của Intel, cône nchệ này càng làm tăng sức mạnh 
của Pentium MMX lên rất nhiều. Kỹ thuật SIMD cho phép 
eiảm được đáng kể số các lệnh khi thực hiện vòng lặp chung 
cho các dữ liệu video, audio, graphic và hoạt hình. Thực tế 
ứng dụng cho thấy thời sian dành cho tính toán các vòng lặp 
thường rất lớn trong các chươns trình ứng dụng. Bời vậy, với 
kỹ thuật SIMD có khà năng tăne tốc độ xử lý dữ liệu lên 
đáne kể (10-20% so với Pentium).

-  Đối với công nghệ MMX có một nét đặc trưng đáng lưu ý, đó 
là bô sung thêm 57 lệnh mới và rất mạnh chuyên cho thao tác 
và xừ lý các dữ liệu video, audio, đo họa và hoạt hình.

-  Bộ vi xừ lí Pentium MMX bổ sung thêm 8 thanh ghi 64 bít 
và có 4 kiểu dữ liệu mới. Dữ liệu chính của tập lệnh MMX là 
dạng nén số nguyên với dấu phẩy tĩnh, trong đó các số nguyên 
dưới dạng từ được nhóm thành các lượng 64 bít. Các lượng 64 
bít này được chuyển tới các thanh ghi 64 bít cùa bộ vi xử lí 
MMX. Bốn dạng dữ liệu cùa công nghệ MMX bao gồm:

• Byte nén: 8 byte được nén thành một lượng 64 bít.

• Từ nén: bốn từ 16 bít được nén thành một lượng 64 bít.
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• Từ kép nén: hai từ  kép 32 bít được nén thành lượng 64 
bít.

•  Từ bốn: một lượng 64 bít

-  Cache nhiều hơn. Trong Pentium MMX có cache tăng gấp 
đôi là 32 kbyte và do đó giảm được đáng kể số lần mà bộ vi 
xừ lí phải truy nhập dữ liệu ở RAM- là vùng nhớ đòi hỏi 
thời gian truy nhập lâu hơn nhiều.

Pentium II: là bộ vi xử lí vào loại tiên tiến nhất của hãng Intel, 
được sàn xuất vào tháng 5/1997. Bộ vi xử lí này là sự cải tiến của 
Pentium Pro và kết hợp với các lệnh MMX trong Pentium MMX. Loại 
dùng cho máy tính để bàn có 7,5 triệu transistor, 512kB cache cấp hai. 
Ngoài ra vi xừ lí này còn sừ dụng kiến trúc hai bus độc lập DIB (dual 
independent bus architecture). Đây là một đặc sắc của Pentium II. 
Thoạt đầu kiến trúc hai bus độc lập được áp dụng cho Pentium Pro và 
sau đó được hoàn thiện, nâng cao và áp dụng rộng rãi cho các Pentium II. 
Đây là một giải pháp công nghệ tiên tiến mà Intel đã phát triển để giải 
quyết những hạn chế về độ rộng dải của bus. Tần số làm việc của 
Pentium II là 400 MHz. Hai đường bus của kiến trúc hai bus độc lập 
là: bus cache L2 và bus từ bộ vi xử lí tới bộ nhớ chính, vẫn được gọi 
là bus hệ thống. Trong đó bus cache L2 có tần số làm việc tỷ lệ với tần 
số của bộ vi xừ lí và thường nhanh hơn so với bus hệ thống. Điểm 
đáng lưu ý nữa đó là hai bus này hoạt động độc lập với nhau và bộ vi 
xừ lí có thể truy nhập song song và đồng thời dừ liệu ở cả hai bus chứ 
không thực hiện theo phương pháp tuần tự như ở các hệ với cấu trúc 
bus đơn tuyến. Ngoài kiến trúc DIB hỗ trợ cho công nghệ bus hệ 
thống tốc độ cao hiện nay là bus 100 MHz. Cũng nhờ vậy độ rộng dải 
của bus tăng lên được nhiều lần. Với cấu trúc này Pentium II khắc 
phục được hiện tượng thắt cổ chai thường vấp phải ở Pentium.

Pentium III: Theo nhận định của hãng Intel, kể từ năm 1999 sẽ là 
giai đoạn bùng nổ của Internet. Với định hướng chiến lược đó, Intel đã 
nghiên cứu và sàn xuất bộ vi xử lí tân tiến nhất hiện nay với mục đích
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chính là phục vụ cho khai thác mạng Internet, đó là vi xừ lí Pentium m . 
Bộ vi xử  lí này được Intel xuất xưởng vào tháng 2 năm 1999. Đây là 
bộ vi xử  lí tích hợp những cône nghệ tiên tiến nhất của các bộ vi xử lí 
trước đây, neoài ra còn bổ sung thêm một số tính năng mạnh để phục 
vụ cho sử dụng Internet. Bộ vi xử lí này có tốc độ 500 MHz. Kiến trúc 
của nó tương tự như Pentium II với thêm 70 lệnh tối ưu cho truyền 
thône đa phương tiện. Pentium III có thêm 8 thanh ghi cho phép tính 
dấu chấm động, điều này cho phép thực hiện 4 phép tính số thực trong 
một chu kỳ máy. Phiên bản đầu tiên Katmai sừ dụng công nghệ 
0,25 Jim có tốc độ cao đến 600 MHz sử dụng bản mạch chính 133 
MHz. Phiên bản thứ hai Coppermine chế tạo nên công nghệ 0,18|im 
đến năm 2001 cho tốc độ lên đến 1.13 GHz. Phiên bản thứ ba Tualatin 
dùng công nghệ 0,13 um đạt tốc độ tới 1.4 GHz vào đầu năm 2002. 
Pentium III Xeon được dùng cho các máy chủ có tần số làm việc từ 
500 M Hz đến 933 MHz.

Pentium 4: được hãng Intel giới thiệu vào tháng 7 năm 2000 với 
tốc độ 1.3-1,4 và 1,5 GHz. Khônc eiốne với Pentium II và Pentium III, 
quan điểm kiến trúc Pentium 4 của Intel có bắt nguồn từ Pentium Pro 
một chút nhưng có điểm cơ bản khác hẳn. Điểm đáng chú ý là tốc độ 
bus được nâng lên rất cao tới 400 đến 800 MHz. Do đó cho một tốc độ 
truyền dữ liệu (băng thông) về mặt lý thuyết gấp 4 đến 8  lần so với 
bus binh thường. Pentium đã không cải tiến về tốc độ xử lí số nguyên 
hoặc chi tiêu tính số dấu chấm động. Thay vào đó, nó hy sinh chi tiêu 
kỹ thuật tính cho một chu kỳ máy. nham nâng cao tốc độ nhịp đồng hồ 
lẽn rất cao. Với công nghệ 0,18ụm. sử dụng đế cấm 478, tháng 8 năm 
2001 Pentium 4 đạt tốc độ 2.0 GHz. Phiên bản thứ hai Northwood ra 
đời vào tháng giêng năm 2002 làm việc với tốc độ 2,2 GHz với việc 
tảng dung lượng cache cấp 2 từ 256 kB đến 512 kB tức là tảng số 
transistor từ  42 triệu lên 55 triệu với công nghệ 0,13nm. Do đó kích 
thước các transistor nhỏ hơn. chip có thể chạy ở  cùng một tốc độ với 
lượng nhiệt tỏa ra có thể chạy ở tốc độ cao hom. Tháng 11 năm đó.
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Pentium 4 đa đạt tới tốc độ 3,06 GHz. Điểm khác nhau trong thiết kế 
mới là kiến trúc siêu luồng cho phép nhiều luồng dữ liệu được chạy 
cùng nhau bằng việc sao chép một vài bộ phận của bộ vi xử lí, nhằm 
để hệ điều hành tưởng rằng có hai bộ xử lí logic đang hoạt động. Vào 
đầu năm 2004, phiên bản Prescott 3,8 GHz đã được ra đời. Một họ vi 
xử lí của Intel sử dụng công nghệ Centrino cho các máy tính di động. 
Được giới thiệu vào năm 2003 với tốc độ 1,6  GHz vi xừ lí có tên mã 
là banias. Đến năm 2004 thế hệ thứ hai ra đời với tên Pentium M sử 
dụng công nghệ 90nm thay cho 0,13|im. Pentium M hỗ trợ tốt cho 
những ứng dụng dùng bus PCI, bus nối tiếp ATA và mạng Gigabit 
Ethernet. Pentium M được thiết kế để tối ưu hóa cho việc tiêu thụ 
công suất dùng trong các máy tính xách tay. Chạy với điều kiện tiêu 
thụ công suất trung bình rất thấp và tỏa nhiệt ra thấp hơn các bộ xử lí 
dùng cho máy tính để bàn, Pentium M hoạt động ở tốc độ nhịp đồng 
hồ thấp hơn loại Pentium 4 để bàn, nhưng có chỉ tiêu kỹ thuật tương 
đương. Với các vi xử lí Pentium 4. Intel đang có xu hướng sản xuất ra 
các chip vi xử lí hai chân (dual- core). Một bộ xử lí hai nhân kết hợp 2 
bộ xử lí và các cache cũng như các bộ điều khiển cache của chúng ta 
như một chip.

2.6. CÁC B ộ ĐỒNG x ử  LÍ TOÁN

Bộ đồng xử lý toán học còn được gọi là bộ xử lý dấu chấm động 
hay như Intel, hay còn gọi là đơn vị xử lý số NPU (Numerical 
Processor Unit). Nó trợ giúp cho vi xừ lý trong việc tính các phép tính 
toán học với số có dấu chấm động. Vi xừ lý trong họ 80x86 chi là một 
bộ xử lý số nguyên, có nghĩa là nó chỉ có thể xử lý trực tiếp các con số 
nguyên dạng dấu chấm tĩnh bằng các mạch điện tử phần cứng. Có thể 
mô phỏng các phép tính với dấu chấm động bàng phần mềm trong vi 
xừ lý nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với việc thực hiện trực tiếp 
bàng các mạch điện tử trong bộ đồng xử lý toán. Trong một số phép 
toán thực hiện ngay trong 8087 là bộ đồng xừ lý dùng với 8086, tốc độ
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này cũng tăng lên từ  50 đến 500 lần. Với các thế hệ vi xử lý trước
80486, các máy vi tính được bán ra trên thị trường không có sẵn bộ
đồng xử lý m à chi cấm sẵn để người sừ dụng có nhu cầu mua lắp 
thêm. Loại 80287 dùng với 80286, loại 80387 dùng với 80386. Từ thế 
hệ 80486 trở đi các vi xừ lý đều có bộ đồne xử lý toán học được tích 
hợp luôn lên cùng m ột chip với bộ xử lý số nguyên và có chi tiêu kỹ 
thuật ngày càng cao. Hiệu năne của các bộ đồng xừ lý khó thấy trong 
các ứns dụne xử lý văn bản, quản trị cơ sở dữ liệu, nhưng những 
chươne trình ứng dụng tính toán khoa học. các trình ứng dụng truyền 
thông đa phương tiện, các phần mềm đồ họa 2D-3D cũng như các 
phần mềm thiết kế có sự trợ giúp của máy tính CAD rất cần các khả 
năng tính toán tăng tốc như vậy. Ta hãy xét qua bộ đồng xử lý 8087 để 
thấy được cấu trúc của các bộ đồng xừ lý khác.

2.6.1. C ấu trú c  và  các th a n h  ghi của bộ đồng xử lý 8087

Sơ đồ khối bên trong của bộ đồna xử lý 8087 được trình bày trên 
hình 41.

Đơn vị điều khiển c u  Đom vị số học NU

H ì n h  4 1 . s<r đồ khối bên tro n g  của bộ đồng xử  lý toán 8087
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Nó bao gồm một đơn vị điều khiển c u  (control unit) dùng để 

điều khiển bus và đơn vị số học NU (numerical unit). Đơn vị NU thực 

hiện các phép tính dấu phẩy động trong các mạch tính lũy thừa và 

mạch tính phần định vị. Khác với 8086, thay vì cho các thanh ghi rời 

rạc là ngăn xếp các thanh ghi.

Đơn vị điều khiển nhận và giải mã lệnh, đọc và viết các toán 

hạng và chạy các lệnh điều khiển của riêng 8087. Do vậy, c u  có thể 

đồng bộ với vi xừ lý trong khi NU đang làm các công việc tính toán. 

CU bao gồm bộ điều khiển bus, bộ đệm số liệu và hàng nhận lệnh 

trước. Ngay sau khi máy tính được khởi động, bằng các đường 

BEH/S7, bộ đồng xử lý kiểm tra xem nó có được nối với vi xừ lý hay 

không. Đồng xử lý 8087 sẽ điều chinh độ dài của hàng nhận lệnh 

trước cho phù hợp với độ dài trong 8086 ( 6  byte). Bằng việc đồng bộ 

với vi xử lý, các byte như nhau (và do đó cũng là các lệnh như nhau) 

được thực hiện trong các hàng nhận lệnh trước của cả 8087 và 8086. 

Tuy nhiên, giữa vi xử lý 8086 và đồng xử lý toán học 8087 có những 

điểm khác nhau căn bản:

8087 không thể chạy các lệnh của 8086 và ngược lại trong khi 

các lệnh cho hai bộ xử lý này được trộn lẫn trong một đường lệnh. Do 

vậy, các lệnh của 8087 luôn được bắt đầu bằng chuồi bít 1101 l(27io) 

và được gọi là các lệnh ESC. Nói cách khác, các lệnh và tiền tố của

8086 có thê bắt đầu với mọi số khác với so 1 1 0 1 1 .

Đơn vị điều khiển và số học của 8087 tạo một ngăn xếp các 

thanh ghi với các thanh ghi 80 bít từ R0 đến R7 như sau:
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s*i d iu  â i .  S-0 d iu  dvonc

Các thanh ghi trạng thái và điều khiển ưong 8087 như sau:

15 0 4 '  0

Thnnh íilii đ iều khiên C on tro lệnh

I hanh chi trạng thái Con tro dữ liệu

Từ the

Số liệu truyền giữa các thanh ghi R0-R7 trong 8087 được thực 
hiện rất nhanh vì bộ đồng xử lý có đường dẫn số liệu rộng 84 bít và 
không cần phải biến đổi định dạng. 8087 lưu trữ các thông tin liên 
quan đến trạng thái hiện tại trong từ trạng thái. Khi sử dụng các lệnh 
FSTSW/FNSTSW (lưu trữ trạng thái) bộ xử lý có thể viết từ trạng thái 
vào bộ nhớ. Lúc đó vi xử  lý có thể đọc từ trạng thái và phân định xem, 
thí dụ nguôn của ngoại lệ và kết quà của NMI. Bảng sau cho ta định 
dạng từ trạng thái:

1 5 _______________________________  0
B c  3 - o p C2 C l CO IR rí PE UE OE ZE DE EE

B: kích hoạt NU 

C3-C0: Mã điều khiển

Tnrdngthẻ

1 0
s Lũy thva Dịti tri

Tnràng sò t* u  

<4 63
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TOP: con trỏ ngăn xếp (đỉnh ngăn xếp)

IR: ngắt 1 = kích hoạt ngoại lệ không che

PE: Độ chính xác 1 = điều khiển dẫn tới ngoại lệ

UE: tràn dưới 1 = điều khiển dẫn tới ngoại lệ

OE: tràn trên 1 = điều khiển dẫn tới ngoại lệ

ZE: chia cho không 1 = điều khiển dẫn tới ngoại lệ

DE: toán hạng không bình thường 1 = điều khiển dẫn tới 

ngoại lệ

IE: tác vụ không hợp lệ 1= điều khiển dẫn tới ngoại lệ 

rs:dự trữ

8087 phát ra ngoại lệ trong những điều kiện khác nhau, nhưng 
một vài ngoại lệ có thể được che. Do đó có thể đặt tùy ý các mode cho 
việc làm tròn số, cấp chính xác và sự tồn tại của giá trị vô hạn. Nhằm 
mục đích đó, 8087 có định dạng từ điều khiển như sau:

15__________________________________________________________________________________________________________0

rs rs rs IC RIC PIC M rs P M U M O M z\I D M IM

8087 có một thanh ghi trạng thái nữa là thanh ghi tò  thẻ (tag 
word) gồm các cặp bít TagO đến Tag7 để lưu trữ các thông tin liên 
quan tới nội dung của 8 thanh ghi số liệu từ RO đến R7. Bộ xử lý sừ 
dụng thông tin này để thực hiện các hoạt động nào đó một cách nhanh 
hom. Thí dụ, 8087 có thể phân biệt rất nhanh các thanh ghi rỗng hay 
không trong ngăn xếp. Có thể viết một từ thẻ vào bộ nhớ khi sử dụng 
lệnh FSTENV/FNSTENV.

15___________________  0

Tag 7 Tae6 Tag 5 Tag 4 Tag 3 Tag 2 Tag 1 TagO

Tag 0- tag 7: giá trị thẻ cho ngăn xếp thanh ghi
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00 = xác định; 01 = zero; 01 = NAN vô cùng, giá trị bất thường 
hoặc format sổ không tốt; 11 = rỗne

Khi chạy các lệnh xử lý sổ, c u  giữ các địa chi lệnh và toán 
hạng, mã toán, các từ điều khiển, trạne thái và từ thẻ. Neu xảy ra 
ngoại lệ và nếu 8087 liên tục phát ra ngất, chương trình sẽ có thể viết 
trạne thải môi ưườns vào bộ nhớ khi sử dụng lệnh 
FSTENV/FNSTENV sau đó chưome trình sẽ xác định được lý do gây 
nên nsoại lệ. Hình ảnh các ô nhớ của lệnh và con trỏ số liệu như sau:

offset 15 i ;  II 0

-12 D? 16-19 0

-10 DP0-15

-s I? 15-19 0 Mã toán 0 -10

-« IP 0 -15

- i Từ thè

- t T ứ tra is th iì

-0 Tư điêu khiên

D? *  Con tro sò kêu IP *  con trỏ lệnh

2.6.2. Các kiểu dữ liệu trong bộ đồng xử lý

Bộ đồng xử lý không những có thể xử lý các số dấu chấm động 
mà còn có khả năng xử lý những dạng số nguyên và so thập phân nén 
(tức là 2 chữ số thập phân trên 1 bvte). Dưới đây là bảng liệt kê những 
kiêu dữ liệu số, trọng số và dải của các loại số trong bộ đồng xử lý.

Mặc dù bộ đồng xử lý có thể nhập vào và xuất ra dữ liệu theo 
nhiều dạng khác nhau, nhưng nó vẫn chuyền tất các dữ liệu thành một 
dạng biểu diễn 80-bít được chuẩn hóa trước khi thực hiện các phép 
tính toán học. Dạng biểu diễn này được gọi là số thực tạm thời 
(temporary real). Người lập trình chi cần biết bộ đồng xử lý qua tập
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hợp các kiểu thanh ghi, kiểu dữ liệu và kiểu lệnh được thêm vào. Để 
kích hoạt bộ đồng xử lý, vi xử lý chính (bộ xử lý số nguyên) gửi một 
mã ESC đến bộ đồng xử lý. Sau đó hai bộ xử lý làm việc phối hợp với 
nhau để gửi các dữ liệu đến bộ đồng xử lý. Khi việc tính toán hoàn tất, 
bộ đồng xử lý tiếp tục thi hành các chức năng được yêu cầu trong khi 
bộ xử lý chính tiếp tục chuẩn bị phiên làm việc đồng xử lý kế tiếp. 
Hoạt động đồng thời mà lại tách biệt này làm giảm ý nghĩa trong các 
vi xử lý Pentium vì ờ đó có hai đường ống thi hành lệnh cũng được 
dùng một phần cho những phép tính dấu chấm động.

Loại d ữ  liệu So bit Số có ý nghĩa Dải chuẩn  hóa

Word integer 16 4 -32768<= X <= +32768

Short integer 32 9 -2.109 <= X <= +2.109

Long integer 64 18 -9.1018 <= X  <= +9.1018

Packed integer 80 18 -99 ...99  <= X  <= +99..99

Single real 32 7 1,18.10"38 < |x| < 3,40.1 o38

Double real 64 15 -16 2,23.10'308 < |x| < 
1.79.10

Extended real 80 19 3,37.1<r*932 < |x |<  
1,18.10

Các mạch đồng xử lý tích hợp trong các chip vi xử lý 80486 và 
Pentium ngày càng được cải tiến cho hiệu năng tính toán mạnh hơn và 
như trên đã nói chúng góp phần quan trọng làm tăng hiệu năng của 
các vi xử lý này.
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Chương 3

CÁC CHIP BỎ TRỢ

3.1. GIỚI THIỆU

Mặc dù các vi xử lý rất thông minh nhưne nó cũng không được 
thiết kế đê siám  sát tất cả các hoạt độns của một hệ thống phức tạp 
như máy vi tính. Do vậy có thêm một số vi mạch trợ giúp cho vi xử lý 
trons một sô cône việc sọi là các chip bô trợ. Đó là các chip có chức 
năng cơ bản như bộ điều khiển DMA. điều khiển ngất, chip định thời, 
v .v ... Trong các máy vi tính the hệ đầu chúng được thiết kế tách biệt 
thành các vi mạch ròi lấp Ưên bản mạch chính thì đến nay chúng được 
tích hợp cùns một so chip khác như các chip cầu nối điều khiển bus, 
các chip điều khiên các công vào/ra. điều khiển âm thanh, v .v ... trên 
cùng một hav vài vi mạch tích hợp cỡ lớn hơn như chip supper I/O 
hay chipset. Như vậy, hiện nay ta sẽ không nhìn thấy trực tiếp các 
chip bó ơ ợ  được lắp riêng biệt ưên bản mạch chính nữa nhưng chúng 
vẫn tồn tại cùng các chức năng vôn có ngav trong các chipset cùng các 
địa chi cố định có thể dễ dàng tìm ra bàng các chương trình như 
Windows. Mặt khác các chip bô ư ợ  cũng có công dụng rất nhiều, đặc 
biệt ờ lĩnh vực ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi ưong đo 
lường và điều khiển.

3.2. CHEP ĐIÊU KHIÉN NGẮT PIC-8259

3.2.1. Sơ đồ khối chức năng và các chân tín hiệu

Thông qua sơ đồ khối trên ta thấy 8259 gồm có:
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Thanh ghi yêu cầu ngắt IRR (Interrupt request register): để ghi 

tám mức ngắt (IRO -  IR7) từ thiết bị ngoài.

Thanh ghi “ngắt đang phục vụ” ISR (In-Service Register): ghi 

mức ngắt đang sử dụng.

Thanh ghi mặt nạ ngắt IMR (interrupt mask register).

Mạch logic giải quyết ưu tiên PR (Priority Resolver).

Khối logic điều khiển: xử lý ngắt, đưa ra yêu cầu (INT) và chân 

xác nhận ngắt (INTA).

Bộ đệm nối tầng/so sánh: để chọn các vi mạch 8259A tớ trong 

một vi mạch 8259A chủ.

Logic điều khiển đọc/ghi: tạo các tín hiệu ghi và đọc các thanh 

ghi đệm.

H ì n h  4 2 . Sơ đồ khối của 8259
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Các chân tín hiệu

C S C 1 28 □  Vcc

W R C ■> 27 □  AO

RD □ "%ỳ 26 □  INTA

D 7 U 4 25 □  IR7

D6 □ 5 24 □  IR6

D5 □ 6 23 □  IR5

D4 □ 7 8259 A
□  IR4

D3 □ 8 21 □  IR3

D2 □ 9 20 □  IR2
D1 □ 10 19 □  IR1

DO □ 11 IS □  IRO

CASOD 12 17 □  INT

C A S I O 13 16 □  SP/EN

GND □ 14 15 □

H ì n h  4 3 . Sơ đồ chân  tín hiệu

Qua so đồ chân tín hiệu ta thấy. 8259A gồm có các chân sau:

•  IRo -  IR? (chân từ 18 -  25): các lối vào yêu cầu ngắt.

• Do -  D7 (chân từ 4 -  11): các bít số liệu (hai chiều).

• Ao (chân 27): địa chi chọn thanh ghi lệnh.

•  c s  (chân 1): chọn vi mạch (chip select).

•  WR (chân 2): lối vào cùa lệnh ghi.

•  RD (chân 3): lối vào cùa lệnh đọc.

• CASO (chân 12), CAS1 (chân 13), CAS2 (chân 15): lối 
vào mắc nối tầng. Một PIC chù có thể chọn một trong 8 

PIC tớ qua 3 đường dây này.
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•  SP (chân 16): trong chế độ không đệm, nếu SP — 1 thì 
8259 là tớ, SP = 0 thi 8259 là chủ.

• INTA (chân 26): lối vào xác nhận ngắt.

•  INT (chân 17): Lối ra yêu cầu ngắt chương trình.

3.2.2. Hoạt động của PIC-8259

Máy vi tính đọc (RD = 1):

Các thanh ghi IRR, ISR hay mức ngắt (địa chỉ Ao = 0) tùy theo 
việc ghi lời OCW3 trước khi đọc.

Thanh ghi IMR (địa chỉ Ao = 1). 

Bàng lệnh cho 8259

Ao d 4 d 3 /RD AVR /cs Hành động đọc vào máy 
vi tính

0 0 0 0 1 0 IRR, ISR hoặc mức ngắt -> 
Data bus

1 0 0 0 1 0 IMR-> Data bus

Hành động ghi từ máy vi tính 
ra 8259A

0 0 0 1 0 0 Data bus -> OCW2

0 0 1 1 0 0 Data bus -> OCW3

0 1 1-mức
trigơ

0 -front

1 0 0 Data bus -> o c  w  ]

1 X X 1 0 0 Data bus -> OCW], ICW2, 
ICW3, ICW4*

Các chức năng cấm

X X X 1 1 0 Data bus -> trạng thái điện 
trờ cao

X X X X X 1 Data bus -> trạng thái điện 
trở cao
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•  Vào thanh ghi OCW2 (D3 = 0, D4 = 0), vào thanh ghi 
OCW 3 (D3 = 1, D4 = 0) với địa chi Ao = 0.

•  Vào thanh ghi o c W3 với Dj = 1, D4 = 0, Ao = 0.

•  Vào thanh ghi OCW i, ICW2, IC W 3 với địa chi Ao= 1.

Khởi động: 8259A được khời động để hoạt động bởi việc ghi 
c á c  lờ i khở i đ ộ n g  I C W i, IC W 2 , IC W 3 (In it ia liz a tio n  co n tro l w o rd ) có  

dạng như hình sau vào lưu đồ ghi như sau:

3 2 3. Ví dụ lập trình trên 8259 A

Ví dụ lập trình cho 8259A để làm việc với CPU 8086 ở chế độ 
chủ (đơn lẻ), trong hệ có đệm bus. chế độ ưu tiên cố định và với EOI 
thường. IR kích theo mức, túi hiệu IRo được gán số hiệu ngắt là 50H.

Giải:

Dựa vào chế độ hoạt động ta có hình vẽ sau:

Máy vi tính ghi (WR = 1):

ICW1
A 0 D 7 D 6 D5 D4 D3 D2 DI DO

0 X X X 1 LTTM ADI SNGL 1C4

ICW2
A 0 D 7 D 6 D í  D4 D 3 D2 DI [X)

1 T7 T6 T5 T4 T3 T2 TI T0

AO D7 D6
ICW3 chù

D5 D4 D3 D2 DI DO

1 S7 S6 S5 S4 S3 S2 SI SO

163



ICW 3 tớ
AO D7 D6 D5 D4 D3 D2 D I DO

1 0 0 0 0 0 ID2 ID1 IDO

AO D7 D6
ICW 4

D5 D4 D3 D2 DI DO

1 0 0 0 SFNM BUF M/S AEOI mPM

Và căn theo yêu cầu bài toán ta có các từ điều khiển khởi đầu 
như sau:

ICW1 =00011011 = 1BH

Do= 1 : cẩn thêm ICW4

D ,=  l : làm việc đơn lè, không cần ICW3

d 2 = 0 : làm việc với hệ 8086/88

d 3= i : đầu vào IR ăn theo mức

d 4= 1 : bắt buộc với ICW1

D5 = Dô = D7 = 0 : gán bàng 0 cho hệ 8086/88

ICW2 = 01010000 = 50H

Với các bít T 1-T3 của ICW2 phải mã hóa trị số 50H để IR0-IR7 
được mã hóa tiếp bởi các bít T2 - To = 000.

ICW3 không cần đến

ICW4 = 00001101 = ODH

Do= 1 : Làm việc với hệ 8086/88

D| = 0 : EOI thường (phải có EOI trước IRET)

D 3D 2  =11 : Làm việc ở chế độ chủ trong hệ có đệm bus

D4 = 0 : Chế độ ưu tiên cố định

D5 -  D6 -  D7 = 0 : Luôn bằng 0 cho ICW4
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3.3. CHIP GHÉP NỐI NGOẠI VI BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PPI-8255 
(Programmable Peripheral Interface)

3.3.1. Đặc điếm  của PPI-8255

PPI-8255 là bộ ghép nối ngoại vi lập trình được (Programmable 
periferal interface), thường được gọi là mạch ghép nối vào ra song 
song lập trình được. Do khả năng mềm dẻo trong các ứng dụng thực 
tế, nó là mạch ghép nối được dùng rất phổ biến trong các hệ vi xử lý 
8 bít, 16 bít và 32 bít.

3.3.2. Cấu trúc của PPI-8255

3.3.2.1. S ơ  đồ khối chức năng

Dưới đây là sơ đồ khối chức năng của một chip PPI-8255.

T ứ  sơ  đ ỏ  h ìn h  4 4  c h ú n g  ta  có  ch ứ c  năn  SI c u a  các  k h ô i sau :

Khối bộ đệm dữ liệu: đây là bộ đệm 8 bít, vào/ra hai chiều được 
sử dụng đê tiêp nhận vào buffer thông qua việc thực hiện lệnh IN 
(input) và OUT (output) của CPU. Các từ điều khiển và thông tin 
trạng thái cũng được vận chuyển qua bộ đệm bus dữ liệu.

Khối logic điều khiển ghi/đọc: khối này có chức năng điều 
khiển việc trao đổi bên trong và bên ngoài các từ dữ liệu, từ điều 
khiển hay thông tin trạng thái.

Khối điều khiển nhóm A và nhóm B: mỗi cổng trong số các 
cổng của vi mạch (cổng A, B, C) đều hoạt động theo chương trình 
điều khiển. Quá trình như sau, CPU sẽ gừi một từ điều khiển cho 
8255. Từ điều khiển này chứa các thông tin như: chế độ hoạt động, 
xác lập hoặc khởi tạo các bit,... điều khiển hoạt động của 8255. Mỗi 
một khối điều khiển (nhóm A và nhóm B) tiếp nhận lệnh từ khối logic 
điều khiển đọc/ghi và nhận từ điều khiển từ bus dữ liệu bên trong vi 
mạch và tạo ra các lệnh tương ứng cho các cổng.
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H ì n h  4 4 . Sơ đồ khối chức năng của PIT-8255

Thanh ghi từ điều khiển (control word register): chúng ta chỉ có 
thê ghi mà thôi, nghĩa là không thể đọc được nội dung cùa nó.

Các cổng A, B và C:

Cổng A: đây là cổng ra đệm và chốt 8 bít dữ liệu, và là cổng vào 
chốt.

Cổng B: đây là cổng vào/ra chốt/đệm 8  bít dữ liệu và đệm vào 8 

bít dữ liệu.

Cổng C: đầu ra 8 bít dữ liệu chốt/đệm và đầu vào đệm 8 bít.
Cổng này có thể được chia thành hai cồng chốt 4 bít 
riêng biệt và được sử dụng để đưa ra tín hiệu điều 
khiển và nhận vào tín hiệu trạng thái phối hợp với cổng 
A và cổng B.



3.3.2.2. S ơ  đồ chăn tin hiệu

, w
P A 3 d 1 4 =] PA
P A 2 cz= 2 3 =J PA
P Ầ l c = 3 3 =) PA
PAO 1 = 4 3 = 1  PA

P l .  1 = 5 3 = 1  WR

P l. <= 6 3 ZD RESE
GND CZ 7 3 =□ D
AI cz 8 8 3 = n  D
AO c z 9 2  3 =□ D
PC 1 = 1 5  3 = 1  D

PC6 nz 1 5 3 =1 D
PC5 cz= 1 A 2 =1 D
PC4 cz 1 2 =1 D
PCD cz 1 2 =□ D
PCI 1= ĩ  2 =1 v~
PC 1= 1 2 ZZI PB
PC c= 1 2 =□ PB
PBO <= 1 2 ZD PB
PBl CH 1 2 =□ PB
PB c= A  Az 2 =□ PB

Hình 45. Sơ đồ chân tín hiệu

Vi mạch gomj40 chân trong đó. Gồm PAo + PA7, PBo PB7, 
PCo PC7, Do ^ D7, Ao, A i, ỈVR, R D , cs, Reset, Vcc và GND.

Có 24 đường dẫn lối vào/ra xếp thành 3 cổng song song (port A, 
port B và port C).

Một nửa cổng c  (PC4 ... PC7) thuộc nhóm A gọi là PCh, còn nừa 
kia thuộc nhóm B gọi là nửa PCl-
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Chân Reset phải được nối với tín hiệu Reset chung của toàn hệ 
thống (khi Reset các cổng được định nghĩa là cổng vào để không gây 
ra sự cố cho các mạch điều khiển).

Tín hiệu cs được nối với mạch tạo xung chọn thiết bị để đặt 
mạch 8255 vào một địa chi cơ sở nào đó. Các tín hiệu địa chỉ Ao, Ai 
sẽ chọn ra 4 thanh ghi bên trong 8255: một thanh ghi để ghi từ điều 
khiển (CWR- Control word register) cho hoạt động của 8255 và 3 
thanh ghi khác ứng với các cổng là PA, PB, PC để ghi đọc dữ liệu 
theo bàng.

A, Ao cs R D W R Lệnh 

(của VXL)

H ướng chuyển số 
liệu vói VXL

0 0 0 0 1 Đọc PortA PortA —>D0 -ỉ- D7

0 1 0 0 1 Đọc portB PortB —►DO + D7

1 0 0 0 1 Đọc portC PortC —>D0 -  D7

1 1 0 0 1 Không có giá trị

0 0 0 1 0 Ghi PortA DO -ỉ- D7—* PortA

0 1 0 1 0 Ghi PortB DO -  D7—► PortB

1 0 0 1 0 Ghi PortC DO -  D7—► PortC

1 1 0 1 0 Ghi thanh ghi 
điều khiển

DO -ỉ- D7—► thanh 
ghi điều khiển

X X 1 X X Vi mạch ờữạng 
thái trờ kháng 

cao

Không có trao đổi 
số liệu

Tính linh hoạt cùa vi mạch này thể hiện ở khả năng lập trình. Ta 
có thể đặt các mode hoạt động thông qua thanh ghi điều khiển.
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Các chân Do đến D7 tạo nên kênh dữ liệu 2 hướng có độ rộng 
8 bít. Tất cả dừ liệu khi truy nhập ghi hoặc đọc được dẫn qua kênh dừ 
liệu này.

Trạng thái loeic ghi/đọc được nhận biết qua các tín hiệu điều
khiển cs. J d .  WR.

Trao đổi ứiôns tin với 8255 chi có thể được tiến hành khi c s  = 0. 
Khi RD = 0 dữ liệu cùa cổng được chọn được đưa ra kênh dữ liệu và 
có thể được sử dụns bời các vi mạch khác. Khi WR = 0, thì mọi việc 
xảy ra neược lại.

Các bít địa chi Ao và Ai cùne với các tín hiệu ghi đọc báo cho 
biết sẽ truy nhập lên cổng nào.

3.3.3. Hoạt động của PPI-8255

3.3.3.1. Cách chọn chế độ hoạt động

Để xác lập chế độ làm việc cho 8255 ta ghi từ điều khiển vào 
thanh shi từ điều khiển CW R (Conưol word register).

Có 2 loại từ điều khiển cho 8255:

Từ điều khiển định nghĩa cấu hình cho các cổng PA, PB và PC.

Từ điều khiển lập/xóa time bít ở đầu ra cùa PC.

Tùy theo từ lệnh được ghi vào thanh ghi điều khiển khi khởi 
độna của vi mạch mà ta có các port A, port B và port c  hoạt động ở 
các chế độ 0, 1 và 2 khác nhau. Các chế độ hoạt động này có chiều 
trao đôi dữ liệu khác nhau, tức là các port A, port B và port c  là các 
cổng vào hay ra.

Tất cà các chế độ hoạt của 8255 đều được xác lập thông qua 
thanh ghi từ điều khiển. Vậy định dạng của thanh ghi từ điều khiển ở 
các chế độ làm việc n h ư  sau:

ơ  chê độ định nghĩa cấu hình cho các cổng của 8255, định dạng 
cùa thanh ghi từ điều khiển sẽ như sau:
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D7 D6 D5 D4 D3

Nhom A 
Chon chf 4ọ 
00: mode 0 ' Ị  

01: mode 1 Ị 
lx: modf 2 I

EA.
1: vno 
0: rn

1: vno 
0: ra

D2 D1 DO

s II ►— MAI .\1A0 A CA MB B CB

N hóm  B 
P C jth ap i:

1: vào 
0: ra

J  1: vno
I 0: ra

- G ion  chẽ dò: 
J  1: vào 

I 0: ra

Ở chế độ thiết lập/xóa bít ra PCj, định dạng của thanh ghi từ 
điều khiển sẽ là:

D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D I DO

0 0 0 0 S/R

1 i 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 !V

11: LẠp PC
0: X o á  PC.

V  V  V  V  V  V  V  V
PC7PCÓ PC5PC4PC3 PC 2PC1 PCO

3 bit địa clù 
cùa 8 bit PC

3.3.3.2. Các chế độ hoạt động

Thông qua thanh ghi từ điều khiển, 8255 có 3 chế độ làm việc: 

+ Chế độ 0: Vào ra cơ sở (còn gọi là vào ra đơn giản).
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Trong chế độ 0, 8255 cho một khả năng xuất và nhập dữ liệu đon 
giản qua 3 cổng A, B và c  được sử dụng độc lập với nhau, 3 đường 
dây đều được dùng để trao đổi số liệu hoặc thông tin về điều khiển và 
Ưạng thái một cách bình đẳng với nhau và tùy ý lựa chọn.

W

Mode 0
ỈTR.RD

B

DCM- D7

c
A 0.A 1,

A

ì í  ỉ f

Ịk

V
PBCHPB7

1 1  l i V  
PAO- PA7

+ Chế độ 1: Trong chế độ nà) các port A và port B có thể được

dùng như các cổng đầu vào hoặc đầu ra với các khả năng bắt tay. Tín 

hiệu bất tay được cấp bởi các bít của cổna c.

Xuất dữ liệu ra trong mode 1: cồ n e  A và cổng B có tín hiệu đối 
thoại tương tự nhau. Tín hiệu OBFA. OPFB báo răng bộ đệm ra đã

đầy cho neoại vi biết CPU đã ghi dữ liệu vào cổng để chuẩn bị đưa ra. 

Tín hiệu nàv thường nối với tín hiệu STR  của thiết bị nhận. Tín hiệu 
ACKA. ACKB  là tín hiệu của ngoại vi cho biêt nó đã nhận được dữ

liệu từ các cồng A và cổng B. Tín hiệu INTRA, INTRB là tín hiệu yêu 

cầu ngắt từ PA (cổng A), PB (cổng B). Tín hiệu INTEA và INTEB là 

tín hiệu của một mạch lật bên ưong 8255 để cho phép hoặc cấm yêu 

cẩu ngẳt INTRA hoặc INTRB của PA, PB. INTEA được lập/xóa 

thông qua bít PC6. INTEB được lập/xóa thông qua bít PC2. Khi làm 

việc ở chế độ xuất thông tin mode 1, thanh ghi Ưạng thái của 8255 

cung cấp các thông tin phản ánh trạng thái hiện hành cùa mình. Sơ đồ 

ghép nối của 8255 ở  mode 1 như sau:
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INTEB

R A

INTEA PAO + PA 7

PC7

PC«

= D —LE

P C I

pc:

PBO -í- PB 7 

PC4.5

= ! >
>  OBFA

VÁO

ỊSTEẢ P A O  P A 7

PC5

Ị 3 X PC3

IN Ỉ tB

+  OBFB

AC KB

-► /AVU»

P C :

PC I

PCO

I'O
PBŨH-PB7

PC6.7

STBA

- p .  IB F A

IS T E

-STBB

-►  IB F B

->• INRB

< r
•*<----► /o

//in/i 46. Sơ đồ ghép nối 8255 ở mode 1

Trong đó

OBFA (Output bufer A full): báo hiệu bộ đệm cổng ra A đã đầy.

OBFB (Output bufer B full): báo hiệu bộ đệm cổng ra B đã đầy.

INTEA (Interrupt Enable for port A): cho phép PA chạy ở chế độ 
ngắt.

INTEB (Interrupt enable for port B): cho phép PB chạy ở chế độ 
ngắt.

INTRA (Interrupt port A): PA ngắt.

INTRB (Interrupt port B): PB ngắt.

Nội dung của thanh ghi trạng thái của 8255 ở mode 1 cho hướng 
ra như sau:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO
OBFA INTEA IO 10 ENTRA INTEB OBFB INTRB

172



Nhận dữ liệu vào trong mode 1: Khi nhận dữ liệu vào trong 
modde 1 các cổng PA, PB có tín hiệu đối thoại tương tự nhau. Chân 
STB (cho phép chốt dữ liệu): Khi dữ liệu đã sẵn sàng trên kênh PA, 
PB ngoại vi phải dùng STB để báo cho 8255 biết để chốt dữ liệu vào 
cổng PA hoặc PB. Sau khi 8255 chốt được dữ liệu do thiết bị ngoại vi 
đua đến. nó đưa ra tín hiệu IBF (in bufer full) để báo cho ngoại vi biết. 
Nội duns thanh ehi trạng thái của 8255 ờ mode 1 cho hướng vào như 
sau:

D7 Dò D5 D4 D3 D2 DI DO
10 10 03FA ENTEA EN ITi-A ESTEB OBFB INTRB

+ Chế độ 2: là chế độ vào/ra 2 chiều. Trong chế độ này chi riêng 
cône PA có thê được định nghĩa thành còne vào ra 2 chiều với các tín 
hiệu bất tay do các bít của cổng PC đảm nhiệm. Lúc này cổng PB có 
thể làm việc ở chế độ 0 hoặc 1. Trong chế độ 0 người ta có thể dùng 
các bít của công c  để lập hoặc xỏa đê điều khiển hoặc giao tiếp với 
các thiết bị neoại vi, chế độ này eọi là chế độ lập xóa từng bít của 
cổng c .  Chế độ này chi dùng cho cone PA với vào/ra 2 chiều và các 
bít PC3 -  PC7 dùng làm tín hiệu eiao tiếp. Mạch logic của 8255 ờ 
m o d e  2  và các tín  h iêu  g ia o  tiế p :

Công PB có thể làm việc ờ  mode 1 hoặc mode 0 tùy theo bít điều 
khiển ữong thanh ghi CW R. INTRA là yêu cầu ngẳt cho dừ liệu 2 
chiều vào/ra. Các tín hiệu INTE1 và INTE2 là 2 tín hiệu của 2 mạch 
lật bên ưong 8255 để cho phép hoặc cam yêu cầu ngất của PA, các bít 
này được lập xóa bời PCô và PC4. Khi dùng 8255 trong chế độ bus 2 
chiều đê trao đổi dữ liệu theo cách thăm dò. phải kiểm tra xem bít 
IBFA có bàne 0 (đệm vào rỗng) hay không tnrớc khi dùng lệnh IN để 
nhận dữ liệu từ cồng PA. Khi làm việc ờ chế độ truyền thông tin 2 
chiều cùa mode 2, thanh ghi trạng thái của 8255 cung cấp các thông 
tin phàn ánh trạng thái hiện hành của mình. Nội dung cùa thanh ghi 
trạng thái như sau:
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Hình 47. Sơ đồ ghép nối 8255 ờ mode 2

D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO
OBĨA ESTE1 IBFA INTE2 EsTRA X X X

Nhóm A Nhom B

3.3.4. Ví dụ lập trìn h  sử  dụng PPI-8255

Ví dụ: Cho Sơ đồ kết nối 8255 như hình vẽ sau:

Với cổng A là cổng vào, cổng B là cổng ra và tất cả các bít của 
cổng c  là ra.

1. Tính các địa chi cổng gán cho A, B, c  và thanh ghi điều khiển.

2. Hãy tìm byte (từ) điều khiển cho cấu hình ừên.

3. Hãy lập trình các cổng để dữ liệu vào cổng A được gừi tới 
cồng B, c.
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Giài:

1. Từ sơ đồ trên ta có các địa chi cổng như sau:

cs* A, Ao Địa chĩ cổng Cổng

010100 0 0 50H Cổng A

010100 0 1 51H Cổng B

010100 1 0 52H Cổng c

010100 1 1 53H Thanh ghi điều khiển

2. Từ bảng trên ta thấy từ điều khiển là 90H hoặc 10010000B.

3. Chương trình thực hiện có thể như sau:

MOV AL,90H ; byte điều khiển PA = vào, PB = ra, PC = ra 

OUT 53H,AL ; gửi tới thanh ghi điều khiển

IN AL,50H; ; lấy dữ liệu vào từ PA

OUT 51 H,AL ; gửi dừ liệu tới cổng PB và

OUT 52H,AL ; cổng PC
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3.4. CHIP ĐỊNH THỜI ĐIÊU KHIẺN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PIT- 
8253/54 (Programmable Interval Timer)

3.4.1. Sơ đồ khối chức năng của PIT-8253/54

Hìnlt 48. Sơ đồ khối chức năng của PIT-8253/54

Chân c s  của vi mạch 8254/8253 phải được nối với đầu ra của 
một bộ giải mã để định địa chi cơ bản cho mạch. Cùng với địa chỉ cơ 
bàn, các chân địa chỉ AI và AO sẽ cung cấp các địa chi cụ thể của các 
thanh ghi bên trong 8253 khi ghi (lập trình) hoặc đọc thông tin của 
mạch. Đó là thanh ghi cho 3 bộ đếm và một thanh ghi cho từ điều 
khiển. Nội dung ban đầu của mồi bộ đếm đều có thể lập trình từ CPU 
để thay đổi được. Ngoài ra, còn có thể điều khiển hoạt động của các bộ 
đếm bằng tín hiệu từ bên ngoài qua các chân cửa (GATE) để cho phép 
bắt đầu đếm (GATE = 1) hay để kết thúc quá trình đếm (GATE = 0). 
Giá trị của bộ đếm có thể đặt bàng byte hoặc word.

Truyền dữ liệu giữa bus dữ liệu và thanh ghi bên trong được mô 
tả bởi bảng sau:
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cs RD VVR AI AO Chức năng

0 1 0 0 0 Counter#0 ghi dữ liệu từ 
data bus

0 1 0 0 1 Counter# 1 ghi dữ liệu từ 
data bus

0 1 0 1 0 Counter#2 ghi dừ liệu từ 
data bus

0 1 0 1 1 Ghi thanh ghi từ điều khiển

0 0 1 0 0 Data bus đọc dữ liệu từ 
counter#0

°  0 0 1 0 1 Data bus đọc dữ liệu từ 
counter# 1

0 0 1 1 0 Data bus đọc dữ liệu từ 
counter#2

0 0 1 1 1 Data bus ở trạng thái cao

1 X X X
trờ

0 1 1 X X

3.4.2. Sơ đồ chân của PIT-8253/54

Trong đó:

CLK 0 -í- CLK 2: là ngõ vào xung clock cho các bộ đếm.

OUT 0 -  OUT 2: là ngõ ra bộ đếm.

DO -ỉ- D7: là đường dữ liệu hai chiều nối với DO - D7 của đường 
dữ liệu hệ thống.

RD: cho phép CPU đọc dữ liệu từ các thanh ghi, và thường được 
nổi với tín hiệu đọc I/O.

WR: cho phép CPU ghi dữ liệu đến các thanh ghi, và thường 
được nối với tín hiệu I/O/

A l, AO: đầu vào địa chi chọn 1 trone 4 thanh ghi cùa 8253.
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CLK: xung clock đầu vào thường kết nối với tín hiệu PCLK từ 
bộ điều khiển đường bus.

D7C 1 24 □Vcc
D6C 2 23 □ (AIR
D5C 3 22 □ RD
D4C 4 21 □ cS
D3C 5 20 3 AI
D2C 6

8253
19 3 AO

D1 c 7 18 □ CLK 2
DOC 8 17 □ OUT 2

CLKOC 9 16 □ GATE 2
OUTOC 10 15 3CLK1

GATE 0 c 11 14 □ GATE 1
GNDC 12 13 □ OUT 1

AO OUTO
A1 OUT1

OUT2
GO
G1 DO
G2 D1

»CLK0
D2
D3

>CLK1 D4
►CLK2 D5

D6
RD D7
WR
cs

3=5rf—° 
ĩ - 2

Hình 49. Sơ đồ chân của PI-8253/54

Với CLK là tần số xung đầu vào nằm trong khoảng 0 - 2  MHz. 
Ngoài ra, các tần số đầu vào lớn hơn 2 MHz được sừ dụng trong 8254. 
Và tần số xung trong 8254 có thể đạt tới 8 MHz và 8254-2 có thể đạt 
tới 10 MHz.

CS: để kích hoạt 8253.
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G (GATE): đầu vào điều khiển hoạt động của bộ đếm trong một 
vài chế độ hoạt động (kích hoạt hoặc ngắt đếm).

OUT: là đầu ra cho các xung vuông, tam giác hoặc các loại xung 
khác.

GND: và chân nối với đất.

Vcc: chân nguồn nuôi 5.0 V.

3.43 .  Đặc điểm của PIT-8253/54

Mạch định thời gian lập trình được 8253/54 là một vi mạch phụ 
trợ  rất quan trọng trong các hệ vi xử lý của Intel. Nỏ có thể đáp ứng 
được các vêu cầu ứng dụng khác nhau trong hệ vi xử lý. Như là đếm 
thời gian, đếm sự kiện, chia tần số và tạo ra các dãy xung.

Vi xử lý 8253/54 giải quyết một trong các vấn đề thường gặp 
nhất trong bất kỳ hệ thống máy tính nào. Việc tạo ra các bộ ưễ được 
điều khiển một cách chính xác bàng các phần mềm đã thay thế cho các 
vòng lặp đếm trong phần mềm hệ thống. Các chương trình sẽ thiết lập 
cho 8253 để phù hợp với các yêu cầu đề ra. Nó sẽ khởi tạo một trong 
các bộ đếm của 8253 với các đại lượng mong muốn, sau đó dựa trên 
những yêu cầu thì 8253 tiếp tục đưa ra các bộ trễ và ngắt trong CPU 
khi kết thúc công việc. Dễ thấy rằng các chi phí cho phần mềm sẽ rất 
nhỏ và các bộ trễ kép có thể được phân bố bởi các mức ưu tiên.

Vi xử lý hoạt động ở tần số cực đại là 8 MHz. Nhờ có công nghệ 
CMOS nên các vi xử lý được sản xuất ngày càng đạt được tốc độ cao 
và tiêu thụ năng lượng thấp. Các vi xử lý hoạt động ở chế độ hoàn 
toàn tĩnh. Vi xừ lý 8253/54 có 3 bô đếm lùi độc lập 16 bít được cấp 
bời nguôn từ 3v đên 6v. Vi xừ lý này có thê cho phép đếm nhị phân 
hoặc thập phân. Vi xử lý 8253 này được chia làm 3 loại cơ bản là: 
MSM82C53-2RS có 24 chân, MSM82C53-2JS có 28 chân và 
M sM 82CL52r2GS-VK có 32 chân. Ờ giáo trình này chúng ta sử dụng 
1Õ ÍM SM 82C 5Í2R ST )
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Vi xử lý 8253 được sừ dụng để hỗ trợ cho hệ thống các máy tính 

PC/XT cùa IBM, nhưng từ hệ thống PC/AT trở đi thì các vi xử lý 

8254 đã thay thế cho các vi xử lý 8253. Vì 8254 có những ưu điểm 

hơn so với 8253 như là có tốc độ cao hơn, tập lệnh nhiều hơn. Ngoài 

ra 8254 còn có thêm lệnh đọc thanh ghi từ điều khiển CWR.

PIT 8253 gồm có 3 bộ đếm 16 bít độc lập nhau. Mỗi bộ đếm có 

khả năng đêm m ãiĩhị phatj h o i i c J B với tân sô tối đa là 10 MHz. Vi 

xử lý này sử dụng đê điêu khiên các sự kiện theo thời gian như xung 

nhịp định thời thực, bộ đếm sự kiện và bộ điều khiển tốc độ và định 

hướng của máy. PIT 8253 thường được giải mã ở địa chỉ cổng khoảng 

40h-43h và có các chức năng như sau:

Cập nhật đồng hồ hệ thống: bộ đếm 0 của PIT phát tuần hoàn 

một ngắt cứng qua IRQO của 8259 để CPU có thể thay đổi đồng hồ hệ 

thống. Bộ đếm hoạt động trong chế độ 2. Ngõ vào được cấp xung 

clock tần số 1.19 MHz. Go = 1 để bộ đếm luôn được phép đếm. Giá trị 

ban đầu được nạp là 0 cho phép PIT phát ra xung chính xác với tần số 

1.19/65536 = 18.2 Hz. Cạnh dương của mồi cung này sẽ tạo ra một 

ngắt cúng trong 8259. Yêu cầu này sẽ dẫn tới ngắt 08h để cập nhật 

đồng hồ hệ thống 18.2 lần/giây.

Làm tươi bộ nhớ: PIT nối với chip DMAC dùng làm tươi bộ 

nhớ DRAM. Bộ đếm 1 sẽ định kỳ kích hoạt kênh 0 của DMAC- 

8237A để tiến hành 1 chu trình đọc giả làm tươi bộ nhớ. Bộ nhớ 1 

hoạt động trong chế độ 3 phát sóng vuông với giá trị nạp ban đầu là 

18. Do đó sóng vuông được phát ra có tần số 1.19 MHz/18 = 66288 Hz 

(chu kỳ bằng 0.015s). Như vậy cứ sau 15 ms cạnh dương của sóng 
vuông này sẽ tạo 1 chu kỳ đọc giả để làm tươi bộ nhớ.

Phát sóng âm với tần số biến đổi ra loa của PC. Bộ đếm 2 của 
PIT được dùng để phát sóng âm ra loa của PC.
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3.4.4. N guyên tắc  hoạt động của PIT-8253/54

Khi cần đo hoặc tạo ra nhữne xune nhịp thời gian chính xác và 
ổn định bằne một hệ thốnc ghép nối máv tính, người ta thường hay sử 
dụng vi mạch định thời khả trình PIT-8253/54 (progrannable Interval 
Timer). N coài việc thực hiện 3 chức năne trong PC đã được nói tới 
như một chip bổ trợ. loại vi mạch này có thể sử dụng với các vi tính 
dùng họ vi xử lí của Intel khi được thiết ke lap ráp trên các bản mạch 
ghép nối cắm vào một khe cắm mở rộng. Nó có thề phát ra các khoảng 
thời gian trễ chính xác dưới sự điều khiên cùa phần mềm. Thay vì phải 
khởi tạo các vònc lặp trons chươns trình hệ thốne. người lập trinh chi 
việc định câu hình của 8253 đê thòa mãn yêu cầu của mình: khởi tạo 
một trons các bộ đếm cùa nó với định lượng mong muốn. 
PIT-8253/54 khi được lấp trên các hãn trình, đếm các sự kiện, tạo 
đồng hồ thời sian  thực, tạo các xuna đơn. đo các khoảng thời gian 
chính xác. đo tần sổ, điều khiển mô tơ bước.

3.4.5. C ác chế độ hoạt động của PIT-8253/54

PIT-8253/54 có 6 chế độ hoạt độns. Các chế độ hoạt động này 
đều được xác lập thông qua thanh chi từ điều khiển. Cụ thể các chế độ 
như sau:

3.4.5.1. C hế độ 0 (Interrupt on Terminal Count)

Đây là chế độ tạo yêu cầu nsẳt khi đếm. Tín hiệu ngõ ra ở mức 
thấp cho tới khi bộ đếm tràn thì sẽ chuyên lên mức cao.

Ờ chế độ này từ điều khiển c w  = lOh. chi đọc/ghi LSB và chế 
độ đếm theo hệ 16 cho bộ đếm số 0. Sau khi ghi từ điều khiển vào 
thanh ghi từ điều khiển thì OUT = 0. Tiếp theo ta ghi LSB = 4 là phần 
thấp của số đếm cho bộ đếm. Giá trị này sẽ được chuyển vào bộ đếm 
ở chu ki đồng hồ sau. Lúc này GATE = 1 nên bộ đếm bẳt đầu đếm 
ngược. Khi bộ đếm đạt tới giá trị 0 thì OUT được bật lên 1. Điều đó 
có nghĩa nếu ta nạp vào LSB = N thi sau N +l xung đồng hồ ta có 
OUT được bật lên 1. Sau khi đạt giá trị OOOOh thì bộ đếm tiếp tục đếm
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lùi từ FFFFh nếu như nó không được nạp giá trị đếm mới. Xung OUT 
có thể được dùng như là xung yêu cầu ngắt đối với CPU để báo là đã 
đạt số đếm (terminal count). Khi bộ đếm đang làm việc m à GATE = 0 
thì nội dung của bộ đếm được giữ không đổi cho đến khi GATE = 1, 
lúc này bộ đếm lại tiếp tục đếm lùi. Khi bộ đếm đang làm việc m à có 
xung điều khiển nạp nội dung số mới, nội dung mới chỉ được đã đến 
bộ đếm tại xung đồng hồ tiếp theo. Sau đó bộ đếm lại tiếp tục đếm lùi 
với số đếm mới.

C W =10 LS13 = 4

R\v

CI . K

G A I I

OL r

N  N N  4  3 2 1 0

C W - I 0  LS U -  ?

R W 

G A  11

OL T

N N  N 4 3 ĩ  1 0

Hình 50. Đây là các biểu đồ thòi gian của PIT-8253/54 ở chế độ 0
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3.4.5.2. C hế độ 1 (Programmable Monoflop)

C W -12 LSB-3

WR ~ 1  n r
cik ju T ju m ru im w

GATE n
DI IT

N X N N : 

C M - 12 L S B - J

( 2 1 0 1 - 3 2

1_1 1_1

GATE n
OLT r

N N N N 3 

cv-12 LSB-:

2 1 3  2 1 0

L S B - 4

~ ~ L _ n ___ Í

g a t e _______________n______ n
OLT _______  I________ I _____

N N \  N 2 ] O F  E 4 3

Hình 51. Biểu đồ thời gian chế độ hoạt động 1 của PĨT-8253/54
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Chế độ này là chế độ tạo đa hài với thời gian lập trình được. Tín 

hiệu ngõ ra chuyển xuống mức thấp tại canh âm của xung clock đầu 

tiên và sẽ chuyển lên mức cao khi bộ đếm kết thúc.

Ỏ chế độ này ta có c w  = 12h, chi đọc/ ghi LSB và chế độ đếm 

theo hệ 16 cho bộ đếm 0. Sau khi ghi từ điều khiển vào thanh ghi từ 

điều khiển thì đầu ra OUT được bật lên 1. Tiếp theo ta ghi LSB = 3 là 

phần thấp của số đếm cho bộ đếm. Giá trị này sẽ được chuyển vào bộ 

đếm. Lúc này GATE = 0 nên bộ đếm chưa làm việc. Khi có xung kích 

GATE = 1 thì bộ đếm bắt đầu làm việc ở chu kì đồng hồ sau. Từ đây 

OUT = 0 và bắt đầu quá trình đếm ngược. Khi bộ đếm đạt tới 0 thì 

OUT = 0 trong N xung đồng hồ.

Bộ đếm sau khi đạt OOOOh thì sẽ đếm lùi từ FFFFh nếu như nó 

không được nạp giá trị đếm mới và mồi khi có xung GATE = 1 nó lại 

tạo ra xung OUT = 0 trong N xung đồng hồ.

Khi bộ đếm đang làm việc và chưa đạt được số đếm mà có xung 

GATE =1 thì sổ đếm cũ được nạp lại cho bộ đếm ở chu kì đồng hồ 

sau. Từ lúc này bộ đếm lại tiếp tục đếm lùi và OUT = 0 cho đến khi 

đếm hết.

Khi bộ đếm đang hoạt động mà ta có xung điều khiển nạp số 

đếm mới thì nội dung mới chi được đến bộ đếm tại xung đồng hồ tiếp 

theo sau khi có xung GATE = 1.

3.4.5.3. C hế độ 2 (Rate Generator)

Tạo xung có tần số fin/N. Tín hiệu ngõ ra xuống mức thấp trong 

chu kỳ đầu tiên và sau đó chuyển lên mức cao trong các chu kỳ còn 

lại.
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C W - 1 4  L S B - 3

WR | _ _ |  | _ _

o x  J u u u u i m u m R T
GATE

O U T

N  N  

C W - 1 4

N N 3 2

L S B - 3

1 : 2 3

W R ~ 1 L_
c *  _ ^ ^ _ R A n n n n n r

GATE

O U T

N N 

C W -

N N 3 2 2 3 2

4 L S B - 4  L S B - 5

3

W R 1J L_ L_
Clk

GATE
_ j u u m n n r ư u u i r

OUT _______  ____

N N N N 4 3 2 1 5 4 3

Hình 52. Biểu đồ thời gian của 8253/54 ờ chế độ 2
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Ở chế độ này ta có c w  = 14H, tức là chi đọc/ghi LSB và chế độ 
đếm theo hệ 16 cho bộ đếm số 0. Sau khi ghi từ điều khiển vào thanh 
ghi từ điều khiển thì OUT = 1, tiếp theo ta ghi LSB = 3 là phần thấp 
của số đếm cho bộ đếm. Giá trị này được chuyển vào bộ đếm tại chu 
kì sau của xung đồng hồ. Lúc này GATE = 1 nên bộ đếm bắt đầu làm 
việc. Từ đây bắt đầu quá trình đếm ngược. Khi bộ đếm đạt đến 1 thì 
OUT = 0 trong thời gian 1 xung đồng hồ và quá trình đếm ngược lại 
được bẳt đầu với OUT = 1 và với số đếm cũ. Điều đó có nghĩa là khi 
ta nạp LSB = N vào bộ đếm thì cứ sau N xung đồng hồ, ta có ở đầu ra 
OUT = 0 trong thời gian 1 xung đồng hồ. Khi bộ đếm đang làm việc 
và chưa đạt được số đếm mà có xung GATE = 0 thì giá trị hiện thời 
của bộ đếm cũ được giữ nguyên trong suốt thời gian GATE = 0. Khi 
GATE = 1 thì bộ đếm lại tiếp tục đếm lùi. Khi bộ đếm đang hoạt động 
và chưa đạt số đếm mà có xung điều khiển nạp số đếm mới thì bộ đếm 
vẫn tiếp tục với số đếm cũ, chỉ tới khi bộ đếm đã đếm đến 1 thì số 
đếm mới mới được áp dụng.

3.4.5.4. Chế độ 3 (Square-Wave Generator)

Tạo dãy xung vuông. Tương tự như chế độ 2 nhưng xung ngõ ra 
là sóng vuông khi giá trị đếm chẵn và sẽ thêm một chu kỳ ở mức cao 
khi giá trị đếm lè.

Ở chế độ này ta có c w  = 16H, chỉ đọc/ghi LSB và chế độ đếm 
theo hệ 16 cho bộ đếm số 0. Sau khi ghi từ điều khiển vào thanh ghi từ 
điều khiển thì OUT = 0. Tiếp theo ta ghi LSB = 4 là phần thấp của số 
đêm cho bộ đếm. Giá trị này sẽ được chuyển vào bộ đếm tại xung 
đồng hồ sau. Lúc này GATE = 1 nên bộ đếm bắt đầu ngay quá trình 
đếm ngược. Khi bộ đếm đạt tới (4/2) = 2 thì OUT = 0 trong thời gian 
(4/2) = 2 xung đồng hồ còn lại và quá trình đếm lại được bắt đầu với 
OUT = 1 và với số đếm cũ. Điều đó có nghĩa là sau khi ta nạp LSB = N 
(số chẵn) vào bộ đếm thì cứ sau N xung đồng hồ ta có OUT = 1 trong 
N/2 xung đồng hồ và OUT = 0 trong N/2 xung đồng hồ. Nếu N là số 
lè thì cứ sau N xung đồng hồ ta có OUT = 1 trong (N +l)/2 xung đồng 
hồ và OUT = 0 trong (N -l)/2 xung đồng hồ còn lại. Khi bộ đếm đang
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hoạt động mà có xung GATE = 0 thì bộ đếm không thay đổi nội dung 
chừng nào còn có GATE = 0, khi GATE = 1 nó tiếp tục đếm lùi từ giá 
trị hiện thời.

CW-16 LSB-4

\VR 1_| 1_J

GATE __________________________________________________

N N s  N 4 2 4 2 4 2 4 2

C V-16 LSB-5

'VR ~~1_____ n ____I

GATE _______________________________________________________

\  N N N 4 2 0  4 2 4 2 0  4

C W -I6  LSB—i

W R ~ |  n I
c* ư u inrư ư ư iTLrư ư LrL

GATE

OUT L
N N N

Hình S3. Biểu đồ thòi gian của 8254/8253 ở mode 3
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3.4.5.5. Chế độ 4 (Software-triggered Pulse)

CW -IS LSB-J

X U -------------------WR

c -  _rưirưi_n_rưi_rưirưi_rL
GATH

OUT

N N N N 3 0 F E D c

C W -IS LSB-J

\VR

GATE

OUT

N N N N 3 3 3 2 1 0  F  E

C W -IS  LSB-3

WR ~1 n Í
LSB=:

C'k
GATE

OUT

N N N N 3 2 1 2  I 0  F  E

Hình 54. Biểu đồ thòi gian của 8254/8253 ờ mode 4
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Tạo xung cho phép bàng chươne trình. Giông như chê độ 2 

nhưng xune Gate không khởi độne quá trình đếm mà sẽ đếm ngay khi 

số đếm ban đầu được nạp. Ngõ ra ở  mức cao để đếm và xuống mức 
thấp trong chu kỳ xung đếm. Sau đó. naõ ra sẽ trờ lại mức cao.

Ờ chế độ này ta có c w  = 18H. chi/đọc ghi LSB và chế độ đếm 

theo hệ 16 cho bộ đếm sổ 0. Sau khi chi từ điều khiển vào thanh ghi từ 

điều khiển thì OUT = 1. Tiếp theo ta chi LSB = 3 là phần thấp của số 

đếm cho bộ đếm. Giá trị này sẽ được chuyển vào bộ đếm tại xung 

đồne hồ sau. Lúc này GATE = 1 nên bộ đếm bất đầu ngay quá trình 

đếm nsược. Khi bộ đếm đạt tới 0 thì OUT = 0 trong thời gian 1 xung 

đồng hồ và quá trình đếm lùi tiếp tục từ FFFFH với OUT = 1. Tức là 

nếu ta nạp so đếm N thì sau N +l xuns done hồ thì ta sẽ có được xung 

cho phép tích cực thấp kéo dài 1 xung đồna hồ. Sau khi bộ đếm được 

nạp số đếm nó vẫn chưa làm việc chừng nào chưa có xung GATE = 1.

Khi bộ đếm đang đếm và chưa đạt số đếm mà ta có xung điều 
khiển nạp số đếm mới, thì số đếm mới sẽ được nạp và bắt đầu đếm lùi 
tại xune đồng hồ tiếp ngay sau đó.

3.4.5.6. Chế độ 5 (Hardware-triggered Pulse)

Tạo xung cho phép bàns xung điều khiển GATE. Giống như chế 
độ 2 nhưng xung Gate không khời độne quá trình đếm mà được khởi 
độna bàns cạnh dương của xung clock ngõ vào. Ngõ ra ở mức cao và 
xuốna mức thấp sau một chu kỳ clock khi quá trình đếm kết thúc.

Ờ chế độ này ta có c w  = 1AH. chi đọc/ghi LSB và chế độ 
đếm theo hệ 16 cho bộ đếm số 0. Sau khi ghi từ điều khiển vào 
thanh ghi từ  điều khiển thì OUT = 1. Tiếp theo ta ghi LSB = 3 là 
phần thấp của sổ đếm cho bộ đếm. Lúc này GATE = 0 nên bộ đếm 
chưa làm việc. Khi có xung kích GATE = 1 thì ờ chu kì đồng hồ 
sau bộ đếm bắt đầu quá trình đếm ngược. Khi bộ đếm đạt tới 0 thì 
OUT = 0 trong thời gian một xung đồng hồ và quá trình đếm lùi
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tiếp tục từ  FFFFH với OUT = 1 nếu không có xung GATE = 1 mới.
Tức là nếu ta nạp sổ đếm là N và xung GATE = 1 thì sau N + 1
xung đồng hồ ta sẽ được xung cho phép tích cực thấp kéo dài 1 
xung đồng hồ.

CW -IA LSB-3

\VR ~ ~ Ị  n  I 

cik

g a t e___________ fi___________ n_________

OUT _______
N  N  N  N 3 2  I 0  F 3 2  I

CW-IA LSB-3

W R  “ L F L J
C1K

g a t e _____________________ n n_ _ _ _ _ _ _
N  N  N  N  N  3 2 3 2 ỉ O F

CW -IA LSB-3 LSB-5

WR n ________ n _I 1 _ [

C1*

g a t e _ _ _ _ _ _ fi_ _ _ _ _ _ _ _ n
OUT _______

N N N N N 3  2 1  0  F E 5 4

Hình 55. Biểu đồ thòi gian của PIT-8253/54 ờ  chế độ 5
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Khi bộ đếm đang đếm  lùi và chưa đạt số đếm có xung GATE = 1 
bộ đếm  được nạp lại số đếm cũ và nó bất đầu đếm lùi tại xung đồng 
hồ tiếp ngay sau đó.

Khi có lệnh nạp số m ói bộ đếm vẫn tiếp tục đếm  lùi với số
đếm cũ cho tới khi nhận được xung GATE = 1 thì số đếm mới mới
được áp dụns ờ xung đồng hồ sau.

3.4.6. Ví dụ lập tr ìn h  sử  d ụ n g  PIT-8253/54

Ví dụ: Chân cs* của 8253/54 được kích hoạt bởi địa chi nhị 

phân A7-A2= 100101.

1. Tìm địa chi cổng gán cho 8253/54.

2. Xác định cấu hình ứng với 8253/54 nếu thanh ghi điều khiển 
được lập trình như sau:

• MOV AL,00110110

•  OUT 97h,AL

Giãi:

Từ bàng sau:

cs* A, Ao Cổng
0 0 0 Bộ đếm 0
0 0 1 Bộ đếm 1
0 1 0 Bộ đếm 2
0 1 1 Thanh ehi từ điều khiển
1 X X Khône chọn 8253/54

1. Ta có bảng địa chi như sau:

c s* A, Ao Cổng Địa chi cổng (hex)
100101 0 0 Bộ đếm 0 94
100101 0 1 Bộ đếm 1 95
100101 1 0 Bộ đếm 2 96
100101 1 1 Thanh ghi từ điều khiến 97
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2. So sánh từ điều khiển 00110110 với bảng trên, có thể xác định 
đó là bộ đếm 0 vì c s  có giá trị là 00. RL bằng 11 xác định rằng 
đọc/ghi byte LSB trước và MSB sau. Chọn chế độ là 011 nên đây là 
chế độ 3 (xung vuông) và cuối cùng là chọn dạng đếm nhị phân vì bít 
Do=0.

3.5. CHIP ĐIÈU KHIẺN THÂM NHẬP NHỚ TRựC TIẾP DMA - 
8237A

3.5.1. C ác khái niệm  DMA cơ bản

3.5.1.1. Kliái niệm

Kỹ thuật vào ra DMA (direct memory access) là phương pháp 
truy cập trực tiếp tới bộ nhớ hoặc I/O mà không có sự tham gia của 
CPU. Phương pháp này trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ và thiết bị ngoại 
vi với tốc độ cao và chi bị hạn chế bởi tốc độ của bộ nhớ hoặc của bộ 
điều khiển DMA. Tốc độ truyền DMA có thể đạt tới 10 (12 kbyte với 
các bộ nhớ RAM có tốc độ cao. DMA được ứng dụng trong nhiều 
mục đích, nhưng thông thường nó được dùng trong quá trình “refresh” 
DRAM, màn hình, đọc ghi đĩa, truyền dữ liệu giữa các vùng nhớ với 
tốc độ cao.

3.5.1.2. H oạt động DM A cơ bản

Hai tín hiệu để yêu cầu và xác định nhận trong hệ thống là 
HOLD được sử dụng để yêu cầu DMA và HLDA là đầu ra xác nhận 
DMA. Khi tín hiệu HOLD hoạt động DMA được yêu cầu. Bộ VXL trả 
lời bàng cách kích hoạt tín hiệu HLDA, xác nhận yêu cầu đồng thời 
thả nổi các công việc hiện thời cùng các bus dữ liệu và địa chỉ, điều 
khiển đuợc đặt ở trạng thái trở kháng cao. Trạng thái này cho phép các 
thiết bị ngoại vi I/O bên ngoài hoặc các bộ VXL khác nắm quyền điều 
khiển bus hệ thống để truy cập trực tiếp bộ nhớ. Tín hiệu HOLD có 
mức ưu tiên cao hơn INTR (interrupt request) hoặc đầu vào NMI (ngắt 
không che được) và chi sau RESET. Tín hiệu HOLD luôn có hiệu lực 
tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình thực hiện các lệnh khác



của VXL. Chú ý ràng, từ  lúc tín hiệu HOLD thay đổi cho đến khi tín 
hiệu HLDA thay đổi đã trải qua một số chu kỳ clock. DMA thường 
được thực hiện giữa thiết bị I/O và bộ nhớ. Quá trình đọc DMA là quá 
trình đưa dữ liệu từ bộ nhớ ra thiết bị I/O và ngược lại, quá trình ghi 
DMA là quá trình đưa dữ liệu từ I/O tới bộ nhớ. Trong cả hai chu trình 
này thiết bị I/O và bộ nhớ được điều khiển đồng thời dẫn đến cần có 
các tín hiệu điều khiển khác nhau. Để điều khiển quá trình đọc DMA 
ta cần hai tín hiệu hoạt động MEMR (đọc bộ nhớ) và IOW (ghi I/O). 
Để điều khiển quá trình ghi ta có hai tín hiệu MEMW (ghi bộ nhớ) và 
IOR (đọc I/O). Bộ điều khiển DMA cung cấp địa chi bộ nhớ và tín 
hiệu chọn thiết bị I/O cho 8086 trons suốt quá trình DMA. Do tổc độ 
truyền DMA phụ thuộc vào tốc độ của bộ nhớ và tốc độ của bộ điều 
khiển DMA nên trong trường hợp tốc độ của bộ điều khiển DMA nhò 
hơn so với bộ nhớ thì bộ điều khiên DMA sẽ làm giảm tốc độ chung 
của hệ thốne. Hình 56 minh họa quá trình hoạt động của DMA cơ bàn 
cùng đồ thị thời gian đọc/ghi DMA.

Hình 56. Quá trinh hoạt động của DMA
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Đồ thị thời gian đọc/ghi DMA.

BEAD TIMING:

CHIP SELECT

ADD-BOS

I/O KD .

DATA BUS

X
Tar

Tar

f
Tra

i x

tbde

'Tra

V / T
1 I

< z >
trdf

WKITE TIMING:

CHIP SELECT

Tew

\

ADD - BUS X
Taw

DATA BUS X
I/OWĨ .

RESET TIMING:

Twc>I< ----*i

I

X
X

Trslw
*—H■ 11

RESET /  \-------1 ! ^
w-=r——hTrstf

T <M

M
i Tww

Voc

I

Hình 57. Đồ thị thòi gian ghi/đọc của DMA
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8237 là một bộ điều khiển DMA cung cấp địa chi bộ nhớ và tín 
hiệu điều khiển trong suốt quá trình DMA và truyền số liệu với tốc độ 
cao giữa bộ nhớ và thiết bị vào/ra. 8237 là vi mạch có 4 kênh tương 
thích với bộ vi xử lý 8086, các kênh này có thể mở rộng thêm nhiều 
kênh khác mặc dù đối với hệ thổne nhỏ thì 4 kênh này là quá đủ. 8237 
có khả năng thực hiện truyền DMA lên tới 1.6 Mbytes. Mồi kênh có 
khả năng đánh địa chi tới 64 kbyte bộ nhớ và có thể truyền 64 kbyte 
theo chương trình.

3.5.2. Bộ điều khiển DMA-8237

ĨÕRC 1 ^  ,0 □ A7
i õ v c 2 39 D A 6

MEMRC 3 38 DA5
MEMWC 4 3? DA4

(GND) c 5 36 UEOP
READY c 6 35 □ A3

HIDAC T 34 □ A2
ADSTBC 8 33 □ a i

à e n c 3 8 2 J 7 A  - 5 32 □ a o

HRQC 10 31 □ Vc c

CS c 11 30 □ DBO
c u  c 12 23 □ 061

RESET c 13 28 □ DB 2

DACK2 c u 27 □ DB 3

DACK 3 c 15 26 □ DB4

DREQ3C 16 25 □DACKO

DREQ 2 c 17 24 □DACK1

DREQ 1c 18 23 DDB5
DREQOd •ra 22 □ DB6

V ííC 20 21 □ DB7

Pin out diagram 
8237A-5 Programable 

DMA Controler

Hình 58. Sơ đồ chân tín hiệu DMA 

3.5.2.1. S ơ  đồ khối và chức năng các chân

Vi mạch 8237A của hăng Intel là thí dụ điển hình cùa một chip 
điều khiển thâm nhập bộ nhớ trực tiếp DMAC trong máy vi tính IBM 
PC. Đó là vi mạch 40 chân chia làm 2 hàng. Sơ đồ khối của chip 
DMA-8237A được chi ra như trên hình 59.
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EOP 

RESET—

cs
READY— 

CLOCK—  

AEN —  

ADSTB—

M EM R-C

MEMW-C 

ĨÕR
ioŵ c

Timing

And

Control

DREQO 
DREQ3 

HLDA —  
HRQ —. 

DACKCU- 
OACK3

Priority
Encordcr

And
Rotating

Logic

Dcacmcntor

Temp Word 
Count Reg (16Ị

lnc/Dccrcmcn(«r

6 bit bll£

Temp Addrc 
Rc^ f16l

Read Buffer

Base B « c
Address Word

(16)

Command (3)

.  Ms:'*(<) Id:

c=Rcqu«t (4)

16 bit by

A8-A15

Rcad/Wriu Buffer

Current Current
Address Word

(16) Count (16)

Write Buffer 

---------
Read Buffer

ntcrnal data bus

Read Vritc

Mode (1x8)

------  . AO * A3!
I/O Buffer r  \

Output
Buffer

A t A?

Command
Control

à
D0-D1

I I/O Buffer
PB0'DB1

f r

Status (Ệ) Temporary (8)

Hình 59. Sơ đồ khối chức năng của DMA

DMA-8237A gồm 3 khối chính:

Khối điều khiển và phân chia thời gian cho các hoạt động bên 

trong và tạo tín hiệu điều khiển bên ngoài.

Khối điều khiển giải mã lệnh do CPU đưa tới trước khi phục vụ 

DMA và giải mã từ điều khiển chế độ để chọn kiểu DMA.

Khối mã hóa ưu tiên làm trọng tài giải quyết ưu tiên cho những 

kênh DMA yêu cầu phục vụ trong cùng một thời điểm.

Các chân tín hiệu.

/IOR: chi thị rang chip DMA đang đọc số liệu từ ngoại vi qua 

địa chỉ cổng.

/IOW: DMA đang viết số liệu tới ngoại vi cổng.

/MEMR: số liệu đang được đọc từ bộ nhớ.

/MEMW: số liệu đang được viết vào bộ nhớ chính.
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READY: tín hiệu đọc vào từ bộ nhớ hoặc ngoại vi.

HLDA: CPU hoặc bus master báo cho biết nó đã rời khòi bus 

cho DMA.

ADSTB: nhận byte cao vào chốt địa chi ngoài của DMA.

AEN: kích hoạt chốt địa chi của DMA.

HRQ: tín hiệu yêu cầu DMA từ chip 8237.

/CS: tín hiệu chọn chip.

CLK: lối vào xung nhịp đồns hồ (4.77 MHz hoặc 7,16 MHz 

trong PC).

RESET: khởi độne lại chip.

DACKo -  D A C K 3 :  chấp nhận DMA.

D R E Q 0 - D R E Q 3 :  đ ò i h ò i DMA từ  n g o ạ i v i .

DBo — D B 7.

A o  -  A 3 :  t r ạ n g  th á i S ta n d b y . C P U  d ù n g  n ib b le  n à y  đ ể  đ ịn h  đ ịa

chi các thanh ghi. Khi 8237 được kích hoạt, đây là 4 bít

địa chi thấp.

Ai -  A 7 : khi 8237 được kích hoạt, đây là 4 bít địa chi.

/EOP: kết thúc xử lý DMA.

Vcci nguồn nuôi +5v.

GND: nổi đất.

3.5.2.2. Lập trình ch ế  độ làm việc của D M AC-8237

Địa chi nền cùa DMAC 8237 #1: OOOh.

Địa chi nền cùa DMAC 8237 #2: OCOh.

Lập trình các thanh ghi điều khiển.
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Thanh ghi Thao tác Địa chỉ thanh ghi
a 3 a 2 A, Ao

Lệnh Ghi 1 0 0 0

Kiêu làm việc Ghi 1 0 1 1
Trạng thái Đọc 1 0 0 0

Đặư xóa mặt nạ Ghi 1 0 1 0

Yêu câu Ghi 1 0 0 1

Lập trình các thanh ghi địa chi và đếm

Kênh Thanh ghi Thao tác
Đ a chỉ thanh ghi

a 3 a 2 A, Ao
0 Byte thấp địa chi nền Ghi 0 0 0 0

Byte cao địa chi nền Ghi 0 0 0 0
Byte thấp thanh đếm 

nền
Ghi 0 0 0 1

Byte cao thanh đếm 
nền

Ghi 0 0 0 1

1 Byte thấp địa chi nền Ghi 0 0 1 0
Byte cao địa chỉ nền Ghi 0 0 1 0

Byte thấp thanh đếm 
nền

Ghi 0 0 1 1

Byte cao thanh đếm 
nền

Ghi 0 0 1 1

2 Byte thấp địa chi nền Ghi 0 1 0 0

Byte cao địa chi nền Ghi 0 1 0 0
Byte thấp thanh đếm 

nền
Ghi 0 1 0 1

Byte cao thanh đếm 
nền

Ghi 0 1 0 1

3 Byte thấp địa chi nền Ghi 0 1 1 0
Byte cao địa chi nền Ghi 0 1 1 0
Byte thấp thanh đếm 

nền
Ghi 0 1 1 1

Byte cao thanh đếm 
nền

Ghi 0 1 1 1
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Trình tự lập trình khởi động DMAC 

+ Nạp byte thấp cho thanh ghi địa chi nền.

+ Nạp byte cao cho thanh ghi địa chi nền.

+ Nạp byte thấp cho thanh ghi đếm.

+ Nạp byte cao cho thanh ghi đếm.

+ Nạp thanh ghi lệnh, thanh ghi yêu cầu và thanh ghi kiểu làm 
việc.

+ Nạp thanh ghi địa chi trang.

+ Xóa mật nạ kênh cần dùng.

+ Cho phép kênh hoạt dộng.
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C hương 4

B ộ NHỚ

4.1. TỎNG QUAN

Bộ nhớ là tài nguyên mà không có nó thì không thể thực hiện 
chương trình. Trên thực tế, ở mỗi thời điểm hầu hết bộ nhớ không 
tham gia vào việc thực hiện chương trình mà chỉ đóng vai trò lưu trữ 
thông tin để xử lý sau này. Tuy vậy, vai trò của các byte tích cực là vô 
cùng lớn. Nếu hạn chế dung lượng bộ nhớ trong thì không thể tăng tốc 
độ thực hiện của bất kỳ chương trình nào cũng như không thể đơn 
giản hóa cấu trúc của chương trình đó. Các chương trình chờ đợi phân 
phối bộ nhớ trong khi không thể tăng tốc độ thực hiện của bất kỳ 
chương trình nào, cũng như không thể đơn giản hóa cấu trúc của 
chương trình đó. Các chương trình chờ đợi phân phối bộ nhớ trong 
được lưu trữ ờ bộ nhớ ngoài. Tồn tại nhiều phương pháp cho phép sừ 
dụng bộ nhớ ngoài như là sự mở rộng của bộ nhớ trong với dung 
lượng lớn hơn nhiều bộ nhớ trong hiện có. Sự tồn tại tài nguyên ảo 
này đã làm cho công tác lập trình trở nên dễ dàng, đơn giản, vì người 
sử dụng không phải lo lắng tính toán khối lượng sử dụng. Tuy tốc độ 
thực hiện có phần nào giảm sút, nhưng hiệu quả chung là hết sức lớn 
và đáp ứng nhu cầu của con người.

4.2. B ộ NHỚ TRONG

4.2.1. RAM

Là loại bộ nhớ có thể ghi/đọc được. Đây là loại chip nhớ bay hơi 
tức là thông tin trữ trong nó sẽ bị mất đi khi bị cắt điện nuôi. RAM 
được chia làm 2 loại: RAM động (DRAM -  dinamic RAM) và RAM
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tĩnh (SRAM-static RAM), c ấ u  trúc đơn giản nhất của một ô nhớ một 
bít của DRAM gồm có một tụ điện c  lưu trử sổ liệu dưới dạng điện 
tích và một transistor trường Tr được dùng như một công tắc để chọn 
tụ nếu nó được thông.

Hình 60. Cấu tạo của một ô nhớ DRAM

Tín hiệu w  điều khiển đóns mở transistor được đưa vào cực cửa 
G. Giá trị bít thông tin được ghi vào hay lấy ra ô nhớ trên cực máng D 
tới dây bít B. Tụ điện được nối với cực nguồn s của transistor, đầu kia 
nối xuốne đất. Điện áp nạp trên tụ tương đối nhỏ nên một bộ khuếch 
đại nhạy thường được sử dụng ưone các ô nhớ. Do sự khuếch đại tín 
hiệu ưong các bộ khuếch đại nhạy cần nhiều thời gian, nên tốc độ truy 
cập số liệu của DRAM tương đối chậm cỡ vài chục đến hàng trăm ns. 
Vì các vật liệu cách điện không thể là lý tưởng được nên luôn có dòng 
dò từ tụ ra ngoài hay từ  ngoài vào ưong tụ, do đó tụ cần được nạp lại 
điện tích trước khi điện áp trên tụ thấp hay cao hơn một ngưỡng nào 
đó làm thay đổi dừ liệu logic trên nó. Quá trình này được thực hiện 
định kỳ liên tục từ 1 đến 15 ms một lần ưong máy tính, gọi là chu kỳ 
làm tươi để ô nhớ luôn duy trì mức thế logic ổn định chừng nào 
chưa viết vào nó m ức khác. Thuật ngừ “động” hàm ý cho yêu cầu 
đòi hòi này.

Một ô nhớ của SRAM đơn giản nhất như sơ đồ hình 61:
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Hình 61. Cấu tạo của một ô nhớ SRAM

Sơ đồ trên là một mạch lật gồm 2 transistor Trs và hai transistor 
khác Tra giữ vai trò như công tắc đóng mở ô nhớ ra các dây B và B \  

Điều khiển các công tắc này là tín hiệu từ dây w  đưa vào cực cửa của 

chúng.

Thuật ngữ “tĩnh” chi ra rằng khi nguồn nuôi chưa bị cắt thì nội 

dung của ô nhớ vẫn được giữ nguyên mà không cần phải làm tươi như 

ờ RAM động. 0  nhớ SRAM dùng mạch lật cung cấp một tín hiệu số 

liệu mạnh hơn nhiều vì đã có các transistor trong các ô nhớ, chúng có 

khả năng khuếch đại tín hiệu và do đó có thể cấp trực tiếp cho các 

đường dây bít. Như trong DRAM, cực cửa của w và cực máng được 

nối với đường bít. Nếu số liệu cần được đọc/ghi từ ô nhớ, dây w  được 

kích hoạt. Hai transistor Tra được thông và nối với đường bít, các tín 

hiệu được truyền tới bộ khuếch đại nhay. Vì rằng tín hiệu trong mạch 

lật lớn, nên xử lý khuếch đại như vậy tốc độ truy cập của SRAM 
nhanh hom trong DRAM. Thời gian truy cập điển hình cỡ 10 ns hoặc 

ngắn hơn.
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4.2.2. ROM

ROM (read only memory) là các chip nhớ mà khi đến tay người 
dùng chi có thể đọc được như đĩa hát nhựa trước đây. Đó là loại chip 
nhớ có nội dung được viết sẵn một lần khi chế tạo và được giữ mãi cố 
đinh (non-volatile). ROM lập trình kiểu mặt nạ được chế tạo trên một 
phiến silicon nhàm tạo ra những tiếp giáp bán dẫn điện theo một chiều 
như diode tại các điểm vắt chéo nhau trên một ma trận các dây dẫn 
hàng (từ số liệu) và cột (bít số liệu) như thi dụ trong hình 62:

~ 7
Tin hiệu 
dia chi

Bộ
giai
mã

hàng

Vcc

YO

V, '
\  ' \

Y2

<

„  ■
\  1 \  ' \

1 0 1

4 dãy 
tứ

Hình 62. Bộ nhớ ROM diode

Tại đó, các điểm vắt chéo chứa diode sẽ mang thông tin là 0, các 
điểm còn lại mang thông tin là 1. Khi lối ra bộ giải mã địa chi ở mức 
thấp chọn một hàng thì thế lối ra của các dây bít phản ánh các giá trị 
được lưu trữ trong chip nhớ tại hàng đó. Trên hình 62 là trường hợp 
chip lưu trữ 4 từ dữ liệu, mỗi từ 3 bít: 010, 101, 001 và 100. Khi bộ 
giải mã chọn địa chi hàng YI như trên hình thì lối ra của chip nhớ sẽ 
xuất hiện từ dữ liệu là 101.
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4.2.3. Cache

Thủ tục quản lý bộ nhớ phân cấp có cache là nạp từng đoạn 

chương trình và dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache. Phương pháp đom 

giàn nhất được dùng để quy chiếu bộ nhớ có cache là phương pháp 

ánh xạ trực tiếp.

Việc quy chiếu đến cache được gọi là “trúng” nếu truy nhập 

được thông tin (nằm trong ô nhớ có địa chỉ CPU đòi hỏi) ở trong 

cache, và gọi là “trượt” nếu không truy nhập được thông tin ở trong 

cache và phải đọc từ bộ nhớ chính.

Bộ nhớ chính được chia thành nhiều khối, mỗi khối bao gồm 

nhiều từ hoặc nhiều byte. Bộ nhớ cache có thể chứa nhiều khối, gọi là 

khối cache. Mỗi khối cache nằm ở một vị trí xác định trong cache. 

Mỗi khối cache chứa các thông tin như: số liệu thẻ, bít cờ và bản thân 

khối dữ liệu (khối dữ liệu trong cache là bản sao của khối dữ liệu 

trong bộ nhớ chính).

Cấu trúc một khối cache như sau:

Số hiệu thẻ Khối dữ liệu

Giả thiết bộ nhớ có 224 ô nhớ. Nếu cache có 22 vị trí chứa (khối 
cache) thì số lượng thẻ sẽ là 224/22=222

4.2.3.1. Trường hợp mỗi khối chứa m ột từ  (hoặc 1 byte) dữ liệu

Thao tác đọc bộ nhớ: Giả sử có bộ nhớ chính có Bus địa chỉ 24 
bít và cache có 4 khối.

Khi một từ (1 byte) dữ liệu được đọc thì CPU cung cấp địa chi 
cho bộ điều khiển bộ nhớ. Bộ điều khiển bộ nhớ tách địa chi 24 bít 
làm hai phần. Như hình 63:
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D ữ  liệu  ra b u s  ị

Hình 63. Tổ chức bộ nhớ cache

Theo hình trên ta có 2 bít địa chi thấp nhất được đặt vào thanh 
ghi địa chi M AR của cache. Các bít này xác định vị trí (thứ tự) khối 
cần tìm Ưong cache. 22 bít địa chi cao mô tả sổ hiệu thẻ. số  hiệu thẻ là 
con số xác định vị trí của khối nhớ ưong bộ nhớ.

Thao tác đọc dừ liệu từ bộ nhớ được tiến hành như sau:

Bước 1: Bộ điều khiển cache đọc khối dữ liệu trong cache tại vị 
trí có số thứ tự trùng với phần số thứ tự khối trong địa 
chi trên bus.

Bước 2: Bộ điều khiển cache xác định xem số hiệu thẻ của khối 
trong cache này có trùng với số hiệu thẻ trong địa chi 
bus hay không.

Bước 3: Nếu trùng thì việc quy chiếu là “trúng” và một từ dữ 
liệu được đọc từ cache vào CPU. Nếu không trùng 
(trường hợp trượt) thì từ dữ liệu phải được lấy từ bộ 
nhớ chính. Trong trường hợp ‘'trượt" cần phải sao lưu
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dữ liệu trong cache vào bộ nhớ chính theo địa chi của 
nó, sau đó mới nạp dữ liệu mới cùng với thẻ của nó vào 
cache và đặt bít cờ F = 0 (ghi nhận nội dung cache 
trùng với nội dung bộ nhớ chính) và dữ liệu được cung 
cấp cho CPU.

Số thẻ cache trong các khối cache có thể trùng nhau (khi khối 

cache chưa bị thay thế) và có thể khác nhau (khi nội dung khối cache 

bị thay).

Thao tác ghi bộ nhớ được tiến hành như sau:

Có m ột vài kỹ thuật được dùng để ghi dữ liệu vào bộ nhớ 

chính khi thực hiện các lệnh ghi bộ nhớ: kỹ thuật ghi xuyên và kỹ 

ĩ thuật sao lưu.

Ở loại cache ghi xuyên dữ liệu được ghi lên cả cache lẫn bộ nhớ 

chính cùng một lúc, không dùng đến bít cờ F. Kỹ thuật này làm cho 

thời gian ghi bộ nhớ tăng lên.

Ở loại cache sao lưu thì dữ liệu chỉ được ghi vào cache và bít cờ 

F được lập (F = 1), ghi nhận nội dung cache khác với nội dung bộ nhớ 

chính. Sau đó nếu khối dữ liệu cần được thay thế bằng khối dữ liệu 

khác từ bộ nhớ chính (trường hợp “trượt”) thì bít cờ F được kiểm ứa 

để xác định xem có cần thực hiện thao tác sao lưu này không, nếu 

F = 1 thì cần thực hiện sao lưu, nếu F = 0 thì không cần sao lưu. Kỹ 

thuật này làm tăng tốc độ thao tác với bộ nhớ và được gọi là kỹ thuật 

sao lưu có dựng cờ.

4.2.3.2. Trường hợp m ỗi khối chứa nhiều từ  dữ  liệu

Khi có nhiều từ dữ liệu trong một khối thì kỹ thuật ánh xạ trực 
tiếp phức tạp hom. Giả thiết địa chi là 24 bít và một khối gồm 4 tò  dữ 

liệu. Địa chỉ trên bus sẽ được tách thành 3 phần như hình vẽ sau:
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Phần xác định sổ thứ tự từ trong một khối, ví dụ là 2 bít. Các bít 
này xác định vị trí tò  dữ liệu cần truv nhập nằm trong khối cache.

Phần xác định số thứ tự khối vi dụ là 2.

Phần số hiệu thẻ, ví dụ là 20 bít.

Các thao tác khác được thực hiện tuơng tự như đã trình bày ở
trên.

4.2.3.3. K ỹ thuật tập liên hợp

Vấn đề tốc độ lại được đặt ra khi CPU liên tục nhập 2 (hoặc 4) 
lệnh có cùng địa chi khối nhớ (các bít địa chi thấp của các khối nhớ 
trùng nhau).

Cách giải quyết là chứa 2 (hay 4) khối nhớ nói trên tại cùng một 
vị trí (một khối) trong cache, nhưng mỗi khối có một thẻ riêng. Khi vị 
trí này ưong cache được truy nhập thì cả 2 (hay 4) thẻ trong 2 khối 
con (hoặc 4 khối con) cùng được kiểm ưa. Các khối con này tạo thành 
một tập liên hợp.
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43 .  B ộ  NHỚ NGOÀI

Máy vi tính phải sừ dụng thiết bị có khả năng lưu trữ trong thời 

gian dài (long-time) vì:

+ Phải chứa những lượng thông tin rất lớn (giữ vé máy bay, ngân 

hàng...).

+ Thông tin phải được lưu trừ một thời gian dài trước khi xử lý.

+ Nhiều tiến trình có thể truy cập thông tin cùng lúc.

Giải pháp là sử dụng các thiết bị lưu trữ bên ngoài gọi là bộ nhớ 

ngoài. Bộ nhớ ngoài có thể hiểu là bộ nhớ gắn ngoài thùng máy, có 

thể mang đi lại được.

Bộ nhớ ngoài bao gồm: Ô cứng, ổ mềm, ổ quang, flash d ish ,...
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Hình 64. Một vài tbiết bị bộ nhớ ngoài

4 3 .1 . Đĩa mềm

4.3.1.1. Cấu tạo và nguyên tấc hoạt động

Ó đĩa mềm thường được sừ dụng ưong việc lưu trữ dừ liệu di 

độns. Đặc biệt với các máy thế hệ cũ thườne dùng đĩa mềm để chứa 

hệ điều hành, dừng để khởi động một phiên làm việc trên nền DOS. 

Ngày nay, đĩa mềm thường ít được sừ dụng bời chúng có một số 

nhược điểm như: kích thước nhỏ, dung lượng lưu trữ thấp và dễ bị hư 

hỏng theo thời gian, và đặc biệt là có một sổ thiết bị mới ra đời như: 

các loại đĩa quang và USB.

Ỏ đĩa mềm được phát minh năm 1967. bời Alan Shugart của 

IBM. Một số loại đĩa mềm đòi đầu như là: loại 8”, 5.25”, và 3.25” 

được sàn xuất năm 1981 do hãng Sony sản xuât.

Dựa vào dung lượng đĩa mêm được chia làm 4 loại như sau:

+ Loại 720KB hoặc 1.2MB có kích thước 51/4".
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+ Loại 1.44MB hoặc 2.88MB (đĩa mật độ cao), có kích thước

3 Vi”.

+ Ngoài ra có một loại ít thấy ở Việt Nam là loại 8”.

* Cẩu tạo và nguyên lý hoạt động-.

Ô đĩa mềm có hai loại đầu tò  ghi/đọc, mỗi đầu tò  có hai khe 
ghi/đọc và xóa nằm so le với nhau. Khi ghi dữ liệu thì đầu xóa đồng 

thời sẽ xóa hết vệt nằm bên ngoài và tạo nên một vệt cách ly giữa các 

rãnh. Đầu ghi/đọc được dịch chuyển trên bề mặt đĩa mềm bởi cơ cấu 

truyền động đầu từ.

Cơ cấu truyền động đầu từ sừ dụng động cơ bước. Loại đệ ng cơ 

này mỗi lần dịch chuyển chỉ quay một góc nhất định, được gọi là một 

bước. Lượng bước được xác định bởi lượng xung điện cấp cho động 

cơ. Logic điều khiển ổ đĩa có thể dễ dàng điều khiển động cơ dịch 

chuyển đầu từ đến các rãnh theo lượng bước xác định trước.

Động cơ quay có chức năng quay đĩa mềm với một vận tốc cố 

định, thường là 300 vòng/phút. Nhờ đĩa từ được quay liên tục nên khi 

ghi dữ liệu được phân bổ đều trên rãnh và khi đọc sẽ tạo nên một từ 

trường biến thiên ở đầu đọc.

Logic đọc/ghi tạo tín hiệu ghi, nhận và khuếch đại tín hiệu đọc.

Logic điều khiển một mặt tạo giao diện giữa ổ đĩa và thiết bị giao 

diện đĩa mem FDC, mặt kia tạo các tín hiệu cảm biến lỗ chỉ số và cảm 
biến chống ghi.

4.3.1.2. Thiết bị giao diện đĩa FDC (Floppy Disk Controller)

Giao diện chuẩn của các ổ đĩa mềm là giao diện SA 400. Thiết bị 
giao diện đĩa mềm được xây dựng trên cơ sở vi mạch điều khiển 

chuyên dụng ịiPD 765 của hãng NEC. Thiết bị giao diện đĩa mềm 

FDC thực hiện chức năng giao diện giữa đơn vị xử lý trung tâm và ổ
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đĩa mềm. FDC thực hiện giao diện với đom vị xử lý trung tâm qua các 

tín hiệu điều khiển chuẩn của đom vị xử lý trung tâm và qua một hệ 15 

lệnh. FDC có khả năng làm việc ờ cả hai chế độ DMA và không 
DMA. Ở chế độ DMA đơn vị xử lý truns tàm chi cần nạp lệnh cho 

FDC và toàn bộ việc truyền dữ liệu được thực hiện dưới sự điều khiển 

của FDC và DM AC.

Quá trình thực hiện một lệnh trài qua 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn nạp lệnh: FDC nhận lệnh từ bộ xử lý trung tâm, giải 

mã để nhận được các thông tin về các thao tác cần thiết khi thực thi 

lệnh này.

Giai đoạn thực hiện: FDC thực hiện các thao tác thực thi lệnh

Giai đoạn kết quả: sau khi lệnh được thực thi, trạng thái thực 

hiện lệnh được chuyển về cho bộ xử lý trung tâm.

4 3 .2 . Đ ĩa cứng (H ard  Disk Drive-HDD)

4.3.2.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

Ó cứng là thiết bị lưu trữ dừ liệu trên bề mặt các đĩa phủ vật liệu 

từ tính. Đây là loại bộ nhớ khône thay đổi. Ỏ cứng có vai trò quan 

ưọng trong hệ thống. Ngày nay ô cứng có dung lượng ngày càng được 

nâng lên và kích thước nhỏ đi.

Cùng sự ra đời của máy tính cá nhân 1981 và 1982 thì ổ cứng 

cũng ra đời. Thời gian đó hãng IBM giới thiệu ổ cứng đầu tiên dành 

cho PC 10 Mb với giá khoảng 15000USD. Hiện nay dung lượng đã 

lên đến TetaByte và phổ biến > 80 Gb

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ổ cứng.
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Hình 65. Sơ đồ cấu tạo vật lỵ cùa ô đĩa cứng

0  cứng có cấu tạo gồm: vò dĩa círrm. đĩa từ. trục quay, đầu đọc 
ghi, mạch điều khiển và công két nổi.

Hình Ố6. C âu tạo vo đĩa cứng
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v ỏ  đĩa cứng là bảng gắn linh kiện và có chức năng bảo vệ.

Đĩa từ có cấu tạo nhôm hay thủy tinh. cốm ,... Be mặt phủ lớp từ 
tính, xếp chồne nhau và dữ liệu ở cả hai mặt.

Hình 67. Trục quay của ô đĩa cứng

Trục quay (động cơ quay) có chức năng truyền chuyển động 

quay. Có cẩu tạo nhẹ, chính xác.

Đầu đọc ghi có cấu tạo gôm lõi ferit và cuộn dây. c ấ u  tạo nhỏ, 

đọc dữ liệu từ hóa trên mật đĩa.

Mạch điều khiển có chức nănc điêu khiên động cơ đồng trục và 

cần đọc ghi. Bộ nhớ đệm và đâu kết nối giao tiếp.

Cổng kết nối có chức nănc kết nối với mainboard. Các cổng kết 
nối có các chuẩn như ATA, SATA....
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Hình 68. Đầu ghi đĩa của ổ đĩa cứng

Hình 69. Cấu trúc mặt sau của ổ đĩa cứng
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c ấ u  trúc bề mặt đĩa gồm các track, các cylinder. Các track là các 
vòng tròn đồng tâm nằm ưên bề mặt đĩa. Trên các track lại chia ra các 
phần nhỏ bàng các đoạn hướng tâm gọi là Sector (512 Byte). Và được 
định dạne ở cấp thấp. Các Cylinder là tập hạp các track cùng bán kính 
(ở các mặt đĩa khác nhau). Trên một ổ cứng có thể chia ra thành nhiều 
cylinder.

Nguy ên tàc hoạt động cùa ô cúng như sau:

Các đầu đọc/ghi được gấn ưên một cơ cấu dịch chuyển duy nhất, 
nên chúng được dịch chuyển done thời trên các lá đĩa. Mỗi một đầu từ 
nãm ưên một cánh tay cùa cơ cấu truyền động và được ép sát mặt đĩa 
khi đĩa không quay. Khi ồ đĩa quay với tốc độ cao thì áp lực không khí 
hình thành giữa mặt đĩa và đầu từ sẽ nâne đầu từ lên cách mặt đĩa 
khoàne 3-1 Oninch. Các loại đẩu từ kiêu ferit có kích thước lớn và 
nặng nẻ nén không thích hạp cho việc ghi/đọc dữ liệu với mật độ và 
tốc độ cao ở ô cứng. Trong các ổ cứng thường dùng đầu từ phim mòng 
TF (Thin film). Đâu từ TF được sản xuât theo công nghệ sản xuất 
mạch vi điện từ nên có chất lượng cao và rất nhò. Do nhò và nhẹ mà

Tntcầs, Cyiiudtrt, mui Sttun

Hình 70. Cấu tạo vật lý cùa ổ đĩa cứng
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chúng có thể nổi trên bề mặt lá đĩa ở độ cao chưa tới 3 Ịiinch, điều này 
tạo khả năng ghi dữ liệu với mật độ cao hơn, đồng thời lại cảm nhận 
tín hiệu khi đọc mạnh hom.

Cơ cấu dịch chuyển đầu từ để tìm kiếm rãnh ờ ổ đĩa cứng khác 
hẳn so với ổ đĩa mềm. Động cơ dịch chuyển đầu từ  không theo bước 
mà hoạt động theo cơ chế truyền động có phản hồi. Thông tin phản 
hồi nhận được trong quá trình dịch chuyển đầu từ là nhờ có một thông 
tin đặc biệt được ghi sẵn trên đĩa cứng khi sản xuất đĩa. Thông tin về 
vị trí rãnh được ghi (nhúng) trên từng cung của đĩa dưới dạng mã 
Gray. Cơ cấu truyền động có dùng thông tin định vị nhúng giữa các 
cung được gọi là cơ cấu truyền động nhúng. Nhờ nhận được thông tin 
phản hồi liên tục về vị trí rãnh trong quá trình dịch chuyển mà việc 
định vị đầu từ được thực hiện chính xác nhanh chóng.

4.3.2.2. Giao diện ID E (Integrated Drive Electronic)

Giao diện IDE (Integrated Drive Electronic -  Mạch điện tử tích 
hợp trên thiết bị) là giao diện được dùng để kết nối thiết bị đĩa cứng 
với USB hệ thống của máy tính. IDE là thuật ngữ dùng để mô tà việc 
mạch điện tử điều khiển giao diện HDC được gắn ngay cùng với ổ đĩa 
cứng HDD trong thiết bị đĩa cứng.

Trước đây đã xuất hiện nhiều loại giao diện đĩa cứng. Chức năng 
của thiết bị giao diện đĩa cứng HDC là thực hiện truyền dữ liệu từ 
CPU đến ổ đĩa và nhận dữ liệu từ ổ đĩa cung cấp cho CPU. Tốc độ 
truyên dữ liệu với 0  cứng là một thông số quan trọng và ảnh hưởng tới 
tốc độ hoạt động của máy tính. Tốc độ truyền dữ liệu phụ thuộc nhiều 
vào cách giao diện giữa ổ cứng và CPU. Loại thiết bị đĩa cứng có bộ 
điều khiển giao diện tích hợp ngay trong thiết bị được gọi là ổ đĩa IDE 
hoặc 0  đĩa ATA IDE. Việc đặt thiết bị giao diện, bao gồm các thiết bị 
tạo các tín hiệu điều khiển ổ đĩa và thiết bị mã hóa/giải mã dạng 
số/tương tự, ngay trong ổ đĩa đã làm cho ổ ATA IDE có độ tin cậy cao 
hơn so với kiểu thiết bị giao diện nằm độc lập và được nối với ổ đĩa
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bằng cáp (như ờ thiết bị đĩa mềm). Thông tin dạng tương tự vốn dễ bị 
nhiễu loạn, đặc biệt khi đường truyền dài. Giao diện IDE làm cho 
đường dẫn tín hiệu ngắn nên tránh được nhiễu trên đường truyền, c ấ u  
hình tích hợp cũng làm cho việc mã hóa dữ liệu từ dạng số sang dạng 
tương tự và ngược lại được làm trực tiếp nên tăng được tốc độ đồng 
bộ của bộ mã hóa cũng như mật độ lưu trừ dữ liệu. Việc tích hợp thiết 
bị giao diện trên 0  đĩa và thực hiện giao diện với hệ thống bus của 
máy tính theo chuẩn IDE còn cho phép các nhà sản xuất ổ đĩa có thể 
độc lập thiết kế phát triển thiết bị đĩa cứng có các tính năng ngày càng 
mạnh hom.

Phân bồ tín hiệu trên đầu nối ATA IDE và BUS IDE như sau:

Chân Tín hiệu Chân Tín hiệu Chân Tín hiệu

1 Reset 2 GND 3 d 7

4 D* 5 d 6 6 d 9

7 Ds 8 D io 9 d 4

10 D„ 11 d 3 12 D,2

13 d 2 14 D,3 15 D,

16 D|4 17 Do 18 D,5

19 GND 20 Để trống 21 DRQ3

22 GND 23 IOW 24 GND

25 IOR 26 GND 27 I/O CH 
READY

28 Dự phòng 29 -DACK3 30 GND

31 IRQ 14 32 -BUSIOCS16 33 A,

34 DRV
READY

35 Ao 36 a 2

37 -CS1 38 -CS3 39 -DA/SP

40 GND
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Tín hiệu reset được dùng để khỏi động lại ổ đĩa. Dữ liệu được 
truyền qua bus D0-D 15. Quá trình truyền dữ liệu được thực hiện theo 
phương pháp truy nhập trực tiếp bộ nhớ (phương pháp DMA) thông 
qua các tín hiệu DRQ và DACL. Hướng truyền dữ liệu phụ thuộc tín 
hiệu IOW và IOR. Tín hiệu DRV READY báo ổ đĩa sẵn sàng hoạt 
động. Tín hiệu DA/SP ở thời điểm khởi động máy tính cho biết ổ đĩa 
thợ có mặt hay không. Khi ổ đĩa hoạt động tín hiệu DA/SP được dùng 
để báo trạng thái hoạt động cùa ổ đĩa. Ồ đĩa IDE có các thanh ghi, địa 
chi của các thanh ghi này được xác định bời các tín hiệu Ao, Ai và A2.

Thiết bị giao diện IDE có một tập các thanh ghi cho phép điều 
khiển và giao diện với 0  đĩa.

Thanh ghi dừ liệu:

d 7 d 6 d 5 d 4 d 3 d 2 D, Do

(ftyanh ghi dữ liệuìđược dùng để gừi lệnh cho thiết bị giao diện, 
còn cácìiiH iệirghi/đọc được chuyển theo chế độ DMA.

ỴÍÍanh ghi điều khieìrchọn điều khiển ổ đĩa và đầu từ:

1 0 1 DRV H3 H2 HI HO

DRV: chọn ổ đĩa

H3-H0: chọn đầu từ

Thanh ghi điểu khiên phui)

X X X X X RST INT X

RST: khởi động mềm

INT: cho phép báo ngất. INT = 1 cấm thiết bị giao diện 
báo ngắt.

địa chi cung và địa chi rãnh cần ghi/đọc.

BSY RDY WFT SK DTRQ COR IDX ERR
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BSY: ổ đĩa bận 

RDY: ổ đĩa sẵn sàng.

WFT: lỗi ghi

SK: trạng thái dịch chuyển đầu từ 

DTRQ: yêu cầu truyền dữ liệu 

COR: lỗi dừ liệu chữa được 

IDX: index

ERR: có lồi. M ã lồi nàm ờ thanh ghi trạng thái lồi.

Thanh shi trạng thái lo ĩh

NDM NTR ABT X NID X ƯC BK

NDM: không tìm  được vùng DM.

NTR: không tìm  được rãnh

A BT: lệnh bị ngắt.

NID: không tìm được vùng ID

UC: lồi dữ liệu không khôi phục

BK: cung có lỗi.

Quá trinh thực hiện m ột lệnh trải qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn nạp lệnh: HDC nhận lệnh và các thông số điều khiển 

từ đơn vị xử lý trung tâm, giải mã đê có các thông tin về những thao 

tác cần thiết khi thực hiện lệnh này.

Giai đoạn thực hiện lệnh: HDC thực hiện các thao tác thực thi
lệnh.

Giai đoạn kết quả: sau khi lệnh được thực thi, trạng thái thực 
hiện lệnh được chuyển về cho bộ xử lý trung tâm.
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4.3.3. Đĩa quang

Đĩa quang (CD, DVD) là dạng thiết bị lưu trữ dữ liệu tháo lấp 
sử dụng các tính chất vật lý và năng lượng ánh sáng cho quá trình ghi 
và đọc dữ liệu.

Đĩa quang đã được sáng chế ra vào những năm 1961 và 1969 
bởi David Paul Gregg. Hiện nay đĩa quang đang sử dụng vẫn được sản 
xuất dựa theo thiết kế này. Mục đích của đĩa quang là ghi âm và phát 
hành các video. Đĩa quang được quy định bởi các định dạng chung khi 
thương mại hóa.

Đĩa quang sử dụng tính chất quang học để đọc/ghi dữ liệu. 
Nguyên tắc hoạt động của nó dựa trên nguyên lý về phản xạ ánh sáng. 
Dữ liệu được ghi/đọc thông qua cấu trúc quang học và các bộ phận 
đón nhận ánh sáng.

o  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4
ụm

Hình 71. Mặt đĩa quang được phóng lớn

Quá trình đọc đĩa: Một chùm tia lazer (công suất thấp) chiếu lên 
bề mặt đĩa để nhận các ánh sáng phản xạ. Qua một lăng kính, ánh sáng 
phản xạ đi vào một diod cảm quang nhạy. Diod cảm quang chuyển các
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tín hiệu sáng thành các bít 0 ,1  và sau đó chuyển thành các dạng dữ 
liệu có thể xem đọc được. Quá trình trên là nguyên lý cơ bản.

o
Substrat

Spèegei ♦ Label

Hình 72. Quá trình ghi đĩa 

Quá trình ghi đĩa được thực hiện như sau:

Sản xuất công nghiệp:

+ Sàn xuất một loạt đĩa cùng nội dung 

+ Sản xuất tại nhà máy chuyên dụng 

+ Sản xuất theo đom đặt hàng.

+ Quá trình sản xuất khác với ghi đĩa trên máy tính cá nhân

+ Đĩa chi có thể đọc mà không ghi lại được

Ghi đĩa trên máy tính cá nhân cần có: 0  đọc/ghi chuyên dụng và 
đĩa gồm 2 loại. Thứ nhất loại chì ghi một lần, dữ liệu sẽ được ghi một 
lần duy nhất, loại này giá thành rẻ và tiện lợi để chia sẻ. Thứ hai là 
loại ghi nhiều lần, loại này có cấu tạo từ các chất cho phép ghi xóa 
nhiều lần, loại này có giá thành cao hơn loại ghi một lần.
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Một số loại đĩa quang thường gặp là đĩa Layer, CD và DVD... 
Mỗi loại có một chức năng riêng, sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 
từng loại.

Đĩa Layer: là loại đĩa thế hệ đầu tiên của đĩa quang, loại đĩa này do 
hãng Philips giới thiệu vào năm 1978, nó có kích cỡ lớn và cho chất 
lượng âm thanh cao do hoàn toàn chứa các tín hiệu dạng tương tự.

Đĩa CD ra đời dạng đầu tiên là CD-DA bời sự kết hợp của hai 
công ty Sony và Philips, nó có kích cỡ đủ 70 phút phát bản giao 
hường số 9 của Beethoven. Đĩa C D  được biết đến đầu t iê n  là loại đĩa 
CD-ROM (Compact Disc- Read Only Memory) có nghĩa là đĩa CD 
chi có thể đọc dừ liệu. Những phiên bản đầu tiên là CD-DA (Digital 
Audio) có chứa âm thanh. Những phiên bản sau có CD-R 
(CD- Recordable) và CD-RW (CD-rewritable).

Đĩa DVD: do sự phát triển về công nghệ, các hãng phối hợp đưa 
ra chuẩn chung mới vào tháng 9 năm 1995 là loại DVD có dung lượng
4.7 Gb so với 700 Mb của CD. DVD có tính chất kỹ thuật tương tự 
CD nhưng sử dụng hiệu quả hơn không gian giữa các track và mật độ 
cao hơn. DVD sừ dụng hai lớp dữ liệu trên một bề mặt đĩa, được đọc 
bời hai nguồn lazer ờ vị trí khác nhau. Tia lazer sử dụng đọc đĩa DVD 
có bước sóng ngắn hơn, chúng hẹp hon để phù họp với mức độ axit 
chặt cùa các thành phần điểm pit và khoảng cách giữa các rãnh dữ liệu. 
DVD-ROM (đĩa DVD chỉ đọc) được phân thành các loại như sau:

DVD-5 (Single-Side, Single-Layer): loại này có dung lượng
4.7 Gb, dữ liệu được ghi ở một mặt đĩa, một lớp đĩa.

DVD-9 (Single-Side, Dual-Layer) có dung lượng 8,5 Gb, và dữ 
liệu được ghi ờ một mặt đĩa, hai lóp dừ liệu ghi trên một mặt đó.

DVD-10 (Double-Side, Dual-Layer) có dung lượng 9,4 Gb và 
dữ liệu ghi trên hai mặt đĩa, mỗi mặt chứa một lớp dữ liệu.

DVD-18 (Double-Side, Dual-Layer) có dung lượng 17,1 Gb và 
dữ liệu được ghi ờ hai mặt và hai lóp.

222



M ột số thông số trên đĩa quang:

Chữ X được ghi trên ổ đĩa CD (VD:52X) có nghĩa là tốc độ đọc 
dữ liệu của ổ đĩa lx=150kbps, do đó 52x=52xl50kbps. Tốc độ ghi 
trên ổ đĩa DVD-ROM là 16X có phải ổ đĩa DVD-ROM  chậm hơn ở 
CD-ROM không. Thứ ra là không, vì ở ổ đĩa CD thì đơn vị của nó 
lx=150kbps còn đổi với DVD thì lx= l,385M bps. Ngoài ra còn các 
thông số khác ghi trên ổ đĩa như là CD-RW (ví dụ: 52x32x53x) có 
nghĩa là (Đọc/ghi CD-RW/ghi CD-R).

4.3.4. USB

Ổ USB flash là thiết bị lưu trữ dữ liệu gấn ngoài máy tính được 
sử dụng khá rộng rãi hiện nay. USB sừ dụng các dạng bộ nhớ dạng 
non-volatile. Đa phần thì USB flash sừ dụng loại bộ nhớ NAND flash 
hoặc NOR flash.

Cấu tạo của USB được mô tả như hình 73:

Hình 73. Cấu tạo USB

Q u a  hình 73 ta thây cỏ  t á c  hộ ph ận  sau:

1: Đầu cẩm cùa giao tiếp USB.

2: Bộ điều khiển bộ nhớ.

3: Các đầu nối không chân cắm.
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4: Chip nhớ NAND flash.

5: Bộ giao động tinh thể thạch anh 12 MHz, dùng để tạo ra các 
giao động cho sự hoạt động của USB flash.

6 : Đèn led báo hiệu trạng thái làm việc 

7: Chuyển mạch để lựu chọn chế độ làm việc.

8 : Khoảng chống cho phép nâng cấp lên NAND flash thứ hai. 

Quá trình làm việc của USB:

1 2

4 3
Standard A Standard 6

H ìn h  7 4 . Sơ đồ các đư ờng  tín  hiệu trong  USB

Sơ đồ 4 đường trong USB ở một dây dẫn kết nối USB; trong đó
1 và 4 là đường nguồn 5Vdc, 2 và 3 là các đường tín hiệu. Chuẩn A 
cắm vào máy tính và chuẩn B cắm vào thiết bị ngoại vi.

Khi một máy tính được cấp nguồn, nó truy vấn tất cả các thiết bị 
ngoại vi được kết nối vào đường truyền và gán mỗi thiết bị một địa 
chi. Quy trình này được gọi là liệt kê, và những thiết bị được liệt kê 
khi kết nối vào đường truyền. Máy tính cũng tìm ra từ mỗi thiết bị 
cách truyền dữ liệu nào đó mà nó cần để hoạt động.

Ngắt: Một thiết bị như chuột hoặc bàn phím, gửi một lượng nhỏ 
dữ liệu, sẽ chọn chế độ ngắt.

Hàng loạt: Một thiết bị như một chiếc máy in, nhận dữ liệu 
trong một gói lớn, sử dụng chế độ truyền hàng loạt. Một khối dữ liệu 
gửi đến máy in (một khối 64 byte) và được kiểm tra chắc chắn nó có 
chính xác hay không.

Đẳng thời: Một thiết bị truyền dữ liệu theo chuồi sử dụng chế độ 
đang thời. Những dòng dữ liệu giữa thiết bị và máy trong thời gian 
thực và không có sự sửa lỗi ở đây.
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Chương 5

THIÉT BỊ NGOẠI VI

5.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO/RA DỬ LIỆU

5.1.1. Cấu trúc phần cứng của các hệ thống vào/ra dữ liệu trong 
máv tính

Đơn vị xừ lý trung tâm CPU thực hiện trao đổi thône tin với các 
thiết bị ngoại vi và thế giới bên nsoài thòns qua thiết bị giao diện như 
hình 75.

Thiết bị 2Ìao diện

Bô nhớ CPU CONTROL I
STATUS i

DATA
_ _

Hệ thống bus -  -

Hình 7 5 . S ơ  đồ ghép Dối giữa CPU và th iế t bị ngoại vi

Thiết bị eiao diện là loại thiết bị khả trinh. Mỗi một thiết bị giao 

diện đều có ba loại thanh ghi. mỗi loại thực hiện một chức năng khác 

nhau, đó là các thanh ghi điêu khiên (control), thanh ehi trạng thái 

(status) và thanh ghi dữ liệu (data). Mỗi thanh ghi đều được gán một 
địa chi  xác định, gọi là địa chi cône.

Thiết bị 
ngoại vi



Các thanh ghi điều khiển nhận và chứa các từ điều khiển xác lậj> 

chế độ làm việc của thiết bị. Các thanh ghi trạng thái chứa thông tin 

phản ảnh trạng thái làm việc của thiết bị giao diện và thiết bị ngoại vi. 

Các thanh ghi dữ liệu thực hiện chức năng bộ đệm tạm thời chứa dữ 

liệu vào/ra.

Khi CPU đưa một dừ liệu ra ngoài (khi CPU thực hiện lệnh 

OUT xuất một dừ liệu ra cổng có địa chi xác định) thực chất là CPU 

đưa dữ liệu ra thanh ghi dữ liệu của thiết bị giao diện, thiết bị giao 

diện sẽ chuyển nó thành dạng thích hợp với thiết bị ngoại vi rồi mới 

đưa ra ngoài cho thiết bị ngoại vi. Khi thiết bị ngoại vi gửi dữ liệu cho 

máy tính, dừ liệu này được đưa vào thanh ghi dữ liệu trong thiết bị 

giao diện. CPU nhập dừ liệu từ ngoài bàng cách đọc thanh ghi dữ liệu 

đệm này.

5.1.2. C ác phương pháp  vào /ra  d ữ  liệu

Thiết bị giao diện chỉ giúp CPU kết nối một cách thích hợp về 

mặt vật lý với các thiết bị bên ngoài, nhưng chưa đảm bảo tính tin cậy 

của quá trình trao đổi thông tin. Điều này xuất phát từ một thực tế 

khách quan là nhịp làm việc và tốc độ làm việc của CPU khác xa với 

nhịp và tốc độ làm việc của các thiết bị ngoại vi. Để CPU có thể thực 

hiện trao đổi thông tin với các thiết bị ngoại vi với độ tin cậy cao cần 

phải áp dụng các phương pháp giao diện thích hợp, các phương pháp 

này được gọi là các phương pháp vào/ra dữ liệu.

Có 4 phương pháp vào/ra dữ liệu, nàm trong hai nhóm phương 

pháp khác nhau được thể hiện như trên hình 76.
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Hình 76. Phương pháp vào ra dữ liệu

5.1.2.1. Phương pháp vào/ra theo định trình

Phươns pháp vào/ra theo kiểu định trinh là phương pháp trong 
đó quá trình vào/ra được thực hiện tức thời nhờ các lệnh vào/ra và 
CPU không quan tâm đến trạng thái của thiết bị vào/ra như hình vẽ 
dưới đây:

Bộ nhớ

t :

A

CPU

Thiết bị giao 
diện

<£>
Thiết bị 
ngoại vi

DATA

11

í >

Hình 77. Sơ đồ ghép nổi cùa phương pháp vào/ra định trình

Phương pháp vào/ra theo định trinh thích hợp với những quá 
trình vào/ra có chu kỳ cố định và có thể xác định trước.
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5.1.2.2. Phương pháp vào/ra có thăm dò

Trong mỗi thiết bị giao diện thường có ít nhất một thanh ghi 
trạng thái chứa thông tin phản ảnh trạng thái của thiết bị này và của 
thiết bị ngoại vi. Khi thực hiện phương pháp vào/ra có thăm dò, CPU 
luôn thực hiện kiểm tra trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị trước 
k h i  thực hiện t h ậ t  sự việc V ào/ra d ữ  liệu được t h ể  hiện qua hình 78.

T h iế t bị g iao  
d iện

S T A T U S

D A T A

Hình 78. Sơ đồ ghép nối của phương pháp vào/ra có thăm dò

Ưu điểm của phương pháp thăm dò: do CPU luôn kiểm tra trạng 

thái sẵn sàng làm việc của thiết bị trước khi thực hiện vào/ra dừ liệu 

nên quá trình vào/ra dữ liệu kiểu này có độ tin cậy cao.

Nhược điểm: do CPU luôn phải kiểm soát lần lượt trạng thái 

làm việc của các thiết bị nên tốc độ vào/ra dữ liệu chậm. Hơn nữa, nếu 

CPU chi làm có một công việc vào/ra dữ liệu thì hiệu quả không cao, 

ngược lại nếu CPU đồng thời phải thực hiện nhiều loại công việc hon 

thì thời gian làm việc của CPU sẽ bị chia sẻ, đồng thời độ tin cậy của 

phương pháp vào/ra theo thãm dò cũng bị giảm đi rất nhiều.

5.1.2.3. P hương pháp vào/ra theo ngắt cúng

Ngắt cứng là sự kiện CPU bị tạm dừng tiến trình đang thực hiện 

để chuyển sang thực hiện quá trình phục vụ ngất.
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Chương trình con phục vụ ngất

Hình 79. Sơ đồ các tiến trình thực hiện ngắt

N sất cứng là phươne pháp vào/ra dữ liệu trong đó thiết bị vào/ra 
chủ động khởi động quá trình vào/ra dừ liệu nhờ hệ thống ngắt cứng.

Thông thường quá trình vào/ra theo nsắt cứng được trợ giúp bởi 
thiết bị điều khiển ngắt PIC (Programmable Interrupt Controller). PIC 
có chức năng ghi nhận các yêu cầu naẳt IRQ và cung cấp cho CPU số 
ngất đại diện cho địa chi của chương trình con phục vụ ngắt và tương 
ứng yêu cầu ngất IRQ.

Cấu trúc của một hệ thống neẳt cứng được mô tả như hình sau:

Hình 80. Stf đồ ghép nối vào/ra theo ngắt cứng
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Quá trình vào/ra dữ liệu theo phương pháp ngắt cứng được thực 
hiện theo các bước sau:

• CPU đang thực hiện chương trình.

• Thiết bị vào/ra có yêu cầu phục vụ phát ra tín hiệu IRQ cho
PIC.

• Thiết bị PIC phát ra tín hiệu INT cho CPU, đòi CPU phục 
vụ.

• CPU hoàn thành nốt lệnh đang thực hiện.

• CPU phát tín hiệu INTA trà lời PIC, báo sẵn sàng phục vụ
quá trình ngắt.

• PIC phát ra số ngắt (là số đại diện cho địa chi của chương 
trình con phục vụ ngắt, và tương ứng với tín hiệu IRQ) cho 
CPU.

Dựa trên số ngắt này CPU kích hoạt và thực hiện chương trình 
con phục vụ ngắt để thực hiện vào/ra dữ liệu.

Khi chương trình phục vụ ngắt kết thúc thì CPU quay lại tiếp tục 
thực hiện chương trình vừa bị ngắt.

Ưu điểm của phương pháp này là: CPU thực hiện việc vào/ra dữ 
liệu ngay khi có yêu cầu từ thiết bị vào/ra. Điều này làm cho quá trình 
vào/ra dữ liệu có độ tin cậy rất cao. CPU chỉ phục vụ thiết bị vào/ra 
khi có yêu cầu ngắt (khi thiết bị vào/ra đã sẵn sàng cho việc truyền dữ 
liệu), do vậy làm tăng hiệu quả làm việc của CPU.

Do những ưu điểm này mà phương pháp vào/ra theo ngắt cứng 
được dùng để thực hiện vào/ra dữ liệu với phần lớn các thiết bị chuẩn 
của máy tính như: bàn phím, máy in, thiết bị vào/ra nối tiếp, vào/ra 
song song...

Tuy nhiên, với phương pháp này quá trình chuyển dữ liệu giữa 
bộ nhớ và thiết bị vào/ra vẫn phải qua CPU và quá trình vào/ra dữ liệu



vẫn do CPU thực hiện, nên đây chưa phải là phương pháp vào/ra 
nhanh nhất.

5.1.2.4. Phương pháp vào/ra dữ  liệu kiểu truy nhập trực tiếp bộ nhớ  

(DMA- D irect M emory Acess)

Có nhiều thiết bị ngoại vi đòi hỏi tốc độ vào/ra dữ liệu nhanh 
hơn khả năne của các phương pháp vào/ra dữ liệu bằng chương trình 
như đã trình bàv ở trên. Ví dụ quá trình chuyển dữ liệu từ các ổ đĩa 
vào bộ nhớ và neược lại. Có một phương pháp vào/ra dừ liệu đáp ứng 
được yêu cầu cao về tốc độ vào/ra, đó là phương pháp truy nhập trực 
tiếp bộ nhớ (phươne pháp DMA).

Quá trình vào/ra dữ liệu trực tiếp giữa bộ nhớ và thiết bị ngoại 
vi không qua CPU được gọi là quá trình DMA.

Trong quá trinh DMA việc chuyên dữ liệu kiểu không được điều 
khiển bởi CPU mà bời một thiết bị phần cứng là bộ điều khiển DMAC 
(Direct M emory Access Controller).

Cấu trúc của hệ thống vào/ra dữ liệu theo kiểu truy nhập trực 
tiếp bộ nhớ được thể hiện qua hình 81.

Hình 81. Sor đồ hệ thống vào/ra dữ liệu theo Idea truy nhập trực tiếp

Quá trinh DMA được thực hiện qua các bước sau:
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CPU đang hoạt động bình thường.

DMAC được xác lập chế độ làm việc, nhận thông tin về địa chi 
đầu khối nhớ chứa dữ liệu và kích thước khối dữ liệu cần truyền.

Thiết bị vào/ra phát tín hiệu DRQ cho DMAC.

DMAC phát tín hiệu HOLD = 1 cho CPU, đòi CPU đi vào chế 
độ DMA.

CPU thực hiện nốt chu kỳ máy.

CPU phát tín hiệu HLDA trả lời cho DMAC và tự tách ra khỏi 
hệ thống bus. Quyền điều khiển hệ thống bus thuộc về DMAC.

DMAC làm chủ các bus địa chỉ, bus số liệu và bus điều khiển. 
DMAC tạo tín hiệu DACK trả lời thiết bị yêu cầu, phát địa chỉ ô nhớ 
lên bus địa chi, phát ra các tín hiệu điều khiển đọc/ghi thiết bị vào/ra 
và các tín hiệu điều khiển ghi/đọc bộ nhớ và thực hiện điều khiển toàn 
bộ quá trình chuyển dữ liệu trực tiếp giữa thiết bị vào/ra và bộ nhớ.

Khi một khối dữ liệu được chuyển xong, DMAC kết thúc quá 
trình DMA bàng việc phát tín hiệu HOLD = 0 cho CPU và trả quyền 
điều khiển hệ thống bus cho CPU.

CPU tiếp tục làm việc bình thường.

Phương pháp vào/ra dữ liệu kiểu DMA được dùng để thực hiện 
truyền dữ liệu giữa các thiết bị có khả năng truy xuất thông tin với 
khối lượng lớn và đòi hỏi tốc độ truy xuất cao như thiết bị đĩa cứng, 
đĩa mềm và bộ nhớ.

5.2. CÁC CỎNG GHÉP NỐI VÀO/RA ĐA NĂNG
5.2.1. Cổng nối tiếp

Cống nối tiếp được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa 
máy tính và ngoại vi, nó có các ưu điểm sau:

+ Khoảng cách truyền xa hơn truyền song song.
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+ số  dây kết nối ít.

+ Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại.

+ Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC (Programmable 
Logic Device).

+ Cho phép nối mạng.

+ Có thể tháo lắp thiết bị trong lúc máy tính đang làm việc.

+ Có thể cung cấp nguồn cho các mạch điện đơn giản.

Các thiết bị ghép nối chia thành 2 loại: DTE (data terminal 
equipment) và DCE (data communication equipment). DCE là các 
thiết bị trung gian như M ODEM còn DTE là các thiết bị tiếp nhận hay 
truyền dừ liệu như máy tính, PLC, vi điều khiển,... Việc trao đổi tín 
hiệu thông thường qua 2 chân RxD (nhận) và TxD (truyền). Các tín 
hiệu còn lại có chức năng hồ trợ đề thiết lập và điều khiển quá trình 
truyền, được gọi là các tín hiệu bẩt tay. Ưu điểm của quá trình truyền 
dùng tín hiệu bắt tay là có thể kiểm soát đường truyền.

Tín hiệu truyền theo chuẩn RS-232 của EIA (Electronics 
Industry Associations). Chuẩn RS-232 quy định mức logic 1 ứng với 
điện áp từ -3V đến -25V, mức logic 0 ứng với điện áp từ 3V đến 25V 
và có khả năng cung cấp dòng từ 10 mA đến 20 mA. Ngoài ra, tất cả 
các ngõ ra đều có đặc tính chống chập mạch.

Chuẩn RS-232 cho phép truyền tín hiệu với tốc độ đến 20000 bps 
nhưng nếu cáp truyền đủ ngắn có thể lên đến 115200 bps.

Các phương thức nối giữa DTE và DCE là:
«

Đơn công (simple connection): dữ liệu chi được truyền theo 1 
hướng.

Bán song công (half-duplex): dữ liệu truyền theo 2 hướng, 
nhưng mỗi thời điểm chi được truyền theo 1 hướng.

Song công (full-duplex): số liệu được truyền đồng thời theo 2 
hướng.
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Định dạng của khung truyền dữ liệu theo chuẩn RS-232 như
sau:

Start Do D, d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 p Stop

Khi không truyền dữ liệu, đường truyền sẽ ở trạng thái mark 
(điện áp -10V). Khi bắt đầu truyền, DTE sẽ đưa ra xung Start (space: 
10V) và sau đó lần lượt truyền từ Do đến D7 và parity, cuối cùng là 
xung Stop (mark: -10V) để khôi phục trạng thái đường truyền. Dạng 
tín hiệu truyền mô tả như sau: (truyền ký tự A).

I *-------------------------------------------------- +■ I
Data pocket coiresponding to the ASCII character A

Hình 82. Giản đồ xung

Các đặc tính kỹ thuật của chuẩn RS-232 như sau:

Các tốc độ truyền dữ liệu thông dụng trong cổng nối tiếp là 
1.200 bps, 4.800 bps, 9.600 bps và 19.200 bps.
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Chiều dài cable cực đại 15m

Tốc độ dữ liệu cực đại 20 Kbps

Điện áp ngõ ra cực đại +-25v

Điện áp ngõ có tải +-5V đến +-15V

Trở kháng tải 3K đến 7K

Điện áp ngõ vào +-15V

Độ nhạy neõ vào +-3V

Trở kháng ngõ vào 3K đến 7K
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Hình 83. Sơ đồ vi trí các chân của cổng nối tiếp

cổ n a  COM có hai dạng: đầu nối DB25 (25 chân) và đầu nối DB9 
(9 chân) mô tả như hình 83. Ý nahĩa cùa các chân mô tả như sau:

DB25 DB9 Tín hiệu Hướng
truvền Mô tả

1 - - - nối đất báo vệ
2 3 TxD DTE -> DCE dữ liệu truyền

3 2 RxD DCE -> DTE dữ liệu nhận
4 7 RTS DTE -> DCE DTE yêu cầu truyền dữ liệu

5 8 CTS DCE -> DTE DCE san sàng nhận dừ liệu
6 6 DSR DCE -> DTE DCE sẵn sàng làm việc

7 5 GND - Nối đất (0V)
8 1 DCD DCE -> DTE DCE phát hiện sóng mang

20 4 DTR DTE -> DCE DTE sẵn sàng làm việc
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22 9 RI DCE -> DTE Báo chuông
23 - DSRD DCE -> DTE Dò tốc độ truyền
24 - TSET DTE -> DCE Tín hiệu định thời truyền đi 

từ DTE
15 - TSET DCE -> DTE Tín hiệu định thời truyền từ 

DCE để truyền dữ liệu
17 - RSET DCE -> DTE Tín hiệu định thời truyền từ 

DCE để truyền dữ liệu

18 - LL Kiểm tra cổng

21 - RL DCE -> DTE Tạo ra bời DCE khi tín hiệu 
nhận từ DCE lỗi

14 - STxD DTE -> DCE Secondary transmitted data

16 - SRxD DCE -> DTE Secondary received data

19 - SRTS DTE -> DCE Secondary request to send

13 - SCTS DCE -> DTE Secondary clear to send

12 - SDSRD DCE -> DTE Secondary received line 
signal detector

25 - TM Test mode
9 - Dành riêng cho chế độ test
10 - Dành riêng cho chế độ test
11 Không dùng

5.2.2. Cổng song song

Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái 
và 8 đường dừ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động:

• Chế độ tươne thích.

• Chế độ nible.

• Chế độ byte.

• Chế độ EPP (Enhanced parallel port).

• Chế độ ECP (extended capabilities port).
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Ba chế độ đầu tiên sử dụng port song song chuẩn, trong khi đó 
chế độ 4, 5 cần thêm phần cửne để cho phép hoạt động ở tốc độ cao 
hơn. Sơ đồ chân cùa máy in như sau:

Chân Tín hiệu M ô tả

1 /STR (out) Mức tin hiệu thấp, truyền dữ liệu tới máy in

DO Bít dữ liệu 0

3 DI Bít dữ liệu 1

4 D2 Bít dữ liệu 2

5 D3 Bít dữ liệu 3

6 D4 Bít dữ liệu 4

7 D5 Bít dữ liệu 5

8 D6 Bít dữ liệu 6

9 D7 Bít dữ liệu 7

10 /A C K (in) Mức thàp: máv in đã nhận 1 ký tự và có khả 
năng nhận nữa.

11 BUSY (in) Mức cao: ký tự đã được nhận; bộ đệm máy 
in đay; khời động máy in; máy in ở trạng 

thái off-line

12 PAPER empty (in) Mức cao: hết giấy

13 Select (in) Mức cao: máy in ở  trạng thái online

14 /autofeed (out) Tự độna xuỏng dòng; mức thấp: máy in 
xuống dòng tự động

15 /error (in) Mức thấp: hết giấy; máy in ở trạng thái 
offline; lỗi máy in

16 /init (out) Mức thấp: khởi độns máv in

17 /selectin (out) Mức thấp: chọn máy in

18-25 Ground ov

Công song song có ba thanh ghi có thể truyền dữ liệu và điều 
khiển máy in. Địa chi cơ sở của các thanh ghi cho tất cà cồng LPT
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(line printer) từ LPT1 đến LPT4 được lưu trữ trong vùng dữ liệu của 
BIOS. Thanh ghi dữ liệu đuợc định vị ờ offset OOh, thanh ghi trạng 
thái ở 01 h, và thanh ghi điều khiển ở 02h. Thông thường, địa chỉ cơ sờ 
của LPT1 là 378h, LPT2 là 278h, do đó địa chỉ của thanh ghi trạng 
thái là 379h hoặc 279h và địa chỉ thanh ghi điều khiển là 37Ah hoặc 
27Ah. Tuy nhiên trong một số trường hợp, địa chỉ của cổng song song 
có thể khác do quá trình khởi động của BIOS. BIOS sẽ lưu trữ các địa 
chi này như sau:

Địa chỉ Chức năng

0000h:0408h Địa chi cơ sờ của LPT1

0000h:040Ah Địa chỉ cơ sở của LPT2

0000h:040Ch Địa chi cơ sở của LPT3

Định dạng các thanh ghi như sau:

Thanh ghi dữ liệu (2 chiều):

Tín hiệu máy in D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO

Chân số 9 8 7 6 5 4 3 2

Thanh ghi trạng thái máy in (chỉ đọc):

Tín hiệu 
máy in

busy /ack Paper
empty

select /error /irq X X

Số chân cắm 11 10 12 13 15 - - -

Thanh ghi điều khiển máy in:

Tín hiệu 
máy in

X X dir Irq
enable

/selecctin /init /autofeed /sừobe

Số chân 
cắm

- - - - 17 16 14 1

X: không được sử dụng

Irq enable: yêu cầu ngắt cúng; 1 = cho phép; 0  = không cho phép
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Chú ý ràng chân busy được nối với công đảo trước khi đưa vào 
thanh ehi trạng thái, các bít /selectin. /autofeed và /strobe được đưa 
qua cổng đảo trước khi đưa ra các chân của công máy in.

Thôns thường tốc độ xử lý dữ liệu của các thiết bị ngoại vi như 
máy in chậm hơn PC nhiều, nên các đườnc /ack, busy và /str được sử 
dụng cho kỹ thuật bắt tay. Khởi đầu. PC đặt dữ liệu lên bus sau đó 
kích hoạt đườns /sư  xuống mức thấp để thôns tin cho máy in biết ràng 
dữ liệu đã ổn định trên bus. Khi máy in xử lý xong dữ liệu, nó sẽ trả 
lại tín hiệu /ack xuống mức thấp đè ehi nhận. PC đợi cho đến khi 
đườns busy từ máy in xuống thấp (máy in không bận) thì sẽ đưa tiếp 
dữ liệu lên bus.

53. MÀN HÌNH

5.3.1. Giói thiệu

Màn hình máv tính là thiết bị điện tử cắn liền với máy tính với 
mục đích chính là hiển thị và eiao tiếp 2 Ìữa người sừ dụng với máy 
tính.

Đỏi với các máy tính cá nhân (PC), màn hình máy tính là một bộ 
phận tách rời. Đối với máy tính xách tay, màn hình là một bộ phận 
eăn chune không thể tách rời. Đặc biệt, màn hình có thể dùng chung 
(hoặc khône sử dụng) đối với một so hệ máy chủ.

Một vài thông số cơ bàn của màn hình máy tính như là độ phân 
giải, tốc độ làm tươi, thời gian đáp ứng và kích thước điểm ảnh.

Độ phân giải của màn hình máy tính là một biểu thị số điểm ảnh 
hàne nsang và sô điêm ảnh hàne dọc. Ví dụ 1024x768 có nghĩa là có 
1024 điểm ánh theo chiều ngang và 768 điểm ảnh theo chiều dọc.

Tốc độ làm tươi thê hiện số khung hình đạt được ưong một giây. 
Tốc độ làm tươi đối với các loại màn hình thông dụng ở tần sổ 60, 75
và 85 Hz.
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Thời gian đáp ứng là một khái niệm chỉ nhắc đến đối với các 
màn hình tinh thể lỏng. Nói đến thời gian đáp ứng là nói đến khoảng 
thời gian biến đổi hoàn toàn một màu sắc của một điểm ảnh. Thời gian 
đáp úng ở màn hình tinh thể lỏng được tính bằng mili giây.

Kích thước điểm ảnh là một thông số cố định và không thay đổi 
được, nó là kích thước điểm ảnh nhỏ nhất tương ứng với độ phân giải 
lớn nhất.

Hiện nay có nhiều loại màn hình máy tính với nhau, dựa vào 
nguyên lý hoạt động người ta phân làm hai loại màn hình máy tính là 
màn hình máy tính loại CRT và màn hình tinh thể lỏng.

5.3.2. Màn hình ống tia âm cực CRT (Cathode Ray Tube)

‘ì Màn hình ống tia âm cực CRT là thiết bị hiển thị thông dụng
nhất hiện nay. Màn hình CRT có cấu tạo như sau:

: Hai cuộn

Hình 84. Sơ đồ màn hình CRT

Màn hình CRT là một ống thủy tinh chân không với các bộ 
phận: cathode phát xạ điện tử, ống phóng tia điện tử, cuộn lái tia và 
màn hình hiển thị. Cathode bàng kim loại được nối với điện áp âm, 
được đốt nóng và tạo ra các điện từ tự do. Màn hình hiển thị được phù 
một lớp chất liệu phát quang và dẫn điện, được nối với điện áp dương 
và đóng vai trò một anode. Dưới tác dụng của điện trường cường độ 
cao trong ống phóng, điện tử rời khỏi cathode, được hội tụ thành chùm
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tia hướng về phía màn hình hiển thị. Cuộn lái tia có tác dụng lái chùm 
tia điện tử đập vào màn hình hiển thị sẽ tạo nên một điểm phát sáng. 
Cường độ điểm sáng phụ thuộc vào cường độ chùm tia và chất liệu 
phát sáng. Khi chùm tia mất đi hoặc chuyển hướng thì điểm sáng vẫn 
còn lưu sáne một khoảng thời gian ngấn sau đó, thời gian lưu sáng 
phụ thuộc vào chất liệu phát sáng và cườne độ chùm tia.

Ảnh trên màn hình CRT được tạo ra từ các điểm ảnh. Điểm ảnh 
được tạo ra khi cường độ chùm tia điện tử được tăng lên, điểm ảnh 
không xuất hiện khi chùm tia bị tẩt đi. Các điểm ảnh được tạo theo 
từng dòng, từ trên xuống dưới. Một ảnh hoàn chinh được tạo ra trên
màn hình hiên thị bởi các dòng chứa các điêm ảnh. Các điểm ảnh chi
o, ' ,
tôn tại trons một thời sian rât nsăn. Đê có thê quan sát được ảnh cân 
làm tươi theo từng dòne. bất đầu từ dòns thứ nhất. Các dòng được làm 
tươi tuẩn tự từ trên xuống dưới. Khi dòng cuối cùng được quét xong, 
quá trình làm tươi được bắt đầu lại từ dòng đầu tiên.

Hình 85. Quá trình quét màn hình

Nguyên tắc hiển thị ở chế độ văn bàn: Các thiết bị hiển thị được 
sừ dụns ờ máv vi tính PC đều là loại ánh xạ bộ nhớ. Bộ nhớ này được 
cả đcm vị xử lý trung tâm và thiết bị điều khiển màn hình cùng truy 
cập và được gọi là bộ nhớ hiển thị. Thông tin cần hiển thị được đưa ra
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bộ nhớ hiển thị, thiết bị điều khiển màn hình CRTC liên tục đọc bộ 
nhớ này để đưa ra màn hình. Hình 8 6  minh họa nguyên tắc ánh xạ từ 
bộ nhớ hiển hị ra màn hình trong chế độ văn bản:

Bộ nhớ hiển thị

Một ký tự trên màn hình là một ánh xạ của một ô nhớ hai byte 
trong bộ nhớ hiển thị. Byte đầu chứa mã ASCII của ký tự, byte thứ hai 
chứa thuộc tính (màu nền, màu chữ, có/không có nhấp nháy) của ký 
tự. Vị trí của mã ký tự trong bộ nhớ xác định vị trí ký tự trên màn 
hình. Mã ký tự đầu tiên trong bộ nhớ hiển thị được ánh xạ thành ký tự 
lên góc trái trên của màn hình hiển thị, mã ký tự tiếp theo được ánh xạ 
thành ký tự tiếp theo.

Phương pháp ánh xạ bộ nhớ cho phép chưong trình máy tính có 
thể dễ dàng thay đổi nội dung màn hình hiển thị bàng cách thay đổi 
nội dung của bộ nhớ hiển thị.

Mỗi ký tự được hiển thị trên màn hình dưới dạng một ma trận 
8 x8 điểm ảnh sáng/tối. Phương pháp hiển thị ánh xạ bộ nhớ không
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hoàn toàn phù hợp với việc hiển thị các đối tượng có hình dạng không 
bình thường và chuyển động nhanh, đáp ứng thời gian thực bị chậm vì 
cần phải thao tác nhiều điểm ảnh để dịch chuyển đối tượng.

Bộ điều khiển màn hình CRTC là thiết bị giao diện màn hình 
thực hiện việc chuyển mã ký tự trong bộ nhớ hiển thị thành ký tự hiện 
trên màn hình. Ở chế độ văn bản các mẫu ký tự chi được hiển thị ở các 
vị trí hàng và cột cố định (25 hàng X  80 cột). Sơ đồ nguyên lý của thiết 
bị giao diện màn hình ờ chế độ văn bản như sau:

Cường^độ 
chiéu sáng

Hình 87. Sơ đồ khối chức năng bộ điều khiển màn hình CRTC

Ưu điểm của màn hình CRT là thể hiện màu sắc trung thực, tốc 
độ đáp ứng cao, độ phân giải có thể đạt được cao. Nhưng ngoài một 
số ưu điểm như vậy, màn hình CRT còn có một số những nhược 
điểm như chiếm nhiều diện tích, tiêu tốn điện năng hơn các loại màn 
hình khác, thường gây ảnh hưởng sức khỏe nhiều hom các lo ạ i màn 
hình khác.
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5.3.3. Màn hình tinh thể lỏng LCD

Màn hình tinh thể lỏng là màn hình dựa trên công nghệ về tinh 
thể lỏng nên rất linh hoạt, có nhiều ưu điểm hơn màn hình CRT truyền 
thống, do đó màn hình tinh thể lỏng đang có xu thế thay thế dần dần 
các màn hình CRT.

Màn hình tinh thể long đ'jợc cấu tạo từ các bộ phận như, thứ 
nhất là kính lọc phân cực thảng đứng để lọc ánh sáng tự nhiên đi vào, 
thứ hai là lóp kính có điện cực ITO hình dáng của điện cực là hình cần 
hiển thị, thứ ba là lóp tinh thể lỏng, thứ tư là lớp kính có điện cực ITO 
chung, thứ năm là kính lọc phân cực nàm ngang và thứ sáu là gương 
phản xạ lại ánh sáng cho người quan sát.

Màn hình tinh thể lỏng có những ưu điểm như mỏng nhẹ, không 
chiếm diện tích trên bàn làm việc. ít tiêu tốn điện năng so với màn 
hình loại CRT, ít ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng so với màn 
hình CRT. Ngoài những ưu điểm đó màn hình tinh thể lỏng còn có 
một số những nhược điểm như giới hạn hiển thị nét trong độ phân giải 
thiêt kế, tốc độ đáp ứng chậm hơn so với màn hình CRT và màu sắc 
chưa được trung thực như màn hình CRT.

5.3.4. Một số xu thế màn hình khác

Ngoài hai loại trên màn hình máy tính còn có một số loại khác 
như màn hình cảm úng và màn hình máy tính sử dụng công nghệ 
OLED.

Màn hình cảm ứng là loại màn hình được tích họp thêm một lớp 
cảm biến trên bề mặt để cho phép người sừ dụng có thể điều khiển, 
làm việc với máy tính bàng cách sử dụng các loại bút riêng hoặc bằng 
tay giống như cơ chế điều khiển một số điện thoại thông minh hay 
Pocket PC. Màn hình cảm ứng xuất hiện ờ một số máy tính xách tay 
cùng với hệ điều hành Windows XP Tablet PC Edition. Một số máy 
tính cho các tụ điềm công cộng cũng sử dụng loại màn hình này phục
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vụ trang trí, mua sắm trực tuyến hoặc các mục đích khác, chúng được 
cài đặt hệ điều hành Windows Vista mới nhât.

Màn hình máy tính sử dụng công nghệ OLED là công nghệ màn 
hình máy tính mới với xu thế phát triển ưong tương lai bởi các ưu 
điểm như cấu tạo mỏng, tiết kiệm nâns lượna. đáp ứng nhanh và tuổi 
thọ cao... về cơ bản màn hình OLED thườne eiống màn hình tinh thể 
lỏng nhưng có kích thước m ỏne hơn nhiều do không sừ dụng đèn 
nền. Hiện nav giá thành chế tạo các màn hình OLED còn cao nên tuy 
đã có bán các màn hình máy tính loại này, nhưng chưa được sừ dụng 
rộng rãi.

5.4. BÀN PHÉV1

5.4.1. Công tắc phím và phương pháp tạo mã quét

Bàn phím là một thiết bị nsoại vi cho phép đưa thông tin vào 
máy tính dưới dạng mã ký tự. Bàn phím thực hiện chức năng chuyển 
thône tin dạng lực nhấn phím và vị tri của phím được nhấn thành mã 
phím và chuvển cho máy tính. Bàn phím gồm hai bộ phận chính là ma 
trận phún và mạch điện từ quét phim. Ma trận phím là tổ hợp các 
phím nhấn được sắp xếp theo các hàng và cột. Phím nhấn có cấu trúc 
cơ điên như sau:

+ 5 V

J  Tín hiệu ra 
------------ + 5 V

Phím nhà

+ 5 V 

Tín hiệu ra
0 V

Phím nhấn

Hình 88. Sơ đồ cấu tạo của một phím nhấn

Bình thường phím luôn ờ trạng thái nhả. khi nhấn phím thì hai 
tiếp điếm không được nối vói nhau, đầu ra có mức điện áp dương 
tương ứng với mức logic 1. Khi phím được nhấn thì hai tiếp điểm
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được nối với nhau thông qua công tắc phím và đầu ra có mức điện áp 
bàng ov tương ứng với mức logic 0 .

Để mồi lần nhấn phím có một mã phím tương ứng được sinh ra, 
cần sắp xếp hệ thống phím dưới dạng ma trận phím, c ấ u  trúc của ma 
trận 16 phím cùng với mạch điện tử quét phím có dạng như sau:

Dãy xung nhịp
Bộ đếm 2 bít

+5V
Bộ giải mã vào 2 -  ra 4

C3 C2 Cl CO

?

/

/ c

----  XI
XO

H3 

H2 

HI 

HO /

Mă
phím

Hình 89. Stf đồ ma trận bộ giải mã bàn phím

Ma trận phím gồm các dây hàng và các dây cột giao nhau, 
nhung không tiếp xúc với nhau. Các công tắc phím được đặt ở chỗ 
giao của hàng và cột. Hai tiếp điểm của công tắc nằm ở trên hàng và 
cột tại chồ giao nhau đó. Mồi khi phím được nhấn thì hai dây hàng và 
cột được nối với nhau qua hai tiếp điểm và công tắc tại chỗ giao nhau.

Nguyên tắc quét phím và tạo mã như sau: Đầu ra X0X1 của bộ 
đếm nhị phân 2 bít lần lượt cho ra các mã 0 0 , 0 1 , 1 0 , 1 1 ,... mã này 
được đưa vào bộ giải mã 2 đầu vào 4 đầu ra. Ờ đầu ra C3C2C1C0 của 
bộ giải mã sẽ lần lượt xuất hiện các giá trị 1 1 1 0 , 1 1 0 1 , 1 0 1 1 , 0 1 1 1 ,...
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Các dây cột Ci của ma trận phím lần lượt có mức logic 0, thao tác này 
được gọi là thao tác quét bàn phím. Khi không phím nào được nhản 
thi tất cả các dây hàng H3H2H1H0 đều có mức logic 1. Khi có một 
phím nào đó được nhấn thì hai dây hàng và cột được nối với nhau tại 
chỗ phím đane nhấn, m ột mă tương ứng phím đang nhấn được tạo ra ờ 
đầu ra X1X0H3H2H1H0.

5.4.2. Hệ thống bàn phím của máy vi tính

Hệ thống bàn phím của máy vi tính eom hai phần bàn phím và 
thiết bị giao diện bàn phím, được kết nối và trao đổi thông tin theo 
kiểu “chủ" “thợ”.

Hình 90. Sơ đồ bệ thống ghép nối bàn pbím
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Bàn phím là tổ hợp của ma trận 8x13 phím và mạch điều khiển 
8048. Mạch 8048 là một hệ vi xử lý nhỏ được tích hợp trên một đơn 
chip. Mạch 8048 bao gồm CPU, bộ nhớ ROM chứa chương trình điều 
khiển quét và tạo mã phím, RAM chứa dữ liệu của chương trình điều 
khiển, hai cổng vào/ra P1 và P2, một cổng dữ liệu 8 bít. Mạch 8048 
tuần tự đưa mã nhị phân 3 bít ra tại cổng P2, qua bộ giải mã vào 3 ra 8 

tạo ra tín hiệu quét bàn phím. Tại thời điểm 3 bít được đưa ra, mạch 
8048 thực hiện đọc tín hiệu 13 bít từ ma trận phím vào cổng P l, từ 
đây tạo ra mã phím (mã quét) của phím được nhấn. Khi phím được 
nhả một mã phím (mã quét) cũng được tạo ra bằng cách cộng mã 
phím nhấn với 80h.

Mạch 8048, được nuôi bằng nguồn từ máy tính, thực hiện trao 
đổi thông tin với thiết bị giao diện bàn phím KC 8042 theo kiểu nối 
tiếp đồng bộ. KC 8042 có cấu trúc tương tự mạch 8048. KC 8042 
đóng vai trò “chủ”, 8048 đóng vai trò “thợ” trong các quá trình truyền 
tin thông qua hai dây tín hiệu: dây DATA và dây CLOCK.

Dây DATA truyền tín hiệu dữ liệu nối tiếp giữa 8048 và KC 
8042. Tín hiệu nối tiếp bao gồm: bít start, 8 bít stop, 1 bít parity, 1 bít 
stop. Quá trình trao đổi thông tin giữa 8048 và KC 8042 được đồng bộ 
bàng dãy xung đồng bộ do 8048 phát ra trên dây CLOCK.

KC 8042 nhận được mã phím dạng nối tiếp, nó loại bỏ các bít 
tạo khung dữ liệu truyền, chuyển mã phím vào thanh ghi tạm và phát 
ra yêu cầu ngắt IRQ1 cho hệ thống ngắt cứng. Hệ thống ngẳt cứng sẽ 
kích hoạt chương trình phục vụ bàn phím 09h (chương trình phục vụ 
ngẳt 09h) nam ở BIOS. Chương trình phục vụ bàn phím 09h có chức 
năng dịch mã phím thành mã hai byte và chứa vào vùng đệm bàn phím.

Chương trình phục vụ bàn phím 09h trước hết kiểm tra các phím 
trượt và các phím đặc biệt trước khi dịch mã phím sang mã hai byte.

Mã hai byte được chương trình phục vụ bàn phím 09h tạo ra có 
cấu trúc tùy thuộc mã phím hoặc tổ chức mã phím nhận được. Nếu
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nhận được mã của phím ký tự thì fc^te thấp của mã hai byte chứa mã 
ASCII của-kýTựtữờng ửng>r6 ýte cao chứa mã phứửk Khi chưomg trình 
phục vụ bàn phím 09h nhận đữợc mã các phím không phải là ký tự thì 
byte thấp của mã hai byte cỏ giá trị 0 , byte cao chứa mã phím mở 
rộng. Vàfíg đệm bàn phím có kích thước bỵte nằm trên bộ nhớ 
chính tạì'đra^chttRJUUh:U41 th .  ĩ rạng thái cũTa các phím trượt và các 
phím đặc biệt được chứa ở hai ô nhớ 0000h:0417h và 0000h:0418h. 
Có thể truy cập vùng đệm bàn phím để đọc thông tin về bàn phím nhờ 
chương trình phục vụ ngẳt 16h của BIOS. Chương trình phục vụ bàn 
phím 09h cũng xử lý các trường hợp đặc biệt như:

Khi phím được nhấn quá lâu và KC 8042 không nhận được mã 
phím nhả. nó sẽ gửi ra cho đơn vị xử lý trung tâm mã của phím được 
nhấn.

Khi nhận được tổ hợp phím Cưl + Alt + Del nó sẽ khởi động lại 
máy tính hoặc kết thúc m ột nhiệm vụ.

Khi nhận được mã phím PrintScreen nó sẽ kích hoạt ngắt 05h 
của BIOS.

Khi nhận được mã phím Ctrl + Break nó sẽ kích hoạt ngắt 1 Bh 
của BIOS.

5.5. CHUỘT

5.5.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

Chuột là thiết bị vào cho phép nhập dữ liệu về chuyển động 
tương đối của nó vào máy tính khi được dịch chuyển trên một mặt 
phẳng nào đó. Chuyển động đó được biểu thị bàng chuyển động của 
một hình tượng gọi là con trỏ chuột, thí dụ như hình mũi tên trên màn 
hình máy tính.

Hiện nay có hai loại chuột phổ biến là chuột cơ và chuột quang.
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5.5.1.1. C huột cơ

Phần trung tâm của chuột là một viên bi thép xoay dễ dàng khi 
chuột được dịch chuyển. Viên bi được phủ keo hoặc nhựa nhằm tăng 
ma sát cho truyền chuyển động tới hai thanh thép tròn nhỏ được đặt 
vuông góc với nhau. Các thanh này sẽ biến chuyển động của viên bi, 
tức là của chuột theo hướng X và Y thành sự quay tương ứng của hai 
đĩa gắn với chúng. Trên hai đĩa có những khe (hoặc lỗ) liên tục cho 
qua và chặn 2  chùm tia sáng tới các sensor nhạy sáng để tạo ra các 
xung điện đi tới các vi mạch điều khiển bên trong chuột, số  các xung 
này ti lệ với lượng chuyển động của chuột theo các điều khiển bên 
trong chuột, số  các xung này tỉ lệ với lượng chuyển động của chuột 
theo các hướng X và Y và số xung trên một giây biểu hiện tốc độ của 
chuyển động chuột.

5.5.1.2. Chuột quang

Sừ dụng 2 cặp optron, mỗi cặp gồm 1 diode phát quang LED 
chiếu lên một bề mặt di chuột và một sensor nhạy ánh sáng phản xạ từ 
bề mặt. Thời gian đầu, chuột quang được thiết kế chi để sử dụng được 
với một bề mặt được chế tạo đặc biệt bằng kim loại có in một lưới các 
đường xanh dương (hướng Y) và xám (hướng X) tinh tế. Mỗi cặp 
optron nhạy với một loại màu, do đó khi di chuyển chuột cũng cho 
được các xung điện ở các lối ra giống như trường hợp trong chuột cơ. 
Gần đây, một chip xử lý ảnh đặc biệt được gắn trong chuột cho phép 
phát hiện chuyển động tương đối của nó trên các bề mặt không cần 
đặc biệt nữa. Hệ thống xử lý trong chuột cho phép xử lý một chuồi các 
khung ảnh bề mặt phản quang khi chuột di chuyển. Sự sai khác giữa 
các khung ảnh liên tiếp nhau được xử lý và cung cấp thông tin về 
chuyển dộng của chuột theo các hướng tọa độ. Thí dụ, chuột Agilent 
Technologies ADNS-2610 xử lý 1.512 khung trên một giây, mỗi 
khung là một điểm ảnh vuông 18x18 điểm ảnh và mỗi điểm ảnh chứa 
64 mức xám. Chuột quang có ưu điểm vì hầu như không phải bảo
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dưỡng do bị bẩn như thường gặp trong chuột cơ. Năm 2004 chuột 
laser xuất hiện, trong đó người ta thay nguồn diode phát quang LED 
bàng diode laser. Điều này cho phép tăng được chi tiết cùa các hình 
ảnh dưới bề mặt chuột.

Kèm theo chuột đến nay thường có 2 phím nhấn với các chức 
năng được quy định. N soài ra đã thône dụng các chuột có thêm 1 

bánh xe lăn cho phép cuộn lên, cuộn xuônc các trang văn bản trong 
Window's rẩt thuận tiện.

5.5.2. G hép nổi chuột

Mặc dù chuột được thiết kể theo nhiều cách khác nhau, nhưng 
thông thườne khi sừ dụne, chuột đều gỡi một chuỗi 3 byte tới máy 
tính sau mỗi 100 ms. Các ký tự tới máy tính thường đi trên đường cáp 
RS-232C. như thể chúne được đánh ữên bàn phím. Byte đầu tiên chứa 
một số neuyên có dấu cho biết chuột đã di chuyển theo chục X bao 
nhiêu đơn vị trone 100 ms cuối. Bvte thứ hai cũng cho biết thông tin 
như vậy nhưng theo trục Y. Byte thử ba chứa trạne thái hiện tại của 
các nút nhấn. Đôi khi người ta còn dùng 2 byte cho mỗi tọa độ.

Phần mềm cấp thấp trone máy tính nhận thông tin này và đổi 
chuyên động tương đối do chuột eửi tới thành vị trí tuyệt đối. Sau đó 
một mũi tên (con trò) được hiển thị trên màn hình ở vị tri của chuột. 
Khi mũi tên trỏ tới một mục thích hợp, người sử dụng nhấp (click) 
một nút nhấn, nút đó máy tính sẽ hiêu mục nào đã được chọn từ sự 
nhận biết mũi tên đang ở nơi nào Ưên màn hình.

Hiện nay, chuột ghép nối với PC qua các cồng nối tiếp COM 
(thường có hai cổng nối tiếp cho một PC là COM 1 và COM 2). Đầu 
nối ưên cáp của chuột là đầu đực 9 chân hoặc 25 chân.

Phầr> lớn nhũng máy tính mói hiện nay có các cổng chuyên 
dụng trên board chính, giao tiếp này gọi là giao tiếp chuột PS/2 vì 
được sử dụng trên hệ thống PS/2 của IBM từ năm 1987.
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Chuột sử dụng giao tiếp bus thường được dùng ữong các hệ 
thống không có cổng chuột chuyên dụng trên board chính hoặc không 
có các cổng nối tiếp. Board chính hoặc không có các cổng nối tiếp. 
Board giao tiếp bus riêng cắm trên khe mở rộng của board chính và 
truyền thông với trình điều khiển thiết bị bằng bus của board chính.

5.6. MÁY IN

Thiết bị đầu cuối CRT có thể đáp ứng được với nhiều ứng dụng, 
nhưng đối với những ứng dụng khác như cần in hồ sơ ra giấy phải cần 
đến một loại thiết bị khác. Để thỏa mãn được nhu cầu này người ta 
chế tạo ra nhiều loại máy in. Dưới đây chúng ta sẽ mô tả vắn tắt các 
loại máy in chính và cách làm việc của chúng.

5.6.1. M áy in tác động

Đây là loại máy in cổ xưa nhất, máy in tác động làm việc giống 
như một máy đánh chữ: Một miếng kim loại hoặc plasic có chữ nổi 
đạp vào một dải ruy băng mực tiếp xúc với tờ giấy, để lại một chữ trên 
giấy. Trên các máy tính cá nhân hiện nay, dạng in này được dùng 
trong các máy in có bánh xe loại vòng, chúng có một bánh xe hình 
nang hoa (giống như hình một hoa cúc) với các ký tự trên các cánh. 
Đê in một ký tự, máy in quay ký tự đúng đến trên một nam châm điện, 
sau đó cho điện chạy qua nam châm, ứng với ký tự đó đập vào ruy 
băng. Máy in loại này có chất lượng tốt, đặc biệt khi dùng với dải ruy 
băng than, đạt tốc độ từ 20 đến 40 ký tự mỗi giây.

Các mainframe lớn cũng dùng máy in tác động, nhưng ở đây các 
ký tự được tạo nổi trên một xích bàng thép bao bọc trên tờ giấy. Máy 
in 80 cột sẽ có 80 cái búa, mồi búa cho một vị trí cột. Một dòng được 
in bàng cách hướng dần búa đạp vào ngay chữ thích hợp phía trước 
nó. Trong một vòng quay của xích, tùng ký tự sẽ xuất hiện ở mồi cột, 
vì vậy có thể in toàn bộ một dòng. Nhưng máy in này có thể in một 
trang chi trong vài giây hoặc ít hơn.

252



Loại máy in thông dụng khác là máy in m a trận, trong đó đầu in 
có từ  7 đến 24 kim hoặc hỏa từ tính được quét ngang qua mỗi dòng in. 
Máy in loại rè tiền có 7 kim để in 80 ký tự  ưên một dòng với mỗi ký 
tự là một ma trận là 5x7. Thực tế dòng in lúc đó gồm 7 dòng ngang, 
mỗi dòng cỏ 5x80 điểm. Mỗi điểm có thể được in hoặc không in tùy 
thuộc vào ký tự được in. Hình 91 minh họa chừ “A” được in trên một 
ma trận 5x7.

o o o
o 
o
o o o o 
o 
o

U)

Hình 91. (a) chữ “A” trẽn một ma trận 5x7 
(b) chữ “A” được sinh với máy in 24 kim chồng chéo nhau.

Người ta có thể tăng chất lượng in lên bàng hai kỹ thuật: dùng 
nhiều kim hơn và có các vòng tròn chồng chéo lên nhau. Hình 91 còn 
thể hiện một chữ “A” được in bàng máy in 24 kim tạo ra các điểm 
chồng chéo nhau. Thường một dòng phải được quét nhiều lần để sinh 
ra các điểm chồng chéo nhau, do đó chất lượng in tăng lên nhưng 
đồng thời tốc độ in cũng giảm xuống. Các máy in ma trận tốt có thể 
hoạt động với nhiều chế độ để điều hòa sự khác biệt giữa chất lượng 
in và tốc độ.

5 .6 3 . M áy in L aser

Có lẽ sự phát triển lý thú nhất về in, từ khi Johann Gutenberg 
chế ra loại máy di động vào thế kỷ XV, là máy in laser. Thiết bị này 
cho một hình ảnh chất lượng cao, có tính linh hoạt tuyệt hảo, tốc độ

5.6.2. M áy in ma trận
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nhanh và làm giảm giá thành thiết bị ngoại vi. Các máy in laser hầu 
hết đều dùng kỹ thuật giống như máy sao chép quang, và chắc chắn 
chẳng bao lâu nữa kỹ thuật này có thể sử dụng được trong các máy kết 
hợp in và sao chép. Kỹ thuật cơ bản được minh họa trong hình 92.

Phần chính của máy in là một trống quay chính xác. Lúc bắt đầu 
mỗi trang in, trống được nạp điện áp 1000 V và được phủ một chất 
cảm quang, sau đó ánh sáng từ phần nguồn phát laser được quét dọc 
theo chiều dài giống như chùm tia điện tử cho đèn hình CRT, nhưng 
thay vì dùng điện áp để làm lệch ngang, người ta dùng một gương 
quay hình bát giác để quét dọc theo chiều dài trống. Tia laser được 
điều chế để sinh ra mẫu các vệt sáng và tối. Các mẫu mà tia laser đập 
vào sẽ mất điện tích.

Sau khi một dòng các điểm được quét, trống quay một phần của 
độ để cho phép dòng kế tiếp được quét. Cuối cùng, dòng các điểm thứ 
nhất đạt đến toner, một hộp chứa bột đen nhạy cảm với tĩnh điện mà ta 
gọi là bột in tĩnh điện. Bột in tĩnh điện bị hút bởi các điểm vẫn còn 
tích điện, vì thế hình thành một ảnh của dòng đó. Một lát sau, trên 
đường truyền tải, trống đã phủ bột in tĩnh điện được ứng lên giấy và 
chuyển bột đen này lên giấy. Sau đó giấy đi qua một cuộn ru lô nhiệt 
để kết dính bột in tĩnh điện lên giấy, cố định hình ảnh. Ở lần quay sau,

I>
Trổkg đme ptnim-áeh điéa

Q iỉf đr* río QiẾj đ n  18

Hình 92. Kỹ thuật in laser cơ bản
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trông phóng điện và làm sạch bột in tĩnh điện còn trên đó, chuân bị 
tích điện và phủ bột in lần nữa cho trang kế tiêp.

Quá trình này là sự kểt hợp cực kỳ phức tạp của kỹ thuật vật lý 
hóa học. cơ khí và quang học. Tuy nhiên, khi được lấp ráp đầy đù, 
neười ta thườne eọi là động cơ in. Các nhà chế tạo máy in laser kết 
hợp các độns cơ in với một sổ mạch điện tử và phần mềm riêng của 
họ để tạo ra một máy in hoàn hảo.

Cũne có thể sừ dụng một loại độns cơ in hơi khác không dùng 
tía laser, bàng cách gấn một hàne LED dọc theo chiều dài trổng (hoặc 
hướng tới trốne qua sợi quang). Phần mềm sẽ điều khiển các LED 
sáng và tất đê hình thành một dònc. Đây là một thiết kế quang đơn 
aiản. nhưns can nhiều mạch điện tử đê điều khiển các LED.

Hai phươne pháp khác để sẩp đặt động cơ in vào trong một máy 
in hoàn hào. Với phương pháp đầu. máy tính chi cho ra dạng văn bản 
thône ửiườns với các lệnh chọn kiêu chữ. vẽ đường thăng, chừ nhật và 
hình tròn. M ột máv tính bên Ưone máy in xây dựng một bản đồ bít (bít 
map) cho time ưang và chuyển tới máy in. Thuận lợi của phương pháp 
này là băne thông cần thiết giữa mảy in và máy tính rất thấp. Để in 
một trane 50 dòng 80 ký tự với một kiểu chữ, cần nhập 4000 byte. 
Một máv in có tốc độ in 12 trang/phút yêu cầu băng thông giữa máy 
tính và máy in là 6400 bps, trone khi đó đường truyền RS-232C có thể 
làm việc với tốc độ 9600 baud. Điêm bất lợi là cần có một máy tính 
bên trong máy in. Để lưu giữ một bàn đồ bít cho một Ưang kích thước 
8,5x11 inch với một inch vuông có 300x300 điểm, ta cần một 
megabyte bộ nhớ trong máy tính.

Đê tránh tôn kém về máy tính và máy in, một số hệ thống dùng 
máy tính và bộ nhớ bên trong máy tính đê xây dựng bản đồ bít và chi 
chuyên anh bít thô (chưa xừ lý) tới máy in. Phương pháp này làm 
cho máy in rẻ tiên hơn nhiều nhưng lúc này cần phải chuyển 1 

megabyte ảnh trong 5 giây, tốc độ dữ liệu là 1.6 megabiưgiấy. Do
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vậy, tốc độ máy in có thể bị chậm lại nếu tốc độ dữ liệu không đạt 
được yêu cầu này.

Cũng có thể thiết kế một hệ thống dung hòa được 2 thái cực này, 
nhưng rõ ràng khi di chuyển 600 điểm/inch hoặc cao hơn, người ta 
cần một lượng khá lớn bộ nhớ, công suất tính toán hoặc băng thông. 
Đáng tiếc là các hệ thống sắp chữ in chuyên nghiệp cần từ 1000 tới 
2000 điểm/inch. Ta nhận thấy, máy quay phim có thể sao chép tài liệu 
để in dễ dàng bằng cách dùng máy in LED có độ phân giải 450 
điểm/inch. Nếu so sánh những tài liệu được sắp xếp chữ in chuyên 
nghiệp, dùng một kính hiển vi công suất thấp, ta sẽ thấy sự khác biệt 
thực sự rõ dàng. Hy vọng là tính nội dung cao sẽ bù lại được bộ phân 
giải vật lý thấp của tài liệu.

Máy in laser đã làm phát sinh một công nghệ hoàn toàn mới, gọi 
là desktop publishing (dùng một máy tính nhò và một máy in laser để 
làm tài liệu in có chất lượng cao). Máy Macintosh, IBM PC và những 
máy tính khác có phần mềm cho phép người sừ dụng đánh các tài liệu 
và cho xuất hiện trên màn hình giống như dạng xuất cuối cùng của 
chúng. Hệ thống này thường gọi là WYSIWYG (what you see is what 
you get). Nhiều hệ thong dịch văn bản nhập thành một ngôn ngữ trung 
gian gọi là PostScript, và sau đó nạp vào máy in laser. Trình phiên 
dịch trong máy in đổi ngôn ngữ thành các pixel và in chúng. 
PostScript là một chuẩn quan trọng đối với máy in laser.

5.6.4. M áy in phun mực

Mực dẫn điện được phun thành tia qua một lỗ rất nhỏ. Kích 
thước và khoảng cách giữa từng giọt mực được điều khiển qua bộ dao 
động áp điện. Tần số dao động nằm trong phổ âm tần (100 KHz). 
Đường kính giọt mực vào khoảng 0.06 mm và khoảng cách giữa mỗi 
giọt mực là 0.15 mm. Giọt mực được tích điện qua một điện cực nằm 
phía trước ống phun. Sau đó, giọt mực được hai điện cực thứ hai điều
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khiển và phun lên giấy (hai trạng thái: có mực và không có mực). Đầu 
phun mực được quét theo chiều neang tạo nên từng dòng in.

Qiẩr
Bọ dao tf<Ịag

D o m  ----

Hình 93. Sơ đồ nguyên lỵ máỵ in phun mực

Neuvèn tác in dựa ưên điện tích của eiọt mực. Neu giọt mực 
được tích điện, nó sẽ bị đánh lệch hướng và phun thẳng lên giấy in. 
Nêu không được tích điện, giọt mực sẽ đập phài khuôn che và bị bom 
lại hộp đựne mực. Ký tự được hình thành ưona một ma trận điêm. Đê 
có chất lượng tốt, một ký tự cần có khoàna 1000 giọt mực. Với 
100000 eiọt ưong một giây (tần số 100 K_Hz) ta có tốc độ in là 100 ký 
tự Ưong một giây.

Nguyên tẳc phun mực liên tục trên, ngày nav hầu như được thay 
thê băng nauyên tẳc phun gián đoạn. Bộ dao động áp điện chi hoạt 
động khi cần phun mực, không cần đến khuôn che. Nhiều ống phun 
được xếp thành hàng trên đầu in làm tăne tốc độ in.

Mực có thê được phun theo ncuyẻn tăc bọt hơi. Bọt khí được tạo 
băng một điện trờ đôt rất nhò. Điện trờ nune nónc mực in và tạo nên 
bọt khi, áp suất bọt khí đẩy mực ra khòi lỗ phun. Nhiều lỗ phun xếp 
thành hang hình thành đầu máy in.
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Hình 94. Các thành phần trong máy in phun mực

Hiện nay, ở các máy tính cá nhân, máy in được ghép với PC qua 
cổng song song hay còn gọi là cổng máy in LPT. Giao tiếp qua cổng 
máy in cho phép ta xuất đồng thời 8 bít dữ liệu ra máy in nên tốc độ 
truyền nhanh. Các hệ thống khác truyền dữ liệu qua cổng máy in có 
thể truyền một lần 4 bít (xuất 8 bít song song và nhận 4 bít song song).

Điều này xảy ra do lúc ban đầu các IBM-PC không quan tâm 
đến vấn đề nhập dữ liệu qua cổng máy in và gọi các cổng này là cổng 
4 bít. Khi các hệ thống PS/2 xuất hiện, IBM đưa ra các cổng song 
song 8 bít rồi sau đó các cổng song song 8 bít sử dụng kỹ thuật truy 
xuất trực tiếp bộ nhớ DMA. Tuy nhiên, chúng lại không được hỗ trợ 
trong các PC chuẩn.

Cấu hình của các cổng song song không phức tạp như các cổng 
nối tiếp. Các máy IBM-PC ngay từ ban đầu đã có phần mềm hệ xuất 
nhập cơ bản BIOS cũng như hệ điều hành DOS hỗ trợ cho 3 cổng máy 
in. Bảng sau trình bày các địa chỉ I/O và các ngắt chuẩn cho các cổng 
song song.

Giọt mạt Igii 
t  bòi kĩ phui
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Hệ thống Bus LPT chuẩn LPT thay thế Địa chỉ cổng Ngắt

8/16 bít ISA LPT1 ---- 3BCH IRQ7

8/16 bít ISA LPT2 LPT1 378H IRQ5

8/16 bít ISA LPT2 LPT2 278H Không có

Hiện nay ờ cổng song song không chi sử dụng để ghép nối với 
máy in mà còn ghép nối với các thiết bị khác như các thiết bị lưu trữ, 
LAN adaptor, CD-ROM và cả các modem.

Các cổng song song tăng cường EPP, các cổng có các khả năng 
tăng cường ECP giúp ta nâng tốc độ truyền lên 2 MB/giây thay vì là 
40-60 KB/giây và 80-300 KB/giây ở  các cổng song song 4 bít và 8 bít. 
Các cổng EPP và ECP được các công ty Microsoft và Hewlett 
Packard hợp tác phát triển. Các PC có những chip “supprer I/O” có 
thể hỗ trợ EPP và ECP. Cả hai cổng này đều được xác định theo chuẩn 
IEEE 1284 (đây là chuẩn giao tiếp các thiết bị ngoại vi song song hai 
chiều cho máy tính cá nhân, xác định các tính chất vật lý của cổng, 
các chế độ truyền dữ liệu, các tiêu chuẩn về điện v.v..), EPP được thiết 
kế cho LAN adaptor, các ổ đĩa và các thiết bị lưu trữ dự phòng trong 
khi ECP thiết kế cho các máy in tốc độ cao và sử dụng kênh DMA.
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Phần 2

LẤP ĐẶT HOÀN CHỈNH 
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Chương 1

CÁC LINH KIỆN CÀN THIẾT ĐẺ 
LẮP RÁP PC

1.1. B ộ  VI x ử  LÝ TRUNG TÂM CPU (Central Processing Unit)

1.1.1. H ình dạng  v ậ t lý

Hình 1. Một số loại chip

1.1.2. Giới thiệu, chức năng, nhiệm vụ

CPU là bộ xử lý chính trên máy tính, với Intel từ 80x86 đến 486 
trong thời gian đầu đến Pentium MMX, II, III, IV ... Cyrix 6 x8 6 , 
AMD K6/K6/K7/Althlon XP... Hiện nay Intel và AMD là hai nhà sản 
xuất CPU hàng đầu trên thế giới.
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1.1.3. Các thông số kĩ thuật

1.1.3.1. Chân cấm

Bảng các khe cắm, chân cắm và các loại CPU tương ứng thông 
dụng (Chúng ta có thể tham khảo trong trang Web: Intel.com, 
AMD.com).

Socket/Slot Processor
System Clock 

(MHz)
Fonside Bus 

(MHz)

Socket 7
AMD K6 

Intel Pentium MMX
6 6 , 100, 133 6 6 , 100, 133

Slot 1
Intel Pentium II, III 

Intel Celeron
6 6 , 100, 133

6 6 , 100, 133

Socket 370 
370 chân cắm

Intel Pentium III 
Intel Celeron

100,133 100, 133

Socket A 
462 chân cấm

AMD Athlon XP 100,133 100, 133

Socket 478 
478 chân cắm

Intel Pentium 4 
Intel Celeron

100, 133 400, 533, 800

Socket 754 
754 chân cam

AMD Sempron 
AMD Athlon 64

100,133
1000 , 1600

Socket 775 
775 chân cắm

Intel Pentium 4 64 
Bit

Intel Celeron D
100,133 533,800, 1066

Socket 939 
939 chân cam

AMD Athlon 64 100 2000

Một số loại chân cắm khác ít dùng hay có thể dùng cho server ta 

không đề cập đến. Ở đây ta chi đề cập kiểu dùng phổ biến và có trên
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thị trườne. Kiểu Slot chi có intel sử dụng, loại này có nhược điểm là 

lỏne lẻo, kết cấu không chắc chắn khi sử dụng lâu hay bị lỏng ra. Nên 

hiện nay không sử dụng nữa. Kiểu Socket có kêt cấu chăc chăn hiện 

nay vẫn sử dụng và ngày càng nhiều chân căm.

1.1.3.2. System  Clock

Là tần số xung đồng bộ thực cùa hệ thống mà CPU sử dụng 

ữons bus hệ thống (real time clock) các tốc độ thực mà các CPU sừ 

dụns hiện nay là 100/133 Mhz.

1.1.3.3. Font Side Bus (FSB)

Là tốc độ hiệu năne mà các CPU trao đôi thông tin với chip cầu 

nam của M ainboard (Ví dụ : CPU Intel có cấu hình sau

3.0GHz/lM B/Bus 800/Socket 775/HT Prescott. CPU này sử dụng tốc 

độ đồng hồ hệ thống là 100M Hz nhưne hiệu năng sử dụng Bus tương 

đươns 800 MHz. vậy hệ số “nhân BUS" FSB bàng 8 lần. Tức là giả 

sử ưona một chu kỳ xung CPU này có thẻ eiao tiếp nhanh gấp 8 lần 
xune đong ho). Các CPU Pentium 4 cùa Intel hiện nay thường có hệ 

số nhân là 4 hoặc 8 . Người ta khône thể tâng tốc độ xung đồng hồ hệ 

thống lên được vì có rất nhiều cản ưở do điện dung, cảm kháng kí sinh 

ưên ưên hệ thống dây dẫn và một số hiệu ứng ờ tần số cực cao. Vậy 

đê tăne tốc độ truyền thông người ta đã đưa ra cách tăng hệ số “nhân” 

làm tăna khả năng truyền thông.

1.1.3.4. Ratio (Hệ sổ  nhân)

Là ti sổ giữa tần số xung làm việc của CPU với tần số xung hệ 

thốne trên Mainboard. Hệ so này thường được Mainboard tự động 

nhận ta không thể can thiệp được. Ví dụ như CPU có tốc độ 1,8GHz 

và tẩn số dao động trên Mainboard là 100MHz thì hệ số nhân là 18.
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1.1.3.5. Tốc độ x ử  lý CPU (GHz)

Tần số xung đồng hồ bên trong CPU gần nói lên được khả năng 
nhanh hơn hay chậm hơn của CPU. Theo thời gian các CPU ngày một 
nhanh hơn và nhiều cải tiến không cần tăng tần số nhưng hiệu năng 
tăng lên nhiều. Vì vậy các CPU khác nhau không thể so sánh khả năng 
làm việc bằng tần số xung nhịp làm việc (Ví dụ: Intel Celeron tần số 
làm việc 2.8GHz hiệu năng làm việc thấp hơn Intel Pentium iv tần số 
làm việc 2GHz). Các CPU hiện nay có tần số tới 5GHz. Muốn kiểm 
định tổc độ của CPU cần phải có các thiết bị, phần mềm chuyên dụng.

1.1.3.6. Bộ n h ớ  Cache

Trong CPU thường được tích hợp bộ nhớ Cache LI và L2. Quan 
trọng nhất là cache L2 nó là bộ đệm truyền dữ liệu giữa CPU và 
Mainboard. Tần số truyền thông của mainboard cỡ vài trăm MHz 
nhưng tần số làm việc của CPU cỡ vài GHz. Nên bộ nhớ này càng lớn 
thì sẽ làm giảm hiện tượng nghẽn cổ chai.

1.1.3.7. Các thông số khác cần quan tâm

+ Hyper Threading công nghệ mà Intel đưa ra nhằm tăng hiệu 
năng xừ lý cùa CPU nhờ việc ảo hoá vi xử lý. Tức là phần cứng chỉ có 
một CPU nhưng phần mềm nhìn thấy như có 2 CPU. Công nghệ này 
có thể làm tăng hiệu năng xử lý từ 1 0 0 % đến 130% tuỳ từng bài toán 
cụ thể. Muốn sử dụng công nghệ này chúng ta cần phải sử dụng 
Mainboard, CPU, hệ điều hành hỗ trợ công nghệ này.

+ Hyper Transport đây là công nghệ siêu truyền dẫn mà AMD 
đưa ra nhàm cạnh tranh với đối thủ Intel.

+ Dual Core là công nghệ tích hợp nhiều nhân trên một phiến 
bán dẫn (Tương đương việc gộp nhiều CPU nhỏ lại thành 1 CPU). 
Việc này không tăng tần số xung nhịp để làm tăng hiệu năng xử lý mà 
nhờ việc xử lý song song làm tăng hiệu năng xử lý của CPU. Công 
nghệ này cần có sự hồ trợ của phần mềm. Có thể làm tăng hiệu năng
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lên 100% đến -200%  (Phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể) so với các 
CPU tuơng tự không hỗ trợ tính năng này.

+ Công nghệ 64 bit là bộ xử lý tính toán 64 bit dữ liệu thay vì 32 
bit dữ liệu như các CPU đời trước. Công nghệ này thay đổi cách tính 
toán của CPU từ việc sử dụng thanh ghi. Bus dữ liệu 32 bit lên thành 
64 bit việc này làm tăng khối lượne xử lý thông tin. Nhưng công nghệ 
này cần có sự hồ trợ của phần mềm.

+ Các còne nehệ đối với máy tính xách tay như: M obile, ULV 
(Ultra Low Volt). Sonoma, N apa... côns nehệ nhàm tiết kiệm công 
suất điện, tãne hiệu suất làm việc của các CPU dùng cho thiết bị 
di động.

+ CPU sử dụng công nghệ chế tạo khác nhau: v ề  khoảng cách 
côns nehệ Micro. Nano với khoảng cách càng nhò thì càng tốt (ta có 
thể tích eiảm điện thế điều khiển transistor trường bên ưong CPU, 
giảm nhiệt, tăng tần số hoạt độn2 . tăng số lượne transistor ...). Công 
nahệ đường ống CPU có nhiều đườne ốns cũng làm tăng khả năng xừ 
lý (Cône nahệ xừ lý song song, tiên đoán). Bây giờ các CPU thường 
được chế tạo theo công nghệ lai giữa RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) và công nghệ CISC (Complex Instruction Set Computer) 
để tăne hiệu quả làm việc của CPU các lệnh hay sử dụng được cứng 
hoá. còn các lệnh ít sử dụng mềm hoá để đỡ tốn phần cứng.

12. BẢN MẠCH CHÍNH MAINBOARD

1.2.1. H ình dạng  vật lý

Mainboard phân làm 2 loại chính là: mainboard AT, ATX hai 
loại này khác nhau cơ bàn ờ chỗ là loại AT tắt máy tính bàng công tắc 
cơ học còn loại ATX tắt máy tính bàng công tẩc điện tử. Hình 2 là sơ 
đồ khối, cấu trúc, hình dạng của Mainboard: (Chúng ta tham khảo 
thêm Website của nhà sản xuất: W W W .Intel.com.W W W .ASUS.com. 
W W W .Gigabyte.com. ..)
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Hình 2. Sơ đồ Mainboard

1.2.2. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ

Là bản mạch điện có chức năng liên kết các thành phần tạo nên 
máy tính và điều khiển các thành phần cắm vào nó. Đây thực sự là cầu 
nối trung gian quá trình giao tiếp của các thiết bị được cắm vào 
Mainboard.

Hệ thống làm công việc vận chuyển thông tin trong mainboard 
gọi là Bus, được thiết kế theo nhiều tiêu chuẩn và hoạt động ở tần số 
khác nhau.

Một Mainboard cho phép nhiều loại thiết bị khác nhau với nhiều 
thế hệ khác nhau cam trên nó và cũng có thể giao tiếp với nhau thông 
qua Mainboard. Ví dụ một Mainboard cho phép cắm nhiều thế hệ 
CPU, nhiều loại HDD giao tiếp SATA hay PATA vói dung lượng 
khác nhau... (Chúng ta có thể xem Catalogue đi kèm theo để biết nó 
tương thích với loại nào).
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M ainboard có rất nhiều loại khác nhau do nhiều hãng sản xuất 
như Intel, Asus, Gigabyte, M si..., nó còn phụ thuộc vào chip điều 
khiển trên mainboard (Chip cầu nam và chip cầu bắc), Mỗi loại có 
những đặc điểm riêng của mình. Nhưng nhìn chung chủng có các 
thành phần và đặc điểm giống nhau. Ta sẽ khảo sát các thành phần của 
nỏ trong mục sau.

U J .  Các linh kiện cấu thành Mainboard

1.2.3. L  CM OS BIOS

Là một bộ eom: Chip đồng hồ thời sian thực (có bộ phận tạo 
giao động) làm nhiệm vụ đảm bảo thời gian thực trên máy tính và bộ 
nhớ lưu trữ  thông tin thiết lập cẩu hình máy tính (có thể thay đổi cho 
phù hợp và có thê bị xoá về cấu hình mặc định bằng việc tất nguồn 
nuôi). Các BIOS bây giờ thường tự độns cập nhật thông sổ thiết bị mà 
nó hỗ trợ  và tự động nhận biết thiết bị tháo ra hay lắp vào mới. Các 
BIOS mới còn hỗ trợ rất nhiều các tính năng.

1.2.3.2. R O M

ROM là bộ nhớ (thường là Flash) chửa các chương trình hỗ trợ 
khởi động, điều khiển và kiểm tra thiết bị. Trong quá trình khởi động 
máy tính ban đầu đều là do ROM và BIOS điều khiển.

1.2.3.3. SO C K E T  và SLO T (Khe cắm CPU)

1.2.3.3.1. Socket (đế cắm)

Socket: Là đế cam hình chữ nhật thường bị vát 1 bên, trên đế 
này có nhiều chân cam đế cắm CPU. Loại này đang được dùng phổ 
biến. Do ưu điểm của đế cam loại này chắc chẳn, ổn định nên hầu hết 
các CPU hiện nay đêu sử dụng loại này và các chuẩn ngày nay dạng 
đế này có số chân cẳm rất lớn (Socket 939 có 939 chân). Các loại đế 
cẩm trên đã liệt kê trên phần CPU.

267



Slot: Là khe cắm dài như một rãnh thanh hai bên rãnh là các tiếp 
điểm để khi cắm CPU khe cắm Slot nó sẽ kẹp chặt vào các tiếp điểm 
trên CPU. Dạng khe cắm này dùng cho một số đời CPU của Intel: 
Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3. Loại khe cắm này có nhiều nhược 
điểm: đế cắm lỏng lẻo, không ổn định (Khi quạt CPU làm dung CPU 
cần phải thường xuyên kẹp lại cho chắc chắn). Do nhược điểm này 
nên loại đế cắm này ngày nay không được sử dụng nữa.

1.2.3.4. Khe cắm R A M  D IM M

Khe cắm dùng để lắp Ram có hai loại phổ biến SIMM và 
DIMM. SIMM dùng cho các máy tính trước thời Intel Pentium MMX. 
Hiện nay các Mainboard chỉ còn dùng khe cắm DIMM.

1.2.3.4.1. DIM M  là gì?

Là khe cắm RAM có nhiều chân dùng để cắm các loại RAM 
thuộc loại DDR. Các khe cắm được tích hợp sẵn ừên Mainboard. Loại 
phổ biến có số lượng từ 2 đến 8 khe. Ram truyền thông trực tiếp với 
chip cầu bắc nên có tốc độ rất cao băng thông 10GHz. Tốc độ Bus lên 
tới 667 MHz đối với DDR DDRAM II.

1.2.3.4.2. Một số loại DIM M

-  Khe cắm DIMM dùng cho DDR SDRAM là khe cắm có 168 
chân hỗ trợ Bus 6 6 , 100, 133 MHz, dung lượng từ 16 đến 512MB. Bộ 
nhớ này hiện nay ít sử dụng.

-  Khe cắm DIMM dùng cho DDR DDRAM là bộ nhớ cải tiến từ 
DDR SDR.

-  Khe cắm DIMM dùng cho DDR DDRAM II là bộ nhớ có tốc 
độ cao nhất bây giờ nhờ sử dụng công nghệ 130 NANO. Sử dụng hiệu 
điện áp thấp và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

1.2.3.3.2. Slot (Khe cắm)
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1.2.3.4.3. Tinh năng hỗ  trợ RAM  cùa M ainboard

Có rất nhiều hãng sản xuất Mainboard sử dụng công nghệ Dual 

Chanel để làm tãng tốc độ Bus truyền thông giữa CPU và bộ nhớ 
RAM lên gấp 2 lần. Công nehệ này sử dụnc từng cặp RAM. Trong 

quá trình CPU làm việc với bộ nhớ nó được chia làm hai giai đoạn: 

Chuẩn bị và đọc ghi. Côna nghệ Dual Chanel có nguyên lý là cùng 

một lúc CPU làm việc với hai thanh Ram trong một cặp. Trong khi 
thanh thứ nhất đans truy xuất thì thanh thứ 2  chuẩn bị và ngược lại 

thanh thứ 2 truy xuất dừ liệu thì thanh thứ nhất chuẩn bị. Như vậy thời 

gian làm việc với bộ nhớ tãna hiệu suất lên sấp 2 lần vì CPU không 

phải chờ Ram chuẩn bị dữ liệu.

1.2.3.5. Khe cắm  m ở  rộng

1.2.3.5.1. PC I (Peripheral Component Interface)

Là khe cắm phổ biến để máy tính aiao tiếp với các thiết bị neoại 

vi khác. Truyền thông song song 32 bit. Tốc độ Bus 33 hoặc 6 6  MHz. 

Nó được hỗ trợ bời chip cầu Nam. Tốc độ lên đến 133MB/S.

1.2.3.5.2. PCI EXPRESS X I

Là khe cẩm cải tiến từ PCI nhưna có tốc độ truyền thông cao hơn 

nhiều. Và truvền song song 64 bit. Tốc độ lên đến 500MB/S

1.2.3.5.3. AGP (Accelerate Graphics Port)

Là chuân khe cắm tăng tốc eiao tiếp dành riêng cho Card đồ hoạ 

có băng thông truyền thông rộne đến cỡ GHz. Từ chuẩn lx , 2x, 4x, 

8 x, 16x (16x hay còn gọi PCI Express Graphics). Truyền thông song 

sone 128 bit hoặc 256 bit. Nó được chip cầu Bắc hỗ trợ và truyền 

thông trực tiêp vói nhau. Khe cẩm này thường chế tạo ở gần chip cầu 

Bấc. Có một số loại Mainboard không hỗ trợ khe cắm loại này mà tích 

hợp luôn card đô hoạ trên Mainboard đê giảm giá thành sàn phẩm. Nhin
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chung các Mainboard hỗ ừợ  1 khe cắm trên. Các Mainboard mới nhất 

hiện nay có thể hỗ trợ tới 2  khe cắm loại này và chạy card đồ hoạ kép.

1.2.3.6. Các cổng kết nổ i

1.2.3.6.1. Com

Là cổng truyền thông nối tiếp. Tốc độ tương đối thấp, thường 

giao tiếp với các thiết bị có tốc độ thấp như: Bàn phím, Chuột, Moden 

quay số ... Hiện nay ít được sử dụng các thiết bị giao tiếp với cổng này 

và đang dần chuyển sang cổng USB. Các Mainboard hiện nay vẫn còn 

dùng và có từ 1 đến 2  cổng loại này.

Chú ý : Cổng nối tiếp được hồ trợ bởi chip điều khiển UART.

1.2.3.6.2. Cổng kết noi song song Parallel Port

Là cổng truyền thông song song 8 bit. Tốc độ truyền thông 

nhanh hơn cổng Com và có thể dùng trong lĩnh vực điều khiển. Các 

Mainboard thường hỗ trợ 1 đến 2 cổng này. Nó thường nối với các 

thiết bị như: máy in, máy quét...

1.2.3.6.3. USB (Universal Serial Bus hay cống kết nối nối tiếp đa 

năng)

Là cổng truyền thông nối tiếp có 4 đầu dây (hai đầu dây nguồn 

5V và hai đầu dây tín hiệu D+ và D-). USB phát triển từ năm 1995 từ 

phiên bản 1.0, 1.1, 2.0 hiện nay. Tín hiệu truyền thông là tín hiệu điện 

vi phân. Nên nó có tốc độ truyền thông rất cao đến 60MB/S. Khoảng 

cách dây dài tới 5 m. Các thiết bị cấm vào cổng này theo dạng Plug 

and Play (tức là cắm vào là sử dụng được ngay không cần phải khởi 

động lại máy tính). Một điều hay ở cổng này là nó cung cấp nguồn 

5V, 0,5A cho thiết bị cần nguồn nuôi nhò như các ổ đĩa Flash, cổng 

này hiện nay đang sừ dụng rất phổ biến bời tính tiện lợi và đa năng. 

Các Mainboard hiện nay thường tích hợp từ 2 đến 8 cổng loại này.
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Các thiết bị sử dụng cổng này như: Chuột. Bàn phím, Máy Scan, ổ đĩa 

Flash, điện thoại, máy quay phim ,...

Chú ý: Các cổng USB hỗ trợ bởi các chip chuyên dụng Intel 

82801 và Hub root để có thể tạo ra nhiều cổng.

1.23.6.4. PS/2

Đây là 2 cổng mà M icrosoft thiết kế chuyên biệt để cắm bàn 

phím và chuột. Nó tương tự như công Com.

1.23.6.5. IDE p A T  A (Integrated Drive Electronics Parallel A T  A)

Đế cắm giao tiếp IDE giao tiếp chủ yếu với ổ đĩa cứng và ổ đĩa 

quang với các chuẩn PATA 33/66/100/133 với tốc độ tương ứng là 

33/66/100/133MB/S. Chuẩn này truyền tín hiệu song song và tín hiệu 

dạng NRZ (non return zero). Chuẩn hồ trợ PATA 133 chỉ có ở chipset 

VIA và ô cứng cùa hãng MAXTOR. Nhược điểm của giao diện này là 

tốc độ truyền thông thấp và phải dùng cáp nhiều dây, bản cáp rộng 40 

chân cam. cắm  ra cam vào nhiều rất dễ gâv hỏng cáp, dây cáp không 

dài quá 0.5 m. Các chipset thường hồ trợ 2 rãnh cắm này được phân 

làm: chính (Primary), phụ (Secondary). Mồi khe trên có thể cắm tối đa

2 thiết bị phân biệt là: chủ (master), tớ (slave).

1.2.3.66. SATA (Serial A T  A)

Giao tiếp SATA đây là giao tiếp mới giữa chip chớp điều khiển 

SATA và ô đĩa cứng hỗ trợ giao tiếp SATA. Tín hiệu truyền nối tiếp 

tốc độ truyền 150 MB/s đến 500 M B/s với phiên bản SATA 1.0, 2.0. 

Dây nối có thể dài tới 2m, chi có 7 chân cắm. Ưu điểm của chuẩn giao 

tiếp này là tốc độ truyền cao, cắm dễ, có thể rút ra cắm vào được nhiều 
lần, dây cáp nhỏ không ảnh hường tới các thiết bị khác trong hộp máy 

nhất là làm mát. Các BMC ngày nay thường có từ 2 đến 8  khe cắm 
này. Chuẩn này ra thay thế chuẩn PATA với HDD.
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12.3.6.7. Giao tiếp SCSI

Giao tiếp SCSI là giao tiếp tương tự như IDE PATA chủ yếu 

dùng cho dòng máy chủ. Bây giờ các máy để bàn không hỗ trợ chuẩn 

này. Nếu muốn sử dụng cần cắm thêm Card chuyển đổi PCI to SCSI.

1.2.3.6.8. Giao tiếp FDD

Tương tự như IDE PATA. Giao tiếp này dùng cho ổ đĩa mềm và 

có tốc độ chậm hơn. Hiện nay ổ đĩa mềm dần bị thay thế bởi các thiết 

bị USB Flash disk.

Chú ý: Tương lai giao tiếp với HDD chuẩn SATA sẽ thay thế 

các chuẩn ATA. Nếu sử dụng Raid với ổ đĩa cứng thì phải xem 

chipset phải hỗ trợ Raid xong mới cài đặt hệ điều hành hỗ trợ Raid.

1.2.3.6.9. Cổng kết nối không dây

Các Mainboard hạng sang, máy tính xách tay bây giờ đang dần 

chuyển sang các kết nối không dây. cổng  hồng ngoại dùng phổ tần số 

gần đến tần số ánh sáng truyền thông, nhược điểm của loại này là hai 

thiết bị phải nhìn thấy nhau. BlueTooth dùng sóng radio truyền thông 

ưu điểm của loại này là thiết bị truyền thông không cần nhìn thấy 

nhau. Các cổng kết nối dùng để giao tiếp với các thiết bị như: Bàn 

phím, chuột không dây, điện thoại di động, tai nghe không dây ...

1.2.3.7. Các chip điều khiển chính trên M ainboard

Nen tảng của bo mạch chủ là hai chipset: cầu bắc, cầu nam. Nó 

quyết định hệ thống cấu hình hệ thống như tốc độ xung hệ thống, loại 

VXL, Ram ...

1.2.3.7.1. NORTHBRIDGE (Chip bán cầu bắc)

Đây là chip điều khiển chính trên Mainboard nó thực hiện công 

việc liên kết CPU với các thành phần có tốc độ rất cao trên Mainboard
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như: CPU, AGP card, DIMM và Chip cầu nam. Các thiết bị thành 

phần AGP card, đế cắm CPU, DIMM thường được cấu trúc trên 

M ainboard rất gần nhau. Có rất nhiều hãng sản xuất chipset loại này: 

hãng Intel có: 440BX, 82810, 82845, 82865, 82915, 82925, 82975, 

hãng Via: VT62000, KT 400, KT 800. hãng ATI: Radeon Xpress 200, 

Radeon 9100. hăng Nvidia nForce2... Các loại chip cầu bắc được tích 

hợp card đồ họa người ta gọi là chipset cầu bắc.

1.2.3.7.2. SOUTHBRIDGE (Chip bán cầu nam)

Có tổc độ thấp hơn chip cầu bắc. Kết nối với chip cầu bắc và các 

thiết bị có tốc độ thấp hơn như: giao tiếp điều khiển 0  đĩa ATA, 

SATA, ổ đĩa mềm, khe cắm PCI, CMOS. BIOS, và các chip điều hợp 

cổng USB, COM, PS/2... Có nhiều hãng sàn xuất chip này như: Intel, 

ATI, SIS.

1.2.3.8. B u s  (tốc độ truyền thông)

BUS là đường dẫn thông tin trong bảng mạch chính nối từ CPU 

đến bộ nhớ và các thiết bị khác. Các thiết bị trên Mainboard cũng có 

tốc độ truyền thông khác nhau nên tốc độ Bus của chúng cũng khác 

nhau theo các chuẩn khác nhau.

u .  RAM (Ramdom Access Memory)

13 .1 . H ình  dạng  v ậ t lý

Ram là một thanh chứa các phần tử nhớ. Sau đây là hình ảnh về 

các thanh nhớ RAM (Bạn có thể iham khảo thêm một số trang Web 

của nhà sản xuất: w w w .corsairm em ory .com ,www.Kingston.com, 
W W W .Samsung.com. ..):
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b. D D R  S D R A M

Hình 3. Hình ảnh RAM

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ

Là bộ nhớ làm việc trực tiếp với CPU. Nó là nơi CPU lấy dữ liệu 

và chương trình để thực hiện, đồng thời cũng là nơi chứa dữ liệu để 

xuất ra ngoài. Chương trình và dữ liệu lun trong bộ nhớ RAM dưới 

dạng Byte xếp sát nhau và được CPU địa chỉ hoá cho từng Byte. Để 

khi cần CPU có thể truy cập đến ô nhớ cần thiết trên Ram.

Ram là loại bộ nhớ cho phép ghi xoá nhiều lần rất dễ dàng nên 

nó giúp CPU trao đổi dữ liệu rất thuận tiện, bộ nhớ này dữ liệu mất 

hết khi mất điện.

Khi thực hiện chương trình, CPU đọc chương trình và ghi lên 

bộ nhớ, sau đó mới tiến hành thực hiện các lệnh. Ngày nay các 

chương trình có kích thước ngày càng lớn. Do vậy, để máy tính thực 

hiện nhanh chóng yêu cầu phải có bộ nhớ Ram lớn tốc độ cao. Nên 

tuỳ từng đối tượng sử dụng máy tính mà ta sừ dụng bộ nhớ trong 

cho phù hợp.

1.3.3. Một sế loại Ram

+ SIMM (Single Inline Module Memory): đây là loại Ram giao 
tiếp 72 chân tiếp xúc sử dụng ở mainboard cũ, dung lượng bộ nhớ nhỏ 

tốc độ thấp. Hiện nay không còn sử dụng nữa.
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+ DIMM (Dual Inline Module Memory): Là chuẩn mới có nhiều 
chân tiếp xúc và hỗ trợ băng thông lớn và dung lượng bộ nhớ lớn. Nó 
bao gồm các loại bộ nhớ Ram phổ biến sau:

+ DDR SDRAM (Static and Dynamic RAM) là thanh Ram có 
168 chân tiếp xúc. Nó là bộ nhớ kết hợp Ram tĩnh và Ram động (Do 
khả đặc tính Static RAM có các phần n i nhớ là các mạch lật (Flip 
Lop) có tốc độ rất cao nhưng lại tốn năng lượng nuôi transistor, toả 
nhiều nhiệt nên không thể tích hợp số luợng lớn trên một vi mạch. 
Dynamic Ram là bộ nhớ gồm các phần tử nhớ cơ bản là tụ điện có ưu 
điểm là tiêu hao ít năng lượng, có thể tích hợp lớn trên một vi mạch. 
Nhược điểm là phải làm tươi các phần tử nhớ là các tụ điện và có tốc 
độ đọc ghi chậm hơn nhiều so với SRAM) để tận dụng ưu và hạn chế 
nhược điêm của hai loại trên, người ta sừ dụng loại bộ nhớ lai giữa hai 
loại bộ nhớ trên. SRAM làm bộ nhớ Cache trên SDRAM và DRAM 
làm bộ nhớ mờ rộng. Bộ nhớ này hiện nay rất ít sừ dụng do hạn chế về 
tốc độ truy cập.

+ DDR DDRAM là bộ nhớ cài tiến của SDRAM có tốc độ đọc 
ghi nhanh gấp hai lần tốc độ của SDRAM, do cải tiến như sau: Quá 
trình CPU làm việc với bộ nhớ bao gồm hai quá trình định địa chi 
chuẩn bị dữ liệu và quá trình truy xuất dừ liệu. Do bộ nhớ RAM phân 
làm trang nhớ. CPU trong cùng thời điêm chi làm việc với một trang 
nhớ nhất định. Cách CPU làm việc với bộ nhớ DDRAM là tại cùng 
thời điểm CPU truy xuất trang nhớ i và cho chẩn bị trang nhớ thứ i+1 
nên làm tăng nhanh tốc độ truy cập bộ nhớ. Bộ nhớ này hiện nay đang 
sù dụng rất nhiều.

+ DR DDRAM II là cải tiến của DDRAM do sản xuất trên công 
nghệ 90 nano nên nó sừ dụng điện áp thấp hơn, có tốc độ truy cập 
nhanh hơn và tốn ít điện năng hom. Nó là bộ nhớ hiện sử dụng rất phổ 
biến, bởi vì nó có nhiều ưu điểm hem các bộ nhớ khác và giá thành 
không đắt hơn nhiều so với DDRAM.
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+ DDR RRAM là bộ nhớ trong rất đắt tiền, không được dùng 

cho các máy tính để bàn phổ thông, nó dùng cho các máy chủ và các 

máy tính chuyên dụng. Nó phải sử dụng các cặp thanh Ram như hiệu 

ứng Dual Chanel.

1.3.4. P h â n  tích  th ô n g  số k ĩ  th u ậ t

-  Tốc độ đọc ghi bộ nhớ tính bàng Nano giây.

-  Tốc độ BUS là tốc độ truyền thông giữa CPU và bộ nhớ RAM.

• D D R S D R A M cótốcđộ : 66, 100, 133MHz.

• DDR DDRAM có tốc độ: 200, 266, 333, 400MHz.

• DDR DDRAM II có tốc độ: 400, 533, 667MHz.

-  Dung lượng bộ nhớ Ram tính bang MB. Bộ nhớ này có dung 

lượng là 2n Mb. Các bộ nhớ RAM hiện nay có dung lượng 128MB 

đến 2GB.

Chú ỷ: để tăng khả năng truyền thông giữa CPU và bộ nhớ, 

người ta sử dụng hiệu ứng Dual Chanel phải được hỗ trợ của 

Mainboard.

1.4. Ỏ ĐĨA CỨNG HDD (Hard Disk Driver)

1.4.1. Hình dáng vật lý

0  đĩa cứng bao gồm hai phần: Bảng mạch điện (Phần điều khiển 

đĩa, đâu từ và giao tiếp) và phần cơ là đĩa từ, đầu từ và vỏ hộp đĩa.

Hình ảnh của ổ cứng máy tính để bàn (Bạn có thể tham khảo một 

sô trang web của các công ty sản xuất: Segate.com, Samsung- 

HDD.com, hitachi.com ..
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c S ÍM  cầm  cáp S A T A  H D D

Hình 4. Ồ đĩa cứng

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ

Đĩa cứng là bộ nhớ neoài dùns đẻ lưu eiữ hệ điều hành, các phần 
mềm ứna dụng, dừ liệu cho PC. Hiện nay HDD được dùne rất phổ 
biến và là thành phần khône thê thiêt trên máy tính. Dữ liệu ờ trong 
đĩa cửns được lưu dưới dạng từ tinh, nên khi mất điện dữ liệu khôns 
bị mất. Đĩa cứne là thiết bị lưu trừ neoài nhanh nhất trên máy tính.

1.4J. Các loại giao tiếp

1.4.3.1. PATA ID E  (Parallel A T  A Intergrated Driver Electronics)

Giao tiếp truyền dữ liệu sone sone từ HDD đến Mainboard. Loại 
giao tiếp này bây giờ còn dùne khá phô biến. Loại này dùng dây cáp 
40 dâv thườnơ có 3 đầu noi. Đầu nối có màu khác hai đẩu còn lại được 
cam vào M ainboard hai đầu kia có thẻ cắm vào ổ đĩa cứng. Cáp 
PATA IDE hỗ trợ cam hai ổ đĩa được tách biệt là Master và Slave nên 
khi cắm hai ô đĩa trên một cáp cản xác định rõ ô nào là master, slave 
thông qua jum per trên ô đĩa (trên mặt các ô đĩa đều có hướng dần 
cẩm). Trên M ainboard có hai khe cắm IDE được đánh là IDEO, IDE1 
(primary, secondary). Bạn nên căm cáp ỏ đĩa cứng khởi động vào 
IDEƠ. Giao tiếp này hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu ATA 33, 66, 100. 133



cùng tốc độ tương ứng là 33, 66, 100 và 133 MB/s. chuẩn ATA 133 
chi có ổ đĩa cứng của hãng Maxtor và chip cầu nam của nhà sản xuất 
Via. Tín hiệu trên cùng loại này là tín hiệu NRZ (non return zero). 
Nhược điểm của giao tiếp này có tốc độ thấp hom SATA. Dùng cáp 
truyền dây nên khi rút ra cắm vào rất dễ hỏng cáp và đầu cắm cáp dài 
không quá 0.5 m.

1.4.3.2. SA TA  (SerialA TA )

Là giao tiếp truyền nối tiếp dữ liệu từ HDD tới Mainboard giao 
tiếp này có tốc độ truyền cao SATA 1 có tốc độ 150MB/S, SATA 2 có 
tốc độ là 300MB/S. Giao tiếp này có dùng dây cáp 7 chân tín hiệu nên 
rút ra cắm vào rất dễ dàng. Tín hiệu truyền dẫn trên cáp như tín hiệu 
trên USB. Nên độ dài dây cáp tín hiệu có thể lên đến 2m. Giao tiếp 
này hiện nay dùng rất phổ biến và dần thay thế giao tiếp PATA do có 

nhiều ưu điểm như trên. Nếu Mainboard không hỗ trợ giao tiếp này 
mà bạn muốn sử dụng ổ đĩa giao tiếp này bạn cần một card chuyển đổi 
PCI to SATA.

1.4.3.3. SCSI (Small Computer System Interface)

Đây là giao tiếp dùng chủ yếu cho các máy chủ. Có tốc độ khá 
cao nhưng giá thành tương đối cao nên các Mainboard thường không 
hỗ trợ giao tiếp này. Nếu muốn sừ dụng loại giao tiếp này chúng ta 
cần card chuyển đổi PCI to SCSI.

1.4.4. Thông số cần biết

+ Loại giao tiếp: PATA, SATA, SCSI. Chúng ta nên mua ổ đĩa 
mà Mainboard hỗ trợ để tránh dùng cáp chuyển đổi.

+ Tốc độ quay của các ổ đĩa hiện nay là: 4200, 5400, 7200, 
10000 prm/s các ổ đĩa có tốc độ quay càng cao càng tốt do thời gian 
đầu từ lướt trên mặt đĩa nhanh hơn (Với các đĩa có cùng dung lượng).

+ Dung lượng ổ đĩa tính bằng GB. Các ổ đĩa hiện nay phổ biến 
có dung lượng là: 40 GB đến 500 GB. Dung lượng ổ đĩa càng lớn
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càng tốt, bởi vì các ổ đĩa lớn có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh và khả 
năng lưu trữ lớn.

1.5. CASE VÀ NGUỒN

1.5.1. Hình dạng vật lý

Vò PC thường có dạng nàm hoặc đứng. Đối với khí hậu nóng ẩm 
ờ Việt Nam ta nên dùng case đủng để cho các linh kiện bên trong 
thoáng mát.

Vỏ và nguồn chúng ta có thể tham khảo thêm hình ảnh trên mạng 
(vào google.com đánh vào ô tìm kiếm "Case”+” supply power” ).

Hình 5. CASE v ì nguồn PC

1.5.2. Chức Băng, nhiệm vụ

1.5.2.1. Nguồn

Là bộ phận biến đổi nguồn điện xoay chiều 220V hoặc 110V  
(AC) thảnh nguồn điện một chiều (DC): +/-3V, +/-5V, +/-12V. Để 
cung cấp nảng lượng cho các thiết bị bên trong Case.

Nguồn có loại: AT và ATX

+ Nguồn AT có dắc cấm nguồn vào Mainboard là hai dắc nhỏ và 
công tắc nguồn là công tác cơ học.

+ Nguôn ATX có dấc cấm nguồn vào Mainboard là một dắc và 
dùng công tác điện tử phần điều khiển công tắc này nằm trên 
Main board. M ainboard dùng cho chip Pentium 4 cần 1 dắc cắm nhò 
12V hỗ ượ  trực cho CPU.
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1.5.2.2. Case

Là nơi để gắn (về mặt vật lý), bảo vệ thiết bị, chống nhiễu và làm 
mát thiết bị. Một số case còn có thêm quạt và các thiết bị điện tử 
(LCD, sensor...) hiển thị các thông số, nhiệt độ của các thiết bị bên 
trong.

1.6. VGA CARD (Video Graphic Adapter)

1.6 .1. Hình dáng vật lý

Hình ảnh card đồ hoạ ta có thể tham khảo một số trang Web của 
một số nhà sản xuất: W W W .ASUS.com, WWW.GIGABYTE.com. 
WWW.ATI.com

Sau đây là hình ảnh card đồ hoạ của hãng ATI có lối vào là khe 
cắm PCI Express Graphic. Các cổng ra tương tự RGB và s ideo, cổng 
ra số DVI.

Hình 6. Hình ảnh card đồ bọa

1.6.2. Chức D ă n g , nhiệm vụ

Video Card chịu trách nhiệm chuyển đổi thông tin kĩ thuật số 
(Digital) thành dữ liệu cho các thiết bị hiển thị (Máy chiếu, màn hình 
LCD, CRT, màn hình cảm ứng...). Trong những năm gần đây lĩnh 
vực đồ hoạ phát triển rất mạnh cần phải xử lý lượng thông tin rất lớn,
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nên cần phải có chip xử lý đồ hoạ chuyên dụng đó là GPU (Graphic 
Processing Unit) đòi hỏi có tốc độ rất cao. Ngày nay các GPU này có 
tốc độ ngang với các CPU.

1.6.3. Các thông số kỹ thuật

+ Khe cám lối vào: AGP ( lx , 2x, 4x. 8x). PCI Express Graphic. 
Tốc độ truyền dữ liệu cùa các chuẩn khe cãm Video Card xếp theo thứ 
tự tăng dần. Công nehệ khe cẳm mới nhất của Video Card là dùng hai 
card cắm trên hai khe PCI Express nối với nhau thông qua cầu nối đê 
làm tăns tốc độ truyền thông giữa CPU và GPU. Băng thông truyền 
dữ liệu giữa CPU và GPU hiện nay lên tới vài chục GHz.

+ Cône nahệ sản xuất GPU: Độ rộns của transistor tính bàng 
Nano m é t các Transistor bên ưong GPU hiện nay có độ rộng cỡ 130 
Nano. Các GPU được chế tạo theo công nshệ 1 lõi hay 2 lõi (Single or 
Dual Core). Công nghệ 2 lõi là cône nehệ mới tương đương với 2 
GPU xử lý song song. Các công nghệ này liên quan trực tiếp tới số 
lượng transistor trên GPU.

+ Tốc độ xung đồng hồ trong lõi GPU tính xấp xi bàng tốc độ 
xung của CPU, nó liên quan đến tốc độ xử lý của GPU.

+ Một vấn đề nữa liên quan tới tốc độ xử lý của GPU là bộ nhớ 
nó gồm thông số sau: Dung lượng bộ nhớ ngày một tăng lên do phần 

mềm đồ hoạ có dung lượng ngày một lớn hơn do xử lý trên không 
gian 3 chiều (3D), hình ảnh chuyển động nhanh và độ phân giải cao. 
Hiện nay dung lượng bộ nhớ lên tới GB. Tốc độ bộ nhớ là tần số xung 
nhịp đồng hô trong bộ nhớ. Truyền thông giữa bộ nhớ và GPU song 
song 64 bit, 128 bit, 256 bit. Cái này phụ thuộc vào loại bộ nhớ. Chất 
lượng hình ảnh lối ra phụ thuộc số bit màu trên 1 điểm ảnh, tốc độ 
refresh c ủ a  án h , độ phân giải của ảnh.

+ Giao tiếp lối ra: Lối ra số dùng chuẩn DVI. Ưu điểm của lối ra 
này là tín hiệu hình tốt và ổn định các Video card hỗ trợ 1 đến 2 cổng
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ra này, lối ra này thường dùng cho màn hình LCD và màn hình cảm 
ứng. Lối ra Svideo dùng cho lối ra là Tivi. Lối ra RGB 15 chân là tín 
hiệu tương tự với các kênh tín hiệu Red, Blue, Green. Lối ra HDTV 
lối ra tín hiệu tương tự cho Tivi độ phân giải cao.

1.6.4. Các hãng sản xuất

Các hãng sản xuất chip đồ hoạ (GPU): ATI, NVIDIA, INTEL, 
V IA ... Các hãng sản xuất cạc đồ hoạ: ASUS, ATI, GIGABYTE...

1.7. MONITOR

1.7 .1. Hình dạng vật lý

Dưới đây là hình ảnh màn hình thông dụng. Bạn có thể xem 
thêm trang web của các nhà sản xuất màn hình: Acer.com, 
Samsung.com, LG .com ...

•  M in  Mnh LC D

Hình 7. Màn hình

1.7.2. Chức năng, nhiệm vụ

Màn hình là thiết bị đưa thông tin của máy tính ra ngoài (đưa 
thông tin vào như màn hình cảm ứng) để giao tiếp với người sử dụng. 
Nó là bộ xuất chuẩn cho máy tính. Hiện nay có rất nhiều hãng sản 
xuất màn hình như: Acer, IBM, Samsung, L G ... Với các loại khác 
nhau như CRT (Cathode Ray Tube), LCD (Liqid Crystal Display), 
Plasma.
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' 1 .7 3 .  Một sổ loại và thông số của monitor

+ Giao tiếp màn hình với Video Card xem thông tin trên Video
Card.

+ Độ phân giải m à n  hình và ti số giữa c h iề u  dài, chiều rộng màn 
hình (3/4, 9/16). Các chuẩn được định nghĩa VGA, Super VGA 
(1024x768), XGA, W X G A ... Để dùng tốt các ứng dụng trên máy tính 
nên dùng màn hình có độ phân giải 1024x768, dùng màn hình với ti số 
chiều rộng ttên chiều dài 9/16 để đỡ mòi mắt.

+ Độ lớn màn hình đo bàng chiều dài đường chéo màn hình tính 
bằng đơn vị in (1 in = 2,54 Cm). Đối với màn hình máy tính thông 
dụng 15 in, 17 in, 19 in, 21 in.

+ Tốc độ quét cùa màn hình phải đạt được là trên 85Hz với màn 
hình CRT, trên 50Hz với màn hình LCD.

Các loại màn hình thông dụng nhất tại Việt Nam hiện nay là màn 
hình CRT 17 in phẳng và màn hình tinh thể lỏng 15 in nhà sản xuất 
Samsung và LG. Với giao tiếp RGB.

1.8. Choột máy tính (Mouse PC)

1.8.1. Hình dáng vật lý

Một số ảnh về con chuột máy tính:

• .  C W Ô « b  0 - 0  U p  P S / 2  c C b u *  b ế p  U S B

H ì n h  8 . Hình ành chuột máy tính

1.8.2. Giao tiếp

Chuột máy tính chủ yếu giao tiếp với máy tính qua cổng PS/2 là 
cổng chuyên dùng cho nó mà Microsoft thiết kế.

283



Mouse PC còn kết nối máy tính qua cổng USB loại kết nối này 
nhanh và có tính năng Plug and Play rất tiện dụng. Mà các máy tính 
hiện nay rất nhiều cổng này. Người ta còn kết nối vào cổng Com 
nhưng do cổng này có tốc độ chậm nên bây giờ ít dùng.

1.8.3. Một số loại

Chuột máy tính có rất nhiều loại: Chuột quang, Bi, W iless...

• Chuột bi được thiết kế khi ta di chuyển động cơ học để dò 
ra sự chuyển động.

• Chuột quang được thiết kế bên trong con chuột có gắn diode 
phát và thu hồng ngoại để có thể dò được sự di chuyển của 
con chuột.

•  Chuột không dây khác chuột khác là không dùng dây kết 
nối mà dùng sóng điện từ truyền dẫn tín hiệu.

1.9. BÀN PHÍM (KeyBoard)

1.9.1. Hình dáng vật lý

Bàn phím cấu tạo từ công tắc điện từ (ma trận tiếp điểm) và một 
con vi điều khiển nhận biết các công tắc được bẩm và truyền thông tin 
lên cho CPU xử lý.

Dưới đây là hình ảnh của bàn phím:

Hình 9. Hình ảnh bàn phím máy tính

1.9.2. Giao tiếp

Giao tiếp của bàn phím cũng như giao tiếp của chuột: giao tiếp 
qua cổng Com, USB, PS/2 dành riêng cho bàn phím.
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Bàn phím có rất nhiều loại, hỗ trợ rất nhiều tính năng và các 
phím tắt phục vụ cho multimedia hay các công việc chuyên dụng 
khác. Chúns ta chủ yếu dùng bàn phím thường 101 kí tự và kết nối 
với Mainboard qua cổng PS/2.

Hiện nay bàn phím, chuột có thê không dùng dây nối với máy 
tính mà có thể kết nối với máy tính qua cổng Bluetooth, khi dùng bàn 
phím loại này chúng ta phải cài phần mềm hỗ trợ.

1.9.3. Một số loại
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CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI 
CỦA MÁY TÍNH PC

Chương 2

2.1. Ổ ĐĨA QUANG

2.1.1. Hình dạng

Ố đĩa quang là thiết bị nhớ ngoài, lưu trữ di động rất tiện dụng, 
trao đổi dữ liệu rất dễ ràng và có dung lượng nhớ rất lớn. Bạn có thể 
tham khảo thêm một sổ Web site của nhà sản xuất: www.Asus.com, 
www.BenQ.com, www.Samsung.com.w w w .LG .com ...

VW _

Hình 10. Ổ đĩa quang

2.1.2. Các loại giao tiếp

Các loại ổ đĩa quang cắm ứong thường dùng giao tiếp IDE 
(chuẩn PATA) và SCSI (Hiện nay rất ít dùng). Các loại ổ đĩa quang 
cẳm ngoài dùng giao tiếp USB.

2.1.3. Các loại ổ đĩa

2.1.3.1. CD RO M  (Compact Disk Read Only Memory)

2.1.3.1.1. Cấu tạo
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Ô đĩa CD ROM gồm 3 phần chính: Bản mạch điều khiển, mắt 
than (mat đọc), động cơ quay đĩa và dịch măt.

+ Bo mạch điều khiển ổ đĩa là bản mạch bên ữong ổ đĩa, nó làm 
công việc điều khiển động cơ quay đĩa và dịch mẩt đĩa, xử lý tín hiệu 
từ mắt đĩa và truyền dữ liệu ra ngoài.

+ Mô tơ quay đĩa, dịch chuyển mất đọc đều là các mô tơ bước 
được điều khiển bời bản mạch trên ổ đĩa.

+ Mất đọc đĩa gồm một máy phát và thu laser đỏ, gương phản xạ 
và bán phản xạ và thấu kính. Khi diode phát ánh sáng laser màu đỏ 
qua gươne phàn xạ và thấu kinh chiếu xuống mặt đĩa. Mặt đĩa gồm 
các Pitch (hốc), các Pitch cho phép phản xạ hoặc không phản xạ ánh 
sáne. qua thấu kính và gương bán phàn xạ mà diode thu được tín hiệu. 
Từ dãy tín hiệu trên qua các mạch điện từ eiài m ã và định dạng xung 
để tạo thành tín hiệu số đó chính là dữ liệu cần đọc trên đĩa.

2.1.3.1.2. Thông sổ  k ĩ thuật

Ó CD ROM chi có tốc độ đọc đĩa CD. Tốc độ đọc phổ thông 
hiện nay là 52X max. Trên thực tế tốc độ này chi đạt được 20X max. 
(Tốc độ lx  tương đương với tổc độ dữ liệu 150KB/s). Đĩa CD hiện 
nay lưu trữ khoảng 600-700M B dữ liệu.

2.1.3.2. CD WRITE

2.1.3.2.1. Cấu tạo

Cấu lạo cùa ổ đĩa này chi khác ổ CDROM ở chỗ mắt đọc đĩa 
diode laser có hai chế độ phát: Chế độ đọc và chế độ ghi (chế độ ghi 
đĩa có cường độ phát lớn hom để đốt cháy mặt đĩa tạo ra các Pitch).

2. ỉ  . ĩ .  2.2. Thông số k ĩ thuật

So với ô CDROM thì ổ đĩa ghi phải đảm nhận hai chức năng là 
đọc vả ghi đĩa nên nó có thêm thông số tốc độ ghi. Các ổ loại này có 3
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thông số là tốc độ đọc, ghi lại (tốc độ ghi đĩa CD write) và ghi đĩa chi 
đọc. Các ổ hiện nay có tốc độ 52x 32x 52x.

2.1.3.3. DVD RO M

2.1.3.3.1. Cấu tạo

Ổ DVD ROM có cấu tạo tương tự với ổ CD ROM. Chỉ khác ở 

chỗ là tia laser phát của ổ này có độ hội tụ cao hơn nhiều so với CD. 

Đẻ có thể đọc được đĩa DVD có các Pitch nhỏ hơn và xếp gần nhau 

hơn đĩa CD.

2.1.3.3.2. Thông sổ k ĩ thuật

Các ổ đĩa DVD thường hỗ trợ đọc được đĩa CD nên bên cạnh 

thông số tốc độ đọc đĩa DVD còn có tốc độ đọc đĩa CD. Các 0  đĩa 

DVD ROM thường có tốc độ đọc đĩa DVD là 16x ( lx  đối với DVD có 

tốc độ gấp 8 lần lx  đối với CD). Các đĩa DVD 4GB đối với chế độ ghi

1 lớp và 8GB đối với chế độ ghi 2 lóp.

2.1.3.4. COMBO

Là sự kết hợp giữa ổ CD Write và ổ DVD ROM. Nên diode phát 

laser có bốn chức năng phát. Có thể đọc được đĩa DVD và đọc ghi 

được đĩa CD. Trên ổ thường ghi riêng thông số DVD 16x, CDRW 48x 

24x 48x.

2.1.3.5. DVD WRITE

Ố DVD Write có thể ghi được đĩa DVD. Nó cấu tạo tương tự 

như các ổ đĩa trên, nhưng nó có thêm các thông số ghi đĩa 1 lớp hay 2 

lớp và các chuẩn ghi khác nhau. Các 0  đĩa hiện nay thường có tốc độ 

như sau: 16x 4x 8x tốc độ đọc 16x, tốc độ ghi lại 4x, tốc độ ghi đĩa 
DVD ROM 8x.
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Đây là hai định dạng đĩa mới mà các nhà sản xuất đans tiến hành 
nghiên cứu và phát triển. Nó cùng có cấu tạo các thành phần tương tự 
như ổ đĩa CD. chi khác ờ mắt đọc và đòi hòi độ chính xác cao hom. 
Hai loại ổ đĩa này đều có dune lượne rất lớn 30 GB đến 50 GB. Ô đĩa 
HD DVD cũne dùns ánh sáng đỏ để đọc ghi đĩa. nhưna với mật độ 
dày và tia sáns nhỏ hơn rất nhiều so với đĩa DVD. Còn 0  đĩa Blue Ray 
dùng ánh sáns laser xanh để đọc chi đĩa nên có sự hội tụ tốt và khả 
nãng lưu trữ lớn. Các 0  đĩa này cho phép ghi nhiều lóp trên một mặt 
đĩa đè nâns cao khả năng lưu trừ.

2.2. FDD (Ỏ  đĩa m ềm )

2.2.1. Hình dáng vật lý

2.I.3.6. BLUE RAY và HD DVD

Hình 11. Ỏ đĩa mềm

2.2.2. Chức năng, nhiêm vụ

0  đĩa mềm là phương tiện lưu trữ rất thuận tiện, là phương tiện 
đẻ sao chép dữ liệu giữa các máy tính. Nó là phương tiện lưu trữ di 
động nhưng đĩa không được ben. Nó là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

2.23 .  Các loại FDD

Có nhiều loại ồ đĩa mềm 1.2MB. 1.44MB. ngày nav chủ yếu sử 
dụng ô đĩa mêm 1.44MB. Đĩa mêm là phương tiện lưu trữ thay thê 
băng cassette. Ó đĩa mềm giao tiếp với máy tính qua cổng USB hoặc 
tương tự công IDE dành cho ồ đĩa mềm.
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2.3. SOUND CARD

2 3 .1 . Hình dạng vật lý

Card âm thanh thường cắm vào khe cắm mở rộng nên nó giống 
các loại card mở rộng khác. Ta có thể tham khảo trang web của nhà 
sản xuất: www.Creative.com.

Hình 12. Card ẳm thanh

23 .2 . Chức năng, nhiệm vụ

Card âm thanh là thiết bị cho phép dữ liệu kỹ thuật số bàng âm 
thanh được chuyển đổi thành dữ liệu analog có thể được các loa và âm 
ly khuếch đại nhận được. Hầu hết các loại card âm thanh đều có thể 
chuyển ngược lại được, tức là chuyển âm thanh từ tín hiệu tương tự 
thành dữ liệu dưới dạng số để có thể lưu vào ưong máy tính.

2.3.3. Giao tiếp vào ra

Card âm thanh giao tiếp với máy tính thông qua các khe cắm mở 
rộng PCI, EISA hoặc có thể cắm qua cổng USB. Hiện nay chủ yếu 
cắm qua khe PCI hoặc tích hợp lên ngay trên Mainboard.

23 .4 . Một số thông số và các hãng sản xuất

Card âm thanh hiện nay có các thông số tốc độ lấy mẫu 
(96 KHz), số bit ứên một mẫu (16 bit), số kênh âm thanh (2.1, 5.1,
6.1, 7.1, 8.1), hỗ trợ âm thanh lập thể 3D, hỗ trợ âm thanh surround...
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Các hãng sản xuất card âm thanh là các hãng Creative, Crystal, 
Yamaha, Intel, Realtek. Nhưng nổi tiếng nhất là hãng Creative.

2.4. TV CARD

2.4.1. Hình dáng

Hình 13
2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ

Là thiết bị thu tín hiệu truyền hình tương tự sau đó chuyển thành 
tín hiệu số cho máy tính hiển thị hình ảnh và âm thanh.

2.43. Một số loại

+ TV card cấm vào máy tính bàn qua khe cam PCI, cắm vào máy 
tính xách tay qua khe cắm PCICM hoặc qua cổng USB.

+ TV card cũng có nhiều loại: Thu tín hiệu truyền hình mặt đất 
tương tự hay truyền hình số mặt đất có thể là truyền hình cáp ...

2.5. MODEM (Modulator Demodulator)

2.5.1. Hình dạng vật lý

Modem có hai loại phổ biến là cẳm ưong và cam ngoài.

Hình 14. Hình ảoh modem
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2.5.2. Chức năng, nhiệm vụ

Là một tín hiệu điều chế và giải điều chế tín hiệu truyền thông 
với máy tính. Modem là cầu nối máy tính trên toàn cầu với nhau như 
mạng internet.

Tín hiệu xử lý ưong máv tính là tín hiệu số (Digital signal) trong 
khi tín hiệu trên các đường trryền viễn thông là tín hiệu tương tự 
(Analog). Modem có tác dụng chuyển tín hiệu số của máy tính gửi đi 
thành tín hiệu tương tự và chuyển tín hiệu tương tự từ đường truyền viễn 
thông thành tín hiệu số. Để các máy tính có thể giao tiếp với nhau được.

2.5.3. Thông sổ kỉ thuật và một số loại

Có rất nhiều loại modem:

+ Modem quay số (Dial_sử dụng tín hiệu điện thoại) lại phân ra 
loại cắm trong (loại này giao tiếp với máy tính qua khe cắm mở rộng), 
loại cắm ngoài (giao tiếp với máy tính qua cổng com, song song, 
USB). Các loại này thường dùng chuẩn nén V90 hoặc V92. Các loại 
này có tốc độ truyền thông chậm 64KB/S.

+ Modem ADSL (A ... Digital Subscriber Line) cũng sử dụng 
đường dây điện thoại để truyền thông, nhưng tín hiệu này khác tín 
hiệu điện thoại nó là tín hiệu bất đối xứng. Có tốc độ truyền thông lên 
đến vài chục MB.

+ Hiện nay, người ta còn dùng các loại đường truyền internet 
bằng cáp quang, cáp đồng trục có tốc độ cao hơn rất nhiều và sử dụng 
các loại modem chuyên dụng khác.

2.6. CARD MẠNG (Network Adapter)

2.6.1. Hình dạng vật lý

Thường chỉ có dạng cắm vào khe cắm mở rộng, hoặc tích hợp 
trực tiếp lên Mainboard.
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Hình 15. Card mạng

2.6.2. Chức năng, nhiệm vụ

Là vi mạch nối với máy tính thône qua các khe cẩm mờ rộng 

thườns dùng nhất là PCI. Đầu ra sử dụne các đầu nối với dây mạng. 

Card mạng dùng để thiết lập mạng cho mục đích giao tiếp giữa các 

máy tính với nhau. Đe card mạng hoạt độne được ta phải cài phần 

mềm điều khiển và thiết lập giao thức truyền thông và đặt địa chi cho 

máy tính để có thể giao tiếp được.

2.63. M ột số loại phổ biến

Các loại card mạng phổ biến: Fast Ethernet, Giga Ethernet có tốc 

độ 10, 100. 1000 Mb/s. Hiện nay còn có các card mạng không dây 

đang trờ nên phổ biến dùng chuan truyền thông Wifi, Wimax, 

Bluetooth...

2.7. PRINTER (máy in)

2.7.1. H ình dạng  vật lý

Máy in có hình dạng vật lý rất đa dạng, chúng ta có thể tham 

khảo trang vveb site của các nhà sản xuất: www.HP.com. 

www.lexmark.se, www.epson.com .www.Sam sung.com .
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Hình / 6. Hình ảnh máy in

2.7.2. Chức năng, nhiệm vụ

Máy in là thiết bị chủ đạo để xuất dữ liệu từ máy tính lên giấy, 

khi muốn in một file dữ liệu ra giấy thì CPU sẽ gửi toàn bộ dữ liệu file 

đó ra hàng đợi (Queue) máy in và máy in sẽ in lần lượt từ đầu file đến 

cuối file.

2.7.3. Giao tiếp

Máy in giao tiếp với máy tính qua cổng song song hoặc cổng 

USB. Ngày nay, tốc độ máy in nhanh hơn nhiều nên thường dùng 

cổng USB. Một số máy in rất cũ có thể giao tiếp với máy tính qua 

cổng nối tiếp.

2.7.4. Thông số thường gặp

Hiện nay máy in có ba loại là máy in phun, máy in kim, máy in 

laser. Các thông số thường gặp với máy in là tốc độ được tính bàng số 

trang in trên 1 phút (chi tương đối vì trang in có thể có số lượng thông 

tin khác nhau và phụ thuộc vào máy tính). Máy in laser có tốc độ in 

rất cao so với hai loại còn lại. Độ phân giải của máy in được tính bằng 

số điểm ảnh trên một inch. Độ phân giải càng cao hình ảnh in càng 

mịn và đẹp. Máy in còn thông số về khổ giấy lớn nhất in được, các 

máy in thông dụng dùng khổ giấy A4.
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2.8. MÁY QUÉT 

2.8.1. Hình dạng vật lý

Hình 17. Hình ảnh máy Scaner

2.8.2. Chức năng, nhiệm vụ

Là thiết bị chuyên dùng để quét các hình ảnh để lưu vào ữong 

máy tính dưới dạng tập tin ảnh. Để có thể dùng được máy quét bạn 

phài cài trình điều khiển (Driver) đúne cho nó.

2 .8 3 . Giao tiếp

Truớc đây máy quét có tốc độ truvền dữ liệu tương đối, thường 

được cam qua cổng song song nhưns hiện nay hầu hết các máy này 

được cắm qua cổng USB.

2.8.4. Thông sé cần thiết

Khi sử dụng máy quét ta nên chú ý đến độ phân giải của máy 

quét (số Pixel/1 inch) và tốc độ quét ảnh.

2.9. B ộ NHỚ FLASH

2.9.1. Hình dạng vật lý

Hình ảnh bộ nhớ Flash rất đa dạng về hình dạng, tính năng, 
chuẩn giao tiêp:
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Hình 18. Bộ nhớ Flash

2.9.2. Chức năng, nhiệm vụ

Thẻ nhớ là bộ nhớ di động rất thuận lợi cho việc di chuyển dữ 
liệu từ các máy tính và các thiết bị khác (Máy ảnh, máy nghe nhạc, 
điện thoại. PD A ...)

2.9.3. Giao tiếp

Đối với máy tính, bộ nhớ Flash giao tiếp qua cổng USB, 
Blu etoot h ,  ô đọc  the  nhớ.

2.9.4. Thông số cần thiết

Đối với thẻ nhớ thì ta quan tâm tới dung lượng và tốc độ đọc ghi 
và các chuẩn giao tiếp với máy tính và các thiết bị khác.
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Chương 3

CÁCH CHỌN THIỂT BỊ LẮP RÁP 
MÁY TÍNH

-3.1. NHỬNG THIẾT BỊ CÀN THIÉT CÓ TRONG PC

3.1.1. CPU

3.1.1.1. Hăng sản xuất và m ột sổ  loại CPU

Trên thế giới hai nhà sản xuất CPU lớn nhất là: Intel (Chiếm 

70% thụ phẩn trên toàn thế giới), AMD (Chiếm 25% thị phần trên toàn 

thế giới).

CPU cùa hãng Intel hiện nay trẽn thị trường đối với máy để bàn 

có hai loại chính: Celeron, Pentium 4 (sử dụng socket 478, socket 775 

và các thôna số khác, ta có thể xem trên trang website: www.intel.com). 

CPU của hãna Intel chạy ổn định, mát, có bộ nhớ Cache lớn, tuy nhiên 

có giá thành cao hơn AMD.

CPU cùa hãng AMD hiện nay đang dần chiếm lại thị phần của 

hãng Intel cũne có hai loại phô biến là: Sempron. Athlon 64 (sử dụng 

socket 754. socket 938 và các thông số khác, ta có thể xem thêm trên 

trang w ebsite  của nhà sản xuất: www.AMD.com). Hiện nay CPU của 

hãng AMD bán rất chạy bởi hãng đi đầu trong chip xử lý 64 bit và 

công nghệ đa lõi (Multi Core). Tuy CPU của hãng có bộ nhớ cache 
nhò nhưne tốc độ bus truyền thông cao, khả năng xừ lý nhanh.
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3.1.1.2. Phân tích công việc, giá thành, các chuẩn

Hiện nay, có rất nhiều loại CPU với những thông số khác nhau 
nên trước khi mua ta cần đánh giá công việc và giá thành để chọn mua 
cho phù hợp. Bởi CPU là thiết bị có giá trị lớn và quan trọng nhất của 
một chiếc máy tính.

+ Đối với những người sử dụng tin học văn phòng, lướt Web... 
Làm các công việc không đòi hỏi CPU xử lý nhanh, thì ta nên sử dụng 
các loại CPU giá rẻ để tiết kiện tiền cho các phần cứng khác. Trong 
các công việc trên ta nên mua CPU của hãng Intel là Celeron hoặc 
CPU của hãng AMD là Sempron.

+ Đối với các ứng dụng cần nhiều năng lực của CPU như các 
ứng dụng về đồ hoạ, các trò chơi có nhiều hiệu ứng và các hình ảnh độ 
phân giải cao tốc độ refesh lớn, máy chủ cho gia đình và các cơ quan 
nhỏ... Ta nên sử dụng các loại CPU sử dụng nhiều công nghệ RISC 
để xử lý công việc nhanh và ổn định. Ta nên chọn mua các CPU của 
Intel là Pentium 4, Hoặc AMD là Athlon 64. Đối với người luôn muốn 
dùng các phần mềm mới và các ứng dụng nặng ta nên chọn mua các 
CPU tích hợp nhiều tính năng nhằm tăng tốc độ xử lý, nên chọn mua 
các CPU hỗ trợ các tính năng như (CPU xừ lý 64 bit, Hyper threading, 
Hyper Tranport, Multi C ore...). Có tốc độ xung nhịp, tốc độ bus cao 
để truyền thông nhanh, xử lý nhanh.

+ Đối với sử dụng các thiết bị di động dùng các ứng dụng vừa 
phải ta nên quan tâm tới các CPU sử dụng điện áp thấp (đó là các 
CPU sử dụng công nghệ chế tạo transistor có khoảng cách nhỏ), tiết 
kiệm điện. Nên chọn mua các CPU hồ trợ công nghệ di động. Hãng 
Intel có các CPU dùng cho các thiết bị di động như: chip ULV (Ultra 
Low Volt), Centrino Pentium M hoặc Hãng AMD có CPU: Athlon 64 
for Notebook, Tuarion 64 mobile, Mobile AMD sempron. Hãng Intel 
rất mạnh về công nghệ di động, hãng đưa ra rất nhiều công nghệ mới
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làm giảm công suất tiêu thụ điện cho CPU như các công nghệ: 
Dothan, Sonoma, Napa, U LV ...

+ Đối với mọi người sử dụng chúng ta nên sử dụng các CPU xử 
lý 64 bit. E>ể phù hợp cho sau này dùng các phần mềm 64 bit.

3.1.2. Mainboard

3.1.2.1. M ột sổ  hãng sản xuất

Mainboard là thiết bị không kém phần quan trọng so với CPU, 
nó là nền tàng cho các thiết bị khác cắm vào nó.

Có rất nhiều hãng sản xuất Mainboard (Asus, Gigabyte, Msi, 
Intel. Asrork. Biostar..). Các hãng sản xuất chipset (chip cầu nam, cầu 
bắc) chi có: ATI. Intel, SIS, VIA. NVIDIA.

3.1.2.2. M ột sổ  hệ chipset thông dụng

Chipset là phần quan trọng nhất ưên Mainboard. Ta xem xét một 
số hãng sàn xuất chipset:

+ Hãng Intel có các dòng chipset sau đang có ữên thự trường xếp 
theo cấu hình và giá thành tăng dần: 82845(GL, GE, PE), 82865(PE, 
GE), 82875, 82915 (GL, GE, PE), 82955, 82975... Chi dùng cho CPU 
intel.

+ Hãng ATI có các dòng chipset sau đang có trên thị trường: ATI 
Radeon XPRESS 200S, 3200... sử dụng cho cả CPU của Intel và 
AMD.

+ Hãng NVIDIA có các dòng chipset sau đang có ưên thị trường: 
nFore 1, 2, 3, 4 dùng cho CPU AMD.

+ Hãng VIA có các dòng chipset sau đang có trên thị trường: 
K8T900, K8T890, K8T800... Cho CPU của AMD. PT series 
O verv iew , PT880 Ultra, P4M890, P4M 880... cho CPU Intel.
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3.1.2.3. M ột số tính năng hỗ trợ

Khi mua Mainboard chúng ta xem Mainboard hồ trợ CPU nào, 
hồ trợ chức năng nào của CPU như socket, Hyper threading, 64 bit... 
và hỗ trợ bộ nhớ trong loại gì, có hỗ trợ Dual chanel không, SATA 
loại nào để mua các thiết bị khác cho phù hợp...

3.1.2.4. Nên lựa chọn loại nào

Đối với các CPU của hãng Intel thì nên chọn chipset của hãng 
Intel để cho CPU và Mainboard đồng bộ (cùng một hãng sản xuất thi 
các thiết bị hiểu nhau hon và chạy ổn định hơn). Neu bạn cần 
Mainboard giá hạ mà hồ trợ các tính năng mới thì dùng chipset cùa 
VIA, tuy nhiên chất lượng không tốt lắm.

Đối với CPU cùa AMD thì n ê n  sừ dụng chipset của ATI và 
NVIDIA các loại chipset này khá tốt và giá cả vừa phải.

Tuỳ thuộc vào giá tiền, loại CPU nào, cắm thêm thiết bị loại như 
thế nào, chúng ta sử dụng các loại Mainboard và chipset cho phù hợp.

3.1.3. RAM

3.1.3.1. M ột số hãng sản xuấ t

Có rất nhiều hãng sản xuất RAM: Samsung, Kington, KingMax, 
Vdata, Elix, Crucial, NCP, Transcend, Apacer...

3.1.3.2. Chọn Ram  p h ù  Itợp với M ainboard và CPU

RAM có 3 loại đang được dùng phổ biến cho máy bàn: SDRAM, 
DDRAM, DDRAM II. Tuỳ thuộc vào Mainboard hỗ trợ loại RAM 
nào thì ta phải mua loại RAM đó thì mới cắm vào được. Ta nên mua 
RAM có tốc độ Bus lớn hơn tốc độ Bus của Mainboard hồ trợ để đảm 
bào sự ôn định hoặc có thể chạy được Overlook. Nếu Mainboard của 
ta hỗ trợ Dual thì ta phài mua hai thanh RAM giống hệt nhau hoặc ít 
nhất cũng phải giống nhau về thông số thì mới chạy được hiệu ứng 
trên. Nên cắm RAM có dung lượng lớn hơn là cắm nhiều thanh RAM
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có dung lượng nhỏ để tiết kiệm khe cẩm và tránh hỏng hóc do tiếp xúc 
gây nên.

3.1.3.3. Dung lượng cùa Ram như thế nào thì phù hợp

Tuỳ tim e neười sử dụng, máy cài hệ điều hành nào, Mainboard 
có sử dụng RAM làm bộ nhớ cho card hình mà ta cần dung lượng 
RAM bao nhiêu cho phù hợp. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhiều 
quá thì thừa gây lãng phí. Các ứng dụne phổ biến hiện nay sừ dụng 
duns lượns 512 Mb là vừa.

Đối với nsười sử dụng nhiều ứne dụng, các ứng dụng về xử lý 
ảnh. các trò chơi 3D thì ta có thể dùns các dung lượng bộ nhớ lớn 
hơn. Ta có thể xem dung lượne bộ nhớ đang hoạt động là bao nhiêu 
bàng cách nhẩn tổ hợp phím (C trl-A lt-D el). Neu bộ nhớ hoạt động 
\irợt quá dung lượng thực tế thì cần phải tăng dung lượng bộ nhớ lên 
để ổ cứng bền hơn và các ứng dụns chạy nhanh hơn (bởi vì khi đó ổ 
cứns ườ  thành bộ nhớ ưong và RAN1 bộ nhớ cache thứ cap. Mà CPU 
chi làm việc với RAM khi đó làm chậm tiến trình xử lý bởi vì CPU 
phải đợi chuyên dữ liệu từ HDD vào RAM truớc khi xử lý, tốc độ đọc 
dữ liệu của HDD lại rất chậm so với RAM nên mất thời gian CPU chờ 
dữ liệu).

3.1.4. HDD

3.1.4.1. M ột số  hăng sản xuất cùng với sự  phân tích

Có nhiều hãng sản xuất HDD nhưng la chi điểm qua một số loại 
đane thinh hành trên thị trường:

+ Samsung HDD có tốc độ đọc dữ liệu nhanh, bền, ít kêu, chịu 
va đập nhưng có giá thành cao hơn một chút.

+ Segate HDD có tốc độ đọc chậm hcrn nhưng lại rất bền và chịu 
va đập tốt, bào hành dài có giá thành đẳt hơn Samsung HDD.
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+ M axtor có tốc độ đọc lúc mới nhanh nhưng càng dùng nhiều 
càng chậm và chịu va đập kém.

+ Hitachi, IBM có chất lượng tốt nhưng giá thành cao, không 
phổ biến.

3.1.4.2. Cần cltọn giao tiếp nào cho íổt

Trước khi mua HDD ta cần xem Mainboard của ta hồ trợ giao 
tiếp với HDD loại nào để chọn phù hợp tận dụng hết năng lực phần 
cứng. Nếu Mainboard hỗ trợ SATA II thì ta nên mua ổ cứng giao tiếp 
SATA II. Chú ý các Mainboard cũ thường chỉ hỗ trợ PATA thì ta chỉ 
nên mua HDD giao tiếp PATA để có thể cẩm được.

3.1.4.3. Chọn dung lượng, tốc độ, hãng sản xuất phù hợp

Tuỳ từng người sử dụng mà ta nên mua các dung lượng và tốc độ 
phù hợp (nhìn chung tốc độ quay đĩa càng cao thì 0  càng kém bền). 
Các ứng dụng phổ thông bây giờ nên chọn dung lượng 80GB tốc độ 
quay đĩa 7200 vòng/phút là phù hợp (các ổ đĩa có dung lượng gấp đôi 
nhau thì có giá thành không hơn nhau bao nhiêu).

HDD rất quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu, bạn nên chọn mua 
ổ cứng tương đối tốt để đề phòng mất dữ liệu và có thể sử dụng các biện 
pháp backup dữ liệu bàng cách sử dụng nhiều ổ đĩa cứng để đề phòng 1 
trong các ổ đĩa bị hỏng. Trong các hãng 0  đĩa trên bạn nên chọn 0  đĩa 
hãng Samsung có chất lượng tốt và giá thành phù hợp.

3.1.5. Ỏ đĩa quang

3.1.5.1. M ột sổ hãng sản xuấ t

Có rất nhiều hãng sản xuất ổ đĩa quang: Plextor, Tosiba, LG, 
Samsung, Panasonic, Sony, BenQ, A sus...

3.1.5.2. Chọn loại ổ đĩa nào

Tuỳ từng người dùng nên chọn ổ đĩa loại nào cho phù hợp mà 
đạt được kết quả cao trong khi sừ dụng. Ta chỉ dùng để cài đặt chương
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trình thì chi cần mua ổ CD ROM là được. Thinh thoảng ta có thể xem 
phim DVD thì nên mua ổ đĩa DVD ROM hay ta có thể ghi tài liệu 
quan trọng, backup dữ liệu thì cần thêm chức năng ghi CD hay DVD 
nên mua các loại ổ CD Write, DVD Combo, hay DVD Write. Theo 
kinh nghiệm nên mua ổ DVD combo là đủ và dùng 0  của hãng Asus 
để có thể đọc ahi tốt, chạy tương đối êm và bền. Các loại ổ hiện nay 
đều có tốc độ đọc tương đối cao, ta không nên quan tâm lăm đên tôc 
độ đọc ghi của các loại ổ đĩa quang mà nên quan tâm đên chât lượng 
đọc ghi và độ bền.

3.1.6. CASE v à  N guồn

3.1.6.L Chọn case

Khí hậu nước ta nóng ẩm nên khi chọn case ta nên tìm case to 
thoáng để có thể làm mát các linh kiện bên ưong, chọn case tôn làm 
vò dầy để gắn HDD chắc, có chỗ đỡ Mainboard tốt để khi cắm thiết bị 
lên nó không làm Mainboard cone vênh dễ gây hòng hóc cho 
Mainboard.

3.1.6.2. Chọn nguồn

Tuỳ từng thiết bị cắm thêm tiêu thụ điện năng mà ta có thể mua 
nguồn với công suất khác nhau cho phù hợp. Với việc sử dụng bình 
thường nên chọn nguồn lớn hơn công suất của các thiết bị để nguồn 
làm  việc tốt hơn.

3.1.7. VGA card

3.1.7.1. M ột sổ hãng sản xuất

Có rất nhiều hãng sản xuất thiết bị này như: Asus, Gigabyte, 
Jetway, Biostar, Msi, (Intel mới chi sản xuất card màn hình tích hợp 
ưên M ainboard)...

Nhưng các nhà sản xuất GPU không có nhiều lắm, hiện nay hai 
hãng đứng đẩu sàn suất sản phẩm này là ATI và NVIDIA.
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3.1.7.2. Chọn loại phù hợp

Tuỳ từng công việc cụ thể mà ta có nên đầu tư khoản tiền tương 
đối vào Video card hay không. Với các ứng dụng văn phòng ta nên 
dùng các loại card onboard để tiết kiệm.

Với những người chơi Games và các ứng dụng xử lý đồ hoạ 3D 
chuyên nghiệp nên đầu tư một Video card tốt. Nên sử dụng chuẩn 
truyền tốc độ cao PCI Express để đạt được tốc độ truyền thông và bộ 
nhớ RAM màn hình lớn (hiện nay dung lượng lên đến 512MB) để có 
thể lưu ảnh không gian 3 chiều tốt. Các loại card hình tốt cho hình ảnh 
ở độ phân giải cao, tốc độ chuyển ảnh nhanh, số bit màu trên một 
pixel lớn làrh màu của ảnh trung thực. Card đồ hoạ tốt CPU sẽ bớt 
công việc xừ lý đồ hoạ. Làm cho máy chạy nhanh hơn.

3.2. CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI KHÁC
3.2.1. Sound card , Speaker

Card sound là card chuyển đổi tín hiệu từ số ra tương tự và 
ngược lại từ tương tự ra số. Loa là bộ phân biến đổi tín hiệu điện ra 
sóng âm để tai người nghe được, nó là thiết bị xuất âm thanh của máy 
tính.

3.2.1.1. M ột sổ hãng sản xuất

Các hãng sản xuất sound card phổ biến như: Creative, Crystal, 
Yamaha, Intel, Realtek. Các sản phẩm trên thị trường hiện nay đối với 
sound card rời chỉ còn sản phẩm của hãng Creative.

3.2.1.2. Nên chọn loại nào

Các loại sound card chuyên dụng rất đắt tiền, hiện nay sound 
card đều được tích hợp trên Mainboard. Neu bạn chưa thoả mãn với 
chất lượng âm thanh của sound tích hợp Mainboard thì bạn nên mua 
một sound card của hãng Creative hỗ trợ ít nhất là 5 kênh âm thanh để 
có chất lượng âm thanh tốt khi nghe âm thanh trên ổ đĩa DVD.
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TV card hiện nay có rất nhiều loại tuỳ từng mục đích sừ dụng mà 
ta mua thiết bị eiao tiếp với máv tính theo cách nào: Giao tiếp USB. 
PCI. PCICM nhữns thiết bị này hỗ ượ  thu truyền hình sổ mặt đất hoặc 
truyền hình tưcms tự.

+ Giao tiếp USB rất tiện dụnc cho việc tháo ra cắm vào. nhò 
gọn như ổ đĩa Flash nên bạn dễ dàniz mang theo, có thê sừ 
dụng cho máy tính xách tav hoặc máy bàn. Thiết bị này dùng 
cho truyền hình số mặt đàt. Một sò loại dạne Box cùne căm 
vào cổns USB nhưns hiện nay ít được sừ dụnc.

+ Giao tiếp PCI đây là giao tiếp phô thôns và có nhiều sản 
phẩm đa dạns cho cả truyền hình số mặt đất lẫn vệ tinh và 
truyền hình tươna tự có thê nche được cả đài FM. Nhược 
điêm của loại này là tháo ra láp vào rất khó khăn. Uu điểm 
của nó căm vào khe cãm mờ rộng PCI trone hộp máy đê bàn.

+ Giao tiếp PCICM là siao tiếp dành cho máy xách tay các thiết 
bị tương tự như với aiao tiếp PCI.

+ Một so card chuyên dụns dùno cho truyền hình cáp.

3 .23 . NIC card

Card mạng tôc độ lOOMB/s. lG B/s hay các loại card wireless có 
tóc độ vài trục MB/s tuỳ tìma ứne dụng cụ thể mà ta áp dụns loại nào.

Có rất nhiêu hãng sàn xuất tuỳ thuộc vào số tiền mà bạn mua cho 
hợp lý.

3.2.4. M O D EM  card

Hiện nay có 3 loại modem: Quay số, ADSL, truyền hình cáp.

+ Quay số: ta dùng loại modem ngoài để modem truyền thông 
không phụ thuộc vào máy tính. Sử dụng các loại modem hồ 
trợ chuẩn nén V92 để đạt được tốc độ truyền thône cao.

3.2.2. TV card
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+ ADSL: Các loại modem này thường tích hợp thêm máy chủ, 
Hub, tính năng W ireless... Xét xem chúng ta có dùng các 
chức năng đó hay không để chọn mua thiết bị phù hợp. Hiện 
nay có rất nhiều hãng sản xuất, ta nên dùng sản phẩm của 
hãng Zoom ADSL X6, 5, 4.

3.2.5. PRINTER

Nên dùng máy in laser có tốc độ cao và dùng giao tiếp USB để 
đạt được tốc độ in nhanh.

Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất máy in, ta nên dùng loại 
máy in có hộp mực phổ thông để khi thay hộp mực rẻ và dễ tìm.
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LẤP RÁP HOÀN THIỆN 
MỘT CHIÉC MÁY TÍNH

Chương 4

4.1. S ơ  LƯỢC VÈ LẮP RÁP

Trước khi lẳp ráp máy cần tập hợp các thiết bị và dụng cụ lại để 
trên một cái bàn hay một khu vực dành riêng cho nó. Công việc tiếp 
theo là bật công tẩc nguồn và thử nó trước khi ráp nó vào hộp máy đề 
phòna khi có vấn đề xảy ra cũne dễ phát hiện hơn khi nó vẫn ờ trạng 
thái mở. Phía sau Mainboard và các board khác có phần nhô ra rất 
nhọn, vì vậy nên đặt các board mạch lên trên nhiều lớp báo để tránh 
gây trầy xước cho mặt bàn.

Các bước lắp đặt có thể tóm tắt như sau:

Gắn cáp nguồn điện vào Mainboard. Nếu sừ dụng nguồn điện 
kiêu cũ (nguồn AT) thì 4 dây cáp màu đen phải nàm ở giữa, nếu sử 
dụng Mainboard và bộ nguồn loại ATX thì các ổ cấm trên nó phải 
được thiết kế chi cho phép gẳn bộ nối cáp theo một cách duy nhất. 
Tiếp theo, nối dây 0  đĩa mềm, 0  đĩa cứng, bàn phím, Card màn hình 
và màn hình. Xong bật nguồn điện, cho máy khởi động thừ xem nó có 
hoạt động được không.

4.2. LÁP RÁP TỪNG THÀNH PHÀN c ụ  THẺ

4.2.1. Lắp nguồn vào hộp máy

Trước khi lắp nguồn vào máy phải kiểm tra kỹ thiết bị này. Để 
kiểm tra làm theo các bước sau:
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' + Lấy một sợi dây trần nhỏ, nối tắt chân 14 với chân 15 hoặc 13 
của bộ nguồn (chân 13, 15 đều là chân đất có màu đen, chân 14 luôn 
có màu xanh lục). Công việc này giống như bật nguồn ATX.

+ Cắm điện nguồn vào điện lưới 200volt.

+ Nhìn vào đầu mặt connector (phía tiếp giáp với Mainboard) 
như hình dưới, chuyển đong hồ đo về thang đo điện áp một chiêu, đo 
các điện áp trên các chân ra tương ứng.

Chân 11 Chân 20

• •

• o

Chân Chân 10

Hình ảnh nguồn với màu sác
các dây cắm
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Các màu dây tương ứng nhu 
bàng dưới đây

Chân Điện áp Màu dây

1 +3.3Vdc Cam

2 +3.3Vdc Cam

3 Đất Đen

4 +5Vdc Đỏ

5 Đất Đen

6 +5Vdc Đỏ

7 Đất Đen

8 +5Vdc, Nguồn tốt Xám

9 +Vdc (Điện áp chờ) Tía

10 +12Vdc Vàng

11 +3.3Vdc Cam

12 -12Vdc Xanh dương

13 Đất Đen

14 Công tac nguồn Lục

15 Đất Đen

16 Đất Đen
17 Đất Đen

18 -5Vdc Trắng

19 +5Vdc Đỏ
20 +5Vdc Đò

Hình 19
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Lưu ý chân 8 (Màu xám) là chân báo hiệu cho Mainboard biết 
tình trạng của nguồn tốt. Điện áp chân này chỉ có sau khi nguồn đã 
chạy bình thường, chậm hơn các chân khác ra. N ếu chân này mất 
nguồn thì Mainboard hiểu rằng nguồn không chạy và khi đó. Mặc dù 
hệ thống nguồn nuôi vẫn cung cấp bình thường nhưng hệ thống không 
thể làm việc.

Đưa nguồn vào 
CASE

Hình 20

Lắp các dây nguồn nối xuống Mainboard, quạt, 0  cứng, 0  mềm, 0  

CDROM. Không sợ lắp nhầm vì các dây nguồn này được nhà sản xuất 
thiết kế không thể lấp nhầm.

4.2.2. L ắp  CPU vào M ainboard

Các CPU: AMD K6, Cyrix 6x86MX, IDT Centaur C6 và Intel 
Pentium MMX được thiết kế sừ dụne trên Mainboard Socket 7.

Tất cà ổ cắm CPU cho các loại CPU Socket 7 là một ổ cắm ZIP 
(Zero Insertion Force). Bên dưới ổ cắm là một đòn bây khi nâng nó
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lên, nó sẽ mở tẩt cả chỗ tiếp xúc để dễ dàng gấn CPU vào. Khi hạ nó 
xuống, các chân của CPU được kẹp chặt bên trong ổ cắm này.

CPU Intel Pentium III và rv được lấp trên một board nhỏ, Intel 
gọi board này là bộ nối cạnh đơn SEC (Single Edge Contact). Board 
SEC được cắm vào Mainboard nhờ vào bộ nối Slot 1.

Để gắn CPU vào Mainboard Socket 7 ta chi việc nhấc đòn bẩy 
ZIF lên và đặt CPU xuống. Nên chú ý là ở  một góc của CPU có dấu 
chấm và góc này bị cẩt để cho biết là chân số 1. Tìm thấy chân số 1 và 
đặt CPU khớp vào khe socket, phải rất cẩn thận bởi các chân CPU là 
rất yếu. Khi đặt CPU vào, kéo đòn bẩy xuống gắn quạt lên trên CPU 
và nối nguồn điện cho quạt. Nguồn điện cho quạt CPU tùy theo đầu 
nối điện là loại cấm thẳng lên Mainboard hoặc nối trực tiếp vào nguồn 
điện mà ta cắm tương ứng.

C* Ọ



Gài cần ZIP xuống

Lắp quạt CPU vào

Lắp dây nguồn cho quạt CPU 
{c h ú  ý  n g u ồ n  ch o  q u ạ t lấ y  từ  
m a in b o a rd )

Hình 21

Một số lưu ý:

Phải kiểm tra:

+ Slot:

•  Các chân của CPU đã được đẩy vào hoàn toàn sát mặt tiếp 
xúc chưa?
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•  CPU có bị lệch không? Điều này cho biết CPU hiện không 

được cài đặt thích hợp

+ Socket

•  Phần góc được đánh dấu của CPU có được căn thăng với 
phần tương ứng của ồ cắm không?

• Tất cả các chân có được cài vào 0  cắm chắc chan chưa?

•  Cần ZIF đã được gài xuống chưa?

4.23 .  L ắp RAM  vào M ain  B oard

+ Đặt RAM theo chiều có chia khoang tương ứng trên socket 

RAM.

Hình 22

+ Án nhẹ RAM theo chiều thẳng đúmg từ ưên xuống Mainboard, 
sao cho khóa 2 đầu socket RAM tự động ôm lấy hai lỗ khuyết ữên 2 
đẩu của DIMM là được.

+ Vì cơ cấu giữ RAM không được chắc chắn như chip, hơn nữa 
đây là yếu tố nhạy cảm nhất trong hệ thống máy tính liên quan đến 
việc máy chạy hay không, bời chi cần RAM cẩm lòng một chút là có 
thể hệ thống sẽ không chạy, nên lay thừ DIMM sau khi cấm Ưên 
Mainboard để kiểm tra độ chac chẩn.

(Lưu ỷ  nếu khi máy không hoạt động mà có tiếng kêu bíp kêu 
ngắt quãng thì đó có thê là lỏng RAM).



Hình 23

4.2.4. L ắp M ainboard  vào hộp máy

Làm theo các bước sau:

+ Tháo vò máy của 2 mặt bên sườn.

+ Trong một mặt sườn sẽ có một saxi dùng đê gan Mainboard. 
Tháo nốt cả saxi này ra.

+ Trên mặt saxi có các lỗ khoét được dập theo hình dạng có thể 
cài các lẫy nhựa. Chèn các lầy nhựa vào các vị trí tương ứng với các 
lỗ khoét trên Mainboarđ. Ngoài ra. Mainboard sẽ được giữ chặt trên 
saxi nhờ vài ba ốc vít.

Đ ặt M a in b o a rd  vào

Hình 24
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+ Đặt Mainboard lên saxi, ấn nhẹ tay cho Mainboard vượt qua 
các khóa lẫy nhựa, vặn chặt ốc trên các vị trí vít tương ứng.

+ Luồn saxi đã có gẳn Mainboard vào trong thân máy, lưu ý
đúng chiều các vị trí lỗ khoét tương ứng với các cổng ngoại vi. Vặn

chặt saxi vào thân máy.

Mặt sau phần 
vò máy đặt 
Mainboard

Hình 25

+ Tìm trong các đầu giắc của các dây trong thân máy, sẽ có một 
cặp dây 2 sợi có đề trên đầu giắc chữ PW hoặc Power. Chuyển thang 
đo đông hồ về thang đo điện trở. đặt 2 đau que đo vào hai đầu giẳc 
này. thừ tất bật công tẳc nguồn, n ếu  thấy thang đo điện trở thay đổi về 
đúng Ohm là đúng dây công tẳc nguồn, cắm  đầu giắc của công tắc 
nguôn này lên cập chân nhô lên trên Mainboard cũng có ghi pw.
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c ắ m  c ác  d â y  tín  h iệu  

n h u  P o w e r, R e se t, các  

d â y  đ è n  b á o .. .

Hình 26

+ Cắm các dây tín hiệu khác. Các dây tín hiệu khác bao giờ 
cũng có ghi hoặc ghi tắt trên các đầu giắc và cả trên Mainboard. Các 
dây này gồm:

• Loa hệ thống: Dùng 2 dây nhung lại thường để giắc 3 chân, 
bỏ chân giữa và thường được ghi là SPK hoặc ghi là Speaker.

•  Đèn báo hiệu  ổ cứng: thường ghi HDD h o ặ c  HDDLed

• Đèn báo hiệu 0  mềm: thường ghi FDD h o ặ c  FDDLed

• Công tắc Turbo: Công tẳc này thuộc loại giữ ấn, tức là nó giữ 
nguyên vị trí là nối hoặc ngất mạch tương ứng với mỗi lần 
bật công tắc. Kiểm tra dây của công tấc này tương tự như 
cách kiểm tra dây công tẳc nguồn. Tìm trên Mainboard vị trí 
tương ứng và cấm công tắc này vào

• Công tắc Reset: Trên dây nối với công tắc này thường ghi 
đầy đù chữ Reset, tìm vị trí tương ứng của đầu giắc được 
cam trên Mainboard và cắm cho đúng cách.

+ Cắm nguồn Mainboard (giắc to nhất) theo đủng chiều trên 
Mainboard. Khớp nối trên đầu giắc cắm nguồn phải ăn chặt với khớp 
nối trên socket nguồn cùa Mainboard.

+ Nêu sử dụng một Video card cấm ngoài thì lưu ý là phải cắm 
card video này vào khe cắm tương ứng mà video card này được thiết 
kế. Ví dụ như ISA, PCI, hay AGP. Vặn chặt vít giữ card này vào 
thành máy.
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dây nguồn vào 
Mainboard .

dây nguồn 
ATX 12V

Hình 27

4.2.5. Lắp HDD

Tại đâu phía căm cáp nguồn của ô cứne hoặc phía trên bảng điện 
của ô sẽ có các hàng chân đê cam các jum per nhàm xác định vị trí của 
ỏ trong logic cùa hệ thông. Neu máv chi một 0  cứng thi ổ cứng luông 
luôn được xác định là ổ c  (tất nhiên ờ mức hệ điều hành thì có thể 
chia thành nhiều ổ logic) nhưng đối với mức CMOS thì hệ thống chi 
xác định một ổ vật lý duy nhất, đó là ổ c.
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một đầu cáp vào 
đầu còn lại sẽ nối 
với ổ cứng

cáp vào ổ cứng

Hình 28

Để hệ thống nhận được ồ cứng, 0  cứng buộc phải được đặt 
jumper cho đúng cách là ở Master hoặc Slaver (hoặc không cần cắm 
jumper nếu chi một 0  vật lý).

Nếu có 2 ổ cứng (máy tính PC hiện nay chi hỗ trợ 2 IDE nên 
thường là 2 ổ cứng) lúc đó phải chọn cam jum per là Master, 0  còn lại 
là Slaver.

Nếu cắm ổ cứng thứ hai trên cùng một dây cáp với ổ cứng đầu 
tiên, hoặc cắm trên dây cáp thứ hai nhưng dây thứ hai này đã có sẵn một 
ổ CDROM, ổ CDROM này đã được đặt ở chế độ Master thì nhất thiết ổ
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cứng thứ hai này phải đặt ở chế độ Slaver bàng phương pháp đặt jumper 
trên đầu ổ. Vị trí cắm jumper phân biệt này có ghi rõ trên ô cứng.

Vị trí cắm 
jumper thiết lập 
Master hay Slave

Trên mặt đĩa ghi cách 
cắm jumper để thiết 

lập Master hoặc Slave

Hình 29

4.2.6. Lắp ổ CDROM

Vê nguyên tấc lap đặt giống hệt như ổ cứng. Mọi cấu trúc về 
thiẻt lập jum per cũng như cấm cáp hoàn toàn giống nhau. Socket IDE 
chi cần phân biệt đó là ổ cứng hay ổ CDROM, ổ CDR-W hay bất cứ 
một thiết bị nào khác. Do vậy, thiết lập một ổ CDROM trên cáp IDE.
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cứ coi như một ổ cúng để tiện lắp đặt. Chỉ có một lưu ý nhỏ: CDROM 
bao giờ cũng có một đường dây âm thanh nối trực tiếp xuống 
Mainboard, thông thường là một cặp 2 hoặc 3 dây. Khi nghe các đĩa 
nhạc, dòng tín hiệu âm thanh được tải từ đĩa xuống hệ thống 
Mainboard ra loa chính là qua đường dây này.

CDROM vào 
Case

Bắt vít cho 
CDROM
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c ắ m  cáp vào 
IDE đề đấu nối 
cáp này với 
CDROM

Căm cáp đã nối vào 
IDE vàoCDROM

C ẩ m  n g u ồ n  cho 
CDROM
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Thiết lập Master, 
Slave bàng cách cắm 
jumper vào các vị trí 

ứng

Hình 30

4.2.7. Lắp FDD

Cáp của ổ mềm, về nguyên tắc cũng được thiết kế logic giống 
như ổ cứng, nhưng do có quá nhiều nhà sản xuất thiết bị lẻ không tuân 
theo mẫu mã chung nên không hẳn lúc nào cũng vậy, ngoại trừ cáp 
nguồn có thiết kế chống cắm ngược. Tuy vậy, nếu 0  mềm có bị cắm 
ngược cáp tín hiệu thì cũng không nguy hiểm đến hệ thống hay chính 
bản thân ồ mà chỉ gây lỗi không đọc được 0 . Lồi này cũng có thể biểu 
hiện ngay trên mặt đèn báo phía trước luôn sáng, mặc dù không có bất 
kỳ sự truy xuất nào từ hệ thống. Trên cáp 0  mềm cũng có 2 đầu 
connector có thể cho phép cắm 2 ổ đĩa mềm trên một cáp. Đầu 
connector ở giữa dùng cắm ổ B, và đầu ngoài dùng cắm cho ổ A.

Cắm cáp ổ mềm vào 
Mainboard (khe cắm này 
nằm sát khe cắm nguồn cho 
Mainboard)

Hình 31
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Trong một máy tính chi cần một ổ mềm là đủ, cẩm ổ mềm vào 
điểm nổi cuối cùng của cáp này. Căm nguôn cho ô.

ổ

Hình 32

4.2.8. Lắp card mở rộng

Các loại card này có thể rất đa dạng hoặc chẳng cần một cái card 
nào cả khi Mainboard đang dùng thuộc loại onboard khá nhiều thiết bị 
ngoại vi. Chi cần xem các loại card lắp ráp dược thiết kế để cẩm trên 
Slot nào của hệ thống, kiểm tra xem có cỏn đù các khoang rỗng cho 
phép cắm các card đó không, căm chúng vào, bắt vít, thế là xong. Lưu
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ý trong quá trình lăp các card này là bố trí chúng thưa nhau ra đê tránh 
chạm chập giữa các card và tiện sửa chữa tháo lắp sau này.

o

Hình 33. Hình ảnh các khe cắm cho một số các loại card mở rộng

4.2.9. Lắp th iết bị ngoại vi qua cổng (C om , Parallel, USB, RGB, 
DVI„.)

Đôi với các thiết bị ngoại vi qua các  cổng này, thì việc đầu tiên 
là phải xác định đúng loại cổng cho thiết bị đó. Xem các chân cắm, 
các công căm có thê được thiết kế trước hoặc sau thùng máy. Khi cắm 
các thiết bị ngoại vi này vào đúng cổne thì máy sẽ hoặc tự nhận, hoặc 
vào đê update phần cứng để nhận và thiết lập sừ dụng cho thiết bị.

Đ ầu  ra  c ù a  m ộ t số 

th iế t b ị n g o ạ i v i nối 

vớ i M a in b o a rd .
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Hình ánh một ổ USB 
được dùng (cắm vào 

khe cắm dùng cho thiết 
bị này)

Hình 34
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Phần 3

BẢO TRÌ MÁY TÍNH
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Chương 1

BẢO TRÌ PHÀN CỨNG

1.1. BIOS SETUP (Basic Input Output System)

1.1.1. BIOS là gì?

BIOS bao gồm cài đặt, thiết lập cho phép người sử dụng cấu 
hình hệ thống bên trong máy tính.

Còn CMOS Setup lưu cấu hình ở trong CMOS SRAM trong 
Mainboard. Khi tắt máy vẫn còn nguồn Pin trong Mainboard cung cấp 
cho CMOS RAM.

Màn hình BIOS setup đa số chạy ờ chế độ dạng Text. Gần đây 
có một số loại chạy ở chế độ màn hình đồ họa sừ dụng con chuột, tuy 
nhiên về cơ bản không thay đổi.

Thao tác vào BIOS setup tùy thuộc vào mồi loại BIOS của các 
hãng sản xuất trên Mainboard nên sẽ khác nhau, một số cách post để 
vào BIOS của một số loại phổ biến:

• Ấn Delete đối với AMI BIOS

• Án F2 đối với Phoenix BIOS

• Án Ctr-Alt-ESC hoặc Delete đối với Award BIOS

• Ắn ESC đối với Microid research BIOS

• Án F1 đối với IBM aptiva/Valuepoint

• Án Ctr-Alt-ESC hoặc Ctr-AIt-S với Older phoenix.

• Án F I0 đối với máy Compaq
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C h ư ơ n g  tr ìn h  B IO S  se tu p  sử  d ụ n g  các  p h ím  P ag e  u p ,  P a g e  

D ow n, “- f ” , E n te r. T v à  l  để  th a y  đổ i th ô n g  số  th iế t  đặt.
Á n E S C  để  th o á t, ấn  F 1 0  để  th o á t v à  lư u  lại th a y  đổ i B IO S  se tu p .

S au  đ ây  là  m ộ t m àn  h ìn h  B IO S  S e tu p  c ủ a  h ã n g  P h o e n ix -  

A W A R D :

Phoenix - AutrdBIOS CMOS Setup utility

» Stmdird CMOS features Load Fail-Safe Defaults

► M i n c e d  BIOS Features Load Optimized Defaults

» Advanced Chipset Features Set Supervisor Password

► Integrated Peripherals Set User Password

» Power H n ij i m it Setup Siwe I Exit Setup

» PnP/PCI C o n f i g u r a t i o n s Exit Without Saving

► PC Heiltb Stilus

Esc : Quit FJ : Mead in BIOS 
F1P : Save s Exit Setup

T Ị ■* » z Select Item

r

H ì n h  1

1.1.2. Cách th iết lập BIOS Setup

1.1.2.1. Các thiết lập căn bán (Standard B IO S Setup)

ỉ. 1.2.1.1. Thiết đặt ngày giờ hệ thông

C h u n g  ta c ó  thè  ih iòt  l ậ p  th a y  dô i  i m à \  g i ờ  c h o  đ ồ i m  h ồ  hệ 

t h o n g .  D â y  là đ ò i m  h ò  thờ i  u ia n  t h ụ c  e i ú p  c h o  c á c  p h a n  m ỏ m  n h ậ n  

b ic t  i m à y  giò'  h i ệ n  tại.

1.1.2. ỉ. 2. IDE Primary Master, Slave IDE Secondary Master/Slave

+ A u to -D etec tio n : khi nhan  “ E n te r"  hệ thống  cho  p h ép  tự  đ ộ n e  

nhận  ô, các loại ô  đ ĩa  cứ n g  k hông  cần  phủi th iết đặt bất c ứ  thôrm  số nào .

+ N o n e : hệ  th ố n g  bò  q u a  p h ần  tự  đ ộ n g  n h ận  th iế t bị ch o  p h é p  hệ  

th ố n g  ch ạy  n h a n h  hơn .
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+ Manual Mode: sử dụng phần này phải biết hết thông số của ổ 
đĩa như dung lượng, số lượng đầu từ. số sector cùa ổ đĩa và cách truy 

cập ổ đĩa (CHS, LBA, Auto).

1.1.2.1.3. Drive A /Drive B

+ None: không cài đặt 0  đĩa mềm.

+ Chọn loại ổ đĩa mềm, thường dùng ổ đĩa mềm 1.44M, 3.5”.

1.1.2.1.4. Floppy 3 Mode Support (cho phép dùng phưcmg thức 3)

+ Disable: ổ đĩa A và B là ổ đĩa thường.

+ Drive A: ờ phương thức 3 

+ Drive B: ở phương thức 3 

+ Both: cà A, B ở phương thức 3

1.1.2.1.5. Halt on

+ No Errors: hệ thống khởi độne với bất kì lỗi nào.

+ All Errors: hệ thống sẽ không khởi động khi có bất kì lỗi nào 
xảy ra.

+ All But Keyboard: hệ thống sẽ khône khởi động với bất kì lỗi 
nào trừ lỗi bàn phím.

+ All, But Diskette: hệ thống sẽ không khởi động với bất kì lỗi 
nào trừ lỗi ổ đĩa.

+ All, But Disk/Key: hệ thống sẽ không khỡi động với bất kì lồi 
nào trừ lỗi ô đĩa và bàn phím.

1.1.2.1.6. Memory (bộ nhớ)

+ Base Memory: bộ nhớ cơ sờ của hệ thống trên Mainboard. 
Loại có dung lượng phổ biến là 512K. 640K các Mainboard ngày nay 
có thê có dung lượng lớn hơn.
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+ Extended Memory: bộ nhớ mở rộng là bộ nhớ RAM. Bộ nhớ 
này được CPU địa chi. Dung lượng tối đa của bộ nhớ này phụ thuộc 

vào số bit địa chi của CPU và sự hỗ trợ của Mainboard. (chú ý: khi sử 

dụng các loại video card tích hợp thì dung lượng bộ nhớ này sẽ nhò 

hơn dung lượng thực).

+ Total Memory: là dung lượng bộ nhớ tổng cộng được sử dụng.

1.1.2.2. Các thiết lập nâng cao (Advanced B IO S Setup)

+ Chọn thứ tự thiết bị được khởi động: Có 3 thứ tự tương ứng 
với việc chọn thiết bị nào được khởi động: First boot device (thiết bị 

khời động đầu tiên), Second boot device (thiết bị khởi động thứ 2), 

third boot device (thiết bị khời động thứ 3). Các thiết bị hỗ trợ khởi 

động là: Fdd. hdd 0-3(IDE), ổ đĩa sata (nếu có), CDROM, thiết bị lưu 

trừ USB. SCSI. LAN, hoặc không cho phép khời động (Disable)...

+ Boot up Floppy seek: cho phép (Enable) hay không cho phép 

(Disable) tìm kiếm đĩa mềm khi khởi động máy tính.

+ Password check: có hai lựa chọn Setup (tương ứng với chi đặt 

mật khâu chốne truy cập BIOS Setup). System  hay còn gọi là Always 

( tư ơ n g  ứ n g  vớ i đ ặ t m ậ t k h ẩ u  tru y  n h ập  hệ  th ố n g ).

+ CPU Hvper-Threadinc: có hai lựa chọn. Enable tương ứng với 

việc hồ trợ bộ vi xử lý ứng dụng công nghệ Hyper-Threading, ngược 
lại Disable không hỗ trợ.

+ Init display first: chọn thiết bị card đồ hoạ nào được khởi động 

đầu tiên là card ngoài (PCI, AGP) hay card onboard.

+ Graphics aperture size: duns lượng hỗ trợ bộ nhớ card đồ hoạ 
khi sừ dụng card đồ hoạ onboard.

+ Graphics share memory: chọn dung lượng bộ nhớ chính chia sẻ 
ch o  ca rd  đô  h o ạ  (ch ì có  tro n g  ca rd  đ ồ  h o ạ  o n b o a rd ) .
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1.1.2.3. Integrated peripherals

Thiết lập chế độ hoạt động các thiết bị được tích hợp trên 

Mainboard.

+ On-chip Primary PCI IDE/ On-chip Secondary PCI IDE: cho 
phép hoạt động (Enable) không cho phép hoạt động (Disable) các 
cổng giao tiếp IDE (IDE1, IDE2).

+ IDE1 Conductor Cable: hỗ trợ giao tiếp với các thiết bị cắm 
vào là loại nào: Auto là tự động nhận hay chọn bằng tay AT A 
33/66/100. Chì có các Mainboard sử dụng chip cầu nam của VIA và ổ 
cứng Maxtor sừ dụng giao tiếp ATA 133.

+ USB controller: cho phép hoạt động của bộ điều khiển USB.

+ USB keyboard support: cho phép hay không sừ dụng bàn phím 
sử dụng cổng kết nối USB.

+ USB mouse support: hỗ trợ hay không việc sử dụng chuột 
dùng giao tiếp USB.

+ Audio/Lan: xác nhận có sừ dụng sound/Lan card onboard hay 
không sử dụng (chi sử dụng cho các Mainboard tích hợp sound/Lan card).

+ Onboard serial port 1 và 2: chọn địa chì tự động hay bằng tay 
địa chi cổng nối tiếp 1 và 2 hay không cho phép hoạt động.

+ UART duplex mode: sử dụng phương thức chuyền thông bán 
công (haft) hay song công (full) cho cổng nối tiếp.

+ Parallel Port: là cổng song song cũng điều chinh tương tự như 
cổng nối tiếp.

+ DMA: có hỗ trợ hay không phương thức truyền DMA.

1.1.2.4. Power management setup (chế độ quản lý năng lượng trong 
BIOS)

Thiêt lập các chế độ quản lý về năng lượng khi máy tính chạy ờ 
màn hình BIOS setup và các thiết bị khi máy tắt (bàn phím, chuột) có 
thê bật máy từ thiết bị này. Thiết lập công tẩc nguồn khi bấm.
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Đối với máy tính bàn ta nên chọn chế độ Maxpower, máy tính 
xách tay chọn chế độ Minpower để cho hợp lý.

1.1.2.5. Nạp các trạng thái mặc định

Trạng thái mặc định khi có hỏng hóc (Load fail-safe defaults): 
trạng thái này các thiết bị ngoại vi được nạp một cách tôi thiêu. Hệ 

thông chạy các thông số thấp nhất.

Trạng thái mặc định tốt nhất (Load optimized defaults): BIOS sẽ 
chọn các trạng thái mặc định của nhà sản xuất BIOS. Tự động nhận 
các thông số mặc định cùa thiết bị, tự động tìm các thiêt bị.

1.1.2.6. Thiết đặt overlook (Frequency/Voltage Control)

Hệ số nhân của CPU (CPU Clock radio): hệ số nhân là tỉ số tần 
số xung nhịp của CPU với tần số xung nhịp hệ thống trên Mainboard. 
Muốn thay đổi ti số này Mainboard phải hồ trợ Overlook hệ số nhân. 
Hệ số này sẽ bị khóa khi Overlook đặt chế độ Disable. Hệ số nhân 
thường đặt chế độ Auto để Mainboard tự điều chinh hệ số nhân với 
CPU cho phù hợp.

Overlook: đặt ở chế độ Disable là không cho phép Overlook. Ờ 
thiết đặt này Mainboard tự động nhận các thông số không cho phép 
thay đổi (ở chế độ mặc định). Enable chế độ này cho phép thay đổi 
các phần dưới đây:

Tân số xung đồng hồ hệ thống (các Mainboard hồ trợ tần số từ
100 MHz đến 350 MHz). Khi thay đổi tần số này thì tất cả tần số của 
CPU, RAM, PCI/AGP đều thay đổi. Tần số này khi tăng cao quá sẽ 
làm cho máy ngùng hoạt động.

Hệ số nhân bộ nhớ DRAM: tốc độ bus của DRAM hoạt động 
lớn hon tốc độ bus hệ thống. Là tỉ số giữa tốc độ bus trên RAM và tốc 
độ bus hệ thống. Ta có thể đặt: tự động 1,2, ...
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Fix PCI/AGP: đặt enable thì tôc độ của hai loại khe căm mờ 

rộne này không thay đổi khi tốc độ xung hệ thống thay đổi. Neu đặt 

disable thì tốc độ xung của các khe cẳm này thay đổi theo tốc độ xung 

hệ thống.

1.1.2.7. PC health status

Hiển thị trạne thái: ncuồn (V). bộ nhớ ưong (DRAM), điện áp 
nguồn, nhiệt độ CPU. tốc độ quạt (CPU. hệ thống, nguồn), nhiệt độ 

Mainboard...

Cảnh báo nhiệt độ CPU. hệ thốns: cho phép cảnh báo khi nhiệt 

độ của CPU và hệ thống quá cao. Cảnh báo khi quạt ngưng quay (các 

mục này cho phép người dùns tùy chọn).

1.13. Một số lỗi Hên quan tới thiết đặt BIOS

Các lỗi thông thường với BIOS xác lập sai các thôna số cùa 

BIOS Setup ta vào BIOS Setup nạp trạna thái mặc định lưu lại. Khời 
độna lại máy tính là sone.

Overlook CPU tần số quá cao. thiết lập bàn phím USB mà ta lại 

dùng bàn phím PS/2, chọn card màn hình sai. quên mật khau system ... 

Ta phải tát máv tháo pin CMOS và xóa bộ nhớ SRAM CMOS để trờ 

vê trạng thái mặc định ban đẩu.

Lỗi lởn: nạp sai phần mềm. hòng phần mềm BIOS Setup (trên 

chip nhớ CMOS) lỗi này bật máy màn hình đen. bạn phài nạp lại phần 

mêm BIOS Setup. Các lỗi này người dùng rất khó sữa chữa, phài cần 
một số thiết bị nạp Flash ROM chuvên dụng.

Nâng câp BIOS nêu cài đặt các thiêt bị mới bạn phải download 
phân mêm mới nhât trên mạng Internet dùng đĩa mềm khởi đ ộ n e  và  

nạp lại theo hướng dẫn.



1.2. MỘT SỐ ĐIÈƯ CẦN CHÚ Ý KHI sử DỤNG PC
Máy tính thường rất hay lỏng bộ nhớ trong RAM. nếu thây tiêng 

bíp liên hồi hay bộ nhớ RAM báo không đúng với dung lượng thực ta 
thử cắm lại các thanh RAM.

Thường xuyên lau chùi vệ sinh chuột, bàn phím, quạt làm mát và 
các cánh tản nhiệt bên dưới quạt.

Không nên dùng nước lau, nên dùng cồn và rè mềm sạch đê lau
chùi.
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Chương 2

BẢO TRÌ PHẦN MÈM

2.1. CÁC CÔNG CỤ PHÂN CHIA, ĐỊNH DẠNG Ỏ ĐĨA

Các công cụ chia ổ đĩa rất nhiều, ta chi giới thiệu các phần mềm 

phổ thông:

+ Fdisk: là phần mềm tích hợp trong hệ điều hành DOS có giao 

diện đơn giản, vì dùng giao diện text khó sừ dụng.

+ MD (Disk management): là phần mềm cùa nhà sản xuất đĩa 

cứng. Các phần mềm này chia rất nhanh, giao diện khó sử dụng. Có 

thể chạy ngoài hệ điều hành.

+ Các phần mềm chia ổ cũng thường được tích hợp ừên các bộ 

cài đặt hệ điều hành.

+ Phần mềm chia ổ Pqmagic: có giao diện đồ hoạ rất dễ sử dụng 

có thể chạy trên các hệ điều hành DOS hoặc Windows.

2.1.1. Khái niệm cơ bản về ổ đĩa, định dạng và phân vùng

+ 0  đĩa Vật iý là ồ đĩa thật trong máy tính.

+ 0  đĩa logic là được chia nhỏ ra từ ổ đĩa vật lý để quản lý dữ 

liệu một cách dễ dàng hơn, giảm nguy cơ bị virus và mất dữ liệu.

+ Có hai loại Format: Format cấp thấp (Low Format), Format 
cấp cao (High Format).
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-  Low Format để định dạng các clynder, Sector, Track (định 
dạng số Clynder, track, Sector). Hiện nay ít dùng bời vì khi bán ô đĩa 
ra thì nhà sán xuất đã làm công việc này rồi.

-  High Format để tạo các file, cấu trúc hệ thông (định dạng câp 
cao cho phép ổ đĩa có thể đọc ghi dữ liệu).

+ Một số loại phân vùng ổ đĩa cứng logic sau : Trên một đĩa 
cứng có từ 1 đến 4 phân vùng Primary. Có 1 phân vùng primary là 
phân vùng ổ đĩa logic khởi động (chứa Master boot record). Có 1 phân 
v ù n g  p r im a ry  là p h â n  v ù n g  E x te n d e d  là ổ đĩa mở rộ n g .  T ro n g  phân 
vùng Extended này lại được chia làm nhiền phân vùng logic. Ví dụ: 
Hình 2 dưới đây là 1 ổ đĩa cứng vật lý có 2 phân vùng Primary, 1 
Primary cho ổ đĩa logic khởi động, 1 Primary cho phân vùng Extended 
chứa 2 ổ đĩa logic.

C: HQAN1 F: HOAN2 G: HOAN 3
6.087 1 MB NTFS 11.005 4 MB NTFS 21 987 4 MB NTFS í

*

Paitibon Type S e e  MB u*«d MB Unu*©d MB Statu* Pii/Log
D isk  1

H O A N I(C ) ■  NTFS 6.087 1 3.810 8  2.27B 5 Acbve Pnm*y
n  □  Extended 32.992 9  32^992 9 0 0 None Pnmarý
HOAN2 (F I ■  NTFS 11 005 4 10.616 4 3891 None lo g c á )

2.1.2. Sử dụng FDISK

Fdisk (Format disk. Fixed Disk): là tập tin lệnh ngoại trú ở trong 
DOS. Phải Format đĩa cứng cấp cao trước khi s ừ  dụng nó.

Chú ý: Là Fdisk chi hồ trợ phân vùng có định dạng FAT và 
FAT32. Còn các phân vùng có định dạng khác thì Fdisk coi là phân 
vùng NONDOS.

Dùng đĩa mềm, đĩa quang khởi động máy tính bàng hệ điều 
hành DOS, do Fdisk là lệnh ngoại trú nên ta cần vào thư mục chứa nó 
hoặc chỉ đường dẫn tới thư mục có file Fdisk sau đó đánh lệnh: 
FdiskJ

Xuất hiện màn hình của chương trình Fdisk như sau:
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H ìn h  2

Màn hình này giới thiệu về phàn mem Fdisk là có thê chia được 
các ổ đĩa lớn hơn 12 Mainboard và hổ trợ định dạng FAT32. Ta chọn 
Y (yes) để tiếp tục với Fdisk, với các lựa chọn như sau:

F D I S K l l | » l  i l t l i s

L 1' i  x r : d  r l  i  s k  r l  r* i  w  :  1

C l i o o s c  n n r  rtf' t i n - f n l  1 n u  ĩ  n í |  :

1 .  C r c o t c  D I1 .S  i K i r t l l i u n  O I -  L o g i c a l  
z .  S e t  o c t l u c  p a r t i t  i o n  
3  . D o l c t c  p a r t i  t  i o n  O f  L o g i c d 1 P O S  
*1 . D i s | i l < t y  ì t  i o i i  i n r n r t M t i n n

W I S  D r  ỉ  ư r  

D r  i  u c

K n l í í r  u » M i i í : e :  t l _ J

I V . - : -  E s c  l u  1 « F D I S K

H ìn li  3. Các lựa chọn FDISK

1> Create Dos partition or logical DOS drive: là tạo các phân 
vùng (Primary, Extended, cùa DOS hoặc tạo các ổ logic từ ổ 
đĩa Extended.

2> Set active các ổ đĩa Logic la xác định ổ nào là chù động tức 
là có thể khởi động được.

3> Delete partition or logic DOS Drive: là xóa bò phân vùng 
(NonDos, Primary, Extended), ồ đĩa logic.

4> Display partition or information: là hiển thị các thông tin về 
các partition.

337



Nêu máy tính có nhiều ổ đĩa cứng vật lý (Cuưent fixed disk 
driver: số ổ đĩa vật lý) thì Fdisk có thêm tùy chọn thứ 5 là:

5> Change fixed disk: thay đổi để fdisk làm việc với ổ đĩa nào 
(chọn 5 sau đó chọn số tương ứng với ổ đĩa mình cần thao tác).

Lưu ý: Thường chi thực hiện chương trình fdisk khi có sự cố 
hoặc sử dụng đĩa cứng lần đầu. Khi đó thường phải tạo lại bảng phân 
vùng bàng Fdisk. Nhưng trước khi tạo phải xóa bỏ partition hoặc 0  đĩa 
logic cũ và các ồ đĩa NonDos là các ổ đĩa không được DOS hỗ trợ.

Cách làm như sau:

Từ màn hình lựa chọn 3, xuất hiện màn hình sau:

D e l e t e  D OS P a r t i t i o n  or Lo g i c a l DOS Dr ive
1 Currrnt fixed disk d r i u f : 1

Choo s e  one o f  the f o l l o w i n g

1- lielete
2. D e lete
3. Ilflrte 
«». Ilfletp

Pr i m a r y  DOS P a r t i t i o n  
Ex t e n d e d  u os P a r t i t i o n  
ln<jic<tl n o s  RrĨM(‘(s) ill tlie 
Hon-IMIS P a r t i t i o n

C k t Pinlrd n o s P a r i  i t  i o n

Cni e r  c hoice: [ 1

Prrs> fkc to r e t u r n  to FD I S K  O p t i o n s

Hìnlt 4. Xoá các Partition

Các lựa chọn xuất hiện trong màn hình này là:

1> Delete primary DOS partition là xóa vùng phân khu DOS 
chính.

2> Delete Extended DOS partition là xóa vùng phân khu DOS 
mở rộng.

3> Delete logical DOS Driver in the Extended DOS partition là 
xóa các 0  đĩa logic trong vùng DOS mở rộng.

4> Delete Non-DOS partition là xóa vùng phân vùng mà DOS 
không quàn lý được.
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Ta phải xóa từ mục 4 đến mục 1 là kết thúc việc xóa. 

Quay trờ lại màn hình N o.l bàng cách nhấn Esc: 

Chọn 1 tương ứng với mục 1. Xuất hiện màn hình:

Create DOS Partition or Logical DOS Drioe
Current fixed disk drive: 1 

Choose one of the following:

1. Create Prinary DOS Partition
2. Create Extended DOS Partition
3. Create Logical DOS Driue(s) ill Hie Extended DOS Partition

Enter choice: [1]

Press Esc to return to FDISK Options

Hình 5. Tạo các Partition

1> Create Primary DOS Partition là tạo phàn vùng chính, phân 
v ù n g  n à y  th ư ờ n a  đ ư ợ c  sử  d ụ n a  là m  p h â n  NÒing c h ứ a  0  đ ĩa  

khởi động.

2> Create Extended DOS Partition là tạo phân vùng mở rộng 
chứa các ổ đĩa Logic.

3> Create Logical DOS Drive inte Extended Partition là tạo các
0  đĩa logic.

Thực hiện việc tạo các ô đĩa logic hoặc partition theo tr ìn h  tự từ 
mục 1 đên 3 là kết thúc việc tạo lập. S au  đó trở về màn hình và chọn 
mục 4 đê xem lại việc tạo lập. Trở vê màn hình, chọn 2 đê xác lập chê 
độ Active cho 0  đĩa khới động thườne thi ta chọn phân vùng 1 
(Primary) đề ở chế độ Active cho ổ đĩa khơ i đ ộ n g  thường thì ta chọn 
phản vùng 1 (Primary) đề ở chế độ Active (phân vùng chứa Master 
Boot Record).
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Khi thực hiện qua các bước trên xong thoát khỏi Fdisk và khởi 
động lại máy tính để ghi nhận các công việc trên. Khời động lại máy 
t ính  x o n g  thực  h iện  F o rm a t  các  ổ đ ĩa  log ic  đ ã  đ ư ợ c  tạo  từ  m e n u  c  đê  

hoàn tất công việc.

2. 1.3 . S ử  d ụ n g  P a t i i io n s M a g ic

PartitionMagic là phân mềm k h ô n g  thể thiết trong “túi càn khôn” 
đối với nhừne người làm công tác "bào tri'' máy tính hay các học sĩ tại 
nhà.

Đây là phần mềm chuyên dùnc để chia và tái phân chia 0  cứ n g  

mà không làm mất dữ liệu đã có t ro n g  ổ cứng (đương nhiên là theo lý 
thuyết). Phần mềm này có thê làm việc  với gần như mọi hệ điều hành 
hiện có và chuyển đổi các định d ạ n g  th ứ c  phân vùng 0  cứng một cách 
dễ dàne.

Chú ý: PM sẽ có một phiên ban cho DOS bao gồm tất cả các file 
n ă m  tro n g  th ư  m ụ c  P ro g ra m  f i le \P o w e rQ u e s t \P a r t i t io n M a g ic  8 .0 \D os . 

Bạn có thê chép các file này ra đĩa mềm hay đĩa CD đê chạy độc lập. 
Cách sừ dụng phiên ban cho DOS và cho Window hoàn toàn giống 
nhau.

2.1.3.1. Tliao tác trong PatitionsMagic

Cưa sô làm việc cua PatitionsMaeic trons Windows:
L J- I I ■ — :
—> O'V.

340



Cửa sổ làm việc cùa PatitionsMagic trong DOS:

1 .» t>aiIilionMaa<c ffo b u by Powr.Uuett D I
:J E«tầJcn« Qpe.aUon* looto tietp

I Dtak 1 - Đ96 MB - 1 — c . X o  : :  J  o  I 0  9

••:SWAP-SPACE

H id d e n  FAT 3 2  
E x te n d e d
NTFS 
L inux Ext2  
L inux  S w a p  
U ni Of m a tte d

4 5 5 . 8  H id d e n  
0 .0  N o n e  

7 8 5 .1  N o n e  
4 9 7 .4  N o n e  

1 5 .7  N o n e  
9 6 .4  N o n e

Apply

P (im «fy
P rim a ry
L o g ic a l
L o g ic a l
L o g ic a l
P rim a ry

; 10 operations pemdfr̂ g

+ Trong cừa sổ của chươnc trinh, đầu tiên phải chọn các vùng 
vật lý, nếu có nhiều hơn một ổ đĩa củng thì xử lý trong thanh Toolbar 
hoặc bàng chuột với PM 7.0 trở lên.

+ Bam mouse vào Partition (ổ đĩa cứng logic) cần xử lý, nhớ 
chọn trong phần Partition Map hay chọn partition trong Partition List.

R esize  /  M o v e ... 
C r e a te . ..
D e t e t e . ..
L a b el...
F o rm a t...
C o p y .. .
M e r g e ...
C h eck  for E rrors... 
I n fo . . .

T h a v  đ ô i  k íc h  th x r ớ c /D i c h u v e n  p a r t i t io n
T a o  o a r ú ú o n  m ớ i  
X o á  o& rttion
Đ ă t  la b e l  f'"tên"*'l c h o  p a r t i t io n  
F o rtn a t Đ a r t it io n
d a s y  p a r ú o n
N h ã o  2 p a r t it io n  là m  m ô t
K iê m  tra v à  p h á t  h i ê n  l ô i  ( n ế u  cố') c ủ a  o a r t i t io n
H iê n  t h i  t h õ n ^  U n  v ề  o a r t i t i o n

C h u v ễ n  đ ẻ i  eiũ-a c á c  k iề u  D a r ú t io n / l iẽ  t h ố n s  f ile
C on v ert ► 
A d v a n ced  ► M ô t  s ô  t h a o  tá c  n â x iẹ  c a o

+ Chọn lệnh cần thiết trong menu Operations, và chọn thực hiện 
nhiêu lệnh lân lượt cho 1 hay nhièu Partition/Ổ đĩa cứng khác nhau.

+ Xác nhận các lệnh đã chọn và tiến hành thay đổi.
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2.1.3.2. Các chức năng trong PatỉíionsM agic

2.1.3.2.1. Create (Tạo Partitions mới)

Thực hiện thao tác này bàng 2 cách:

+ Chọn phần đĩa cứng còn trống trong b ả n g  liệt kê. Vào menu 
O p e ra t io n s  rồi chọn C rea te . . .

+ Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong b ả n g  

liệt k ê  rồi chọn C re a te . . .  trên p o p u p  m en u .

Sau khi chọn thao tác Create. Một dialog box (hộp thoại) sẽ xuất
hiện:

E a a a g « ^ i — 1 ^ —
C reate  as: I Idlli'itU iJaM UM Ji 3 1 D flve  Letter: C:

„  , .  r ~ -----------------------------zn Position:Partition T ype: I FAT I
f5" Beginning of fre e  space

Label- I - nc* ,̂ee  sPace

Size: 11 93 8 .3  T ]  MD
Information* Pow erQ uest recom m ends b ack ing  up your d a ta  before  

perfofming this operation.

£anc el Help

Trong phần C r e a te  as chọn partition mới sẽ là Primary Partition 
hay là LogicalPartition. Trong phan P a r t i t io n  T y p e  chọn kiểu hệ 
thong file (FAT, FAT32...) cho partition sẽ được tạo. Partition mới sẽ 
được tự động format với kiểu hệ thống file đã chọn. Neu chọn 
U n f o r m a t te d  thì chỉ có partition mới được tạo mà không được 
format. Có thể đặt "tên" cho partition mới bàng cách nhập tên vào ô 
L abel.

Phan Size là chọn kích thước cho partition mới.

(Chú ý: nếu bạn chọn hệ thong file là FAT thì kích thước của 
partition chỉ có thể tối đa là 2Gb.)
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Cuối cùng, nếu như chọn kích thước cùa partition mới nhỏ hcm 
kích thước lớn nhất có thể (giá trị lớn nhất trong ô Size) thì có thể 
chọn để partition mới nằm ờ đầu hoặc ở cuối vùng đĩa còn trổng. Nếu 
chọn Beginning of freespace thì phần đĩa còn trống (sau khi tạo 
partition) sẽ nằm tiếp ngay sau partition mới. còn nêu chọn End of 
free space thì phần đĩa còn ữống sẽ nàm ngay trước partition mới 

tạo.

Đen đây click vào nút OK  là hoàn tất thao tác!

2.1.3.2.2. Resize/Move (Thay' đổi dung lượng, di chuyến)

Chọn 1 partition ưong bảne liệt kê. vào menu O perations rồi 
chọn Resize/Move... hoặc richt click lên 1 partition trong bảng liệt kê 
rồi chọn Resize/Move... Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

R e s i z e  /  M o v e  P a r t i t i o n  -  S W A P - S P A C E  ( L i n u x  S w a p )  S 3

M h im u n  s iz e :  I S  ^  M odm um  S ize : 'B .7  fc©

F re e  S p a c e  B e fo re : I ®  •  I MB

fctewSz®: IB 7 3  he
Frea Space After. foio H j  KB

W o rm atio rv  P o w e rQ u e s t  re c o m m en d *  b o c fc j ig  u p  yoL* d a ta  
b c fo tc  perform ing  th is  o p e ra tio n .

fl* ~1 Canoeẩ I fcMP I

Có thê dùng mouse "năm và kéo" trực tiêp phân graph biêu thị 
cho partition (trên cùng), hoặc nhập trực tiếp các thông số vào các ô 
Free Space Before, New Size và Free Space After, nhấn OK để hoàn 
tất thao tác!

Chú ý:  Toàn bộ cấu trúc của partition có thể sẽ ph ả i  được đ iề u  

chinh lại, nên thời gian thực hiện thao tác này sẽ rất lâu nếu như đĩa 
cứng của bạn chậm hoặc partiton có kích thước lớn. Nếu có thể, bạn 
nên backup toàn bộ data của partition, xoá partition cũ. tạo lại
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part i t ion  với k ích  th ư ớ c  m ớ i  rồi re s to re  da ta  th ì  sẽ n h a n h  h ơ n  rât 
nhiều.

2.1.3.23. D e l e t e  (Xtìá)

Chọn 1 partition t ro n e  b a n g  liệt kê. vào menu O perations rôi 
ch ọ n  Delete... h o ặc  r igh t  c l ick  lên 1 p a r t i t io n  t ro n g  bảng liệt kê rồi 
ch ọ n  D elete... Hộp thoại Delete sẽ xuất hiện.

D eleting this partition wffl DESTROY th e  d a ta  k contains!

S e le c te d  partition: C: (FAT)

T y p e  OK to confirm  partition deletion:

Ịcĩĩ

OK. .  __I C an ce l I Help

Gõ chữ OK vào Ỏ Type OK  to confirm  partition  deletion (bat
buộc) ,  v à  n h â n  O K  đê  h o à n  tất th a o  tác.

2.1.3.2.4. Copy (Sao chép)

C h ọ n  1 p a r t i t io n  t ro n a  b a n c  liệt kê . v ào  m e n u  O perations rồi 

c h ọ n  Copy... h o ặc  r ie h t  c l ick  lèn 1 p a r t i t io n  t r o n s  bàng liệt kê rồi 

c h ọ n  Copy... M ộ t h ộ p  thoạ i  sẽ x u ấ t  hiện.

Socace:
I DwklC: CFATX T24.0-C

D etíin a tìo rc  (S e le c t a n  ix v a io c a fe d  s p a c e  to* th o  c o p y  de-tf rv s io rv )
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Có thể copy partition từ đĩa cứng này sang đĩa cứng khác bàng 
cách chọn đĩa cứng đích trong mục Disk.

Tiếp theo chọn partition  đích bàng cách click vào biểu tượng 
của các partition hoặc chọn 1 partition ưong danh sách. Trong hình 
minh hoạ chi có 1 partition được phép chọn là 1 partition chưa được 
format, có dung lượng là 456.8Mb.

Nhấn OK để bẳt đầu quá trình copy.

Chú ý: Để có thể thực hiện được lệnh copy, đĩa cứng cùa bạn 
phải có ít nhất 1 partition ữống có dung lượng lớn hơn hoặc bàng 
partition mà bạn định copy. Thời cian copy nhanh hay chậm tuỳ thuộc 
vào tốc độ của máy và dung lượne can copy lớn hay bé.

2.1.3.2.5. Merge (Ghép hai Partitions thành một)

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu O perations rồi 
chọn Merge... hoặc right click lên 1 partition trong bảng  liệt kê rôi 
chọn Merge... Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

M e i g e  A d j a c e n t  P a r t i t i o n s

Y ou c a n  m erge th e  ■elec te d  partition O i d d e n  FAT32} M ih  k s  p rec e d in g  partition: C:
(FAT).

M erge option* —•••---------- — ----------—------— -— ——-----—-----------— - .............. ..... ........ “ —- ~ 1  ; r
C5* Õ  (FAT) becom es a  le tte r a t 0 4 d d an  FAT3Z5_ . . . > : s; Ý
r  CHWdon FAT32) b e c o M i  •  tớầám  off c=  <FATỈ

r  No? «\cfflób!e' ' , - '
r *  N o 1. \ : J.

- M erge Folder  ................... .........................................   • ------- ------- — —  ----------:-------

A l th e  o n  Q . (FAT) w i  b e  a d d ed  a »  a  íoếd e r qẳ Ih e  roo t of partition O -iddon 
FAT3Z). Entw  th e  n am a o# th e  n M  tcỂ ám .

Folder Nam a: r

Ffcj System  T y p e  -----------------------
< ~  e a t  ( Ỉ -  FAT32

OK

Bấm OK để hoàn tất.
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Chủ ý:

+ Chi có thể ghép 2 partition nằm cạnh nhau (2 partition năm 
cạnh nhau trong bảng liệt kê).

+ Sau khi ghép, partition mới sẽ có kích thước bằng tổng kích 
thước của 2 partition con.

+ Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình ghép.

Quá trình ghép có thể sẽ được thực hiện trong một thời gian khá 
dài nếu như dữ liệu trong 2 partition ghép và được ghép là lớn.

2.1.3.2.6. Convert (Chuyên đôi)

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu O perations rồi 
chọn C onvert hoặc right click lên 1 partition trong bảng  liệt kê rồi 
chọn Convert. Một menu con sẽ xuất hiện.

FAT to  F A T 3 2 .. .
FA T to  H P F S ...
FA T to  N T F S ...
F A T 3 2  to  F A T .. .
NTFS to  F A T .. .
NTFS to  F A T 3 2 .. .

P rim a ry  to  L o g ic a l. ..
Log ica l to  P r im a ry ...

PM cho phép chuyển đổi dạng thức từ:

• FAT qua FAT32 và ngược lại

• FAT qua HPFS

• FAT qua NTFS và ngược lại (Windows NT/2000/XP)

• FAT32 qua NTFS và ngược lại (Windows 2000/XP)

Chú ỷ:

Trước khi chuyển đổi cần chú ý tới dung lượng dữ liệu đang có 

và dung lượng còn trống trên partition gốc có phù họp với dạng thức 

mới sau khi chuyển đổi hay không. Thí dụ: Partition FAT32 có dung
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lượng trên 2GB không thê chuyên qua FAT được vì partition FAT có 
kích thước tối đa là 2GB (không thê quản lý dữ liệu).

Khi chuyển đổi từ NTFS qua FAT/FAT32, nếu có thông báo 
Warning thì bạn không nèn chuyển đổi vì có thê sẽ làm mất dữ liệu do 
có sự không tương thích của dạng thức.

PM còn cho phép chuyển đổi Primary thành Logical và ngược lại.

Ngoài ra ta cũne cần chú ý: một ô đĩa cứng không thê có trên 4 
partition trone vùng Primary. Và khônc được có partition nào năm 
giữa partition chuyên đôi và vùns chuvèn đôi.

2.1.3.2.7. Kiểm tra Bad rà chế độ chi đọc Partitions

Vào mục menu General-> Preferences màn hình hiện ra cừa sô

sau:

1  P o w e r Q u e st  P artitio n M a g ic  P r e fe r e n c e s
1

System supports FAT 32: Yes

r  &Bow 64K FAT Ousters for W ndo w s N T /2000 /’XF; 4

Skip bad sector checks
*

Set as R ead -0nty for PartitionMagic
c
4

1

w  Disk 1 39079 MB r  D is k i  -39079M B

!
OK □  _ £anceJ 1 Help

+ Chọn mục Skip bad sector checks thì khi các thao tác ở mục 
trên sẽ nhanh hơn rất nhiều vì bò qua quét mặt đĩa (Surface Scan).

+ Chọn mục Read - only bạn chọn mục này phân vùng trong 0 

đĩa không thể thay đồi được. Khi thay đổi phân vùng ổ đĩa phài bỏ 
mục này đi.

2.1.3.2.8. Các tính năng khác

+ Kiêm tra lỗi ổ đĩa cứng (Partitions -> Check for Errors).

+ Hiên thị các thông sô (Partitions -> Properties).
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+ Định dạng (Format) ổ đĩa Logic với các định dạng (FAT, 
FAT32, NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3, Linux Swap, HPFS) 
(Partitions -> Format).

+ Tạo đĩa mềm khởi động (Tool -> Create Rescue Disk).

+ Cho phép nhiều hệ điều hành trên một ổ đĩa cứng (Tasks -> 

Install Another Operating Systems).

+ Tạo nhãn cho các phân vùng trên ổ đĩa cứng (Partitions -> 
Label).

Chú ỷ: Nếu máy tính có nhiều hơn 1 ổ đĩa vật lý phải cẩn thận 
trong việc xem đúng ổ đĩa cân thao tác tránh việc thao tác nhâm ô đĩa 

gây mất dữ liệu.

Các con sổ giới hạn:

32M b: Hệ điều hành DOS các version trước 3.3 không truy xuất 
được các partition có dung lượng lớn hơn 32Mb.

512M b: Đây là "mức n g ă n  c á c h  g iữ a"  FAT và F A T 3 2 .  T h eo  

Microsoft khuyến cáo thì nếu partition có dung lượng từ 512Mb trở 
xuống thì bạn nên dùng FAT, nếu từ 512Mb trở lên thì nên dùng 
FAT32.

2Gb: Đây là giới hạn của FAT, hệ thống file FAT không thể 
quán lý partition lớn hơn 2Gb. Một số hệ điều hành gặp trục trặc với 
partition lớn hơn 2Gb (DOS 6.x, WinNT 4 không thể format được 
partition lớn hơn 2Gb).

1024 cylinder/2G b: một số BIOS k h ô n g  thể nạp hệ điều h à n h  

nằm ngoài vùng 1024 cylinder đầu tiên hoặc 2Gb đầu tiên của đĩa 
cứng. Hay nói cách khác là một số hệ điều hành cài trên vùng partition 
nàm ngoài giới hạn 1024 cylinder hoặc 2Gb sẽ không thể khởi động.

8.4Gb: các Mainboard cũ (trước năm 2000) có thể không nhận ra 
đĩa cúng có dung lượng lớn hơn 8.4Gb. WinNT 4 cũng không thể 
quản lý được partition lớn hơn 8.4Gb.
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Một active partition: tại một thời điểm chi có thể có 1 partition 

được active.

Bốn primary partition: 1 đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 
partition Primary, tuy nhiên số logic partition là không giới hạn.

Hai primary partition: một số hệ điều hành bị lỗi (Win98, 
WinME...) nếu như cùng một lúc có 2 primary partition không "ẩn"; 
để giải quyết vấn đề chi cần làm "ẩn" 1 trong 2 partition.

2.2. HỆ ĐIÊU HÀNH (Operation System)

Có rất nhiều hệ điều hành: Win98SE, Win2000 Profesional, 
WinXP, Win2003Server, Linux, OS/2, Win CE, Power Max, 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS và Mac OS...

Sau đây ta tìm hiểu hệ điều hành phổ thông thường dùng cho gia 
đình và các doanh nghiệp là hệ điều hành Win2000 Profesional.

2.2.1. Cài mới hệ điều hành W in2000 Profesional

Muốn cài mới Windows 2000 Professional cần phải đáp ứng 
những yêu cầu sau:

+ Một đĩa Windows 2000 Professional & CD key.

+ Một máy tính có ổ đĩa CD-ROM.

+ Dung lượng tối thiều ồ đĩa cứng 1GB (Tốt nhất là từ 5-7GB).

+ Dung lượng RAM tối thiểu 64 (Tốt nhất là 256MB).

+ CPU có cấu hình PII 300MHz trở lên.

Để có thể cài đặt trước tiên phải vào trong BIOS đặt cho CD- 
ROM là thiết bị đầu tiên được khời động (vào trong BIOS Setup chọn 
first boot là CD ROM). Khởi động lại máy tính để bắt đầu công việc 
cài đặt.

Sau màn hình BIOS màn hình máy tính hiện lên: Boot From to 
CD Press any Key ...
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+ Bâm Enter để khởi động máy tính bằng đĩa CDROM và băt 
đàu cài đặt.

Windows sẽ copy những file cần thiết cho quá trình cài đặt màn 
hình hiện lên như sau:

+ Sau đó nhấn Enter đê tiếp tục cài đặt mới. nhấn phím “R” để 
sữa lại hệ điều hành cũ. nhấn phím "F3" đê thoát khòi phần cài đặt.

2RÍM1 Profess ion«l Srtup

This portion of the Setup pro<4ran prepai'cs flicrosoft<R> 
Windows 2008<Ttt> to r u n  un your cunputer.

•  To se t  l i p  Uindous 2JMW now, press ENTFR-

•  To ruptii Uindou; 2WW in s ta lla t io n , press K.

•  To Quit Sctuo witltout in s ta ll in g  Windows 2000. Dress F3.

Tiêp theo là ban thông háo vê ban quyền cùa cône ty Microsoft 
về hệ điều hành \Vin2000. Nếu đồnc ý với thône báo này thì nhấn F8 
đê tiêp tục. nêu khône done V thì nhan ESC. setup sẽ đừne lại.

+ Nhãn F8 đê đoim ý sẽ nhận được nhữna lựa chọn đẻ có thể cài 
đặt vào ô cứ n g ,  n ế u  m u ố n  sừ d ụ n a  hế t  d u n g  lượna c ò n  t r ố n a  c ủ a  ổ đ ĩa  

ch i cần n h àn  ENTER đê tiếp tục, hoặc bạn nhấn "C" để có thể c h ia
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nhỏ ổ đĩa ra để cài đặt. (tốt nhất nếu không quen chia ồ đĩa ở đây, nên 
chia ổ bằng phần mềm PartitionsMagic ưước khi cài đặt hệ điều hành 
để tránh mất dữ liệu).

+ Án phím “Enter” để Format ổ đĩa để cài đặt HĐH. (Nên 
Format ổ đĩa với định dạns NTFS để có thể bảo mật dữ liện và ổn 
định dữ liệu cho HĐH).

Window Setup bất đầu Format ổ đĩa và copy dữ liệu từ ổ đĩa CD 
vào ô đĩa cứng. Copy xong máy tính sẽ tự động khởi động lại sau 10s 
hoặc có thể nhấn “Enter” để khới động luôn.

Khi khởi động lại qua màn hình BIOS không được nhấn bất kì 
phím nào để máy tính khởi động bàng đĩa cứng. Máy tính khới động



Đen màn hình này bấn phím Next để tiếp tục cài đặt các thiêt bị 
phần cứng thông thường.

R e g io n a l  S e t t i n g s
Y o u  c a n  c u s to m iz e  W in d o w s  2 0 0 0  fof d iffe re n t  r e g io n s  a n d  l a n g u a g e s .

T he system locale and u*©f locate* control how number*, currencies, and da le* 
appear.

The system locale is *est to Engtish (United States], and the user locale is set lo 
English (United States] for «11 users on the computer.

To  change system or user locale selling*., click Customize. Customize..^: I

The keyboard layout control* I he characters that appear when you type. 

Each user will use Iho us keyboard layout.

To  change *h© keyboard layout, cBck Customize. Customize... I

< Back I  Next > 1

+ Trong phần này chọn vùng và phím chữ khi làm việc cùng hệ 
điều hành. Nên chinh lại các định dạng về ngày, giờ, đơn vị tiền tệ, 
định dạng số về dấu chấm phẩy động, nhóm số...

Sau đó gõ tên mình và tên cơ quan tổ chức mình công tác. Nhấn 
NEXT để thể tiếp tục.

p»>ị*:í I 'ty  fcJw’iAw ệo>* r « v  <1 w v  2CXC

4 IIỈHM -144 M

Ttie ỉ !ìc *»m c «h  P ia i j r t  Fey C ( K « t  o 
oi ycur C M c «U lể A i ih i r t õ ^

ĨJP« hební bbw

I I

Bây giờ nhập vào dãy serial sàn phẩm và nhấn NEXT đề tiếp tục. 
Nếu có lỗi xảy ra thì kiểm tra lại xem số seri nhập đã chuẩn chưa và 
chinh lại cho đúng.

352



•  «nJ an iláK m l ể a  M U'***! l a  )ULi c

’ ;■... *...
•blMdapjH VjMMIklRhM

^  • __ •,ữ~*~—
s i ^ — '

ty j ^MMmUKonM
• V,

5' f  
I S  , —

’ 1 ' ' 
OHkMiaon*
— «■

,  vjti ■S' •

■■'Wv. -......................
■* !! .  r

v i  r
: ______ _______

■

- - "“S ' •:
ĩH ? ss?l

___________m sf rKTrsrj:r~?" ’•“I Ytuuttfctflooovtfmha*

Bây giờ hãy đặt tên cho máy của mình. Có thể đặt password sử 
dụng và xác nhận lại. Nhẩn NEXT để tiếp tục. Chọn khu vực múi giờ. 
Sau đó nhấn NEXT để tiếp tục.

Windows sẽ cài hệ thổns mạng. Đe cài đặt hệ thống mạng, chọn 
Typical và nhấn next, sẽ cấu hình mạng vào một thời điểm sau. Nhấn 
NEXT để có thể tiếp tục. (Hệ thốne cài đặt mạng khá phức tạp sẽ nói 
ờ giáo trình khác).

Irdatoq n 
OTdthi Ma*-**

SfflPl
> 5Ow»w rmtoã OếPKtctam

r  c -

-Z$-

Tiêp tục đến cửa sổ tiếp theo đánh tên nhóm máy tính trên mạne 
với nhau. Tiêp tục nhân Next. Windows sẽ tự động cài đặt và tự động 
gỡ bò các file tạm thời... Cuối cùng nhấn Finish đề kết thúc công việc 
cài đật HĐH và khởi động lại máy tính.
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Completing the Windows 2000 Setup Wizard
You r«v» tu£cats»Jự C ủ n 6 « ^ iw » > a > «  -«JÙ  

II #«e*c • « CD *• yw  *M? "Cli'«At « T*««1 lo "̂»<*4
yow  C0 T |»M I cfcd f  v~id~i

I - t .a .  - |

2.2.2. Cài trình điều khiển thiết bị cho hệ điều hành W in2000

6.2.2.1. Video Card và Sound  Card

Muốn cài đặt Sound và Video card cần có trình điều khiển thiết 
bị dành riêne cho tùng thiết bị một. Thường thì nhà sản xuất khi bán 
một thiết bị phần cứng sẽ kèm theo phần mềm điều khiên cho thiết bị 
đó. Thường thì phần mềm được ghi vào đĩa CD ROM bán kèm theo 
thiết bị phần cứng. Khi đưa đĩa phần mềm vào sẽ tự chạy và hướng 
dẫn cài đặt. Hoặc nếu không nhấn phím "W indows" +"Break” chọn 
thè "Hard ware” nút “Device” nó sẽ hiện ra các thiết bị:

-IQI «1
-  m - . s a Ịr? a

M  HOA*
^ Computer 

z *  DwKc>TVM'i ns, Scan for hg đw « i  ỞMng» i

u f
ĩ DC ATA/ATAPI controẳer*

NVe and o ttìí* p o n tn g  d tv ic n  
ij Monínri

_ y  Port* (COM & LPT)
#  tVocniori 
^  SCSI •nd  RAID COf*roê»r»%) SoiTìơ. video «nd ^arne cortroéart 

J Sr«er>
<^Ị l l M í M l  Sortfri Bu* rortr Am I

Ịõpan* (»op«rtY i M  »or cvittrt Mtectoon.
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Nếu muốn cài thiết bị nào click vào thiết bị cần cài trình điều 

khiển, chọn chuột phải, vào Properties.

Ờ đây chọn Display Adapters hoặc Sound, Video and Games 

Controllers.

s s
F i t  Ac

IntdOOtttfMMi U. u

M  0 * »  I R«a  

S 3  lntt<R|82945

ĨÍTT
f id r ilw d re  U pdate  W t’ anJ

S E  
s  Ji
s ẽ

:«
ị«

- IO I x i B H l
m*,.

T l x l l

Welcome to the Hardware Update 
Wizard

TN i w«eard h rip i you nstal software lo»

I r td F l  82845G/GƯGE/PE/GV G iap^c: Conbolef

. • ')  M fo m  h w d w a f e c a n e  w ith  
o* (loppy  d is k .  n t « t  it now .

N ith  a n  i n t l a U i m  CD

w > w  do you want the MQard (0 do?

Inria l the toft ware aulom ^caly (Recommended) 

Inria l from a k*» 01 specific location (Advanced)

Cicfc N e* to continue

Cancel I

Chọn thẻ Driver, chọn nút Update Driver..., tích nút chọn Intall 
from a list or Specific location. Tiếp theo hiện màn hình:

In íc H R ) 8 2 8 4 S G /

General Diivtw I

' J J J i l l____■
■ H H Í B B ía m m m

InMF

Drive*

Driver

Driver

Digital

P le a s e  c h o o s e  jm a

S a ach fo *

U m  the check  bOMM btáam t to (m l Oi «K>ond & te M « ch . which ncJudm  b e d
path* and itmoiutM M é t  T ha beat dnvei h x n d  w<4 be rattled.

w  S e « c h  m m c*tầà»  i m d «  (Rappp. CD-ROM  . )

w  Include t w  kicaÉon n  m m t± t

| g  '\mtixjTsdrrow fSC hgw fW paN B lookdatoGVW IN2% _ ^  I B r o w  I

Don1! tA «rcH  I *
ChooM Ih* apfaan lo w ỂBd  the áevtcm Itoíti a 1st Wmdovt does not guarantee that 
the drrvc* you c tooM  be frw beat m utch fat yoc* Kerdtwaie.
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Tích vào nút Search for the best in these locations sau đó chọn 
tích vào “Search Remove media (foppy, CD-ROM ...)” khi dùng trình 
điều khiển trên đĩa CD-ROM, nếu tích vào nút “Include this location 
in the search” khi biết trình điều khiển thiết bị ờ vị trí nào trên bộ máy 
tính kể cà trên CD-ROM. Sau đó chọn Next để tiếp tục.

ĩĩvìvĩỉtĩ:-' > -U *JI
GenetaJ Driver

s )  lnte(F

D fiver 

Diivef 

Driver 

Digital

Driver Detail

Update Dfivi

R ol B ack Dr

, ;•

Please «wait while the wizard searches...

Intel(R) 82845G /'G l/G E /PE /G V  Graphics Controller

OK Cancel

Lúc này Windows sẽ tự tìm trình điều khiển thiết bị cho đủng 

nhât. Neu tìm đúng phần mềm trình điều khiển dành cho thiết bị như 
Video card của máy đó thì sẽ hiện lên tên thiết bị. Chọn vào tên thiết 
bị và nhấn Next sau đó nhấn Finish để hoàn tất. Thường khi cài xong 
khởi động lại máy tính đề HĐH nạp lại trình điều khiển cho thiết bị 
vừa cài.

6.2.2.2. Printer

Cài máy in vào “Start” trên thanh Task bar chọn “Setting” chọn 
“Printers and Faxes” . Windows hiện lên màn hình sau:
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Sau đó nhấn vào nút Add a printer nó sẽ hiện lên cửa 1 sô chọn 
Next. Để đến cửa sổ:

1 Add Printer Wizard ■

Local or Netwoifc Printer
The we*d needs to know 1)** <* aw to re t LC

m
S a te d  the option that d w a i w  * ■  fo il w a r t lo  UML 

<• Local pnrtsrattactod to toi caaputar

r  Automated^ detect and rafel Bf F\jg and Rap pvtoi * 

A n e f r o f c p r in t a .g a f a N e i  Mire+wd to g ic tM C O w p m a i

!  . T 0 « t  145 a rwhw** pnrfla fwi ■ noi tHacỳtoá to •  PÉ* •
s j v  U K  ttie  T j j c d  t*n *8 f "  apaorv

< g < c t  I  W o o  I c m  I

Nêu chọn Local Printer cho phép cài máy in cắm trực tiếp với 
máy tính của ta. Neu cài máy in trên mạng chọn A network printer. Ờ 
đây ta cài máy in nối trực tiếp với máy tính. Tiếp theo chọn cổrm kết 
nôi với máy in (Máy in kết nối vào cổng nào ta phải chọn đúng cồng 
đó). Thường bây giờ máy in kết nối cổng USB.



m t  g s s i f ^ 3*  * r iẻtỂầỉSmte*:̂  V -
S e l e c l  a  P r in t e r  P o r ỉ

C om puters c o m m u n ica te  with printers íh ro u g h  ports

S eJo c t (ho port y o u  w an t your printer to  u se . If th e  port is n o t lis ted , y o u  c a n  c ie a ỉ e  a  
n ow  port.

U s e  th e  following port:

N ote: M osl co m p u te rs  
T h e  c o n n e c to r  fof this

-

D e a t e  a  n e w  p o r t

< B a c k  I N ex t > I C a n c e l  j

S au  khi c h ọ n  N e x t  đ ến  c ử a  sổ t iếp  th e o  b ạ n  c h ọ n  n ú t  H a v e  D isk  

v à  ch ọ n  B ro w se  để  chỉ đ ến  th ư  m ụ c  c h ứ a  t r ình  đ iề u  k h iể n  m á y  in  cài 

t rên  m á y  c ủ a  c h ú n g  ta. S au  đ ó  m à n  h ìn h  h iện  lên  c ử a  sổ  hỏ i b ạ n  có 

m u ố n  c h ọ n  m á y  in  đ a n g  cài là m ặ c  đ ịn h  h a y  k h ô n g  (n ế u  m u ố n  tích  

v ào  m ụ c  c h ọ n  Y es , k h ô n g  thì t ích  v à o  m ụ c  c h ọ n  N o).  S a u  đ ó  ta  c h ọ n  

N e x t  bo  q u a  m ộ t  sổ sự  lựa c h ọ n  n h ư  có  m u o n  Share ,  in  th ừ  m á y  in 

v ừ a  cài k h ô n g .  S au  đó  c h ọ n  F in ish  đ ê  kế t  th ú c  v iệc  cài đặ t  m á y  in.

6 .2 .2.3. Tim Driver trên Internet

N êu  m ấ t  p h ầ n  m ề m  đ iều  k h iể n  cù a  th iế t  bị đ a n e  cà i đ ặ t  t rên  m á y  

tính . T rư ớ c  h ế t  phai x e m  tên  th iế t  bị d ó  là g ì?  L à  loại san  p h ẩ m  gì?  

(v id eo  card , S o u n d  card , S canner . . .) .

T h ư ờ n g  các  t ra n g  W e b  cua  n h à  sàn  x uấ t  luôn  lưu  t rữ  th ô n g  tin  

p h ân  m é m  đ iều  k h iê n  củ a  sàn  p h ẩ m  m à  h ã n g  b á n  ra thị t rư ờ n g .  C ó  thể  

v ào  t ran g  W e b  n à y  để  tai về  m á y  cần  cài đ ặ t  ( x e m  đ ịa  chi t ra n g  W e b  

trên  bao  bì th iế t  bị h oặc  có  thè  v à o  G o o g le .c o m  đ è  tìm ).

N h ữ n g  t ra n g  W e b  lưu trữ  D r iv e r  c ù a  rất n h iề u  th iế t  bị:

1 LPT 1: (R e c o m m e n d e d  Printer Port)

LPT 1: fR © co m m en d ed  Pfinfer P ort!
LPT2: (Printer Port)
LPT 3: (Printer Port)
C0M 1 (Serial Portj
CO M 2 (Serial Port)
COM 3 (Serial Port)
COM 4 (Serial Pcfl)
FILE (Print to  File)
W DU A N \C A N O N  (LAN M a n ag e r  P rinter Port)
\ \N  VT -DAO T A O \H p  LASE R JE T  (LAN M a n a g e r  Pfintd

1W PC01 \C A h O N 8 1 0  [LAN M a n ag e r  Prin ter Port]

Add Printer wizard
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+ http://driverguilde.com: Trang này lưu trữ rất nhiều thiết bị và 

cho tải miễn phí, cho phép tìm kiếm Driver theo chủ đề (loại 
sản phẩm như: graphic card, sound card, modem drivers, 
printers, motherboards, modem, scaner), hay có thể tìm kiếm 

theo tên sản phẩm.

+ http://www.download.com: Trang cung cấp rất nhiều phần 

mềm. Có thể tìm kiếm Driver trên trang này bằng cách đánh 

tên thiết bị cần tìm driver vào ô tìm kiếm.

63. MỘT SỐ DỊCH v ụ  VÀ THỦ THUẬT CỦA WINDOWS

23.1. Registry

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những 

sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng 
Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần 

mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng 

tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File 

Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng 
dụng....

Trong Win95 & 98, Registry được ghi trong 2 file: user.dat và 

system.dat trong thư mục Windows. Trong Windows Me, Registry 

được lưu trong file Classes.dat trong thư mục Windows. Trong 

Win2K Registry được lưu trong thư mục "W indow s\ System32\ 
Coníig".

Registry có thể chỉnh sừa trực tiếp, làm thay đổi các thông số 
thông qua Registry Editor. Chạy Registry Editor bàng cách gõ regedit
vào cừa sổ Run.

Registry có cấu trúc cây, giống cấu trúc cây thư mục trong cửa 
so Windows Explorer.
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Các mục trong cứa sổ bên trái cùa Registry Editor gọi là nhảnh 
(Branch) và khoá (Key) khoá là con của sáu nhánh chính. Còn các 
mục trong các cửa so bên phài là các giá trị (Value). Một giá trị 
(Value) bao gằm có 3 thành phần là tên (Name), kiểu dừ  liệu (Type) 
và dừ liệu (Data).

+ H K EY _C LA SSES_R O O T: Lưu những thông tin dùng chung 
cho toàn bộ hệ thống như kiểu tập tin, các menu, các dữ liệu về hệ 
thống thường chứa những liên kết đến các file thư viện liên kết động 
•dll.

+ H KEY _CU RREN T_U SER: Lưu những thông tin về phần 
mềm. các lựa chọn, các thiết lập ... của người dùng đang Logon.

+ HKEY_LOCAL_MACHINE: Lưu những thông tin về hệ 
thống, phần cứng, phần mềm dùng chung cho tất cà các người dùng.

+ HKEY_USERS: Lưu những thông tin của tất cả các User, mỗi 
user là một khoá với tên là số ID của user đó, chứa những thông tin 
đặc trưng của từng User, nó bổ trợ cho nhánh 
HKEY_CƯRRENT_ƯSER.

+ H K EY _CU RREN T_CO N FIG : Lưu thông tin về phần cứng 
các thiết bị ngoại vi, các trình điều khiển (drivers) đang dùng.

+ HKEY_DYN_DATA: Chứa thông tin liên quan đến phần 
cứng và bổ trợ cho nhánh H K EY _LO CA L_M A CH IN E.
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Các kiếu dữ liệu dùng trong Registry:

+ REG_BINARY: Kiểu nhị phân 32 BIT

+ REG_DWORD: Kiểu Double Word cho phép người dùng 
nhập theo cơ sổ 16 (HEX) hoặc cơ số 10 (DECIMAL).

+ REG_EXPAND_SZ: Kiểu chuỗi mở rộng đặc biệt. VD: 
"%SystemRoot%" thay cho đường dần Windows\System32.

+ REG _M ULTI_SZ: Một kiểu dữ liệu cho phép người dùng 
nhập nhiều chuỗi, phân biệt bàng phím Enter để cách dòng.

+ REG_SZ: Kiểu chuỗi thông thường.

+ Ngoài ra còn một số kiêu dừ liệu đặc biệt khác,....

Rất nhiều thủ thuật Registry eiúp tạo một Windows mang tính 
đặc trưng riêng mà các tiện ích có sẵn của Windows kèm theo không 
làm được. Muốn tiến xa hơn ưone kỹ thuật lập trình trên nền 
Windows, cách bào mật, cracking. hacking bạn cần phải có hiêu biêt 
về Registry.

Lưu ý:

+ Các dấu " " chi có tác dụng làm nổi bật giá trị chứa bên trong 
nó, không nhập nó vào Registry Editor.

+ Rất nhiều rắc rối có thê xảy ra trên hệ thống của mình khi tiến 
hành các thay đổi thông số của Regitry. Vì bản thân Windows có chức 
năng tự sửa những lỗi trong Registry nên rất hiếm khi chúng ta gặp sự 
cố nghiêm trọng.

+ Sau khi tiến hành các thay đổi bạn phải cập nhật lại Registry 
đẻ thây được các thay đôi. Băng cách nhân “F5” hoặc khởi động lại 
máy tính.

+ Những thủ thuật của Registry rất nhiều có thể tham khảo trên 
mạng Internet (Vào google.com tìm từ vựng “Registry” hoặc một số 
trang: www.Quantrimang.com ,www.pcword.com.vn).
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Cảnh báo: Khi sử dụng Registry Editor phải tiến hành sao lưu 
Registry (bang cách vào File chọn Export ghi tên và lưu vào thư mục 
an toàn nào đó). Khi tiến hành chỉnh sửa trong Registry Editor nêu sơ 
xuất có thể dẫn đến sự cố làm máy tính không khởi động, treo máy, 
không shutdown... Ta phục hồi bằng cách chạy Registry Editor : File - 
Export File lúc trước đã lưu.

2.3.2. M icrosoft system config (M sconfig)

System config cho phép hay không các phần mềm tự chạy và các 
dịch vụ cùa Windows.

System Configuration UtMty

G en era l I 5Y5TEM.INI Ị W IN .IN I I BO O T.INI Ị S e rv ic e s  startup I
1 s ta rtu p  Hem 1 Command 1 Location A  1
|H | ig f x t r a y C :\W IN D O W S \S ystem ... HK1LMV50FT W AP.E \M icr050Ít\W ind0w s\C 'jf re n t V e t. H

G3I hkcmd
0  RunDII32 cmicnfg 

av g cc  
P1 v p tr a y  

Ju sch ed  
P ì  realsched 
Q  Y A H O O M -l

□  BltC om et
í I O p o n O ffic e .o rg  2 .0
□  G hostS tartT rayApp
□  MSMSGS

<1 ______

C :\W IN D O W S \5 y s te m .. 

RunDII32 cm ic n fg .c p l, . ..  
C :\P R O G R A ~ l\G riso ft.. 
C :\P ro g ra m  F ile s \5 y m ... 
c :\P rog ram  Fil© s\J«va.. 
" C :\P ro g ram  F ile s \C o n v . 
"C :\PROGRA~ 1 \Y aho ... 
“ C :\Program  F iles\B itC .. 
C :\P rogrom  F il«s \O po ... 
c :\P rogr am Files\Sym .., 
"C :\P rogram  Files\Mes . .

H K L M \SO FT W A R E \M icrosoft\W indow s\C urren tV er,
H K L M \SO FT W A R E \M icrosoft\W m dovvs\C urren tV er.
HKLM \SOFTW ARE\M tcrosof t:\W indovvs\C urren tV er.
H K lM \5 0 F T W A R E \M ic ro so ft\W ln d o w s\C u rren tV er.
H K LM \SO FT W A R E \M icro5oft\W m dow s\C urren tV er.

H K L M \50F T W A R E \M *croso ft\W indow s\C urren tV ef."
H K C U \S O F T W A R E \M icrosoft\W indow s\C urrísn tV er.

H K C U \SO FT W A R E \M icrosoft\W indow s\C urr© ntV or.
S ta r tu p

S O F T W A R E \M ic ro so ft\W in d o w s\C u fren tV ersio n \R u
S O P T W A R E \M ic ro so ft\W in d o w s\C u rren tV ersK D n \R u ^

H elp

Khởi động Msconfig bàng cách đánh lệnh Msconfig trong menu
Run.

Trong cửa sổ M sconíìg có các Tab. Các Tab mà ta cần quan tâm 
như sau: Tab General có 3 sự lựa chọn (Normal Start Up cho phép khi 
khơi động nạp hoàn toàn các trinh điều khiển thiết bị và dịch vụ 
Diagnostic Start Up cho phép khi khởi động nạp các trình điều khiển 
và các dịch vụ cơ bàn nhất). Tab BOOT.INI có tác dụng khi cài nhiều 
hệ điều hành có thể hiệu chinh một số tham số về thời gian... Tab 
Services cho phép khởi động hay không các dịch vụ của hệ điều hành 
Tab Start Up cho phép hay không tự chạy khi khởi động các phần 
mềm tự chạy.
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2 3 3 .  DirectX Diagnostic Tool (DXDIAG)

Xem thông tin cấu hình máy tính cả phần mềm và phần cứng. 
Khởi động DXDIAG bằng cách vào Run đánh “DXDIAG”.
■ I . ^ IU U I I .LỊIM I — g g r ?  *L zJ*]Ị

Trong cửa sổ Dxdiag có những Tab xem cấu hình hệ thống như: 

Tên CPU, Hệ điều hành, Dung lượng RAM, Video card, Sound card, 
phiên bản DirectX,...

Chú ỷ :  Muốn hiển thị đúng các thông tin về phần cứng mới ta 

phải cập nhật các phiên bàn mới nhất cho DirectX.

2.4. VIRUS

2.4.1. Một số loại Virus

Virus Boot, Virus File, Virus Macro, Ngựa Thành Tơ-roa - 
Trojan, Sâu Internet -  Worm.
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2.4.2. V irus máv tính lây lan n h ư  thế nào?

Virus máy tính có thể lây vào máy tính qua email, qua các file tải 
về từ Internet hay copy từ máy khác về, và cũng có thê lợi dụng các lô 
hổng phần mềm để xâm nhập từ xa, cài đặt, lây nhiễm lên máy tính.

Email là con đường lây lan virus chù yếu và phổ biến nhât hiện 
nay. Từ một máy tính, virus thu thập các địa chi email trong máy và 
gửi email già mạo có nội dung hấp dẫn kèm theo file virus đê lừa 
người nhận thực thi các file này. Các email virus đêu có nội dung hâp 
dần. hoặc virus trích dẫn nội dung của 1 email trong hộp thư của nạn 
nhân để tạo ra phần nội dung của email già mạo, điều đó giúp cho 
email giả mạo có vẻ “thật” hơn và người nhận dễ bị măc lừa hơn. Với 
cách hoàn toàn tương tự như vậy trên những máy nạn nhân khác, virus 
có thể nhanh chóng lây lan trên toàn cầu theo cấp sô nhân.

Máy tính cũng có thể bị nhiễm virus khi chạy một chương trình 
tài từ Internet về hay copy từ một máy tính bị nhiễm virus khác. Lý do 
là các chương trình này có thê đã bị lây bởi một virus hoặc bản thân là 
một virus giả dạng nên khi chạy nó cũng là lúc đã tự mờ cừa cho virus 
lây vào máy. Quá trình lây lan của virus có thê diễn ra một cách "âm 
thâm" (khône nhận ra điều đó vì sau khi thực hiện xong công việc lây 
lan. chương trình bị lây nhiễm vẫn chạy bình thường) hay có thể diễn 
ra một cách "công khai" (virus hiện thông báo) nhưng kết quả cuối 
cùng là máy tính đã bị nhiễm virus và cần đến các chương trình diệt 
virus đê trừ khử chúne.

2.4.3. V irus máy tính phá hoại những gì ?

Đây chắc chan sẽ là điều băn khoăn nếu chẳng may máy tính bị 
nhiễm virus. Dù ít hay nhiều thì virus cũns được dùng đê phục vụ 
những mục đích khône tốt.

Các virus thế hệ đầu tiên có thể tàn phá nặng nề dữ liệu, ổ đĩa. hệ 
thống, đơn giản hơn chi là một câu đùa vui hay nahịch ngợm đôi chút 

với màn hình hay thậm chí chi nhân bàn thật nhiều để "ahi điểm". Tuy
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nhiên các virus như vậy hầu như không còn tồn tại nữa. Các virus 

ngày nay thường phục vụ cho những mục đích kinh tế hoặc phá hoại 

cụ thể. Chúng có thể chi lợi dụng máy tính để phát tán thư quảng cáo 

hay thu thập địa chi email. Cũng có thể chúng được sử dụng để ăn cắp 

tài khoản ngân hàng, tài khoản hòm thư hay các thông tin cá nhân 

quan trọng. Cũng có thể chúne sử dụng máy như một công cụ để tấn 

công vào một hệ thống khác hoặc tấn công ngay vào hệ thống mạng 

đang sử dụng. Đôi khi là nạn nhân thực sự mà virus nhắm vào, đôi khi 

vô tình trờ thành "trợ thủ" cho chúng tấn công vào hệ thống khác.

2.4.4. Các phần mềm diệt v irus tốt

Tên các phần mềm diệt virus của nước ngoài: BitDefender 9 

Standard, McAfee VirusScan 2006, Kaspersky Anti-Virus Personal

5.0, F-Secure Anti-Virus 2006. Norton Antivirus 2006, Panda 

Titanium 2006, AntiVir Personal Edition Classic 6.32, Alwil 
Software's Avast Home Edition 4.6, Trend Micro's PC-cillin Internet 

Security 2006, Grisoft's AVG Antivirus Free Edition.

Các phần mem trên chi có phần mềm Grisoft's AVG Antivirus 

Free Edition là phần mem diệt virus miễn phí. Các phần mềm khác 

phải mua mới được sử dụng. Có thể xem thông tin về các phần mềm 

trên Website cùa nhà sản xuất.

Tên các phần mềm diệt virus trong nước: BKAV, D32, các phần 
mêm này hoàn toàn miễn phí.

Các phần mềm hiện nay đều có tính năng cập nhật trực tuyến 

trên mạng. Các phần mềm diệt virus muốn hoạt động tốt cần cập nhật 
trực tuyến liên tục và thường xuyên.

Tìm hiêu, tài các phần mềm này trên một số trang Web:
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+ www.bkav.com.vn để tải BKAV, www.sysmantec.com đê tải 
phần mềm diệt virus Symantec antivirus và Norton Antivirus 
2006.

+ www.grisofi.com để tải Grisoft's AVG Antivirus Free 
Edition. \vw\Y.trendmicro.com để tải Trend Micro's PC-cillin 
Internet Security 2006

+ wwvv.pandasoftware.com để tải Panda Titanium 2006, 
\vw\v.mcafee.com để tải McAfee VirusScan 2006.

2.4.5. Làm  thế nào trán h  ảnh hưởng của V irus

Một sô kinh nehiệm làm sao đê tránh bị nhiêm virus nhât:

+ Sau khi cài đặt hệ điều hành xong, việc đầu tiên cần làm ngay 
là cài các phần m ề m  diệt virus và cập nhật nó trên mạng 
Internet với phiên bản mới nhất trước khi cài các phần m ề m  

hệ thống và ứne dụne khác.

+ Đìmc bao giờ cho phép (đồna ý nhấn nút O K  mà không cần 
b iế t  đã làm sì!!!). Không mờ tệp tin ngav lập tức sau khi tải 
vê mà trước nhât phái kiêm tra virus.

+ Cách p h ò n e  nsừa tôt nhât đê t r á n h  v iru s  nhưng không có tính 
thực tiễn là không nối vào hất kì máy nào hết và cũng không 
cài đặt bât kì một chươne trình nào chưa được bảo đảm là 
không chứa virus. Cách này ncười dùng sẽ "an toàn tuyệt 
đôi", tuy nhiên thật là khó chịu và vô dụne khi phải "đóng kín 
vỏ sò" như vậy. (Một máy như vậy có thể dùng để chứa số 
công quỹ riêng hay các tư liệu kín).

Trong thực tế. để phòng ngừa cho một máy tính có nối kết hay 
có dùng chunu các dữ liệu hay chươne trình với các máy khác (như là 
nối m ạ n g .  In te rne t ,  d ù n e  c h u n g  đ ĩa  m ề m ,  ...) thì c á c h  tố t  n h ấ t  là  t r a n g  

bị thêm một chương trình chống virus hữu hiệu. Điều cần lưu ý là môt 
chưcmc trình chống virus dù tốt cách mấy cũng sẽ không ngăn ngừa
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được các virus mới hon các loại dựa trên cơ sở dữ liệu đưong thời của 
chương trình chống virus này. Do đó. điều tối quan trọng mà nhiều 
người dùng các chươne trình chông virus không đê ý tới là phài cập 
nhật thường xuyên các dữ liệu cùa chương trình chống virus. Với một 
cơ sờ dữ liệu mới thì chương trình chống virus sẽ có cơ hội tìm ra 
virus mới và làm việc hữu hiệu hơn. Đê cập nhật hóa các tệp cơ sở dữ 
liệu này, neười dùng chi việc nòi vào trang WEB của hãng cune cấp 
chươne trình chổng virus và tải về tệp dữ liệu mới nhất (dĩ nhiên là 
phải theo sự hướne dần cùa nhà sản xuất để cài đặt các tệp dữ liệu 
virus mới).

Cho dù có cập nhật chăns nữa thì vần có thể bị nhiễm virus lạ. 
Đó là vì ngay cả nhà sàn xuất cũng chưa kịp thêm vào các dừ liệu của 
họ về các virus mới. Chưa kè một sổ nhà sản xuất trì trệ việc hữu hiệu 
hóa phần mềm chống virus cúa họ (đê tiết kiệm tiền phát triển?). Do 
vậy, đê bô túc cho việc dùnc máy tính một cách thật an toàn trên 
Internet thì việc tạo ra một hàn sao (back-up) cho các thông tin cần 
thiết và cất nó riêng vào một chỗ cô lập là cần thiết. (M ột ồ CD -RW  
hay các loại ổ đĩa di độns. như đĩa ZIP/ZAP chẳng hạn, có thể dùnc 
làm việc này). Lỡ gặp virus còn có chồ mà phục hồi.

Đê phòng chống Virus tốt nhất là nên cài hai phần mềm chốns 
Virus là: Symantec Antivirus và Free AVG. Cập nhật thường xuyên 
hai phần mềm này.

2.4.6. Cách khắc phục PC khi bị V irus

Khi thây máy tính bị nhiễm virus cách khắc phục thông thườne 
là tăt máy tính chờ 60s và tháo hết các thiết bị như các ồ đĩa eắn 
ngoài, máy in, máy scan n er... Sau đó khởi động lại ờ chế độ Safe 
mode của hệ điêu hành. Cài phân mềm diệt virus quét tất cà ổ đĩa 

cứng. Nêu không được có thê đưa đĩa khởi động sạch (cần cài đặt ờ  

chê độ chông ghi) có chứa chương trình diệt virus và quét toàn bộ ồ 
đĩa. Cài lại hệ điêu hành mới, tiếp theo cài phần mềm diệt virus và cập
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nhật chúng trên mạng Internet, cuối cùng là sừ dụng chủng quét virus 
toàn bộ hệ thống. Với trường hợp nhiễm virus boot sector thì phải 
format lại boot sector.

Dùng máy tính không nhiễm Virus có cài các phân mêm diệt 
Virus để quét Virus máy bị nhiễm Virus. (Có thể quét qua mạng hoặc 
tháo HDD của máy nhiễm Virus lắp sang máy không nhiễm Virus).

Các phiên bản hệ điều hành cần phải cập nhật các bản vá lỗi 
thường xuyên để tránh các lỗ hổng cùa Windows mà từ  đó có thể bị 
virus lợi dụng tấn công.
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MỘT s ổ  CÔNG c ụ  BẢO VỆ DỮ LIỆU•  •  •  •

Chương 3

3.1. sử DỤNG GHOST
Ghost có công dụng như sau:

+ Sao chép một ổ phân vùns đĩa címc một file lưu trone một 
phân vùng khác eọi là file ánh và có thê làm ngược lại.

+ Sao chép cả ô đĩa cứns thành nsuôn thành một file ảnh lưu 
trong 0  đĩa đích và có thê làm ngược lại.

+ Sao chép phân vùne nguồn sanơ phân vùng đích.

+ Sao chép toàn bộ một ô đĩa vật lý nguồn sang 0  đĩa vật lý 
đích.

+ Có thê sừ dụng ô đĩa nguồn và đích trên cùng một máy tinh 
hoặc hai máy tính nối với nhau bàng mạng Lan, qua cáp 
USB, qua cổng LPT.

+ Tạo đĩa mềm hoặc CD-ROM khời động với Ghost.

Ghost là phân mêm backup rât mạnh nó có thê nhận diện rât 
nhiều partition với phân vùng khác nhau như: Fat 16, Fat32, NTFS. 
Linux.... Khi dùng chương trinh nàv để sao chép, không cần phải 
Fdisk và Format ổ đĩa đích vì Ghost sẽ làm cho cấu trúc ổ đĩa đích 
giông hệt cấu trúc ổ đĩa nguồn, cho dù đó là Fatl6 , Fat32 hav NTFS. 
Khi bạn sao chép đĩa, ổ đĩa đích dù có dung lượng khác với ổ đĩa 
nguôn nhưng vê câu trúc thì hoàn toàn giống (kể cà Master Boot
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Record) cho nên hoàn toàn có thể sử dụng ổ đĩa đích để khởi động, 
chạy các chương trình như chạy trên ổ đĩa gốc.

Các bước sử dụng trên DOS:

Bước 1: Đầu tiên phải khởi động máy (Boot CD. đĩa mêm, ô 
cứng, có thể tạo đĩa khởi động từ Ghost để chạy Ghost luôn) vê Dos 
thật (là HĐH DOS chứ không phải là DOS chạy trên Windows), nếu 
máy tính đang dùng Win9X thì có thể chạy Ghost for Dos luôn nhung 
không bằng Dos thật. Khi chạy Ghost.exe sẽ có 1 bảng giới thiệu xuất 
hiện và chọn OK.

Bước 2: Sẽ có một số lựa chọn xuất hiện để chọn:

• LocalVParition: P ar t i t io n  to P a r t i t io n  để sao chép phân vùng 
đích sang phân vùng nguồn, Partition to Image để tạo file ảnh 
cho Partition, Partition from Image để có thể phục hồi 
Partition từ file ảnh (Image). Đe sử dụng mục này phải có 2 
phân vùng đĩa trở lên thì thực hiện được.

• Local\Disk: Disk to Disk để sao lưu cả đĩa c ứ n g  n g u ồ n  sang 
đĩa cứng đích. Disk to image để sao chép ổ đĩa nguồn thành 
một file lưu trong ổ đĩa đích, Image to Disk để back up dừ 
liệu từ file ảnh của ô đĩa nguồn sang ổ đĩa đích. Đe sử dụng 
mục này cần tối thiểu hai ổ đĩa cứng.

Bước 3: Khởi động lại máy tính sau khi backup dừ liệu, hoặc ta 
có thể tiếp tục bước 2.

Chú ý: Đối với việc tạo ảnh thì Ghost sẽ hòi có nén tập tin ảnh 
không, tốt nhất nên chọn nén là “High” để file ảnh nhỏ tiết kiệm dung 
lượng 0  đĩa cứng, nhưng tốc độ truyền dữ liệu lại chậm hơn bời vì 
máy tính nén tập tin lại CPU mất thời gian xử lý. Tốc độ truyền dừ 
liệu khi Ghost phụ thuộc vào tốc độ 0  đĩa cứng, giao tiếp ổ đĩa với 
Mainboard, tốc độ mạng Lan, USB, LPT.

Đẻ sử dụng các phần nâng cao khác Ghost phải được cài Ghost 
trên hệ điều hành Windows.
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Có rất nhiều phần mềm có chức năng giống Ghost như: 
AcronisTrueImage8.0, Image 3.0... Có thể tham khảo thêm.

3.2. PHỤC HÔI Dữ LIỆU ĐÃ XÓA

3.2.1. Các phần mềm

Các phần mềm TestDisk, Recovery, Undelete, 
Pci_us_smartrecovery. íĩlerecovery ... Có thể khôi phục các File đã 
xoá. Một số phần mềm Undelete_Partitions, Partition Magic 6.0 trờ 
lên có thể khôi phục lại các Partitions bị xoá. Một số phần mềm có thể 
khôi phục lại các ổ đĩa bị Format như Unformat.

3.2.2. Khôi phục dữ  liệu với Test D isk

Test Disk có thể khôi phục các file dừ liệu đã xoá trên 0  đĩa 
cứng, đĩa mềm. ổ đĩa Flash. Test Disk là phần mềm miễn phí có thê 
download ưên trang Web: w-vwv.download.com.

Test Disk có thể vận hành trên một loạt các hệ điều hành từ DOS 
cho đến các ứng dụne mã nguồn mở: DOS, Windows 32-bit (NT4, 
2000, XP, 2003), Linux. FreeBSD, NetBSD. OpenBSD, SunOS và 
Mac OS. Điều này mang lại khả nâng tương thích với rất nhiều các hệ 
thông tệp tin của nhiều hệ điều hành khác nhau.

Sau khi đã lỡ xoá file dữ liệu hoặc phân vùng ổ đĩa. Hãy cài ngay 
phân mêm Test Disk lên một ổ đĩa khác để tránh ghi đè lên sector 
chứa dừ liệu file đã xoá. Sau đó chạy Test Disk đánh tên file và chọn ổ 
đĩa chứa file đó và chọn Search để Test Disk tìm kiếm. Nếu tìm thấy 
nó sẽ hiện lên danh sách các tên file chọn file cần phục hồi và phục 
hôi lại file đó. Neu không nhớ tên file có thể quét lại toàn bộ ổ đĩa để 
tìm lại file đã xoá. Neu là phân vùng thì phái quét lại toàn bộ ổ đĩa 
cứng đê có thể tìm lại bảng phân vùng bị xoá.
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3.2.3. Khôi phuc nhũng dữ  liệu quan  trọng  trên  ổ đĩa đã fo rm at 
với Nucleus Kernel for FAT and NTFS

Giao diện của Nucleus Kernel for FAT and NTFS như sau:

Knimtt
• .£ r ) 'J. ‘ I . -ỉỊtfi)

Đây là phần mềm phục hồi lại phân vùng ổ đĩa rất tốt khi chưa bị 
ghi đè dữ liệu lên phân vùng đó. Nó có thể khôi phục boot sector, 
master boot record hay file allocation table, thậm chí cả ổ đĩa đã định 
dạng theo một hệ thống tập tin khác. Phiên bản mới nhất NK 4.03 có 
dung lượng 2.03 MB. tưcmg thích với mọi Windows, hỗ trợ cho những 
ổ đĩa định dạng theo hệ thống tập tin FAT 16. FAT32, NTFS, HPFS, 
NTFS5. Có the tải về ban đầy đu + số đăng ký tại địa chi 
www.zshare.net/download/kemel-rar.html.

Các bước thực hiện như sau:

Từ giao diện chính của NK, bấm vào biểu tượng Storage Device 
trong phần cửa sổ phía bên trái nhằm giúp chương trình nhận dạng ổ 
cứng. Tại mục Scan Type, chương trình sẽ đưa ra hai tùy chọn là 
Standard Scan và Advanced Scan. Neu dữ liệu bị mất do xóa nhầm, 
dánh dâu ở mục Standard Scan; còn nếu dữ liệu bị mất do tai nạn 
format nhàm ổ đĩa, đánh dầu ở mục Advanced Scan. Khi chọn xong 
bâm vào nút tròn có hình mũi tên (phía dưới góc phải của giao diện).

Trong phàn cừa sổ phía bôn trái, bam chọn ổ đĩa chứa nhừng dữ 
liệu cần cứu hộ. Kê đến tại mục Select File System, phải chọn chính 
xác hệ thong tập tin cùa ổ đĩa này (đúng với hệ thống tập tin lúc ồ đĩa 
hi format). Nếu ổ đĩa có dung lượng khá lớn, có thể giới hạn phạm vi
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tìm kiếm dữ liệu bằng cách nhập vào giá trị xác định tại hai mục Start 
Sector và End Sector. Nút bấm Search Partition sẽ giúp tìm nhanh 
những ổ đĩa đang ở trạng thái ân (bị mất). Sau đó bấm vào nút tròn có 
hình mũi tên để chương trình bắt đầu tìm kiếm những dữ liệu đã mất.

Khi quá trình tìm kiếm hoàn tất, bấm chuột vào ổ đĩa vừa tìm 
ứong phần cừa sổ phía bèn trái và bấm tiếp vào nút tròn có hình mũi 
tên để chuyển sang bước cuối cùne.

Ở bước này, bấm phải chuột trong phần cửa sổ phía phài, chọn 
thè Recover All để khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đã mất. T ro n g  hộp 
thoại xuất hiện, chọn nơi đê lưu dữ liệu, nhưng lưu ý là không được 
lưu trên ổ đĩa format trước đó. Nêu chi muốn khôi phục lại một số tập 
tin quan trọng thì nên sừ dụne nút bấm có hình chiếc kính lúp trên 
thanh công cụ (hoặc bấm phài chuột và chọn dòng lệnh Find Files) để 
nhanh chóng tìm thấy nhữna tập tin quan trọng đó. Tiếp theo, chọn 
chúng, bấm phải chuột, chọn dòng lệnh Recover Selected và tronc hộp 
thoại xuất hiện, tìm nơi đê lưu lại.

Lưu ý: Tỷ lệ khôi phục dữ liệu thành công của NK là rất cao nếu 
dữ liệu trên  ổ đĩa bị format chưa bị ghi đè lên bời những dữ liệu mới.



Chương 4

MỘT SÓ LỎI THƯỜNG GẶP

4.1. CÁC MÃ LỎI

4.1.1. Sự cố bản m ạch chính

101 system interrupt failure: sự cố này có thể là một vấn đề hở 
mạch không thường xuyên xảy ra hoặc board bô sung đang xâm phạm 
tới chip điều khiển tín hiệu ngắt. Nếu bạn không thể vượt qua được 
mã 101, sẽ phải thay bản mạch chính.

102 System timer failed: chip bộ định thời trên bản mạch chính 
bị hư, phải thay bản mạch chính n ế u  lỗi thường xuyên xuất hiện.

103 Svstem timer inteưup failed: chip bộ định thời không có 
chip điều khiển tín hiệu ngắt để truyền tín hiệu ngắt zero (tính neat 
định thời).

104 Protected mode operation failed: mã lồi này chi áp dụng cho 
máy tính AT.

105 8042  C o m m a n d  not accep ted  k e y b o a rd  c o m m u n ic a t io n  failed: 

bị một chip điều khiển bàn phim 8042 hoặc bàn phím kém chất lượng.

106 Post logic test problem logic test failed: lồi này có thê gây ra 
do board hệ thống bị hư hoặc các yếu tố khác như các thẻ mạch không 
chính xác cũng có thê gây ra lồi.

107 MNI test failed: kiểm tra "ngát khône che được" của bản 
mạch chính bị sự cố, một NMI là tín hiệu ngẳt không thê đ ư ợ c  vô hiệu 
hóa bằng một tín hiệu khác. Neu lồi này vẫn còn, phải thay b ộ  x ừ  lý.
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108 Failed system timer test: chip bộ định thòi trên bàn mạch 
chính không làm việc.

109 Problem with first 64K Ram, DMA test eưor: mã này chi 
một vấn đề trong RAM 64K đầu tiên trong các PC ban đầu hoàn toàn 
là khả năng cùa bản mạch chính. Có thể tìm thấy các chip không chính 
xác hoặc thay bản mạch chính.

4.1.2. Các m ã lỗi PS/2

110 PS/2 system board eưor. parity check: lỗi board hệ thống, 
kiểm tra chẵn lè.

111 PS/2 memory adapter error: lỗi bộ phối hợp bộ nhớ.

112 PS/2 MicroChannel arbitration eưor, system board: lỗi phần 
xử lý kênh, board hệ thốne.

165 PS/2 System option not test: các tùy chọn hệ thống không 
được đặt.

166 PS/2 MicroChannel adapter timeout error: lỗi thời gian 
không tính phối hợp vi kênh.

199 PS/2 configuration not coưect. check setup: cấu hình không 
chính xác. Kiểm tra cài đặt.

4.1.3. Các m ã lỗi IBM

Các mã lỗi này được sừ dụng trong một số máy IBM và một số 
máy nhái đã được đặt tương tự.

115 System board, CPU eưor: bàn mạch hệ thống, lỗi CPU.

118 System board memory error: lỗi bộ nhớ board hệ thống.

119 2.88MB diskette drive installed but not supported: ổ đĩa
mêm 2.88MB được cài đặt, nhưng không hỗ trợ.

120 System board processor, cache (bộ nhớ truy cập nhanh)
error: lỗi bộ nhớ truy cập nhanh, bộ vi xử lý hệ thống.
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121 Unexpected hardware interupts cocuưed: các tín hiệu ngăt 
phần cứng bất ngờ xảy ra.

130 POST no operation system, check diskette, configuration: 
hệ diều hành không có post, kiểm tra các đĩa mềm, cấu hình.

131 Cassette interface test failed, P S /2  system board: giao diện 
cassette bị sự cố board hệ thống PS/2.

132 DMA extended registerss error. Run diagnositics: lỗi các 
thanh ghi bổ sung DMA. Chạy chương trình chuẩn đoán.

133 DMA error. Run diagnostics: lồi DMA. Chạy chương trình 
chuẩn đoán.

4.1.4. Các mã lối tổng quát

162 system option not set, or possible bad battery: tùy chọn hệ 
thong không được cài đặt, hoặc pin có thể không chất lượng.

162 system option not set, or invalid checksum, or configuration 
incorrect: tùy chọn hệ thống không được cài đặt, hoặc tổng kiểm tra 
không giá trị, hay cấu hình không chính xác.

163 time and date not set: thời gian và ngày tháng không được 
cài đặt.

106 memory size error: có vấn đề liên quan đến bộ nhớ CMOS.

201 Memory error: lỗi ram.

202 memory address eưor lines 1-15, 203 memory address 
error 16-23: chỉ một hoặc nhiều chip bộ nhớ bị hư.

301 Keyboard error: lỗi đối với bàn phím.

302 system unit keylock is locked: bộ chuyển mạch khóa phím 
bị lỗi hoặc bàn phím bị liệt.

303 Keyboard or system unit error, 304 keyboard or system unit 
eưor, keyboard clockline error: kiểm tra các phím bị liệt, cáp nổi bàn 
phím hoặc chính bàn phím bị hư.
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601 Disk error: chi vấn đề đĩa có thể do máy tính đó tìm một ổ 
đĩa m ềm  không có.

602 Disk boot record error: có thể do đĩa mềm bị hư hoặc một 
bộ điều khiển đĩa mềm bị hư.

1701 Hard disk failed: chi bộ điều khiển đĩa cứng không nhận 
được trà lời của đĩa cứng mà nó đang chờ.

1780 Disk 0 failed, 1790 Disk 0 eưor, 1781 Disk 1 failed, 1791 
Disk 1 eưor: bộ điều khiển đĩa cứng không nhận được trả lời của từ 
đĩa cứng 0 hoặc 1.

1782 Disk controller failed: bộ điều khiển đĩa có thể bị hư.

42. CÁC THÔNG BÁO LỎI

128 NOT OK, parity disa bled: 128 không được, chẵn lẻ bị vô 
hiệu hóa.

8042 gate — a20 error: thường do bàn phím bị hư.

Access denied: truy cập bị từ chối.

Address line short: điều có thể là vẩn đề của chip bộ nhớ và 
cũng có thể do bản mạch chính và phải thay.

Allocation error, size adjusted: lồi phân phối, kích thước điều
chinh.

Attempted write-protect violation: thừ định dạng 1 đĩa mềm 
chống ghi.

Bad DMA port: cổng truy nhập bộ nhớ trực tiếp bị hư.

Bad or missing command interpreter: bộ dịch lệnh bị hư hoặc
mất.

Bad partition table, error reading/writing the partition table: 
bảng phân chia bị hư lỗi đọc/ viết bảng phân chia.
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Nnnk base memory, base memory size=nnk: bộ nhớ cơ sở 
Nnnk, kích thước bộ nhớ cơ sờ = nnk.

Bus timeout NMI at slot X: NMI không định thời bus tại khe X.

C: drive error, Disk: disk eưor: lỗi ổ đĩa c, D. Ổ đĩa c  hoặc D 
không được cài đặt chính xác trong CMOS.

C: drive failure. D: drive failure: sự cố ổ đĩa c  hoặc D.

Cache memory bad, do not enable cache: bộ nhớ truy cập nhanh 
trên bàn mạch chính bị lồi.

Cannot Chdir to (phatname). Tree past thí point not processed: 
khônc thể kiểm tra thư mục tới (đường dẫn). Cây qua điểm này không 
xừ lý được. Một trong các tập tin của thư mục đã bị rác (lỗi).

Cannot chdir to root: không thể kiềm tra thư mục tới thư mục 
gốc. ( th ư  mục gốc đã bị rác).

Cannot recover (.) entry processing continue: không thê phục 
hoi (.) xử lý tiếp tục.

Cannot recover (..) entry processing continue: không the phục 
hoi xử lý tiếp tục.

CMOS barret State low: tình trạ n s  pin cmos yếu (thay pin đồng 
hồ CMOS).

CMOS checksum failure: sự cố kiểm tra tồng quát CMOS.

CMOS display type mismatch: không thích hợp loại màn hình 
CMOS.

CMOS memory size mismatch: không thích hợp kích thước bộ 
nhớ CMOS.

CMOS system option not set: các tùy chọn hệ thống CMOS 
không được cài đặt.

CMOS time và date not set: thời gian và ngày tháng C M O S  

không được cài đặt.
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COM port does not exit: cổng com không có.

Configuration eưor for slot n: lỗi cấu hình đối với khe n.

Convert directory to file: có chuyển đổi thư mục thành tệp 
không.

Convert lost chains to file (Y/N): chuyển đổi móc nối bị mất 
thành tệp (C/K)?

Eưor found, F parameter not specified: phát hiện lỗi, tham số F 
không rõ sửa lỗi này không được ghi vào đĩa.

Disk bad: đĩa hư.

Disk boot error, repleace and stricke key to retry: lỗi khởi động 
đĩa, thay và gõ phím để thử lại.

Disk configuration error: lồi cấu hình đĩa.

Hard disk configuration error: lồi cấu hình đĩa cứng.

Disk boot failure: sự cố khởi động đĩa.

Disk drive failure: sự cố ở đĩa.

Diskette read failure: sự cố đọc đĩa mềm.

DMA error: lỗi truy cập bộ nhớ trực tiếp.

Drive not ready, abort, retry, ignore, failure? : 0  đĩa không sẵn 
sàng. Hủy, thử lại, bỏ qua, hư?

FDD controller failure: sự cố bộ điều khiển 0  đĩa mềm.

FDD A is not installed: ổ đĩa mềm A không được cài đặt.

File allocation table bad: bảng phân phối tệp hư.

Fixed disk configuration error: lỗi cấu hình đĩa cố định.

Fixed disk controller failure: sự cố bộ điều khiển đĩa cứng 
không nhận được trả lời cùa đĩa cứng mà nó đang chờ.

Hard disk failure: sự cố đĩa cứng.

Invalid boot diskette: đĩa mềm khởi động không hợp lệ.
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Invalid configuration information. Please run setup program: 
thông tin cấu hình không hợp lệ. Chạy chương trình cài đặt.

Keyboard bad: bàn phím hư.

Keyboard data line failure: sự cố đường truyền dữ liệu của bàn
phím.

Keyboard controller failure: sự cố bộ điều khiển bàn phím. 

Keyboard error: lỗi bàn phím.

Non-system disk or disk error. Replace and strike and key when 
ready: không có đĩa hệ thống hoặc đĩa bị lỗi. Thay và gõ phím bất kỳ 
khi sẵn sàng.

Non-system disk or disk eưor. Press a key to continue: không có 
đĩa hệ thống hoặc đĩa lỗi. Ấn một phím bất kỳ để tiếp tục.

No a boot disk-strike FI to retry boot: không có đĩa khởi động, 
gõ phím F1 để thử khởi động lại.

Real time clock failure: đồng ho thực hoặc pin hỗ trợ bị sự cố.

Track 0 bad-disk unsuable: đĩa hư không sử dụng được track 0. 
Lỗi này có thể xảy ra khi định dạng đĩa mềm 1,44MB, hoặc đĩa mềm 
đó bị hư track 0. Nếu thông báo này trên đĩa cứng thì phải thay đĩa 
cứng.

Write protect error writing drive X: chốt bảo vệ ổ đĩa có thể 
chưa mờ.

4.3. CÁC MÃ LỎI BIP

4.3.1. Các mã AMÍ

Một ‘bip’: sự cố làm tươi của DRAM. Nếu máy tính hiển thị 
thông tin tiêu chuẩn trên màn hình, thì không gặp vấn đề gì; nếu có 
vấn đề trở ngại, mày tính sẽ thông báo lỗi trên màn hình.

Hai “bip” : sự cố hệ mạch chằn lẻ/ lỗi chẵn lẻ.
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Ba “bip”: sự cố bộ nhớ 64K cơ sở.

Bốn “bip” : bộ hẹn thời hệ thống không hoạt động.

Năm “bip” : sự cố bộ vi xử lý.

Sáu “bip” : sự cổ cửa A20/ bộ điều khiển bàn phím 8042.

Bảy “bip” : lỗi ncoại lệ chế độ thực/ lỗi ngắt ngoại lệ bộ vi xừ lý.

Tám “bip” : lồi viết đọc bộ nhớ màn hình.

Chín “bip” : lỗi kiểm tra tổng quát ROM BIOS. Cho biết ROM 
BIOS bị hư.

Mười “bip” : lồi viếưđọc cùa thanh ghi bị CMOS đóng.

Mười một “bip” : bộ nhớ cache bị hư -  không hữu hiệu hóa được 
cache.

Không có các “bip” : nếu không nghe thấy các “bip” và không có 
hình ảnh trên màn hình, kiểm tra bộ nguồn bàng đồng hồ von. Ke đến, 
kiểm tra bản mạch chinh nehi ngờ có kết nối lòng ra không. Chip 
CPU, BIOS, sẽ gây ra cho bản mạch chính có vấn đề.

4.3.2. Các m ã Phoenix

Máy vi tính được cài BIOS Phoenix sừ dụng một nhóm ba bộ 
“bíp” được tách ra và ở đây ghi những mã này theo số tiếng bip; liên 
tiếp, ví dụ: 1-1-3 nghĩa là “bíp”, ngưng, “bíp”, ngưng, “bíp””bip””bip”.

Hơn nữa, còn có các mã đặc biệt sừ dụng tiếng “bip” ngắn và 
“bíp” kéo dài.

Một “bip” : điều này thường không có vấn đề gì, “bip” phát ra 
khi việc tự kiểm tra hoàn tất trước khi DOS được tải.

Hai “bip”: có thể cấu hình bị lỗi.

Một “bip” dài, một “bip” : chi sự CO video, kiểm  tra các bộ cầu 

nhây và các bộ chuyên mạch DIP trên thè mạch video hoặc bản mạch 
chính.
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Một “bip” dài, một “bip” ngắn, một “bip” dài, một “bip” ngắn: 
chỉ sự cố của bộ phối hợp video đom sắc và màu. BIOS đã thử khởi 
tạo, nhưng cả hai đều lỗi và không hiển thị.

1-1-3 CMOS write/read failure: máy tính không đọc được câu 
hình được lưu trong CMOS. Nếu lỗi vẫn tiếp tục, thay 
bản mạch chính.

1-1-4 ROM BIOS checksum Error: ROM BIOS đã bị hư và phải 
thay.

1-2-1 Programmable interval timer Failure: chip bộ định thời 
trên bản mạch chính bị hư và bản mạch chính sẽ phải 
thay.

1-2-2 DMA initialization Failure: chip DMA có thể bị hư.

1-3-1 Ram refresh verification Failure: có thể các bộ nhớ chip bị 
hư, chip DMA bị hư hoặc các chip địa chỉ bộ nhớ trên 
bản mạch chính bị hư.

1-4-2 parity Failure first 64K or RAM: chip bộ nhớ bị hư, hoặc 
một trong các chip nhạy cảm với việc kiểm tra lỗi chẵn
lẻ.

3-2-4 keyboard controller test Failure: chip điều khiển bàn phím 
không đáp ứng các tín hiệu lúc khởi động.
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